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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
—ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãụasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giầo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vỊ tỳ 
khuu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khuu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khuu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khuu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vỊ A-la-hán tại hang 
động Sattapaụụĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khuu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vỊ Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập râng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vỊ tỳ khuu thừã nhận. Cuọc Kết Tạp 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vỊ tỳ khuu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bâng hình thức hội thảo giữa các vỊ tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãụavãsĩ, Yasa Kãkaụdakaputta, và Sumana. Bảy trăm vỊ A-la-hán đã 
thâm dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lầri thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập nay, hai chương về icết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu ổiẩm), 
bài kinh Mundarãjasutta, Serissaka Vimãnakathã uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng dân về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vỊ tỳ khuu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhâm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vỊ tỳ khuu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vỊ A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhàm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vỊ tỳ khuu thuộc nhóm của vỊ Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ãnanda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Săriputta, Tương ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhaụaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khuu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương ưng (Sarnyuttabhãụaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãụaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(dãtakabhãụaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãụaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãụaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavarnsa), v.v... Các vỊ đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bâng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vỊ đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giao Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkă có đề cập rằng: 
“Sabbarn theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã păỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnarn mahãtherãnarn vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vỊ Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vỊ này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vỊ này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vỊ ấy đã học tập Tam Tạng 
và đa viết Chú Giai bâng tiếng Sinhala. Cuọc Kết Tập Giao Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vỊ tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vỊ quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bàng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa ià chảnh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyăna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bâc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khuu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha dayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vỊ này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khuu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoâng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khuu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vỊ này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khuu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khuu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận râng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha dayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. dinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 


CỐ VẤN DANH Dự: 

Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THựC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãrĩ (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Poundation 


**** 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khuu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khuu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khuu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



Pãrãjikapãli 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giói Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

MahãvaggapãỊi I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Truờng Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Truờng Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Truờng Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trung Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trung Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tuơng ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tuơng ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tuơng ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tuơng ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tuơng ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tuơng ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 


xviii 




Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Nhu Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãli 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Truởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Truởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

lãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

lãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

lãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chua dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chua dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thảnh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thảnh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thảnh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

BuddhavamsapãỊi 

Phật Sử 

42 



u 

Cariyãpitakapãli 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chua dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chua dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakaraụa 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

Ú 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakaraụa III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakaraụa I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bọ vỊ Trí II 

57 



Patthãnapakaraụa III 

Bọ vỊ Trí III 

58 





VINAYAPITAKE 


PACITTIYAPALI 

BHIKKHUNĨVIBHANGO 

TẠNG LUẬT 

BỘ PÃCITTIYA 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idarn 
tassa bhagavato vacanaựi, tassa ca therassa suggahitanìi. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các điêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) cần được đối chỉêíi 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thấy ở Luật, thời đĩêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Đĩêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ấy tiếp thâu đúng đắrì.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 

—ooOoo-- 


Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (Bhỉkkhunĩvỉbhaủga) là phần cuối của 
bộ PãcittìyapãỊi thuộc Tạng Luật {Vỉnayapỉtakà). Phần này được trình 
bẩy riêng thanh một tập, va đâỹ la tập thứ ba (TTPV tập 03) tính theo 
thứ tự ở lược đồ Tam Tạng của Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ 
PãỊi - Việt. 

Tuy có tên gọi là Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni nhưng chỉ có những 
điều học đã được quy định riêng cho tỳ khưu ni {asãdhãraụapannatti) là 
được trình bày trong tập này, còn những điều học đã được quy định 
chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni {sãdhãranapahnattì) thì cần phải xem 
ở Bhikkhuvibhaủga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu (TTPV tập 01 và 02). 

Qua Chú Giải Tạng Luật Samantapãsãdikã, ngài Buddhaghosa đã 
giúp chúng ta xác định những điều học được quy định chung này, tuy 
nhiên thứ tự các điều học trong giới bổn đầy đủ của tỳ khuu ni được trình 
bày như thế nào không thấy ngài đề cập đến. Muốn biết đầy đủ 311 điều 
học quy định cho tỳ khuu ni thì cần phải xem Bhikkhunĩpãtimokkha, tức 
là giới bổn Pãtimokkha của tỳ khuu ni. Giới bổn ấy gồm có các điều học 
như sau: 

- 8 Pãrãjika (ở đây chỉ trình bày 4 điều được quy định riêng) 

-17 Saúghãdisesa (chỉ trình bày 10 điều được quy định riêng) 

- 30 Nissaggiya Pãcittiya (chỉ trình bày 12 điều được quy định riêng) 

-166 Pãcittiya (chỉ trình bày 96 điều được quy định riêng) 

- 8 Pãtidesanĩya (trình bày đầy đủ 8 điều) 

- 75 Sekhiya (tương tợ giới bổn của tỳ khuu) 

- y Adhikaraụasamathã Dhammã (tương tợ giới bổn của tỳ khuu). 

***** 


Qua văn bản Luật này, có một số vấn đề đáng được luu ý như sau: 


1/- Tỳ khuu ni không có phần giới aniyata. Tỳ khuu và tỳ khuu ni đều 
có 30 điều nissaggiya pãcittiya, tuy rằng có số lượng giống nhau nhưng 
một SỐ điều học lại khác nhau. Về 75 điều sekhiya và 7 pháp dàn xếp 
tranh tụng {adhikaraụasamathã dhammã) thì hoàn toàn giống nhau. 
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2/- Đức Phật quy định các điều học cho các tỳ khưu ni thông qua các 
tỳ khưu. Mỗi khi có sự việc sanh khởi, các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc cho 
các tỳ khưu rồi các tỳ khưu mới trình lên đức Phật. Khi đức Phật quy 
định điều học, ngài cũng quy định gián tiếp qua các tỳ khưu: Và này 

các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này ...” Cũng nên lưu ý 
về thể của động từ sử dụng trong lời nói của đức Phật: Động từ 
uddissantu trong trường hợp của các tỳ khưu ni thuộc mệnh lệnh cách 
hàm ý sự chỉ thị, sự ra lệnh, nên được dịch là “hãy,” còn uddisseyyãtha 
áp dụng cho các tỳ khưu thuộc giả định cách có ý nghĩa khuyên bảo được 
dịch là “nên;” phải chăng việc nói gián tiếp hay trực tiếp là lý do của sự 
khác biệt này? 

3/- Trong các câu chuyện ở Tạng Luật, dường như chỉ có bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ là chủ động thưa chuyện cùng đức Phật, còn các tỳ 
khưu ni chỉ lâng nghe và trả lời mỗi khi đức Phật hỏi đến. Các tỳ khưu ni 
khi đến với đức Phật đều đứng cho dù nghe Pháp. Điều này được ghi 
nhận ở các đoạn văn “... rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một bên...” 
Và khi từ giã đức Phật, chỉ có phần mô tả việc các tỳ khuu ni đảnh lễ đức 
Phật, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi, không có đoạn “...từ chỗ ngồi 
đứng dậy...” Riêng đối với các tỳ khưu, vỊ tỳ khuu ni cần phải xin phép 
khi ngồi xuống ở phía trước (điều pãczffzi/a 94). 

4/- Tội quy định cho tỳ khuu thường được giảm nhẹ so với các tỳ 
khuu ni trong khi cả hai đều thực hiện hành động phạm tội giống nhau. 
Ví dụ như việc che giấu tội pãrãjika của vị khác, tỳ khuu phạm pãcittìya 
điều 64 tỳ khuu ni lại phạm pãrãjika điều 2, hoặc vị xu hướng theo tà 
kiến và vẫn không dứt bỏ sau khi được nhâc nhở, tỳ khưu phạm pãczffzi/a 
điều 68 còn tỳ khuu ni phạmpãrặ/z/ca điều 3, v.v... 


5/- Tuy nhiên, tỳ khuu ni cũng được hai điều giảm nhẹ là chỉ hầu cận 
ni sư tế độ hai năm trong khi tỳ khuu tối thiểu phải năm năm hoặc hơn 
và tỳ khuu ni không phải hành parivãsa khi phạm tội saúghãdisesa, bù 
lại phải thực hành mãnatta nửa tháng ở cả hai hội chúng, trong khi đó tỳ 
khuu phải hành parivãsa tùy theo số ngày che giấu và chỉ sáu đêm 
mãnatta. 


6/- Vấn đề xuất gia cho người nữ có phần phức tạp hơn: Ví dụ như ni 
sư tế độ phải đủ mười hai năm thâm niên (điều pãcittìya 74) so với tỳ 
khuu chỉ mười năm. Mỗi hai năm chỉ có thể cho tu lên bậc trên một nữ 
đệ tử (điều pãcittìya 83), việc này không thấy quy định cho tỳ khuu. Sau 
khi cho tu lên bậc trên xong, cần phải di chuyển vị tân tỳ khuu ni đi xa để 
tránh trường hợp người chồng bât lại (đỉêu pãcittìya 70). 

7/- Vê phần giới tử ni muốn tu lên bậc trên phải có sự cho phép của 
cha mẹ và người chồng (đã xuất giá vẫn còn lệ thuộc vào cha mẹ), phải 
tròn đủ hai mươi tuổi, đã thực hành sáu pháp trong hai năm, và sự 
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truyền pháp tu lên bậc trên cần được tiến hành lần lượt ở cả hai hội 
chúng. Giới tử ni được chia làm hai hạng: kumãrĩbhũtã có thể hiểu là 
hạng người nữ chưa có sự tiếp xúc thể xác với người nam và hạng thứ nhì 
là gihĩgatã (nghĩa là người nữ đã đi đến nhà) được dịch là người nữ đã 
kết hôn; ở phần giải nghĩa từ ngữ ghi \ầ purisantaragatã nghĩa là “người 
nữ đã đi đến ở giữa (những) người nam.” Nếu vỊ tỳ khưu ni cho tu lên bậc 
trên hạng người nữ gihĩgatã chưa đủ mười hai năm {ũnadvãdasavassã) 
thì phạm tội điều pãcittìya 65. Nên hiểu như thế nào về việc chưa đủ 
mười hai năm? Lời giải thích của ngài Buddhaghosa cũng không soi sáng 
được vấn đề. Học giả I. B. Horner đã lý luận nhiều về vấn đề này: Là kém 
mười hai tuổi? Hay kết hôn chưa đủ 12 năm? Và chọn lấy ý kiến thứ nhì. 
Đa SỐ dịch giả theo quan điểm này. Tuy nhiên, như thế thì không liên 
quan gì đến lời giải thích của đức Phật về việc hạng người nữ này khi 
chưa đủ mười hai năm thì “không có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, 
sự nóng,...” Trái lại, chúng tôi hiểu theo nghĩa đơn giản của lời giải nghĩa 
từ ngữ ở trên là người nữ “có sự tiếp xúc thể xác với người nam” khi bản 
thân chưa đủ mười hai tuổi. Do thể chất và tâm lý của người nữ vào lứa 
tuổi ấy chưa được chuẩn bị đầy đủ nên việc người nam xâm phạm tiết 
hạnh sẽ gây ra những tác hại về tâm sinh lý khiến khả năng chịu đựng 
của hạng người nữ ấy bị kém đi. Học giả I.B. Horner cho biết ràng ở Ấn 
Độ có những địa phương vẫn duy trì tập tục cưới gả các cô gái lúc còn 
tám tuổi. 

8/- Xã hội Ấn Độ thời đó có vẻ rất nguy hiểm đối với nữ giới qua 
những sự việc bất trâc xảy ra cho các tỳ khưu ni đi riêng lẻ hay nhóm. 

9/- Vấn đề thâu hồi Kathina lại được tìm thấy ở bộ Luật này (điều 
pãcittiya 30) thay vì được kết tập ở chương Kathina (Mahãvagga - Đại 
Phẩm, chương VII). 

Ngoài ra, còn có một vài điều thâc mâc đã nảy sanh lên như sau: 


1/- Phải chăng phần Luật dành riêng cho Tỳ Khưu Ni đã được rút gọn 
lại? Hay nói cách khác, phải chăng có một bộ Luật được kết tập đầy đủ 
cho tỳ khưu ni để tiện việc học tập? Theo Mahãvagga - Đại Phẩm, vào 
ngày lễ Uposatha các tỳ khưu không được đọc tụng giới bổn Pãtìmokkha 
khi có sự hiện diện của vỊ tỳ khưu ni (TTPV tập 04, chương II, trang 
340). Như thế, các tỳ khưu ni đã đọc tụng riêng theo như ở lời mở đầu và 
kết thúc của mỗi loại điều học hoặc ở lời kết thúc giới bổn đã xác định rõ. 
Ngoài ra, cần có sự chuyển đổi về văn tự ở các điều học đã được quy định 
chung, ví dụ ở điều põrặ/í/ca thứ nhất phải đọc “yãpana bhikkhunĩ’ thay 
vì đọc “yo pana bhikkhu,” “antamaso tiracchãnagatena” thay vì 
“antamaso tiracchãnagatãya” v.v... cho thấy việc lưu truyền một bộ giới 
bổn đầy đủ của các tỳ khưu ni là hợp lý. Nếu chấp nhận giả thiết như vậy, 
phải chăng bộ Luật của tỳ khưu ni đã được rút gọn lại sau khi sự tồn tại 
của các tỳ khưu ni không còn nữa? Vào thời gian nào? 
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2/- Ngoại trừ một số sinh hoạt của các tỳ khưu ni qua các câu chuyện, 
không rõ các hành sự của hội chúng tỳ khưu ni đã được tiến hành như 
thế nào? Ví dụ như các tỳ khưu ni tụng đọc giới bổn vào lúc nào trong 
ngày lễ Uposatha? Trước hay sau khi đi nghe giáo giới? Ni viện có xác 
định ranh giới isĩmã) riêng hay không? Nếu có, các tỳ khưu ni sẽ tự thực 
hiện lấy hay cần phải có sự giúp đỡ của các tỳ khưu? Trong lúc tra cứu 
cách giải quyết cho một số vấn đề, chúng tôi đã không tìm được lời giải 
thích của ngài Buddhaghosa hoặc có giải thích nhưng không rõ ràng. 
Phải chăng ngài đã không có sự tham khảo với các tỳ khưu ni thời đó? 
Hay nói theo sự suy diễn là không còn sự sinh hoạt của hội chúng tỳ 
khưu ni vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên ở đảo Lankã? 

Nếu xem xét kỹ lưỡng hai bộ Luật của tỳ khưu và tỳ khưu ni, chúng ta 
có thể tìm ra những sự khác biệt về tâm lý giữa hai giới tính đã được đức 
Phật nghiệm ra bàng sự tu chứng và giác ngộ của bản thân. Ngoài ra, sẽ 
còn có nhiều vấn đề lý thú khác mà bản thân chúng tôi đã bỏ sót hoặc 
không đủ khả năng để phát hiện. 

***** 


Vê hình thức, văn bản Pãịi Roman được trình bày ở đây đã được 
phiên âm lại từ văn bản Pãịi - Sinhala, ấn bản Buddha dayanti Tripitaka 
Series của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành 
tâm tán dương công đức của Ven. Mettãvihãrĩ đã hoan hỷ cho phép 
chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên 
mạng internet. Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và 
công sức trong việc nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm 
tra đối chiếu lại với văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 

Vê phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãli của một số thuật 
ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãrãjika, 
saúghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lễ Uposatha, lễ 
Pavãranã, v.v... Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã 
sử dụng dạng chữ nghiêng cho một số câu hoặc đoạn văn nhâm gợi sự 
chú ý của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa hoặc về tính chất thực 
dụng của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt 
bâng văn xuôi nhâm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc. 

Vê văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gâng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu PãỊi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. 
Việc làm này của chúng tôi không hân đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhâm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
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của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vỊ hữu 
an sau. Phật tử Phạm Thu Hương (Hồng Kông) và Phật tử Ngô Ly Vạn 
Ngọc (Việt Nam). Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. 
Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Phật tử Tung Thiên cùng với hai người bạn là Đổng Triều và Hiền đã 
sâp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu 
sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử 
dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán 
dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp 
cho Cong Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và 
phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dât quý vỊ vào con 
đường tu tập đung theo Chánh Phap, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanãyaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centrẹ ở Peradeniya - Sri Lanka, đã 
cung cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi 
rất nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các 
tập Luật. Cũng không quên nhâc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, 
nhất là vật thực của ba vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana, 
dayampati, Dayãnanda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập 
trung toàn thời gian cho công việc phiên dịch này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 
Khu Ẩn Lâm Subodha 
ngày 28 tháng 02 năm 2009 
Tỳ Khuu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 


S)@®D S)de3 t5)(5)©@a)D epổe5)@s)3 e3©®De3©g^ade3 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


gểdo esổéDo oSdD© 

Buddham saranam gacchãmi. 
a0@o esổéDo (2)Sd3© 

Dhammam saranam gacchãmi. 

esQsso esổéDo oSdD© 

Sangham saranam gacchãmi. 

e3ổéDo oSdD© 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
êSc3©8 Q©®o esổểỉDo ©SdD© 
Dutiyampi dhammain saranain gacchãmi. 

êSc 3©8 esQsso esổéDo oSdD© 

Dutiyampi sanghain saranain gacchãmi. 
S)SC3©8 esổểíDo (Đ^0d3© 

Tatiyampi buddhain saranain gacchãmi. 
s)Sc 3©8 esổểỉDo ®SdD© 

Tatiyampi dhammain saranain gacchãmi. 

s)Sc 3©8 esQsso esổéDo (2)SdD© 

Tatiyampi sanghain saranain gacchãmi. 


03éD3S03S)3 @QỔ@ẩ5 Sỉẩẽ)DOQo 

Pãnãtipãtã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

e^ổ5s)DQS)3 @©Ổ®á3 Sỉẩẽ)DOQo ^@iẸc3DQ 

Adinnădãnă veramanĩ sikkhăpadain samădiyãmi. 


S)3@®g©SdDQDỔD @©Ổ®á3 Sỉẩẽ)DOQo ^@ÌỆC3D& 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

§e3D©)Q @ẽ)ổễ)ế5 Sỉẩẽ)DOQo e3®D'^C3D© 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

gỔD@®ỔC3@đs©)0®D^Õ©3S)D @©ổ®á3 

e 3 ®j^C 3 D® 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadain 
samãdiyãmi. 
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VINAYAPITAKE 

PÃCITTIYAPÃLI 


BHIKKHUNIVIBHANGO 

Namo tassa bhagavato arahato sammã sambuddhassa. 

***** 


1. PARAƠIKAKANDO 

• • 

1 . 1 . PATHAMAPÃRÃƠIKAM 

• • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sãỊho migãranattã 
bhikkhunĩsanghassa vihãrain kattukãmo hoti. Atha kho sãỊho migãranattã 
bhikkhuniyo upasankamitvã etadavoca: “Icchãmahain ayye 

bhikkhunĩsanghassa vihãrain kãtuin, detha me navakammikain bhikkhunin 
”ti. Tena kho pana samayena catasso bhaginiyo bhikkhunĩsu pabbajitã honti 
“nandã nandavatĩ sundarĩnandã thullanandã ”ti. Tãsu sundarĩnandã 
bhikkhunĩ tamnapabbajitã hoti,' abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã panditã vyattã 
medhãvinĩ dakkhã analasã tatrũpãyãya vimainsãya samannãgatã alain 
kãtuin alain sarnvidhãtuin. Atha kho bhikkhunĩsangho sundarĩnandain 
bhikkhuniin sammannitvã sãỊhassa migãranattuno navakammikain adãsi. 
Tena kho pana samayena sundarĩnandã bhikkhunĩ sãỊhassa migãranattuno 
nivesanain abhikkhanain gacchati: “Vãsiin detha pharasuin^ detha kuthãriin 
detha kuddãlain^ detha nikhãdanain dethã ”ti. SãỊhopi migãranattã 
bhikkhunũpassayain abhikkhanain gacchati katãkatain jãnituĩn. Te 
abhinhadassanena patibaddhacittã ahesuin. Atha kho sãỊho migãranattã 
sundarĩnandain bhikkhuniin dũsetuin okãsain alabhamãno etadevatthãya 
bhikkhunĩsanghassa bhattain akãsi. Atha kho sãỊho migãranattã bhattagge 
ãsanain pannãpento ‘ettikã bhikkhuniyo ayyãya sundarĩnandãya buddhatarã 
’ti ekamantain ãsanain pannãpesi ‘ettikă navakatarã ’ti ekamantain ãsanain 
pannãpesi, paticchanne okãse nikũte sundarĩnandãya bhikkhuniyã ãsanain 
pannãpesi. Yathã therã bhikkhuniyo jãneyyuĩn ‘navakãnain bhikkhunĩnain 
santike nisinnã ’ti, navakãpi bhikkhuniyo jãneyyuĩn ‘therãnain 
bhikkhunĩnain santike nisinnã ’ti. 


' tarunapabbajita abhirupa hoti - Ma. ^ parasum - Ma. ^ kudalam - Ma. 
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TẠNG LUẬT 

BỘ PÃCITTIYA 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Trí! 

***** 


1. CHƯƠNG PARAJIKAĩ 

1.1. ĐIÊU PÃRÃJIKA THỨ NHAT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, SãỊha cháu trai của Migãra^*^ có ý 
định xây dựng trú xá cho hội chúng tỳ khưu ni. Khi ấy, SãỊha cháu trai của 
Migãra đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và nói điều này: - “Thưa các ni sư, tôi 
muốn xây dựng trú xá cho hội chúng tỳ khưu ni. Hãy giao cho tôi vị tỳ khưu 
ni là vỊ phụ trách công trình mới.” Vào lúc bấy giờ, có bốn chị em đã xuất gia 
nơi các tỳ khưu ni là: Nandã, Nandavatĩ, Sundarĩnandã, Thullanandã. Trong 
SỐ các cô ấy, tỳ khưu ni Sundarĩnandã đã xuất gia lúc còn trẻ, đẹp dáng, đáng 
nhìn, khả ái, trí tuệ, kinh nghiệm, thông minh, sâc sảo, cần cù, biết cách suy 
xét tính toán, có khả năng để xây dựng, có khả năng để hoàn thành công việc 
ấy. Khi ấy, hội chúng tỳ khuu ni đã chỉ định tỳ khuu ni Sundarĩnandã làm vị 
phụ trách công trình mới rồi đã giao cho SãỊha cháu trai của Migãra. Vào lúc 
bấy giờ, tỳ khuu ni Sundarĩnandã thường xuyên đi đến nhà của SãỊha cháu 
trai của Migãra (nói rằng): - “Hãy bố thí rìu, hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, 
hãy bố thí xẻng, hãy bố thí lưỡi đục.” SãỊha cháu trai của Migãra cũng thường 
xuyên đi đến chỗ ngụ của các tỳ khuu ni để biết được việc đã làm xong hoặc 
chưa làm xong. Do sự thường xuyên gặp gỡ, hai người đã sanh tâm quyến 
luyến. Khi ấy, SãỊha cháu trai của Migãra trong khi không có được cơ hội để 
gần gũi thân mật với tỳ khuu ni Sundarĩnandã nên đã làm bữa trai phạn 
dâng hội chúng tỳ khuu ni chính vì mục đích ấy. Khi ấy, SãỊha cháu trai của 
Migãra trong khi xếp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn (nghĩ rằng): “Chừng này vỊ tỳ 
khuu ni là thâm niên hơn ni sư Sundarĩnandã” rồi đã sâp xếp chỏ ngồi phía 
bên này, “Chừng này vỊ là trẻ hơn” rồi đã sâp xếp chỗ ngồi ở phía bên kia, và 
đã sâp xếp chỗ ngồi cho tỳ khuu ni Sundarĩnandã ở góc tường là nơi đã được 
che khuất. Như thế, các tỳ khuu ni trưởng lão có thể tin rằng: “Cô ta đang 
ngồi ở chỗ các tỳ khuu ni mới tu,” còn các tỳ khuu ni mới tu có thể tin ràng: 
“Cô ta đang ngồi ở chỗ các tỳ khuu ni trưởng lão.” 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Pathamaparajikarn 


2. Atha kho sãỊho migãranattã bhikkhunĩsanghassa kãlam ãrocãpesi: 
“Kãlo ayye nitthitam bhattan ”ti. Sundarĩnandã bhikkhunĩ sallakkhetvã ‘na 
bahukato sãỊho migãranattã bhikkhunĩsanghassa bhattam akãsi. Mam so 
dũsetukãmo, sacãham gamissãmi vissaro me bhavissatĩ ’ti antevãsiniĩỊi* 
bhikkhuniĩỊi ãnãpesi: “Gaccha me pindapãtain nĩhara, yo ca^ main pucchati 
gilãnã ’ti pativedehĩ ”ti. “Evain ayye ”ti kho sã bhikkhunĩ sundarĩnandãya 
bhikkhuniyã paccassosi. 


3. Tena kho pana samayena sãỊho migăranattã bahidvãrakotthake thito 
hoti sundarĩnandain bhikkhuniin patipucchanto:^ “Kahain ayye ayyã 
sundarĩnandã ”ti? Kahain ayye ayyã sundarĩnandã ”ti? Evain vutte 
sundarĩnandãya bhikkhuniyã antevãsinĩ bhikkhunĩ sãỊhain migãranattãrain 
etadavoca: “Gilãnã ãvuso pindapãtain nĩharissãmĩ ”ti. Atha kho sãỊho 
migăramattã ‘yampãhain atthãya bhikkhunĩsanghassa bhattain akãsiin, 
ayyãya sundarĩnandãya kãranã ’ti manusse ãnãpetvã ‘bhikkhunĩsanghaĩn 
bhattena parivisathã ’ti vatvã yena bhikkhunũpassayo tenupasankami. 


4. Tena kho pana samayena sundarĩnandã bhikkhunĩ bahãrãmakotthake 
thitã hoti sãỊhain migãranattãrain patimãnentĩ, addasã kho sundarĩnandã 
bhikkhunĩ sãỊhain migãranattãrain dũratova ãgacchantain disvãna 
upassayain pavisitvã sasĩsain pãrupitvã mancake nipajji. Atha kho sãỊho 
migãranattã yena sundarĩnandã bhikkhunĩ tenupasankami, upasankamitvã 
sundarĩnandain bhikkhuniin etadavoca: “Kinte ayye aphãsu kissa nipannãsĩ 
”ti? “Evanhetain ãvuso hoti yã anicchantain'' icchatĩ ”ti. “Kyãhain tain ayye na 
icchissãmi? Apicãhain okãsain na labhãmi tain dũsetun ”ti avassuto 
avassutãya sundarĩnandãya bhikkhuniyã kãyasainsaggaĩn samapajji. 


5. Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ jarãdubbalã 
caranagilãnã sundarĩnandãya bhikkhuniyã avidũre nisinnã^ hoti. Addasã^ 
kho sã bhikkhunĩ sãỊhain migãranattãrain avassutain avassutãya 
sundarĩnandãya bhikkhuniyã kãyasarnsaggain samãpajjantaĩn, disvãna 
ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Kathain hi nãma ayyã sundarĩnandă avassutã 
avassutassa purisapuggalassa kãyasarnsaggain sãdiyissatĩ ”ti? 


' antevasim - Simu 1, Si 1. 
^ yo ce - Ma. 


^ paripucchanto - Sya. 
^ anicchitam - Sĩmu. 


^ nipanna - Ma, PTS. 
^ addasa - PT s. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêuparajika OI 


2. Sau đó, SãỊha cháu trai của Migãra đã cho người thông báo thời giờ đến 
hội chúng tỳ khưu ni rằng: - “Thưa các ni sư, đã đến giờ, bữa ăn đã chuẩn bị 
xong.” Tỳ khưu ni Sundarĩnandã đã xét đoán râng: “SãỊha cháu trai của 
Migãra đã làm bữa trai phạn dâng hội chúng tỳ khưu ni không phải vì phước 
báu, anh ta có ý muốn gần gũi thân mật với ta; nếu ta đi thì ta sẽ bị mất 
phẩm giá!” nên đã bảo vị tỳ khuu ni học trò râng: - “Hãy đi và mang thức ăn 
về cho ta. Và ai hỏi ta thì cho hay rằng: ‘Cô bị bệnh.’” - “Thưa ni sư, xin vâng,” 
vỊ tỳ khưu ni ấy đã trả lời tỳ khưu ni Sundarĩnandã. 


3. Vào lúc bấy giờ, SãỊha cháu trai của Migãra đứng ở bên ngoài cánh 
cổng ra vào hỏi han về tỳ khưu ni Sundarĩnandã râng: - “Thưa ni sư, ni sư 
Sundarĩnandã ở đâu? Thưa ni sư, ni sư Sundarĩnandã ở đâu?” Khi được nói 
như thế, vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni Sundarĩnandã đã nói với SãỊha 
cháu trai của Migãra điều này: - “Này đạo hữu, (ni sư) bị bệnh. Tôi sẽ mang 
thức ăn về.” Khi ấy, SãỊha cháu trai của Migãra (nghĩ râng): “Sở dĩ ta đã làm 
bữa trai phạn nhâm lợi ích cho hội chúng tỳ khưu ni có nguyên nhân là ni sư 
Sundarĩnandã” nên đã ra lệnh cho mọi người râng: “Hãy dâng bữa trai phạn 
đến hội chúng tỳ khưu ni,” nói xong đã đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni. 


4. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Sundarĩnandã đứng ở bên ngoài cổng ra vào 
tu viện trông ngóng SãỊha cháu trai của Migãra. Rồi tỳ khưu ni Sundarĩnandã 
đã nhìn thấy SãỊha cháu trai của Migãra từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn 
thấy đã đi vào tu viện trùm y kín đầu rồi nằm xuống ở chiếc giường. Sau đó, 
SãỊha cháu trai của Migãra đã đi đến gặp tỳ khuu ni Sundarĩnandã, sau khi 
đến đã nói với tỳ khuu ni Sundarĩnandã điều này: - “Thưa ni sư, có phải ni sư 
không được khoẻ? Sao lại nâm?” - “Này đạo hữu, bởi vì điều ấy là như vậy! Là 
khi nàng thích chàng mà chàng lại không thích!” - “Thưa ni sư, sao tôi lại 
không thích ni sư được? Ngặt là tôi không có được cơ hội để gần gũi thân mật 
với ni sư.” Rồi SãỊha cháu trai của Migãra nhiễm dục vọng đã thực hiện việc 
xúc chạm cơ thể với tỳ khưu ni Sundarĩnandã nhiễm dục vọng. 


5. Vào lúc bấy giờ, có vỊ tỳ khưu ni nọ yếu đuối già cả bị bệnh ở bàn chân 
đang nằm không xa tỳ khưu ni Sundarĩnandã. Vị tỳ khưu ni ấy đã nhìn thấy 
SãỊha cháu trai của Migãra nhiễm dục vọng đang thực hiện việc xúc chạm cơ 
thể với tỳ khưu ni Sundarĩnandã nhiễm dục vọng, sau khi thấy mới phàn nàn 
phê phán chê bai râng: - “Vì sao ni sư Sundarĩnandã nhiễm dục vọng lại ưng 
thuận việc xúc chạm cơ thể của người nam nhiễm dục vọng?” 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Pathamaparajikarn 


6. Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnam etamattham ãrocesi. Yã tã 
bhikkhuniyo appicchã santutthã lajjiniyo kukkuccikã sikkhãkãmã tã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã sundarĩnandã avassutã 
avassutassa purisapuggalassa kãyasarnsaggain sãdiyissatĩ ”ti? Atha kho tã 
bhikkhuniyo bhikkhũnaĩn etamatthain ãrocesuin. Ye te bhikkhũ appicchã 
santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma sundarĩnandã bhikkhunĩ avassutã avassutassa 
purisapuggalassa kãyasarnsaggain sãdiyissatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ* 
bhagavato etamatthain ãrocesuin. 


7. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane 
bhikkhusanghain sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccain kira 
bhikkhave sundarĩnandã bhikkhunĩ avassutã avassutassa purisapuggalassa 
kãyasarnsaggain sãdiyĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
“Ananucchaviyain^ bhikkhave sundarĩnandãya bhikkhuniyã ananulomikain 
appatirũpain assãmanakain akappiyain akaranĩyain. Kathain hi nãma 
bhikkhave sundarĩnandã bhikkhunĩ avassutã avassutassa purisapuggalassa 
kãyasarnsaggain sãdiyissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasădãya 
pasannãnain vã bhiyyobhãvãya, athakhvetain bhikkhave appasannãnain ceva 
appasãdãya pasannãnanca ekaccãnain annathattãyã ”ti. Atha kho bhagavã 
sundarĩnandain bhikkhuniin anekapariyãyena vigarahitvã dubharatãya 
dupposatãya mahicchatãya asantutthiyấ^ sanganikãya kosajjassa avannain 
bhãsitvă anekapariyãyena subharatãya supposatãya appicchassa 
santutthassa^ sallekhassa dhutassa pãsãdikassa apacayassa viriyãrambhassa 
vannain bhãsitvã bhikkhũnaĩn tadanucchavikain tadanulomikain dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: 


8. “Tena hi bhikkhave bhikkhunĩnain sikkhãpadain pannãpessãmi dasa 
atthavase paticca: sanghasutthutãya sanghaphãsutãya dummankũnain 
bhikkhunĩnain niggahãya pesalãnain bhikkhunĩnain phãsuvihãrãya 
ditthadhammikãnaĩn ãsavãnain sainvarãya samparãyikãnain ãsavãnain 
patighãtãya appasannãnain^ pasãdãya pasannãnain bhiyyobhãvãya 
saddhammatthitiyã vinayãnuggahãya. Evanca pana bhikkhave bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadaĩn uddisantu: 


' sundarinandaiỊi bhikkhuniĩỊi anekapariyãyena vigarahitvă - Ma. na dissate. 

^ sãdiyatĩ ti - Ma, Syă. 

^ ananucchavikam - Ma. ^ appicchatăya santutthiyã - PTS. 

^ asantutthitãya - Ma; asantutthatãya - Syã. appasannãnam vã - Sĩmu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêuparajika OI 


6. Sau đó, vỊ tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao ni sư 
Sundarĩnandã nhiễm dục vọng lại ưng thuận việc xúc chạm cơ thể của người 
nam nhiễm dục vọng?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các 
tỳ khưu. Các vỊ tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, 
ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: - “Vì sao tỳ 
khưu ni Sundarĩnandã nhiễm dục vọng lại ưng thuận việc xúc chạm cơ thể 
của người nam nhiễm dục vọng?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


7. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Sundarĩnandã nhiễm dục vọng ưng thuận việc xúc chạm cơ thể của 
người nam nhiễm dục vọng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, 
thật không đúng dân đối với tỳ khưu ni Sundarĩnandã, thật không hợp lẽ, 
không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Sundarĩnandã nhiễm dục vọng lại ưng 
thuận việc xúc chạm cơ thể của người nam nhiễm dục vọng vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau đó, khi đã 
khiển trách tỳ khưu ni Sundarĩnandã bâng nhiều phương thức, đức Thế Tôn 
đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn 
uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng 
nhác; và bâng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc 
cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ 
khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết 
Pháp thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu ràng: 


8. - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu 
ni vì mười điều lợi ích: Nhâm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhâm đem 
lại sự an lạc cho hội chúng, nhâm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm 
sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhâm ngăn ngừa các lậu hoặc trong 
hiện tại, nhàm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhâm đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhâm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin, nhàm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhàm sự hỗ trợ Luật. Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Pathamaparajikarn 


“Yã pana bhikkhunĩ avassutã avassutassa purisapuggalassa 
adhakkhakarn ubbhajãnumanadalam ãmasanarn vã parãmasanam vã 
gahaụam vã chupanam vã patipĩỊanam vã sãdiyeyya, ayampi pãrãjikã 
hoti asamvãsã, ubbhajãnumandalikã ”ti. 


9. Yã panã ’ti yã yãdisã yathãyuttã yathãjaccã yathãnãmã yathãgottã 
yathãsĩlã yathãvihãrinĩ yathãgocarã therã vã navã vã majjhimã vã, esã 
vuccati yã panã ’ti. 


Bhikkhunĩ ’ti bhikkhakã bhikkhunĩ, bhikkhãcariyam ajjhũpagatã ’ti 
bhikkhunĩ bhinnapatadharã ’ti bhikkhunĩ samannãya bhikkhunĩ patinnãya 
bhikkhunĩ ehibhikkhunĩ ’ti bhikkhunĩ tĩhi saranagamanehi upasampannã ’ti 
bhikkhunĩ bhadrã bhikkhunĩ sãrã bhikkhunĩ sekhã bhikkhunĩ asekhã 
bhikkhunĩ^ samaggena ubhatosanghena natticatutthena kammena akuppena 
thãnãrahena upasampannă ’ti bhikkhunĩ, tatra yãyain bhikkhunĩ samaggena 
ubhatosanghena natticatutthena kammena akuppena thãnãrahena 
upasampannã, ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Avassutã nãma sãrattã apekkhavatĩ^ patibaddhacittã. 

Avassuto nãma sãratto apekkhavã patibaddhacitto. 

Purisapuggalo nãma manussapuriso, na yakkho na peto na 
tiracchănagato vinnũ patibalo kãyasarnsaggain samăpajjituĩn. 

Adhakkhakan ’ti hetthakkhakain. 


Ubbhajãụumaụdalan ’ti uparijãnumandalaĩn. 

Ãmasanain nãma ãmatthamattaĩn. 

Parãmasanain nãma itocito ca sancopanain. 

Gahaụain nãma gahitamattain. 

Chupanain nãma phutthamattain. 

PatipĩỊanain vã sãdiyeyyã ’ti angain gahetvã nippĩỊanain sãdiyati. 


' bhikkhikã ti - Ma. 

^ sãrãti bhikkhunĩ sekhãti bhikkhunĩ asekhãti bhikkhunĩ - Syã. 
^ apekkhavã - PTS, Sĩ 1, Sĩmu 1. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêuparajika OI 


“Vị tỳ khưu ni nào nhiễm dục vọng ưng thuận sự sờ vào hoặc sự vuốt ve 
hoặc sự nắm lấy hoặc sự chạm vào hoặc sự ôm chặt của người nam nhiễm 
dục vọng từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đâu gối trở lên, vị ni này củng 
là vị phạm tội pãrãjika, không được cộng trú, là người nữ có liên quan đến 
phần trển đầu gối.” 

9. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vầy, có giai cấp như 
vầy, có tên như vây, có họ như vầy, có giới hạnh như vầy, có trú xứ như vầy, 
có hành xứ như vầy, là vị trưởng lão ni (trên mười năm ), mới tu (dưới năm 
năm), hoặc trung niên (trên năm năm); vỊ ni ấy được gọi là ‘vị ni nào.’ 

Tỳ khưu ni: ‘Người nữ đi khất thực’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ chăp 
nhận việc đi khất thực’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ mặc y đã được cắt rời’ là tỳ 
khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận. Là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận. 
Là tỳ khưu rii khi được (đức Phật) nói rằng. ‘Này tỳ khưù ni, hãy đi đểh.’ 
‘Người nữ đã tu lên bậc trên bằng Tam Quy’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ hiên 
thiện’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ có thực chăt’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ Thánh 
hữu học’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ Thánh vô học’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ đã 
được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến rân thứ tư không 
sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất’ là tỳ khưu 
ni. ở đây, vỊ tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bâng hành sự có lời thông báo 
đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự 
hợp nhất, vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

(Nữ) nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyến. 

(Nam) nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao 
khát, có tâm quyến luyến. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng thực hiện việc 
xúc chạm cơ thể. 


Từ xương đòn (ở CỔ) trở xuổhg; là phía dưới xương đòn (ở cổ). 

Từ đâu gôl trở lên là phía trên đầu gối. 

Sự sờ vào nghĩa là việc được cọ xát vào. 

Sự vuổt ve nghĩa là sự di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. 

Sự nắm lẩy nghĩa là việc được nâm lấy. 

Sự chạm vào nghĩa là việc được đụng vào. 

Hoặc ưng thuận sự ôm chặt; sau khi nâm lấy phần thân thể rồi ưng 
thuận việc ôm chặt vào. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Pathamaparajikarn 


Ayampĩ ’ti purimayo upadaya vuccati. 


Pãrãjikã hotĩ ’ti seyyathãpi nãma puriso sĩsacchinno abhabbo tena 
sarĩrabandhanena jĩvituĩn, evameva bhikkhunĩ avassutã avassutassa 
purisapuggalassa adhakkhakain ubbhajãnumandalaĩn ãmasanain vã 
parãmasanain vã gahanain vã chupanain vã patipĩỊanain vã sãdiyantĩ 
assamanĩ hoti asakyadhĩtã. Tena vuccati pãrãjikã hotĩ ”ti. 


Asamvãsã ’ti sainvaso nama ekakammain ekuddeso samasikkhata* eso 
sainvãso nãma. So tãya saddhiin natthi, tena vuccati asainvãsã ”ti. 


Ubhato avassute adhakkhakain ubbhajãnumandalaĩn kãyena kãyain 
ãmasati, ãpatti pãrãjikassa. Kãyena kãyapatibaddhain ămasati, ãpatti 
thullaccayassa. Kãyapatibaddhena kãyain ãmasati, ãpatti thullaccayassa. 
Kãyapatibaddhena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena 
kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyain 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Ubbhakkhakain adhojãnumandalaĩn kăyena 
kãyam ãmasati, ãpatti thullaccayassa. Kãyena kãyapatibaddhain ãmasati, 
ãpatti dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Kãyapatibaddhena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena 
kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyain 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. 


Ekato avassute adhakkhakain ubbhajãnumandalaĩn kãyena kãyain 
ãmasati, ãpatti thullaccayassa. Kãyena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 

Kãyapatibaddhena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena 
kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyain 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Ubbhakkhakain adhojãnumandalaĩn kãyena 
kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Kãyena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 

Kãyapatibaddhena kãyapatibaddhain ămasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena 
kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyain 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. 


' samasikkhata - Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêuparajika OI 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây.'*’ 

Là vị phạm tội pãrãjika: cũng giống như người đàn ông bị chặt đứt 
đầu không thể sống bám víu vào thân thể ấy; tương tợ như thế, vị tỳ khưu ni 
nhiễm dục vọng ưng thuận sự sờ vào hoặc sự vuốt ve hoặc sự nắm lấy hoặc sự 
chạm vào hoặc sự ôm chặt của người nam nhiễm dục vọng từ xương đòn (ở 
cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì không còn là nữ Sa-môn, không phải là 
Thích nữ; vì thế được gọi ‘là vỊ phạm ịội pãrãjika.’ 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pãtimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không 
được cộng trú.’ 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, vỊ'*’ dùng thân sờ vào thân (đối 
tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì phạm tội 
pãrãjika. Vị dùng thân sờ vào vật được gân liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội thullaccaya. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội thullaccaya. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào 
vật được gân liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào thân 
(đối tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật được gân 
liền với (đối tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị dùng thân sờ vào 
thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm 
tội thuUaccaya. Vị dùng thân sờ vào vật được gân liền với thân (đối tượng) 
thì phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào vật 
được gân liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào thân (đối 
tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật được gân liền với 
thân (đối tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía,’*’ vỊ dùng thân sờ vào thân (đối 
tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì phạm tội 
thullaccaya. Vị dùng thân sờ vào vật được gân liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào vật 
được gân liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật được gân liền với 
thân (đối tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị dùng thân sờ vào 
thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm 
tội dukkata. Vị dùng thân sờ vào vật được gân liền thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào vật 
được gân liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào thân (đối 
tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật được gân liền với 
thân (đối tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukkata. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Pathamaparajikarn 


Ubhato avassute yakkhassa vã petassa vã pandakassa vã tiracchãnagata- 
manussaviggahassa vã adhakkhakain ubbhajãnumandalaĩn kãyena kãyain 
ãmasati, ãpatti thullaccayassa. Kãyena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Nissaggiyena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena 
kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyain 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Ubbhakkhakain adhojãnumandalaĩn kãyena 
kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Kãyena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Kãyapatibaddhena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kăyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena 
kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyain 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. 


Ekato avassute adhakkhakain ubbhajãnumandalaĩn kãyena kãyain 
ãmasati, ăpatti dukkatassa. Kãyena kãyapatibaddhain ămasati, ãpatti 
dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 

Kãyapatibaddhena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena 
kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyain 
ămasati, ãpatti dukkatassa. Ubbhakkhakain adhojãnumandalaĩn kãyena 
kãyam ãmasati, ãpatti dukkatassa. Kãyena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti 
dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 

Kãyapatibaddhena kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kãyain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena 
kãyapatibaddhain ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyain 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti asancicca, asatiya, ajanantiya, asadiyantiya, ummattikaya, 
khittacittãya, vedanattãya, ãdikammikãyã ”ti. 

Pathamapãrãjikain nitthitaiỊi. ‘ 

—ooOoo-- 


' samattaựi - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêuparajika OI 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, đối với Dạ-xoa nam hoặc ma nam 
hoặc thú đực, vị dùng thân sờ vào thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở 
xuống từ đầu gối trở lên, thì phạm tội thullaccaya. Vị dùng thân sờ vào vật 
được gân liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkata. Vị dùng vật được 
gân liền với thân sờ vào thân (đối tượng) thì phạm tội dukkata. Vị dùng vật 
được gân liền với thân sờ vào vật được gân liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkata. Vị sờ vào thân (đối tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội 
dukkata. Vị sờ vào vật được gân liền với thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì 
phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật (đối tượng) ném ra bâng vật ném ra thì 
phạm tội dukkata. Vị dùng thân sờ vào thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) 
trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm tội dukkata. Vị dùng thân sờ vào vật 
được gân liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkata. Vị dùng vật được 
gân liền với thân sờ vào thân (đối tượng) thì phạm tội dukkata. Vị dùng vật 
được gân liền với thân sờ vào vật được gân liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkata. Vị sờ vào thân (đối tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội 
dukkata. Vị sờ vào vật được gân liền với thân (đối tượng) bâng vật ném ra thì 
phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật (đối tượng) ném ra bàng vật ném ra thì 
phạm tội dukkata. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía, vị dùng thân sờ vào thân (đối 
tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì phạm tội 
dukkata. Vị dùng thân sờ vào vật được gân liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào vật 
được gân liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào thân (đối 
tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật được gân liền với 
thân (đối tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị dùng thân sờ vào 
thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm 
tội dukkata. Vị dùng thân sờ vào vật được gân liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkata. Vị dùng vật được gân liền với thân sờ vào vật 
được gân liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật được gân liền với 
thân (đối tượng) bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bâng vật ném ra thì phạm tội dukkata. 

Không cố ý, vị ni thất niệm, vỊ ni không hay biết,* vỊ ni không ưng thuận, 
vỊ ni bị điên, vỊ ni có tâm bị rối loạn, vỊ ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm 
đau tiến thì vô tội.” 


Dứt đĩê\ipãrãjika thứ nhất. 

—ooOoo-- 


' asatìya: vị ni thất niệm nghĩa là tâm đang bận suy nghĩ việc khác, ajanantiya: vị ni không 
biết đây là người nam hay người nữ (VinA. iv, 902). 
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1. 2. DUTIYAPARAƠIKAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sundarĩnandã bhikkhunĩ 
sãỊhena migãranattună gabbhinĩ hoti. Yãva gabbho tamno ahosi 
tãvacchãdesi. Paripakke gabbhe vibbhamitvã vijãyi. Bhikkhuniyo 
thullanandain bhikkhuniin etadavocuin: “Sundarĩnandã kho ayye acira- 
vibbhantã vijãtã. Kacci no sã bhikkhunĩyeva samãnã gabbhinĩ ”ti? “Evain 
ayye ”ti. “Kissa pana tvain ayye jãnaĩn pãrãjikaĩn dhammain ajjhãpannaĩn 
bhikkhuniin nevattanã paticodesi, na ganassa ãrocesĩ ”ti? “Yo etissã avanno 
mayheso avanno, yã etissã akitti, mayhesã akitti, yo etissã ayaso mayheso 
ayaso, yo etissã alãbho mayheso alãbho, kyãhain ayye attano avannain attano 
akittiin attano ayasain attano alãbhain paresain ãrocessãmĩ ”ti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã jãnaĩn pãrãjikaĩn dhammain 
ajjhãpannaĩn bhikkhuniin nevattanã paticodessati na ganassa ãrocessatĩ ”ti? 
—pe— “Saccain kira bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ jãnaĩn pãrãjikaĩn 
dhammain ajjhăpannaĩn bhikkhuniin nevattanã paticodesi,* na ganassa 
ãrocesĩ ”ti? ^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain 
hi nãma bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ jãnaĩn pãrãjikaĩn dhammain 
ajjhãpannaĩn bhikkhuniin nevattanã paticodessati, na ganassa ãrocessati? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ jãnarn pãrãjikarn dhammam aphãpannam 
bhikkhunim nevattanã paticodeyya na ganassa ãroceyya, yadã ca sã thitã 
vã assa cutã vã nãsitã vã avasatữ' vã sã pacchã evarn vadeyya: 
Pubbevãham ayye annãsỉm etarn bhikkhunim evarũpã ca evarũpã ca sã 
bhaginĩ ti no ca kho attanã patỉcodessant na ganassa ãrocessan ti.^ 
Ayampipãrãjikã hoti asarnvãsã vajjapaticchãdikã ”tư 


' paticodeti - Ma, Sya. ^ avassata - Ma. ^ aroceyyan ti - PTS. 

^ ãrocetĩ ti - Ma, Syă. ^ paticodeyyaiỊi - PTS. ^ vajjappaticchãdikã ti - Ma. 
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1. 2. ĐIÊU PARAdlKA THỨ NHÌ: 


1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Sundarĩnandã đã mang 
thai do SãỊha cháu trai của Migãra. Khi bào thai còn non tháng, cô ta đã che 
giấu. Khi bào thai đã được tròn tháng, cô ta đã hoàn tục và sanh con. Các tỳ 
khưu ni đã nói với tỳ khưu ni Thullanandã điều này: - “Này ni sư, 
Sundarĩnandã hoàn tục không bao lâu đã sanh con. Không lẽ cô ta đã mang 
thai ngay khi còn là tỳ khưu ni?” - “Này các ni sư, đúng vậy.” - “Này ni sư, vì 
sao cô biết vị tỳ khưu ni đã vi phạm tội pãrãjika lại không tự chính mình 
khiển trách cũng không thông báo cho nhóm?” - “Điều không đức hạnh nào 
của cô ấy, điều không đức hạnh ấy là của tôi. Điều ô danh nào của cô ấy, điều 
ô danh ấy là của tôi. Điều không vinh dự nào của cô ấy, điều không vinh dự 
ấy là của tôi. Điều thất lợi nào của cô ấy, điều thất lợi ấy là của tôi. Này các ni 
sư, tại sao tôi lại thông báo cho những người khác về điều không đức hạnh 
của bản thân, về điều ô danh của bản thân, về điều không vinh dự của bản 
thân, về điều thất lợi của bản thân?” 


2. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã trong khi biết vị tỳ khuu 
ni đã vi phạm tội pãrãjika lại không tự chính mình khiển trách cũng không 
thông báo cho nhóm?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khuu, nghe nói tỳ khuu ni 
Thullanandã trong khi biết vị tỳ khuu ni đã vi phạm tội pãrãjika vẫn không 
tự chính mình khiển trách cũng không thông báo cho nhóm, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
— (như trên)— Này các tỳ khuu, vì sao tỳ khuu ni Thullanandã trong khi biết 
vỊ tỳ khuu ni đã vi phạm tội pãrãjika vẫn không tự chính mình khiển trách 
cũng không thông báo cho nhóm vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào trong khi biết vị tỳ khưu ni đã vi phạm tội pãrãjika 
vẫn không tự chính mình khiên trách củng không thông báo cho nhóm 
trong lúc vị ni kia hãy còn tồn tại, hoặc bị chết đi, hoặc bị trục xuăt, hoặc bỏ 
đi. Sau này, vị ni ấy nói như vầy: ‘Này các ni sư, chính trước đây tôi đã bỉẽt 
rõ tỳ khưu ni kia rằng: —Sư tỷ ấy là như thế và như thế—mà tôi không tự 
chính mình khiên trách củng không thông báo cho nhóm;’ vị ni này củng là 
vị phạm tộipãrãjika, không được cộng trú, là người nữ che giấu tội.” 
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Pacỉttiyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Dutỉyaparajỉkarn 


3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Jãnãti nãma sãmain vã jãnãti, anne vã tassã ãrocenti, sã vã ãroceti. 

Pãrãjikain dhammaiỊi ajjhãpannan ’ti atthannain pãrãjikãnaĩn 
annatarain pãrãjikaĩn ajjhãpannaĩn. 

Nevattanã paticodeyyã ’ti na sayain codeyya. 

Na gaụassa ãroceyyã ’ti na annãsain bhikkhunĩnain ãroceyya. 


Yadã ca sã thitã vã assa cutã vã ’ti thitã nãma salinge thitã vuccati, 
cutã nãma kãlakatã* vuccati, nãsitã nãma sayain vã vibbhantã hoti annehi vã 
nãsitã, avasatã nãma titthãyatanain sankantã vuccati. 


Sã pacchã evain vadeyya; ‘pubbevahain ayye annasiin etain 
bhikkhuniin evarũpã ca evarũpã ca sã bhaginĩ ’ti. 


No ca kho attanã paticodessan ’ti na sayain va codessain.^ 


Na gaụassa ãrocessan ’ti na annasain bhikkhunĩnaĩn arocessain.^ 


Ayampĩ ’ti purimayo upadaya vuccati. 


Pãrãjikã hotĩ ’ti seyyathãpi nãma pandupalãso bandhanã pavutto'* 
abhabbo haritattãya evameva bhikkhunĩ jãnaĩn pãrãjikaĩn dhammaĩn 
ajjhãpannaĩn bhikkhuniin nevattanã paticodessãmi na ganassa ãrocessãmĩ ’ti 
dhurain nikkhittamatte assamanĩ hoti asakyadhitã tena vuccati pãrãjikã hotĩ 


Asainvãsã ’ti sainvaso nama ekakammain ekuddeso samasikkhata eso 
sainvãso nãma. So tãya saddhiin natthi tena vuccati asainvãsã ”ti. 


' kãlankatã -Ma, PTS. 

^ sayaiỊi vã na codessam - Ma; na sayam vã codeyyaiỊi - PTS. 

^ na ganassa ãroceyyan ’ti na annãsaiỊi bhikkhunĩnam ãroceyyaiỊi - PTS. 
^ pamutto - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1, Sĩmu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêu parajika 02 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Biểt nghĩa là vỊ tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho cô ấy, 
hoặc cô kia thông báo. 

Đã vi phạm tội pãrãjika: đã vi phạm một tội pãrãjika nào trong tám 
tội pãrãjika. 


Không tự chính mình khiển trách: là không đích thân khiển trách. 

Không thông báo cho nhóm: là không thông báo cho các tỳ khưu ni 
khác. 

Khi vị ni kia hãy còn ton tại: còn tồn tại nghĩa là còn tồn tại trong 
hiện tướng (tỳ khưu ni) được đề cập đến. Bị chết đi nghĩa là bị qua đời được 
đề cập đến. Bị trục xuất nghĩa là tự mình hoàn tục hoặc bị trục xuất bởi các vị 
khác. Bỏ đi nghĩa là chuyển sang sinh hoạt với tu sĩ ngoại đạo được đề cập 
đến. 

Sau này, vị ni ây nói như vay: “Này các ni sư, chính trước đây tôi đã 
biết rõ tỳ khưu ni kia rằng: ‘Sư tỷ ấy là như thế và như thê?” 

Mà tôi không tự chính mình khiển trách: Tôi không đích thân buộc 
tội. 


(Tôi) không thông báo cho nhóm: Tôi không thông báo cho các tỳ 
khưu ni khác. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


Là vị phạm tội pãrãjỉka: cũng giống như chiếc lá vàng đã lìa khỏi 
cành không thể xanh trở lại, tương tợ như thế vỊ tỳ khưu ni biết vỊ tỳ khưu ni 
đã vi phạm tội pãrãjika (nghĩ rằng): “Ta sẽ không tự chính mình khiển trách 
cũng sẽ không thông báo cho nhóm,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì 
không còn là nữ Sa-môn, không phải là Thích nữ; vì thế được gọi là ‘vỊ phạm 
tội pãrãjika.’ 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pãtimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không 
được cộng trú.’ 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Tatiyaparạịikarn 


Anãpatti sanghassa bhandanaiỊi vã kalaho vã viggaho vã vivãdo vã 
bhavissatĩ ti nãroceti, sanghabhedo vã sangharãjĩ vã bhavissatĩ ti nãroceti, 
ayam kakkhaỊã pharũsã jĩvitantarãyaĩn vã brahmacariyantarãyaĩn vã 
karissatĩ ti nãroceti, annã patirũpã bhikkhuniyo apassan ti nãroceti, 
nacchãdetukãmã nãroceti, pannãyissati sakena kammenã ti nãroceti, 
ummattikãya, — pe— ^ ãdikammikãyã ”ti. 

Dutiyapãrãjikain nitthitaiỊi. 

—ooOoo-- 


1. 3. TATIYAPARAƠIKAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
samaggena sanghena ukkhittain aritthain bhikkhuin gaddhabãdhipubbain^ 
anuvattati. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã^ samaggena sanghena 
ukkhittam aritthain bhikkhuin gaddhabãdhipubbain anuvattissatĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ samaggena sanghena 
ukkhittain aritthain bhikkhuin gaddhabãdhipubbain^ anuvattatĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ samaggena sanghena ukkhittam aritthain bhikkhuin 
gaddhabãdhipubbain^ anuvattissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ samaggena saúghena ukkhittam bhikkhum 
dhammena vinayena satthusãsanena anãdaram appatikãrarn 
akatasahãyarn tamanuvatteyya. Sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi evamassa 
vacanĩyã: “Eso kho ayye, bhikkhu samaggena saúghena ukkhitto 
dhammena vinayena satthusãsanena, anãdaro appatikãro akatasahãyo 
mãyye etarn bhikkhurn anuvatũ ”ti. Evanca sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi 
vuccamãnã tatheva pagganheyya. Sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi yãvatatìyarn 
samanubhãsitabbã tassa patinissaggãya. Yãvatatìyaíỉce 
samanubhãsiyamãnã tam patinissajjeyya, iccetarn kusalam, no ce 
patinissajjeyya, ayampi pãrãjikã hoti asarnvãsã ukkhittãnuvattikã ”ti. 


' —pe— (khittacittaya vedanattaya) - Sya, PTS. potthakesu natthi. 

^ gandhabãdhipubbam - Syã. ^ ayyã thullanandã bhikkhunĩ - Ma, Sĩmu. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu parajika 03 


Vị ni (nghĩ rằng): ‘Sẽ xảy ra sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh 
luận, hoặc sự tranh cãi đến hội chúng’ rồi không thông báo, vị ni (nghĩ ràng): 
‘Sẽ xảy ra sự chia rẽ hội chúng hoặc sự bất đồng trong hội chúng’ rồi không 
thông báo, vỊ ni (nghĩ rằng): ‘Vị ni này hung bạo thô lỗ sẽ gây nguy hiểm đến 
mạng sống hoặc nguy hiểm đến Phạm hạnh’ rồi không thông báo, trong khi 
không nhìn thấy các tỳ khưu ni thích hợp khác rồi không thông báo, vỊ ni 
không có ý định che giấu rồi không thông báo, vị ni (nghĩ rằng): ‘Cô ta sẽ 
được nhận biết do hành động của mình’ rồi không thông báo, vỊ ni bị 
điên,—(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt đĩêupãrãjika thứ nhì. 

—ooOoo— 


1. 3. ĐIÊU PARAdlKA THỨ BA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã xu hướng 
theo tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội 
chúng hợp nhất phạt án treo. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(nhưtrên)- 
các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại 
xu hướng theo tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vỊ) 
đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã xu hướng theo tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng (là vỊ) đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: -(nhưtrên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại 
xu hướng theo tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vỊ) 
đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào xu hướng theo vị tỳ khưu đã bị hội chúng hợp nhất 
phạt án treo là vị (tỳ khưu) không tôn trọng, không hơi cải, không thể hiện 
tình đông đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Vị 
tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: ‘Này ni sư, vị tỳ 
khưu ấy đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vị (tỳ khưu) không tôn 
trọng, không hơi cải, không thể hiện tình đông đạo theo Pháp, theo Luật, 
theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị tỳ 
khưu ấy.’ Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ khưu ni ấy 
vẫn chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ni ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở 
đến rân thứ ba để từ bo việc ấy. Nêíi được nhắc nhở đêh ĩan thứ ba mà dứt 
bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ, vị ni này cũng là 
vị phạm tội pãrãjika, không được cộng trú, là người nữ xu hướng theo kẻ 
bị phạt án treo.” 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Tatiyaparạịikarn 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Samaggo nama sangho samanasainvasako samanasĩmayain thito. 


Ukkhitto nama apattiya adassane va appatikamme va ditthiya 
appatinissagge vã ukkhitto. 


Dhammena vinayenã ’ti yena dhammena yena vinayena. 


Satthusãsanenã ’ti jinasasanena buddhasasanena. 


Anãdaro nama sanghain va ganain va puggalain va kammain va 
nãdiyati. 


Appatikãro nama ukkhitto anosarito. 


Akatasahãyo nama samanasainvasaka bhikkhu vuccanti sahaya so tehi 
saddhiin natthi tena vuccati akatasahãyo ti. 


Tamanuvatteyyã ’ti yainditthiko so hoti yainkhantiko yainruciko sapi 
tainditthikã hoti tain khantikã tain rucikã. 


Sã bhikkhunĩ ’ti ya sa ukkhittanuvattika bhikkhunĩ. 


Bhikkhunĩhĩ ’ti annahi bhikkhunĩhi ya passanti ya sunanti tahi 
vattabbã: “Eso kho ayye bhikkhu samaggena sanghena ukkhitto dhammena 
vinayena satthusãsanena anãdaro appatikãro akatasahãyo mãyye etain 
bhikkhuin anuvattĩ ”ti. Dutiyampi vattabbã -pe- Tatiyampi vattabbã -pe- 
Sace patinissajjati, iccetain kusalain. No ce patinissajjati, ãpatti dukkatassa. 
Sutvã na vadanti, ãpatti dukkatassa. Sã bhikkhunĩ sanghamajjhampi 
ãkaddhitvã vattabbã: “Eso kho ayye bhikkhu samaggena sanghena ukkhitto 
dhammena vinayena satthusãsanena anãdaro appatikãro akatasahãyo mãyye 
etain bhikkhuin anuvattĩ ”ti. Dutiyampi vattabbã -pe- Tatiyampi vattabbã 
-pe- Sace patinissajjati, iccetain kusalain. No ce patinissajjati, ăpatti 
dukkatassa. Sã bhikkhunĩ samanubhãsitabbã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu parajika 03 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vỊ tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới. 

Bị phạt án treo nghĩa là bị phạt án treo trong việc không nhìn nhận tội, 
hoặc trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. 

Theo Pháp, theo Luật: theo Pháp nào đó, theo Luật nào đó. 

Theo lời giáo huân của bậc Đạo Sư: theo lời giáo huấn của đấng 
Chiến Thắng, theo lời giáo huấn của đức Phật. 

Không tôn trọng nghĩa là vị không tuân theo hội chúng hoặc (không 
tuân theo) cá nhân hoặc (không tuân theo) hành sự. 


Không hôi cải nghĩa là bị phạt án treo chưa được thu hồi. 


Không thề hiện tình đông đạo nghĩa là các tỳ khuu có sự đồng cộng 
trú giống nhau được gọi là các đồng đạo. Vị ấy không có điều ấy với các vị ấy, 
vì thế được gọi là ‘^ong thể hiện tình đồng đạo.’ 

Xu hướng theo vị ấy: vị ấy có quan điểm gì, có điều mong mỏi gì, có sự 
thích ý gì thì cô ni ấy cũng có quan điểm ấy, có điều mong mỏi ấy, có sự thích 
ý ấy. 

Vị tỳ khưu ni ây: là vỊ tỳ khuu ni xu hướng theo vị bị phạt án treo. 

Bởi các tỳ khưu ni: bởi các tỳ khuu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vỊ ni 
nào nghe, các vỊ ni ấy nên nói rằng: “Này ni sư, vị tỳ khuu ấy đã bị hội chúng 
hợp nhất phạt án treo là vỊ (tỳ khuu) không tôn trọng, không hối cải, không 
thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo 
Sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị tỳ khuu ấy.” Nên được nói đến lần thứ 
nhì. —(như trên) — Nên được nói đến lần thứ ba. —(như trên) — Nếu (vỊ ni ấy) 
dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. 
Các vỊ ni sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khuu ni ấy 
nên được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: “Này ni sư, vỊ tỳ 
khưu ấy đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vỊ (tỳ khưu) không tôn 
trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, 
theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vỊ tỳ 
khưu ấy.” Nên được nói đến lần thứ nhì. —(nhưtrên)— Nên được nói đến lần 
thứ ba. -(như trên)- Nếu (vỊ ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu 
(vỊ ni ấy) không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ni ấy cần được nhâc 
nhở. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Tatiyaparạịikarn 


Evanca pana bhikkhave samanubhasitabba. Vyattaya bhikkhuniya 
patibalãya sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã bhikkhunĩ samaggena 
sanghena ukkhittain bhikkhuin dhammena vinayena satthusãsanena 
anãdarain appatikãrain akatasahãyain tamanuvattati, sã tain vatthuin 
nappatinissajjati. Yadi sanghassa pattakallain, sangho itthannãmain 
bhikkhuniin samanubhãseyya tassa vatthussa patinissaggãya. Esã natti. 


Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã bhikkhunĩ samaggena 
saủghena ukkhittain bhikkhuin dhammena vinayena satthusãsanena 
anãdarain appatikãrain akatasahãyain tamanuvattati. Sã tain vatthuin 
nappatinissajjati sangho itthannãmain bhikkhuniin samanubhãsati tassa 
vatthussa patinissaggãya. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya bhikkhuniyã 
samanubhãsanã tassa vatthussa patinissaggãya, sã tunhassa. Yassã 
nakkhamati, sã bhãseyya. 


Dutiyampi etamatthain vadami. -pe- 
Tatiyampi etamatthain vadãmi. -pe- 


Samanubhattha sanghena itthannama bhikkhunĩ tassa vatthussa 
patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Nattiya dukkatain, dvĩhi kammavacahi thullaccaya, kammavaca 
pariyosãne ãpatti pãrãjikassa. 


Ayampĩ ’ti purimayo upadaya vuccati. 


Pãrãjikã hotĩ ’ti seyyathãpi nãma puthusilã dvedhã bhinnã 
appatisandhikã hoti evameva bhikkhunĩ yãvatatiyain samanubhãsanãya 
nappatinissajjantĩ, assamanĩ hoti asakyadhĩtã tena vuccati pãrãjikã hotĩ ”ti. 


Asamvãsã ’ti sainvaso nama ekakammain ekuddeso samasikkhata, eso 
sainvãso nãma. So tãya saddhiin natthi, tena vuccati asainvãsã ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu parajika 03 


Và này các tỳ khưu, nên được nhâc nhở như vầy: Hội chúng cần được 
thông báo bởi vỊ tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) xu hướng theo vị tỳ khưu đã bị hội chúng hợp nhăt phạt án 
treo là vị (tỳ khưu) không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình 
đông đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Vị ni ấy 
không chịu từ bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là 
lời đê nghị. 


Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) xu hướng theo vị tỳ khưu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án 
treo là vị (tỳ khưu) không tôn trọng, không hơi cải, không thể hiện tình 
đông đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Vị ni ấy 
không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) 
để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào dông ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên 
(như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng; vị ni nào không dông ý có thể 
nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này ĩân thứ nhì: —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này ĩân thứ ba: —(như trên)— 


Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc 
ấy. Sự việc được hội chúng dông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 


Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội thullaccaya. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
pãrãjika. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vỊ ni trước đây. 

Là vị phạm tội pãrãjika: cũng giống như tảng đá lớn bị bể làm hai 
không thể gân liền lại được, tương tợ như thế vỊ tỳ khưu ni khi đang được 
nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không chịu từ bỏ thì không còn là nữ Sa-môn, 
không phải là Thích nữ; vì thế được gọi là ‘vị phạm tội pãrãjika.’ 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pãtimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không 
được cộng trú.’ 
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Dhammakamme dhammakammasannã nappatinissajjati, ãpatti 
pãrãjikassa. Dhammakamme vematikã nappatinissajjati, ãpatti pãrãjikassa. 
Dhammakamme adhammakammasannã nappatinissajjati, ãpatti 
pãrãjikassa. 


Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematikã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti asamanubhasantiya, patinissajjantiya, ummattikaya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Tatiyapãrãjikain nitthitaiỊi. 

--00O00-- 


1. 4. CATUTTHAPARAƠIKAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
avassutã* avassutassa purisapuggalassa hatthagahanampi sãdiyanti 
sanghãtikannagahanampi sãdiyanti, sannitthantipi, sallapantipi sanketampi 
gacchanti, purisassapi abbhãgamanain sãdiyanti, channampi anupavisanti^ 
kãyampi tadatthãya upasainharanti, etassa asaddhammassa 
patisevanatthãya. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo avassutã avassutassa 
purisapuggalassa hatthagahanampi sãdiyissanti, sanghãtikannagahanampi 
sãdiyissanti, santitthissantipi, sallapissantipi, sanketampi gacchissanti, 
purisassapi abbhãgamanain sãdiyissanti, channampi anupavisissanti, 
kãyampi tadatthãya upasainharissanti, etassa asaddhammassa 
patisevanatthãyã ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave chabbaggiyã 
bhikkhuniyo avassutã avassutassa purisapuggalassa hatthagahanampi 
sãdiyanti, sanghãtikannagahanampi sãdiyanti, santitthantipi, sallapantipi 
sanketampi gacchanti, purisassapi abbhãgamanain sãdiyanti, channampi 
anupavisanti, kãyampi tadatthãya upasainharanti, etassa asaddhammassa 
patisevanatthãyã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 


' ‘avassuta’ ti padaiỊi Syampotthake na dissate. 


^ anupavissanti - Simu 1. 
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Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vỊ ni không dứt bỏ 
thì phạm tội pãrãjika. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vỊ ni không dứt 
bỏ thì phạm tội pãrãjika. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai 
Pháp, vỊ ni không dứt bỏ thì phạm tội pãrãjika. 


Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 


Vị ni chưa được nhâc nhở, vỊ ni dứt bỏ, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt đĩêupãrãjika thứ ba. 

—ooOoo— 


1. 4. ĐIẾU PARAdlKA THỨ TƯ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư nhiễm 
dục vọng ưng thuận sự nâm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, ưng 
thuận sự nâm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng chung, trò chuyện, 
đi đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che 
khuất, kề sát cơ thể nhâm mục đích ấy là nhàm mục đích của việc thực hiện 
điều không tốt đẹp ấy. ‘ 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư nhiễm dục vọng 
lại ưng thuận sự nâm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, ưng thuận 
sự nâm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng chung, trò chuyện, đi đến 
nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che khuất, kề 
sát cơ thể nhâm mục đích ấy là nhâm mục đích của việc thực hiện điều không 
tốt đẹp ấy?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư nhiễm dục vọng ưng thuận sự nâm lấy cánh tay của người nam nhiễm 
dục vọng, ưng thuận sự nâm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng 
chung, trò chuyện, đi đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người 
nam, đi vào nơi che khuất, kề sát cơ thể nhâm mục đích ấy là nhâm mục đích 
của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đấ khien trách râng: — (nliưtrên) — 


' Theo ngài Buddhaghosa, điều không tốt đẹp là nói đến sự xúc chạm cơ thể chứ không phải 
sự thực hiện việc đôi lứa (VinA. iv, 904). 
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—pe— Katham hi nãma bhikkhave chabbaggiyã bhikkhuniyo avassutã 
avassutassa purisapuggalassa hatthagahanampi sãdiyissanti 
sanghãtikannagahanampi sãdiyissanti santitthissantipi sallapissantipi 
sanketampi gacchissanti, purisassapi abbhãgamanain sãdiyissanti, 
channampi anupanavisissanti, kãyampi tadatthãya upasainharissanti, etassa 
asaddhammassa patisevanatthãya? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ avassutã avassutassa purisapuggalassa 
hatthagahaụam vã sãdiyeyya saủghãtikannagahanam vã sãdiyeyya 
santittheyya vã sallapeyya vã saủketam vã gaccheyya purisassa vã 
abbhãgamanam sãdiyeyya channam vã anupaviseyya kãyam vã 
tadatthãya upasarnhareyya etassa asaddhammassa patìsevanatthãya, 
ayampipãrãjikã hoti asamvãsã atthavatthukã ”ti. 


3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Avassutã nãma sãrattã apekkhavatĩ* patibaddhacittã. 

Avassuto nãma sãratto apekkhavã patibaddhacitto. 

Purisapuggalo nãma manussapuriso na yakkho na peto na 
tiracchănagato, vinnũ patibalo kãyasarnsaggain samãpajjituĩn. 

Hatthagahaụain vã sãdiyeyyã ’ti hattho nãma kapparain upãdãya 
yãva agganakhã, etassa asaddhammassa patisevanatthãya ubbhakkhakain 
adhojãnumandalagahanaĩn^ sãdiyati, ãpatti thullaccayassa. 

Sanghãtikanụagahaụam vã sãdiyeyyã ’ti etassa asaddhammassa 
patisevanatthãya nivatthain vã pãmtain vã gahanain sãdiyati, ăpatti 
thullaccayassa. 

Santittheyya vã ’ti etassa asaddhammassa patisevanatthãya purisassa 
hatthapãse titthati, ãpatti thullaccayassa. 

Sallapeyya vã ’ti etassa asaddhammassa patisevanatthãya purisassa 
hatthapãse thitã sallapati, ãpatti thullaccayassa. 


' apekkhavã- PTS. 

^ adhojãnumandalam gahanã - Sĩ 1, Ma; 
ubbhakkhaka adhojănu mandalagahanaiỊi - Atthakathã. 
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—(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư nhiễm 
dục vọng lại ưng thuận sự nâm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, 
ưng thuận sự nâm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng chung, trò 
chuyện, đi đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người nam, đi vào 
nơi che khuất, kề sát cơ thể nhâm mục đích ấy là nhâm mục đích của việc 
thực hiện điều không tốt đẹp ấy vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào nhiễm dục vọng ưng thuận sự nắm lấy cánh tay của 
người nam nhiễm dục vọng, hoặc ưng thuận sự nắm lấy chéo áo choàng 
(của người nam), hoặc đứng chung, hoặc trò chuyện, hoặc đi đêh nơi hẹn 
hò, hoặc ưng thuận sự viêhg thăm của người nam, hoặc đi vào nơi che 
khuất, hoặc ke sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực 
hiện điêu không tốt đẹp ấy, vị ni này củng là vị phạm tội pãrãjika, không 
được cộng trú, là người nữ liên quan tám sự việc.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

(Nữ) nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyến. 

(Nam) nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao 
khát, có tâm quyến luyến. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng thực hiện việc 
xúc chạm cơ thể. 

Hoặc ưng tíiuận sự nắm lẩy cánh tay: cánh tay nghĩa là tính từ cùi 
chỏ cho đến đầu móng tay. Nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 
đẹp ấy, vị ni ưng thuận sự nâm lấy từ xương đòn (ở cổ) trở lên và đầu gối trở 
xuống thì phạm tội thullaccaya. 

Hoặc ưng thuận sự nắm lấy chéo áo choàng: Nhàm mục đích của 
việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vỊ ni ưng thuận sự nâm lấy hoặc tấm 
choàng dưới hoặc tấm choàng trên thì phạm tội thullaccaya. 


Hoặc đứng chung: Nhâm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 
đẹp ấy, vỊ ni đứng trong tầm tay (1 mét 25) của người nam thì phạm tội 
thullaccaya. 


Hoặc trò chuyện: Nhàm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 
đẹp ấy, vị ni đứng trò chuyện trong tầm tay của người nam thì phạm tội 
thullaccaya. 
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SanketaiỊi vã gaccheyyã ’ti etassa asaddhammassa patisevanatthãya 
purisena itthannãmain okăsain ãgacchã ’ti vuttã gacchati pade pade ãpatti 
dukkatassa. Purisassa hatthapãsain okkantamatte, ãpatti thullaccayassa. 

Purisassa vã abbhãgamanaiỊi sãdiyeyyã ’ti etassa asaddhammassa 
patisevanatthãya purisassa abbhãgamanain* sãdiyati, ãpatti dukkatassa. 
Hatthapãsain okkantamatte, ãpatti thullaccayassa. 

ChannaiỊi vã anupaviseyyã ’ti etassa asaddhammassa 
patisevanatthãya yena kenaci paticchannain okãsain pavitthamatte, ãpatti 
thullaccayassa. 

Kãyam vã tadatthãya upasaiỊihareyyã ’ti etassa asaddhammassa 
patisevanatthãya purisassa hatthapãse thitã kãyain upasainharati, ãpatti 
thullaccayassa. 

Ayampĩ ’ti purimãyo upãdãya vuccati. 

Pãrãjikã hotĩ ’ti seyyathãpi nãma tãlo matthakacchinno abhabbo puna 
virũỊhiyã evameva bhikkhunĩ atthamain vatthuin paripũrenti assamanĩ hoti 
asakyãdhĩtã, tena vuccati pãrãjikã hotĩ ’ti. 

Asainvãsã ’ti sainvãso nãma ekakammain ekuddeso samasikkhatã eso 
sainvãso nãma so tãya saddhiin natthi, tena vuccati asainvãsã ’ti. 

Anãpatti asancicca asatiyã ajãnantiyã asãdiyantiyã ummattikãya 
khittacittãya vedanattãya ãdikammikãyã ’ti. 

Catutthapãrãjikain nitthitam. 

—ooOoo-- 


4. Udditthã kho ayyãyo atthapãrãjikã dhammã. Yesain bhikkhunĩ 
annatarain vã annatarain vã ãpajjitvã na labhati bhikkhunĩhi saddhiin 
sarnvãsain yathã pure tathã pacchã pãrãjikã hoti asainvãsã. Tatthayyãyo 
pucchãmi kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? 
Tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? Parisuddhetthayyãyo^ tasmã 
tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Pãrãjikakaụdo nitthito. 

—00O00-- 


' agamanaiỊi - Si 1, Simu 2. 


^ parisuddhetthayyayo - Ma. 
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Hoặc đi đểh nơi hẹn hò: Nhâm mục đích của việc thực hiện điều 
không tốt đẹp ấy, (khi) được người nam nói râng: “Hãy đi đến địa điểm tên 
(như vầy),” vị ni đi (đến nơi ấy) thì phạm tội dukkata theo mỏi bước đi, khi 
đã vào ở trong tầm tay của người nam thì phạm tội thuỉlaccaya. 

Hoặc ưng tíiuận sự viếng thăm của người nam: Nhâm mục đích 
của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni ưng thuận sự viếng thăm của 
người nam thì phạm tội dukkata, khi đã vào ở trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội thullaccaya. 

Hoặc đi vào nơi che khuẩt: Nhâm mục đích của việc thực hiện điều 
không tốt đẹp ấy, khi đã vào trong chỗ được che kín bởi bất cứ vật gì thì 
phạm tội thullaccaya. 

Hoặc ke sát cơ thề nhằm mục đích ẩy: Nhâm mục đích của việc thực 
hiện điều không tốt đẹp ấy, vỊ ni đứng trong tầm tay của người nam kề sát cơ 
thể thì phạm tội thullaccaya. 

Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 

Là vị phạm tội pãrãjika: cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ở ngọn 
không thể tăng trưởng được nữa; tương tợ như thế, vị tỳ khưu ni khi làm đủ 
tám sự việc thì không còn là nữ Sa-môn, không phải là Thích nữ; vì thế được 
gọi ‘là vị phạm tội pãrãjika.’ 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pãtimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không 
được cộng trú.’ 

Không cố ý, vị ni thất niệm, vỊ ni không hay biết, vị ni không ưng thuận, vị 
ni bị điên, vỊ ni có tâm bị rối loạn, vị ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vo tọi.” 

Dứt điêu pãrãjika thứ tư. 

—00O00-- 


4. Bạch chư đại đức ni, tám điều pãrãjỉka}*^ đã được đọc tụng xong. Vị tỳ 
khưu ni vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này thì không có 
được sự cộng trú cùng với các tỳ khưu ni,‘ trước đây như thế nào thì sau này 
là như vậy; (vị ni ấy) là vỊ ni phạm tội pãrãjika không được cộng trú. Trong 
các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni râng: Châc hẳn các vỊ được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi râng: Châc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Dứt Chương Pãrặịika. 

—00O00-- 


' Xem lời giải thích về việc này ở chươngparạ/iẴra của tỳ khưu (TTPV tập 01, tr. 255). 
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2. SANGHADISESAKANDO 

SATTARASAKAM 

Ime kho panayyãyo sattarasa sanghãdisesã dhammã uddesam 
ãgacchanti. 


2 .1. PATHAMASANGHADISESO 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro upãsako 
bhikkhunĩsanghassa uddositain' datvã kãlakato hoti. Tassa dve puttã honti, 
eko assaddho appasanno eko saddho pasanno, te pettikain sãpateyyain 
vibhajiĩnsu. Atha kho so assaddho appasanno saddhain pasannain 
etadavoca: “Amhãkain uddosito, tain bhãjemã Evain vutte so saddho 
pasanno tain assaddhain appasannain etadavoca: “Mãyyo evain avaca 
amhãkam pitunã bhikkhunĩsanghassa dinno ”ti. Dutiyampi kho so assaddho 
appasanno tain saddhain pasannain etadavoca: “Amhãkain uddosito tain 
bhãjemã ”ti. Dutiyampi so saddho pasanno tain assaddhain appasannain 
etadavoca: “Mãyyo evain avaca amhãkain pitunã bhikkhunĩ sanghassa dinno 
”ti. Tatiyampi kho so assaddho appasanno tain saddhain pasannam 
etadavoca: “Amhãkain uddosito, tain bhãjemã ”ti. Atha kho so saddho 
pasanno ‘sace mayhain bhavissati ahampi bhikkhunĩsanghassa dassãmĩ ’ti 
tain assaddhain appasannain etadavoca: “Bhãjemã ”ti. 


2. Atha kho so uddosito tehi bhãjiyamãno tassa assaddhassa 
appasannassa pãpuni.^ Atha kho so assaddho appasanno bhikkhuniyo 
upasankamitvã etadavoca: “Nikkhamathayye amhãkain uddosito ”ti. Evain 
vutte thullanandã bhikkhunĩ tain purisain etadavoca: “Mãyyo evain avaca, 
tumhãkam pitunã bhikkhunĩsanghassa dinnoti, dinno na dinnoti vohãrike 
mahãmatte pucchiinsu. Mahãmattã evamãhainsu: “Ko ayye jãnãti 
bhikkhunĩsanghassa dinno”ti. Evain vutte thullanandã bhikkhunĩ te 
mahãmatte etadavoca: “Apinãyyã'' tumhehi ditthain vã sutain vă sakkhiin 
thapayitvã dãnain dĩyamãnan ”ti. Atha kho te mahãmattã ‘saccain kho ayyã 
ãhã ’ti tain uddositain bhikkhunĩ sanghassa akainsu. 


' udositam - Ma. 

^ bhăjãmẩ ti - PTS. 

^ păpunãti - Ma, PTS, Sĩmu. 
api năyyã - Ma; apinãyyo - PTS, Sĩmu; apinvayyã - Syã. 
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2. CHVƠNG SANGHADISESAĩ 

MƯỜI BẢY ĐIÊU 

Bạch chư đại đức ni, mười bảy điều saúghãdisesa này được đưa ra đọc 
tụng. 


2 . 1 . ĐIÊU SANGHADISESA THỨ NHẨT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ sau khi dâng kho 
chứa đồ đạc đến hội chúng tỳ khưu ni rồi từ trần. Người ấy có hai người con 
trai: một người không có niềm tin và không mộ đạo, một người có niềm tin 
và mộ đạo. Họ đã phân chia tài sản thuộc về người cha. Khi ấy, người không 
có niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều 
này: - “Cái kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy.” Khi được nói 
như thế, người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người không có niềm tin 
và không mộ đạo ấy điều này: - “Này anh, chớ nói như thế. Cha chúng ta đã 
dâng đến hội chúng tỳ khưu ni rồi.” Đến lần thứ nhì, người không có niềm tin 
và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này: - “Cái 
kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy.” Khi được nói như thế, 
người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người không có niềm tin và không 
mộ đạo ấy điều này: - “Này anh, chớ nói như thế. Cha chúng ta đã dâng đến 
hội chúng tỳ khưu ni rồi.” Đến lần thứ ba, người không có niềm tin và không 
mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này: - “Cái kho chứa 
đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy.” Khi được nói như thế, người có 
niềm tin và mộ đạo ấy (nghĩ rằng): “Nếu thuộc về ta, ta cũng sẽ dâng đến hội 
chúng tỳ khưu ni” rồi đã nói với người không có niềm tin và không mộ đạo ấy 
điều này: - “Chúng ta hãy chia.” 


2. Khi ấy, cái kho chứa đồ đạc ấy, trong lúc được phân chia bởi những 
người ấy, đã thuộc về người không có niềm tin và không mộ đạo ấy. Sau đó, 
người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã đi đến gặp hội chúng tỳ 
khưu ni và đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, xin hãy đi ra. Kho chứa đồ đạc 
là của chúng tôi.” Khi được nói như thế, tỳ khưu ni Thullanandã đã nói với 
người đàn ông ấy điều này: - “Này ông, chớ nói như thế. Cha các ông đã dâng 
đến hội chúng tỳ khưu ni rồi.” - “Đã được dâng! Chưa được dâng!” Họ đã hỏi 
các quan đại thần lo việc xử án. Các quan đại thần đã nói như vầy: - “Thưa ni 
sư, người nào biết là đã được dâng đến hội chúng tỳ khưu ni.” Khi được nói 
như thế, tỳ khưu ni Thullanandã đã nói với các quan đại thần ấy điều này: - 
“Thưa các ngài, ngay cả các ngài cũng đã được thấy hoặc đã được nghe trong 
khi thành lập nhân chứng và trong khi vật thí đang được dâng cúng mà.” Khi 
ấy, các quan đại thần ấy (nói râng): - “Ni sư đã nói đúng sự thật.” Rồi đã xử 
hội chúng tỳ khưu ni được kho chứa đồ đạc ấy. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Pathamasaúghadiseso 


3. Atha kho so puriso parãjito ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Assamaniyo imã 
mundã vandhakiniyo.* Kathain hi nãma amhãkain uddositain acchindãpentĩ 
”ti? Thullanandã bhikkhunĩ mahãmattãnain etamatthain ãrocesi. Mahãmattã 
tain purisain dandãpesuin. Atha kho so puriso dandito^ 
bhikkhunũpassayassa avidũre ãjĩvakaseyyaĩn kãrãpetvã ãjĩvike uyyojesi: 
“Etã^ bhikkhuniyo accãvadathã ”ti. Thullanandã bhikkhunĩ mahãmattãnain 
etamatthain ărocesi. Mahãmattã tain purisain bandhãpesuin. Manussã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Pathamaĩn'^ bhikkhuniyo uddositain 
acchindãpesuin, dutiyain^ dandãpesuin, tatiyain^ bandhãpesuin, idãni 
ghãtãpessantĩ ”ti. Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain 
ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. 


4. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã ussayavãdikã viharissatĩ ”ti? — pe— 
“Saccain kira bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ ussayavãdikã viharatĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ ussayavãdikã viharissati? Netain 
bhikkhave appasannãnain pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ ussayavãdikã vihareyya gahapatinã vã 
gahapatiputtena vã dãsena vã kammakarená^ vã antamaso 
samanaparibbãjakenãpi, ayam bhikkhunĩ pathamãpattikam dhammarn 
ãpannã nissãranĩyarn saúghãdisesan ”ti. 


5. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


' bandhakiniyo - Ma, Syã, PTS. 
^ dandiko - PTS. 

^ etha - Sĩmu 2. 
kathaiỊi hi nãma - PT s. 


^ dutiyampi - Syã, PTS, Sĩ 1, Sĩmu 1. 
^ tatiyampi - Syã, PTS, Sĩ 1, Sĩmu 1. 

’ kammakãrena - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêu saúghadisesa OI 


3. Khi ấy, người đàn ông ấy bị thua cuộc nên phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Những bà cạo đầu khả ố này không phải là các nữ Sa-môn. Tại sao 
các bà lại cho (người) cướp đoạt kho chứa đồ đạc của chúng tôi?” Tỳ khuu ni 
Thullanandã đã kể lại sự việc ấy cho các vỊ quan đại thần. Các vỊ quan đại 
thần đã ra lệnh đánh đòn người đàn ông ấy. Sau đó, người đàn ông ấy bị 
đánh đòn nên đã bảo xây dựng chỗ ngủ cho các đạo sĩ lõa thể ở nơi không xa 
chỗ ngụ của các tỳ khuu ni rồi đã xúi giục các đạo sĩ lõa thể rằng: - “Các 
ngươi hãy lăng mạ các tỳ khuu ni ấy.” Tỳ khuu ni Thullanandã đã kể lại sự 
việc ấy cho các vị quan đại thần. Các vị quan đại thần đã ra lệnh giam giữ 
người đàn ông ấy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các tỳ khuu ni lần đầu làm cho (người ta) bị cướp đoạt kho chứa đồ đạc, đến 
lần thứ nhì làm cho bị đánh đập, đến lần thứ ba làm cho bị giam giữ, bây giờ 
sẽ làm cho chết?” Các tỳ khuu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. 


4. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại sống làm người thưa 
kiện?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã 
sống làm người thưa kiện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao 
tỳ khưu ni Thullanandã lại sống làm người thưa kiện vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vĩ íỳ khưu ni nào sông làm người thưa kiện với nam gia chủ, hoặc với 
con trai của nam gia chủ, hoặc với người nồ tỳ, hoặc với người làm công, 
hoặc ngay cả với Sa-môn du sĩ, vị tỳ khưu ni này phạm tội saúghãdisesa 
ngay lúc vừa mới vi phạm, cần được tách riêng.” 


5. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Dutỉyasaủghadỉseso 


Ussayavãdikã nãma attakãrikã vuccati. 

Gahapati nãma yo koci agãram ajjhãvasati. 

Gahapatiputto nãma yo koci' puttabhãtaro. 

Dãso nãma antojãto dhanakkĩto karamarãnĩto. 

Kammakaro nãma bhatako ãbhatako. 

Samaụaparibbãjako nãma bhikkhunca bhikkhuninca sikkhamãnanca 
sãmaneranca sãmanerinca thapetvã yo koci paribbãjakasamãpanno. 

Attain karissãmĩ ’ti dutiyain vã pariyesati gacchati vã, ãpatti 
dukkatassa. Ekassa ãroceti, ãpatti dukkatassa. Dutiyassa ãroceti, ãpatti 
thullaccayassa. Attapariyosãne, ãpatti sanghãdisesassa. 

Pathamãpattikan ’ti sahavatthajjhãcãrã^ ãpajjati asamanubhãsanãya. 

Nissãraụĩyan ’ti sanghamhã nissãrĩyati. 

Saiighãdiseso sanghova tassã ãpattiyã mãnattain deti mũlãya 
patikassati abbheti, na sambahulã,'* na ekã bhikkhunĩ, tena vuccati 
sanghãdisesoti. Tassa ceva ãpattinikãyassa nãmakammaĩn adhivacanain 
tenapi vuccati sanghãdiseso’ ti. 

Anãpatti manussehi ãkaddhiyamãnã gacchati, rakkhain^ yãcati, anodissa 
ãcikkhati, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Pathamasanghãdiseso.® 

—ooOoo-- 

2. 2. DUTIYA SANGHÃDISESO 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme, tena kho pana samayena vesãliyain annatarassa 
licchavissa pajăpatĩ aticãrinĩ^ hoti. Atha kho so licchavi tain itthiin etadavoca: 
“Sădhu viramăhi anatthain kho te karissãmĩ ”ti.* Evampi'^ vuccamănã nãdiyi. 
Tena kho pana samayena vesaliyã'” licchavigano sannipatito hoti kenacideva 
karanĩyena. Atha kho so licchavi te licchavĩ" etadavoca: “Ekain me ayyo^^ 
itthiin anujãnãthã ”ti. “Kã nãma sã ”ti? “Mayhain pajãpatĩ aticarati, tain 
ghãtessãmĩ ”ti. “Pajănãhĩ ”ti.‘^ 


’ atimarati - Si 1. 

* karissãmã ti - PTS. 


' ye keci - Ma, Syã. 

^ sahavathujjhãcãrã - Ma, Syã, PTS. 

^ sanghãdisesanti - Ma. 

^ na sambahulã bhikkhuniyo - Syã. 

^ ãrakkhaiỊi - Ma, Syã, PTS. " licchavayo - Ma; licchavino - Syã, PTS, Sĩmu 1. 

pathamasanghãdisesasikkhãpadam nitthitam - Ma; 
pathamasanghădisesarp potthakesu. 


evampi sa - Ma, Sya. 
vesăliyarp - Ma, Syã. 


aỵya - Sya. 

janahi ti - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu saúghadisesa 02 


Người thưa kiện nghĩa là người gây ra vụ xử án được đề cập đến. 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

Con trai của nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai 
hoặc anh em trai. 

Người nô tỳ nghĩa là được bẩm sanh, được mua bâng của cải, bị bât đi 
làm công việc. 

Người làm công nghĩa là người làm thuê, người khuân vác. 

Sa-môn du sĩ nghĩa là bất cứ người nào thành tựu pháp du sĩ trừ ra tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, và sa di ni. 

Ta sẽ thưa kiện: Vị ni (nghĩ vậy rồi) tìm kiếm người thứ hai hoặc (đích 
thân) đi thì phạm tội dukkata. Nói với người thứ nhất thì phạm tội dukkata. 
Nói với người thứ nhì thì phạm tội thuỉỉaccaya. Khi kết thúc vụ xử án thì 
phạm tội saúghãdisesa. 

Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 

Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sanghãdỉsesa: Chỉ có hội chúng-không phải một số tỳ khưu ni, 
không phải một tỳ khưu ni-ban cho hành phạt mãnatta của tội ấy, cho thực 
hành lại từ đầu, cho giải tội; vì thế được gọi là ‘tội saúghãdisesa.’ Là việc 
định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế được 
gọi là ‘tội saúghãdisesa.’ 


Vị ni đi trong khi bị những người khác lôi kéo đi, vỊ ni yêu cầu sự bảo vệ, 
vỊ ni nói ra không nêu rõ (người nào), vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu sanghãdỉsesa thứ nhất. 

—ooOoo— 

2 . 2 . ĐIÊU SANGHÃDISESA THỨ NHÌ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesãlĩ cô vỢ của một người 
dòng dõi Licchavi nọ ngoại tình. Khi ấy, người Licchavi ấy đã nói với người 
đàn bà ấy điều này: - “Tốt hơn cô hãy chừư Tôi sẽ làm đieu thất lợi cho cô.” 
Mặc dầu được nói như thế, cô ta đã không lưu tâm đến. Vào lúc bấy giờ, 
nhóm người Licchavi tụ họp lại ở Vesãlĩ vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, 
người Licchavi ấy đã nói với những người Licchavi ấy điều này: - “Thưa quý 
vỊ, quý vị hãy cho phép tôi đối với một người đàn bà.” - “Cô ấy tên là gì?” - 
“Vợ của tôi ngoại tình. Tôi sẽ giết cô ta.” - “Ngươi tự biết lấy.” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Dutỉyasaủghadỉseso 


2. Assosi kho sã itthĩ: “Sãmiko kira mam ghãtetukãmo ”ti, varabhandam 
ãdãya sãvatthiĩỊi gantvã titthiye upasankamitvã pabbajjam yãci, titthiyã na 
icchiinsu pabbãjetuĩn. Bhikkhuniyo upasankamitvã pabbajjaĩn yãci, 
bhikkhuniyo pi na icchiinsu pabbãjetuĩn. Thullanandain bhikkhuniin 
upasankamitvã bhandakain dassetvã pabbajjaĩn yãci, thullanandã bhikkhunĩ 
bhandakain gahetvã pabbãjesi. 


3. Atha kho so licchavi tain itthiin pariyesanto^ sãvatthiin gantvã 
bhikkhunĩsu pabbajitaĩn disvãna yena rãjã pasenadĩ kosalo tenupasankami, 
upasankamitvã rãjãnaĩn pasenadiin kosalain etadavoca: “Pajãpatĩ me deva 
varabhandain ãdãya sãvatthiin anuppattã tain devo anujãnãtũ ”ti. “Tena hi 
bhane vicinitvã ãcikkhã ”ti. “Ditthã deva bhikkhunĩsu pabbajitã ”ti. “Sace 
bhane bhikkhunĩsu pabbajitã na sã labbhã kinci kãtuin, svãkkhãto dhammo^ 
caratu brahmacariyain sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. 


4. Atha kho so licchavi ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Kathain hi nãma 
bhikkhuniyo coriin pabbajessantĩ ”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo tassa 
licchavissa ujjhãyantassa khĩyantassa vipãcentassa. 


5. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã coriin pabbãjessatĩ ”ti? -pe- “Saccain 
kira bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ coriin pabbăjesĩ ”ti?^ “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ coriin pabbãjessati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Fã pana bhikkhunĩ jãnarn coriĩỊĩ vajjharn vỉdỉtarrử anapaloketvã 
rậịãnaTn vã saủgham vã gaụarn vã pũgarn vã seụim vã aíỉnatra kappã 
vutthãpeyya, ayampi bhikkhunĩ pathamãpattikam dhammam ãpannã 
nissãraụĩyam saúghãdissam ”ti. 


' gavesanto - Ma, Sya, PTS. ^ pabbajeti ti - Ma, Sya. 

^ svãkkhăto bhagavată dhammo - Ma, PTS. ^ vajjhaviditam - Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu saúghadisesa 02 


2. Người đàn bà ấy đã nghe được râng: “Nghe nói chồng có ý định giết ta” 
rồi đã lấy đồ đạc quý giá đi đến thành Sãvatthĩ gặp các tu sĩ ngoại đạo và đã 
cầu xin sự xuất gia. Các tu sĩ ngoại đạo đã không chịu cho xuất gia. Cô đã đi 
đến gặp các tỳ khuu ni và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khuu ni cũng đã không 
chịu cho xuất gia. Cô đã đi đến gặp tỳ khuu ni Thullanandã, đưa cho xem gói 
đồ đạc rồi cầu xin sự xuất gia. Tỳ khuu ni Thullanandã đã nhận lấy gói đồ đạc 
rồi đã cho xuất gia. 


3. Khi ấy, người Licchavi ấy trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy đã đi đến 
thành Sãvatthĩ. Sau khi thấy (cô ấy) đã xuất gia nơi các tỳ khuu ni liền đi đến 
gặp đức vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã nói với đức vua Pasenadi xứ 
Kosala điều này: - “Tâu bệ hạ, vỢ của thần đã lấy đi đồ đạc quý giá và đã đến 
thành Sãvatthĩ. Xin bệ hạ hày cho phép thần đối với cô ấy.” - “Này khanh, 
nếu thế thì hãy tìm kiếm rồi trình báo.” - “Tâu bệ hạ, đã tìm thấy. Cô ta đã 
xuất gia nơi các tỳ khuu ni.” - “Này khanh, nếu đã được xuất gia nơi các tỳ 
khuu ni thì không được phép làm gì cô ta cả. Pháp đã được khéo thuyết 
giảng, hãy để cô ta thực hành Phạm hạnh một cách đúng dân để chấm dứt 
khổ đau.” 


4. Khi ấy, người Licchavi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao 
các tỳ khuu ni lại cho nữ tặc xuất gia?” Các tỳ khuu ni đã nghe được người 
Licchavi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


5. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại cho nữ tặc xuất gia?” 
— (như trên) — “Này các tỳ khuu, nghe nói tỳ khuu ni Thullanandã cho nữ tặc 
xuất gia, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khuu, vì sao tỳ khuu ni 
Thullanandã lại cho nữ tặc xuất gia vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào trong khi biết nữ đạo tặc có tội tử hình đã được loan 
báo mà vẫn tiếp độ (cho tu) khi chưa xin phép đức vua, hoặc hội chúng, 
hoặc nhóm, hoặc phường hội, hoặc cộng đông, ngoại trừ có sự được phép 
vị tỳ khưu ni này củng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội 
saúghãdisesa cần được tách riêng.” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Dutỉyasaủghadỉseso 


6. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Jãnãti nãma sãmain vã jãnãti, anne vã tassã ãrocenti, sã vã ãroceti. 

Corĩ nãma^ yã pancamãsakain vã atirekapancamãsakain vã agghanakain 
adinnain theyyasankhãtain ãdiyati, esã corĩ nãma. 

Vajjhã nama yain kammain^ katva vajjhappatta hoti. 

Viditã nama annehi manussehi nata hoti vajjha esa ’ti. 

Anapaloketvã ’ti anãpucchã. 

Rãjã nama yattha raja anusasati, raja apaloketabbo. 

Saiigho nãma bhikkhunĩsangho vuccati, bhikkhunĩsangho apaloketabbo. 

Gaụo nãma yattha gano anusãsati, gano apaloketabbo. 

Pũgo nãma yattha pũgo anusãsati, pũgo apaloketabbo. 

Seụĩ nãmayattha senĩ anusãsati, senĩ apaloketabbo. 


Annatra kappã ’ti thapetvã kappain. Kappain nãma dve kappãni, 
titthiyesu vã pabbajitã hoti annãsu vã bhikkhunĩsu pabbajitã annatra kappã 
vutthãpessãmĩti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati 
sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi thullaccayã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
sanghãdisesassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 


' coro nama - Sya. 


^ kamman ti padaiỊi Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu saúghadisesa 02 


6. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Biết nghĩa là vỊ tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho cô ấy, 
hoặc cô kia thông báo. 

Nữ đạo tặc nghĩa là cô nào lấy đi theo lối trộm câp vật không được cho 
trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka; cô ấy gọi là nữ đạo tặc. 

Có tội tử hình nghĩa là cô ta đã thực hiện loại hành động khiến cho cô 
ta đáng tội tử hình. 

Được loan báo nghĩa là những người khác biết (về cô ta) rằng: “Cô này 
đáng tội tử hình.” 

Khi chưa xin phép: khi chưa hỏi ý. 

Đức vua nghĩa là nơi nào đức vua cai quản thì nên xin phép đức vua. 

Hội chúng nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến, nên xin phép 
hội chúng tỳ khưu ni. 

Nhóm nghĩa là nơi nào nhóm cai quản thì nên xin phép nhóm. 

Phường hội nghĩa là nơi nào phường hội cai quản thì nên xin phép 
phường hội. 

Cộng đông nghĩa là nơi nào cộng đồng cai quản thì nên xin phép cộng 
đồng. 

Ngoại trừ có sự được phép: trừ ra sự được phép. Sự được phép nghĩa 
là có hai sự được phép: đã được xuất gia nơi các tu sĩ ngoại đạo hoặc là đã 
được xuất gia nơi các tỳ khưu ni khác. Ngoại trừ có sự được phép, vị ni (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị ni tuyên ngôn, 
hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm tội dukkata. 
Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội thuUaccaya. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, thầy tế độ 
phạm tội saủghãdisesa, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 


39 




Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Tatỉyasaủghadiseso 


Ayampĩ ’ti purimam* upadaya vuccati. 


Pathamãpattikan ’ti sahavatthajjhacara apajjati asamanubhasanaya. 


Nissãraụĩyan ’ti sanghamha nissarĩyati. 


Saiighãdiseso ’ti sanghova tassã ãpattiyã mãnattain deti mũlãya 
patikassati abbheti na sambahulã na ekã bhikkhunĩ, tena vuccati 
sanghãdiseso ’ti. Tassa ceva ãpattinikãyassa nãmakammaĩn adhivacanain, 
tenapi vuccati sanghãdiseso ’ti. 


Coriyã corisannã annatra kappă vutthãpeti, ãpatti sanghãdisesassa. 
Coriyã vematikã annatra kappã vutthãpeti, ãpatti dukkatassa.^ Coriyã 
acorisannã annatra kappã vutthãpeti, anãpatti. Acoriyã corĩsannã 
ãpattidukkatassa. Acoriyã vematikã, ãpatti dukkatassa, acoriyã acorĩsannã, 
anãpatti. 


Anapatti ajanantĩ vutthapeti, apaloketva vutthapeti, kappakatain^ 
vutthãpeti, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dutiyasanghãdiseso. 

—ooOoo-- 


2. 3. TATIYASANGHADISESO 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhaddãya kãpilãniyã 
antevãsikã'' bhikkhunĩ bhikkhunĩhi saddhiin bhanditvã gãmakain^ nãtikulain 
agamãsi. Bhaddã kãpilãnĩ tain bhikkhuniin apassantĩ bhikkhuniyo pucchi: 
“Kahain itthannãmã na dissatĩ ”ti? “Bhikkhunĩhi saddhiin ayye bhanditvã na 
dissatĩ ”ti. “Ammã amukasmiĩn gãmake etissã nãtikulain, tattha gantvã 
vicinathã ”ti. Bhikkhuniyo tattha gantvã tain bhikkhuniin passitvã 
etadavocuin: “Kissa tvain ayye ekikã ãgatã, kaccisi appadhainsită ”ti? 
“Appadhainsitamhi'^ ayye ”ti. 


' purimăyo - Sĩmu 1, Sĩmu 2. 

^ sanghãdisesassa - Sĩmu 2. ^ gãmake - Ma, Syã. 

^ kappakaiỊi - Sĩmu 2. ^ appadhamsitãmhi - Ma; 

^ antevãsĩ - Sĩ 1; antevãsinĩ - Ma, Syã. appadhamsitamhi - Syã, PTS. 
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Đĩêu saủghadỉsesa 03 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến vỊ ni trước đây. 


Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sanghãdisesa: Chỉ có hội chúng-không phải một số tỳ khưu ni, 
không phải một tỳ khưu ni-ban cho hành phạt mãnatta của tội ấy, cho thực 
hành lại từ đầu, cho giải tội; vì thế được gọi là ‘tội sanghãdisesa.’ Là việc 
định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế được 
gọi là ‘tội saúghãdisesa.’ 


Nữ đạo tặc, nhận biết là nữ đạo tặc, vỊ ni tiếp độ thì phạm tội 
saúghãdisesa ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc, có sự hoài nghi, vị ni 
tiếp độ thì phạm tội dukkata ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc, (lầm) 
tưởng không phải là nữ đạo tặc, vị ni tiếp độ thì vô tội ngoại trừ có sự được 
phép. Không phải là nữ đạo tặc, (lầm) tưởng là nữ đạo tặc, phạm tội dukkata. 
Không phải là nữ đạo tặc, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
nữ đạo tặc, nhận biết không phải là nữ đạo tặc thì vô tội. 


Vị ni không biết rồi tiếp độ, sau khi xin phép rồi tiếp độ, tiếp độ người đã 
được phép, vị ni bị điên, -(nhưtrên)- vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu sanghãdisesa thứ nhì. 

—ooOoo— 


2. 3. ĐIÊU SANGHADISESA THỨ BA; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, vỊ tỳ khưu ni học trò của Bhaddã 
Kãpilãnĩ' sau khi gây gỗ với các tỳ khưu ni đã đi đến gia đình thân quyến ở 
trong thôn. Bhaddã Kãpilãnĩ không nhìn thấy vỊ tỳ khưu ni ấy nên đã hỏi các 
tỳ khưu ni rằng: - “Ni tên (như vầy) đâu rồi, không có thấy?” - “Thưa ni sư, 
sau khi gây gỗ với các tỳ khưu ni thì không được thấy.” - “Này các cô, gia đình 
thân quyến của cô này ở thôn kia, hãy đi đến và tìm kiếm ở nơi đó.” Các tỳ 
khưu ni sau khi đi đến nơi ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy và đã nói điều 
này: - “Này ni sư, sao cô lại đi mỗi một mình? Châc hẳn cô không bị xâm 
phạm?” - “Này các ni sư, tôi không bị xâm phạm.” 


' Không rõ lý do vì vị ni Bhadda Kapilani này không có danh xưng ‘tỳ khưu ni’ (ND). 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Tatỉyasaủghadiseso 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ ekã gãmantarain gacchissatĩ ”ti? -pe- “Saccain 
kira bhikkhave bhikkhunĩ ekã gãmantarain gacchatĩ ”ti? “Saccain bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhunĩ 
ekã gãmantarain gacchissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ eka gamantaram gaccheyya ayampi bhikkhunĩ 
pathamãpattikam dhammam ãpannã nissãraụĩyam saủghãdisesan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunĩnain sikkhapadain pannattain hoti. 


3. Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo sãketã sãvatthiin* 
addhãnamaggapatipannã honti, antarãmagge nadĩ taritabbã hoti. Atha kho 
tã bhikkhuniyo nãvike upasankamitvã etadavocuin: “Sădhu no ãvuso tãrethã 
”ti. “Nãyye sakkã ubho ekato sakiin tãretun ”ti eko ekain uttãresi, uttinno 
uttinnain dũsesi, anuttinno anuttinnain dũsesi, tã pacchã samãgantvã 
pucchiinsu: “Kaccisi ayye appadhainsitã ”ti? “Padhainsitamhi ayye tvain 
pana ayye, appadhainsitã ”ti. “Padhainsitamhi ayye ”ti. 


4. Atha kho tã bhikkhuniyo sãvatthiin gantvã bhikkhunĩnain etamatthain 
ãrocesuin. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhunĩ ekã nadĩpãrain gacchissatĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira bhikkhave bhikkhunĩ ekã nadĩpãrain gacchatĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi năma bhikkhave 
bhikkhunĩ ekã nadĩpãrain gacchissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 


' savatthiyaiỊi - Si 2. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại đi vào trong làng một mình?” 
—(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vỊ tỳ khưu ni đi vào trong làng một 
mình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách ràng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại đi 
vào trong làng một mình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu ni nào đi vào trong làng một mình, vị tỳ khưu ni này cũng 
phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội saủghãdisesa cần được tách 
riêng.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, có hai tỳ khưu ni đang đi đường xa từ Sãketa đến 
thành Sãvatthĩ. Giữa đường đi có con sông cần phải băng qua. Khi ấy, hai tỳ 
khưu ni ấy đã đi đến gặp các người chèo đò và đã nói điều này: - “Này đạo 
hữu, tốt thay hãy đưa chúng tôi sang.” - “Thưa các ni sư, không thể đưa sang 
cả hai người cùng một lần.” Rồi một người (chèo đò) đã đưa một (vị tỳ khưu 
ni) sang. Người đưa sang đã làm nhơ vị ni được đưa sang. Người không đưa 
sang đã làm nhơ vị ni chưa được đưa sang. Hai cô ni ấy sau khi gặp lại nhau 
đã hỏi rằng: - “Này ni sư, châc hẳn cô không bị xâm phạm?” - “Này ni sư, tôi 
đã bị xâm phạm. Này ni sư, còn cô châc không bị xâm phạm?” - “Này ni sư, 
tôi đã bị xâm phạm.” 


4. Sau đó, hai tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ và đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vị 
ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại đi sang bờ bên 
kia sông một mình?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni 
đi sang bờ bên kia sông một mình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni lại đi sang bờ bên kia sông một mình vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 
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Tatỉyasaủghadiseso 


“Yã pana bhikkhunĩ ekã vã gãmantaram gaccheyya, ekã vã nadĩpãram 
gaccheyya ayampi bhikkhunĩ pathamãpattikarn dhammam ãpannã 
nissãraụĩyam saúghãdisesan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunĩnam sikkhapadam pannattam hoti. 


5. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhuniyo kosalesu janapadesu 
sãvatthiin gacchantã' sãyain annatarain gãmain upagacchiinsu, tattha 
annatarã bhikkhunĩ abhirũpã hoti dassanĩyã pãsãdikã, annataro puriso tassã 
bhikkhuniyã sahadassanena patibaddhacitto ahosi.^ Atha kho so puriso 
tãsain bhikkhunĩnain seyyain pannãpento tassã bhikkhuniyã seyyain 
ekamantain pannãpesi. Atha kho sã bhikkhunĩ sallakkhetvã ‘pariyutthito 
ayain puriso sace rattiin ãgacchissati vissaro me bhavissatĩ ’ti bhikkhuniyo 
anãpucchã annatarain kulain gantvã seyyain kappesi. Atha kho so puriso 
rattiin ãgantvã tain bhikkhuniin gavesanto bhikkhuniyo ghattesi. 
Bhikkhuniyo tain bhikkhuniin apassantiyo evamãhainsu: “Nissainsayaĩn kho 
sã bhikkhunĩ purisena saddhiin nikkhantã ”ti. Atha kho sã bhikkhunĩ tassã 
rattiyã accayena yena tã bhikkhuniyo tenupasankami. Bhikkhuniyo tain 
bhikkhuniin etadavocuin: “Kissa tvain ayye purisena saddhiin nikkhantã ”ti. 
“Nãhain ayye purisena saddhiin nikkhantã ”ti. Bhikkhunĩnain etamatthain 
ãrocesi. 


6. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ ekã rattiin vippavasissatĩ ”ti? — pe— “Saccain 
kira bhikkhave bhikkhunĩ ekã rattiin vippavasĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhunĩ ekã 
rattiin vippavasissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ ekã vã gãmantaram gaccheyya ekã vã nadĩpãram 
gaccheyya ekã vã rattirn vippavaseyya ayampi bhikkhunĩ 
pathamãpattikarn dhammam ãpannã nissãraụĩyam saủghãdisesan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunĩnain sikkhapadain pannattain hoti. 


' gantva - PTS. ^ hoti - Ma, Sya, PTS. 


^ vippavasati ti - Sya, PTS. 
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“Vị tỳ khưu ni nào đi vào trong làng một mình hoặc đi sang bờ bên kia 
sông một mình, vị tỳ khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, 
là tội saúghãdisesa cần được tách riêng.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ni trong khi đang đi đến thành 
Sãvatthĩ thuộc xứ sở Kosala lúc tối trời đã ghé vào ngôi làng nọ. Trong số đó, 
có vỊ tỳ khưu ni đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Có người đàn ông nọ đã sanh 
lòng say đâm với hình dáng của vỊ tỳ khưu ni ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy 
trong khi sâp xếp chỗ ngủ cho các tỳ khưu ni ấy đã sâp xếp chỗ ngủ của vị tỳ 
khưu ni ấy ở một bên. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã xét đoán ra ràng: “Người 
đàn ông này đã bị ám ảnh rồi. Nếu trong đêm tối hân ta đến thì ta sẽ bị mất 
phẩm giá” nên đã đi đến gia đình khác rồi nâm ngủ (ở đó), không thông báo 
cho các tỳ khưu ni. Sau đó trong đêm tối, người đàn ông ấy đã đi đến và trong 
khi tìm kiếm vỊ tỳ khưu ni ấy đã chạm vào các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni 
trong lúc không nhìn thấy vỊ tỳ khưu ni ấy đã nói như vầy: - “Châc chân là vỊ 
tỳ khưu ni ấy đã đi ra ngoài với người đàn ông.” Sau đó, khi trải qua đêm ấy 
vỊ tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu ni ấy. Các tỳ khưu ni đã nói với vỊ 
tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni sư, vì sao cô đã đi ra ngoài với người đàn 
ông?” - “Này các ni sư, tôi đã không đi ra ngoài với người đàn ông.” Và đã kể 
lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. 


6. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni ban đêm lại trú ngụ riêng một 
mình?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni ban đêm trú 
ngụ riêng một mình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ 
khưu ni ban đêm lại trú ngụ riêng một mình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào đi vào trong làng một mình hoặc đi sang bờ bên kia 
sông một mình, hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình, vị tỳ khưu ni này 
củng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội saúghãdisesa cần được 
tách rỉêiig.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 
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7. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhuniyo kosalesu janapadesu 
sãvatthiin addhãnamaggapatipannã honti. Tattha annatară bhikkhunĩ 
vaccena pĩỊitã* ekikã ohĩyitvã pacchã agamãsi. Manussã tain bhikkhuniin 
passitvã dũsesuin. Atha kho sã bhikkhunĩ yena tã bhikkhuniyo 
tenupasankami. Bhikkhuniyo tain bhikkhuniĩn etadavocuin: “Kissa tvain 
ayye ekikã ohĩnã^ kaccisi appadhainsitã ”ti? “Padhainsitamhi ayye ”ti. 


8. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ ekã ganamhã ohĩyissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira 
bhikkhave bhikkhunĩ ekã ganamhã ohĩyĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhunĩ ekã ganamhã 
ohĩyissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhăpadain uddisantu: 


“Fã pana bhikkhunĩ ekã vã gãmantaram gaccheyya ekã vã nadĩpãram 
gaccheyya ekã vã rattim vippavaseyya ekã vã ganamhã ohĩyeyya ayampi 
bhikkhunĩ pathamãpattikam dhammam ãpannã nissãranĩyarn 
sanghãdisesan ”ti. 


9. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Ekã vã gãmantaraiỊi gaccheyyã ’ti parikkhittassa gãmassa 
parikkhepain pathamain pãdain atikkămentiyã, ãpatti thullaccayassa. 
Dutiyain pãdain atikkãmentiyã, ãpatti sanghãdisessa. Aparikkhittassa 
gãmassa upacãrain pathamain pãdain atikkãmentiyã, ãpatti thullaccayassa. 
Dutiyain pãdain atikkãmentiyã, ãpatti sanghãdisesassa. 


' vaccapiỊika - Si 1; piỊikha - Simu 1. ^ handa - Si 1, Simu 1. ^ ohiyati ti - Ma, Sya. 
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7. Vào lúc bấy giờ, có nhiều tỳ khưu ni đang đi đường xa đến thành 
Sãvatthĩ trong xứ Kosala. Tại nơi ấy, có vỊ tỳ khưu ni nọ bị khó chịu vì việc 
đại tiện nên tách rời ra mỗi một mình rồi đã đi ở phía sau. Nhiều người đã 
nhìn thấy và đã làm nhơ vị tỳ khuu ni ấy. Sau đó, vỊ tỳ khuu ni ấy đã đi đến 
gặp các tỳ khuu ni ấy. Các tỳ khuu ni đã nói với tỳ khuu ni ấy điều này: - “Này 
ni sư, vì sao cô lại tách rời ra mỏi một mình vậy? Châc hẳn cô đã không bị 
xâm phạm?” - “Này các ni sư, tôi đã bị xâm phạm.” 


8. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao vỊ tỳ khưu ni một mình lại tách rời ra khỏi 
nhóm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vỊ tỳ khưu ni một mình 
tách rời ra khỏi nhóm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao vị tỳ 
khưu ni một mình lại tách rời ra khỏi nhóm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu ni nào đi vào trong làng một mình hoặc đi sang bờ bên kia 
sông một mình, hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình, hoặc một mình tách 
rời ra khỏi nhóm, vị tỳ khưu ni này củng phạm tội ngay lúc vừa mới vi 
phạm, là tội saúghãdisesa cần được tách riêng.” 


9. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào — (nhưtrên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Hoặc đi vào trong làng một mình: vị ni trong khi vượt qua hàng rào 
của ngôi làng được rào lại bước thứ nhất thì phạm tội thullaccaya, trong khi 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội saủghãdisesa. Vị ni trong khi vượt qua 
vùng phụ cận của ngôi làng không được rào lại bước thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaya, trong khi vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội saủghãdisesa. 
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Catutthasaủghadiseso 


Ekã vã nadĩpãraiỊi gaccheyyã ’ti Nadĩ nãma timandalam 
paticchãdetvă yattha katthaci uttarantiyã bhikkhuniyã antaravãsake 
temiyati, pathamam pãdain uttarantiyã* ãpatti thullaccayassa, dutiyain 
pãdain uttarantiyã* ãpatti sanghãdisesassa. 


Ekã vã rattiiỊi vippavaseyyã ’ti saha amnuggamană dutiyikãya 
bhikkhuniyã hatthapãsain vijahantiyã ãpatti thullaccayassa vijahite, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


Ekã vã gaụamhã ohĩyeyyã ’ti agãmake aranne dutiyikãya bhikkhuniyã 
dassanũpacãrain vã savanũpacãrain vã vijahantiyã, ãpatti thullaccayassa. 
Vijahite, ãpatti sanghãdisesassa. 


Ayampĩ ’ti purimayo upadaya vuccati. 


Pathamãpattikan ’ti sahavatthajjhacara apajjati asamanubhasanaya. 


Nissãraụĩyan ’ti sanghamha nissarĩyati. 


Saiighãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghadiseso ’ti. 


Anapatti dutiyika bhikkhunĩ pakkanta va hoti vibbhanta va kalakata va 
pakkhasainkantã vã, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Tatiyasanghãdiseso. 

—ooOoo-- 


2. 4. CATUTTHASANGHADISESO 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena candakãỊĩ bhikkhunĩ 
bhandanakãrikã hoti kalahakãrikã vivãdakãrikã bhassakãrikã sanghe 
adhikaranakãrikã. Thullanandã bhikkhunĩ tassã kamme kayiramãne^ te 
patikkosati. Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ gãmakain 
agamãsi kenacideva karanĩyena. 


' uttarentiya - Sya, Si 1, Simu 2. 


^ kariyamane - Ma; kariyamane - PTS. 


48 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu saủghadỉsesa 04 


Hoặc đi sang bờ bên kia sông một mình: Sông nghĩa là bất cứ ở nơi 

đâu làm ướt y nội của vị tỳ khưu ni (được quấn) che khuất cả ba vòng* trong 
lúc (vỊ ni ấy) lội qua nơi ấy. Vị ni trong khi vượt qua bước thứ nhất thì phạm 
tội thullaccaya, trong khi vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội saúghãdisesa. 


Hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình: Đến lúc rạng đông, vỊ ni 
đang lìa khỏi tầm tay của vỊ tỳ khưu ni thứ hai thì phạm tội thullaccaya, khi 
đã lìa khỏi thì phạm tội saủghãdisesa. 


Hoặc một mình tách rời ra khỏi nhóm: không phải ở trong làng, ở 
trong rừng, vỊ ni trong khi ha khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe của vỊ tỳ khưu ni 
thứ nhì thì phạm tội thullaccaya, khi đã ha khỏi thì phạm tội saủghãdisesa. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sanghãdisesa: -(nhưtrên)- vì thế được gọi là ‘tội saủghadisesa.’ 


Trong lúc vỊ tỳ khưu ni thứ nhì bỏ đi hoặc hoàn tục hoặc qua đời hoặc 
chuyển sang phe phái khác, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, -(như 
trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu sanghãdisesa thứ ba. 

—ooOoo— 


2. 4. ĐIÊU SANGHADISESA THỨ TƯ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni CandakãỊĩ là vỊ ni thường 
gây nên các sự xung đột, gây nên các sự cãi cọ, gây nên các sự tranh luận, gây 
nên các cuộc nói chuyện nhảm nhí, và gây nên các sự tranh tụng trong hội 
chúng. Trong lúc hành sự đang được tiến hành cho vỊ ni ấy, tỳ khuu ni 
Thullanandã đã phản đối. Vào lúc bấy giờ, tỳ khuu ni Thullanandã đã đi vào 
làng vì công việc cần làm nào đó. 


* Tỉmaụậalam: ba vòng nghĩa là vòng bụng ở rốn và hai vòng ở đầu gối. 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Catutthasaủghadiseso 


Atha kho bhikkhunĩsangho ‘thullanandã bhikkhunĩ pakkantã ’ti 
candakãỊim bhikkhuniĩỊi ăpattiyã adassane* ukkhipi. Thullanandã bhikkhunĩ 
gãmake tain karanĩyain tĩretvã punadeva sãvatthiin paccãgacchi.^ CandakãỊĩ 
bhikkhunĩ thullanandãya bhikkhuniyã ãgacchantiyã neva ãsanain pannãpesi 
na pãdodakain pãdapĩthain pãdakathalikain upanikkhipi, na paccuggantvã 
pattacĩvarain patiggahesi, na pãniyena ãpucchi. Thullanandã bhikkhunĩ 
candakãỊiin bhikkhuniin etadavoca: “Kissa tvain ayye mayi^ ãgacchantiyã 
neva ãsanain pannãpesi, na pãdodakain pãdapĩthain pãdakathalikain 
upanikkhipi, na paccuggantvã pattacĩvarain patiggahesi, na pãnĩyena 
ãpucchĩ ”ti? “Evain hetain ayye hoti. Yathã tain anãthãyã ”ti. “Kissa pana 
tvain ayye anãthã ”ti? “Imã main ayye bhikkhuniyo ‘ayain anãthã appannãtã 
natthi imissã kocb pativattã ’ti ãpattiyã adassane ukkhipiĩnsũ ”ti. 
Thullanandã bhikkhunĩ ‘bãlã etã avyattã etã, netã jãnanti kammain vã 
kammadosain vã kammavipattiin vã kammasampattiĩn vã. Mayain kho 
jãnãma kammampi kammadosampi kammavipattimpi kamma sampattimpi, 
mayain kho akatain vã kammain kãreyyãma^ katain vã kammain kopeyyãmã 
’ti lahuin lahuin bhikkhunĩsanghaĩn sannipãtãpetvã candakãỊiin bhikkhuniin 
osãresi. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã samaggena sanghena ukkhittain 
bhikkhuniin dhammena vinayena satthusãsanena anapaloketvã 

kãrakasanghain anannãya ganassa chandain osãressatĩ ”ti? — pe— “Saccain 
kira bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ samaggena sanghena ukkhittain 
bhikkhuniin dhammena vinayena satthusãsanena anapaloketvã 

kãrakasanghain anannãya ganassa chandain osãresĩ ”ti?® “Saccain bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ samaggena sanghena ukkhittain bhikkhuniin 

dhammena vinayena satthusãsanena anapaloketvã kãrakasanghain 

anannãya ganassa chandain osãressati? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadam 
uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ samaggena saúghena ukkhittam bhikkhuniĩỊĩ 
dhammena vinayena satthusãsanena anapaloketvã kãrakasaủgham 
anaíỉnãya ganassa chandam osãreyya ayampi bhikkhunĩ 
pathamãpattikam dhammam ãpannã nissãraụĩyam saủghãdisesan ”ti. 


' adassanena - katthaci. 

^ paccãgacchati - Sĩ 1 , Sĩmu 2. 
^ maiỊi - Sĩ 1, Sĩmu 1, Sĩmu 2. 


kãci - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. 
kareyyăma - Ma, Syã, Sĩmu 2 
osăretĩ ti - Ma, Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu saủghadỉsesa 04 


Khi ấy, hội chúng tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Tỳ khưu ni Thullanandã đã đi 
vâng” nên đã phạt án treo tỳ khưu ni CandakãỊĩ trong việc không nhìn nhận 
tội. Tỳ khưu ni Thullanandã sau khi hoàn tất công việc cần làm ấy ở trong 
làng đã quay trở về thành Sãvatthĩ. Trong khi tỳ khưu ni Thullanandã đi về, 
tỳ khưu ni CaụdakãỊĩ đã không sâp xếp chỗ ngồi, đã không đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không đi ra tiếp rước y bát, và đã không 
dâng nước uống. Tỳ khưu ni Thullanandã đã nói với tỳ khưu ni CaụdakãỊĩ 
điều này: - “Này cô ni, vì sao trong khi tôi đi về, cô đã không sâp xếp chỏ 
ngồi, đã không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không 
đi ra tiếp rước y bát, và đã không dâng nước uống vậy?” - “Thưa ni sư, bởi vì 
sự việc này là như vậy, giống như là việc làm đối với kẻ không người bảo hộ.” 
- “Nẩy cô ni, vì sao co lại là không ngữời bảo hộ?” - “Thưa ni sư; các tỳ khữu 
ni này (nói ràng): ‘Cô này là không người bảo hộ lại ngu dốt. Không còn cô 
kia thì ai sẽ lên tiếng phản đối’ rồi đã phạt án treo tôi trong việc không nhìn 
nhận tội.” Tỳ khưu ni Thullanandă (nói rằng): “Những co ấy thì ngu dốt! 
Những cô ấy không kinh nghiệm! Những cô ấy không biết về hành sự hoặc sự 
sai trái của hành sự hoặc sự hư hỏng của hành sự hoặc sự thành tựu của hành 
sự. Chúng ta mới biết về hành sự hoặc sự sai trái của hành sự hoặc sự hư 
hỏng của hành sự hoặc sự thành tựu của hành sự. Chúng ta có thể thực hiện 
hành sự chưa được thực hiện hoặc có thể hủy bỏ hành sự đã được thực hiện,” 
rồi đã mau mau triệu tập hội chúng tỳ khưu ni và đã phục hồi cho tỳ khưu ni 
CaụdakãỊĩ. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã khi chưa xin phép hội 
chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm lại 
phục hồi cho vỊ tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp 
theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành 
sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm lại phục hồi cho vỊ tỳ khưu ni 
đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của 
bậc Đạõ Sư, có đúng không vạy?” - “Bạch Thế Tổn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
Thullanandã khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan 
tâm đến ước muốn của nhóm lại phục hồi cho vỊ tỳ khưu ni đã bị hội chúng 
hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu ni nào khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và 
không quan tâm đêh ước muốn của nhóm lại phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã 
bị hội chúng hợp nhăt phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của 
bậc Đạo Sư, vị tỳ khưu ni này củng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là 
tội saúghãdisesa cần được tách riêng.” 


51 




Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Catutthasaủghadiseso 


3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Samaggo nãma sangho samãnasainvãsako samãnasĩmãyaĩn thito. 

Ukkhittã nama apattiya adassane va appatikamme va appatinissagge va 
ukkhittã. 

Dhammena vinayenã ’ti yena dhammena yena vinayena. 

Satthusãsanenã ’ti jinasãsanena buddhasãsanena. 

Anapaloketvã kãrakasaiighan ’ti kammakãrakasanghain anãpucchã. 

Anannãya gaụassa chandan ’ti ganassa chandain ajãnitvã, 
osãressãmĩ ’ti ganain vã pariyesati sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. 
Nattiyã dukkatain, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcã pariyosãne 
ãpatti sanghãdisesassa. 

Ayampĩ ’ti purimãyo upãdãya vuccati. 

Pathamãpattikan ’ti sahavatthajjhãcãrã ãpajjati asamanubhãsanãya. 

Nissãraụĩyan ’ti sanghamhã nissãrĩyati. 

Saiighãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghãdiseso ’ti. 

Dhammakamme dhammakammasannã osãreti, ãpatti sanghãdisesassa. 
Dhammakamme vematikã osãreti, ãpatti sanghãdisesassa. Dhammakamme 
adhammakammasannã osãreti, ãpatti sanghãdisesassa. Adhammakamme 
dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme vematikă, ãpatti 
dukkatassa. Adhammakamme adhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti kammakãrakasanghain' apaloketvã osãreti, ganassa chandain 
jãnitvã osãreti, vatte vattantiin osãreti, asante kammakãrakasanghe osãreti, 
ummattikãya, -pe- ădikammikãyã ”ti. 

Catutthasanghãdiseso. 

—00O00-- 


' karakam sanghaiỊi - Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu saủghadỉsesa 04 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới. 

Bị phạt án treo nghĩa là bị phạt án treo trong việc không nhìn nhận tội, 
hoặc trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. 

Theo Pháp, theo Luật: theo Pháp nào đó, theo Luật nào đó. 

Theo lời giáo huân của bậc Đạo Sư: theo lời giáo huấn của đấng 
Chiến Thắng, theo lời giáo huấn của đức Phật. 

Khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự: khi chưa hỏi ý 
hội chúng đã làm hành sự. 


Không quan tâm đẽh ước muôn của nhóm: không biết đến ước 
muốn của nhóm. (Nghĩ ràng): “Ta sẽ phục hồi” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu 
ni) hoặc chỉ định ranh giới thì phạm tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội 
dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội thullaccaya. Khi 
chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội saủghãdisesa. 

Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 

Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 

Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội sanghãdisesa: -(nhưtrên)- vì thế được gọi là ‘tội saúghãdisesa.’ 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni phục hồi thì 
phạm tội sanghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni phục hồi 
thì phạm tội saúghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai 
Pháp, vỊ ni phục hồi thì phạm tội saúghãdisesa. Hành sự sai Pháp, (lầm) 
tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, có sự hoài 
nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, nhận biết là hành sự sai Pháp, 
phạm tội dukkata. 

Vị ni phục hồi sau khi đã xin phép hội chúng thực hiện hành sự, phục hồi 
sau khi đã quan tâm đến ước muốn của nhóm, phục hồi vị ni đang thực hành 
các phận sự, phục hồi khi hội chúng thực hiện hành sự không còn tồn tại, vị 
ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu sanghãdisesa thứ tư. 

—ooOoo— 
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2 . 5. PANCAMASANGHADISESO 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sundarĩnandã bhikkhunĩ 
abhirũpã hoti dassanĩyã pãsãdikã. Manussã bhattagge sundarĩnandain 
bhikkhuniin passitvã avassutã avassutãya sundarĩnandãya bhikkhuniyã 
aggamaggãni bhojanãni denti. Sundarĩnandã bhikkhunĩ yãvadatthain 
bhunjati, annã bhikkhuniyo na cittarũpain labhanti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã sundarĩnandã avassutã avassutassa purisapuggalassa 
hatthato khãdanĩyain bhojanĩyaĩn‘ sahatthã patiggahetvã khãdissati 
bhunjissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave sundarĩnandã bhikkhunĩ 
avassutã avassutassa purisapuggalassa hatthato khãdanĩyain bhojanĩyaĩn 
sahatthã patiggahetvã khãdati bhunjatĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave sundarĩnandã 
bhikkhunĩ avassutã avassutassa purisapuggalassa hatthato khãdanĩyain 
bhojanĩyaĩn‘ sahatthã patiggahetvã khãdissati bhunjissati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ avassutã avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khãdanĩyam vã bhojanĩyaTn vã sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã 
bhuíyeyya vã ayampi bhikkhunĩ pathãmãpattikam dhammam ãpannã 
nissãranĩyam saủghãdisesan ”ti. 


3- Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Avassutã nãma sãrattã apekkhavatĩ^ patibaddhacittã. 

Avassuto nãma sãratto apekkhavã patibaddhacitto. 

Purisapuggalo nãma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchãna- 
gato vinnũ patibalo sãrajjituĩn. 

' khãdanĩyaiỊi vã bhojanĩyam vã - Ma. ^ apekkhavã - PTS. 
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2 . 5 . ĐIÊU SANGHADISESA THỨ NĂM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Sundarĩnandã là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Nhiều người, sau khi nhìn thấy tỳ khưu ni 
Sundarĩnandã ở trong nhà ăn, bị nhiễm dục vọng rồi dâng đến tỳ khưu ni 
Sundarĩnandã nhiễm dục vọng các thức ăn thượng hảo hạng. Tỳ khưu ni 
Sundarĩnandã thọ thực được như ý thích. Các tỳ khưu ni khác nhận lãnh 
không được như ý. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao ni sư Sundarĩnandã nhiễm dục vọng lại tự 
tay thọ nhận vật thực loại cứng loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng rồi nhai và ăn?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Sundarĩnandã nhiễm dục vọng tự tay thọ nhận vật thực loại cứng loại mềm 
từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi nhai và ăn, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trádi ràng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Sundarĩnandã nhiễm dục vọng lại 
tự tay thọ nhận vật thực loại cứng loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng rồi nhai và ăn vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“Vị tỳ khưu ni nào nhiễm dục vọng tự tay thọ nhận vật thực loại cứng 
hoặc loại nrìêm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi nhai hoặc ăn, vị 
tỳ khưu ni này củng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội 
sanghãdisesa cần được tách riêng.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


(Nữ) nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyến. 


(Nam) nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao 
khát, có tâm quyến luyến. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng bị dục chiếm 
ngự. 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Pancamasaúghadiseso 


Khãdanĩyam nama pancabhojanani udakadantaponam thapetva 
avasesain khãdanĩyain nãma. 


Bhojanĩyain nãma pancabhojanãni odano kummãso sattu maccho 
marnsain. Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti thullaccayassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti sanghãdisesassa. 


Ayampĩ ’ti purimayo upadaya vuccati. 


Pathamãpattikan ’ti sahavatthajjhacara apajjati asamanubhasanaya. 


Nissãraụĩyan ’ti sanghamha nissarĩyati. 


Saiighãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghadiseso ’ti. 


Udakadantaponain patiganhati, apatti dukkatassa. 


Ekato avassute khadissami bhunjissamĩ ’ti patiganhati, apatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti thullaccayassa. 


Ubhato avassute yakkhassa vã petassa vã panadakassa vã tiracchãnagata- 
manussaviggahassa vã hatthato khãdanĩyaĩn vã bhojanĩyaĩn vã‘ khãdissãmi 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti 
thullaccayassa. Udakadantaponain patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 


Ekato avassute khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti dukkatassa. Udakadantaponain patiganhãti, 
ãpatti dukkatassa. 


Anapatti ubhato anavassuta honti, anavassuto ’ti janantĩ patiganhati, 
ummattikãya, — pe— ãdikammikãyã ”ti. 

Pancama sanghãdiseso. 

—ooOoo-- 


' ‘khadaniyaiỊi va bhojaniyam va’ ti Ma, Sya, PTS potthakesu nadissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêu saủghadisesa 05 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực (mềm), nước và tăm xỉa 
răng, phần còn lại gọi là vật thực cứng. 


Vật thực niêm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ nhận thì phạm tội 
thullaccaya. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội saúghãdisesa. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


Ngay lúc vừa mới vi phạm: vỊ ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 

Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội sanghãdisesa: -(nhưtrên)- vì thế được gọi là ‘tội saúghãdisesa.’ 
Vị ni thọ nhận nước và tăm xỉa răng thì phạm tội dukkata. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn” rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
thullaccaya. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn” rồi thọ nhận từ tay của Dạ-xoa nam hoặc ma nam hoặc người nam vô căn 
hoặc loài thú đực dạng người thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì 
phạm tội thuỉlaccaya. Vị ni thọ nhận nước và tăm xỉa răng thì phạm tội 
dukkata. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía, vỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta 
sẽ ăn” rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
dukkata. Vị ni thọ nhận nước và tăm xỉa răng thì phạm tội dukkata. 


Cả hai không nhiễm dục vọng, trong khi biết râng: ‘Là người nam không 
nhiễm dục vọng’ rồi thọ nhận, vị ni bị điên, —nt— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu sanghãdisesa tìiứ năm. 

—ooOoo— 
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2 . 6. CHATTHASANGHADISESO 

• • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sundarĩnandã bhikkhunĩ 
abhirũpã hoti dassanĩyã pãsãdikã, manussã bhattagge sundarĩnandain 
bhikkhuniin passitvã avassutã sundarĩnandãya bhikkhuniyã aggamaggãni 
bhojanãni denti. Sundarĩnandã bhikkhunĩ kukkuccãyantĩ na patiganhãti. 
Anantarikã bhikkhunĩ sundarĩnandain bhikkhuniin etadavoca: “Kissa tvain 
ayye na patiganhãsĩ ”ti? “Avassutã ayye ”ti. “Tvain panayye avassutã ”ti. 
“Nãhain ayye avassutã ”ti. “Kiin te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto 
vã anavassuto vã yato tvain anavassutã. Inghayye yain te eso purisapuggalo 
deti khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã tain tvain sahatthã patiggahetvã khãda vã 
bhunja vã ”ti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ evain vakkhati: ‘Kiin te ayye eso purisapuggalo 
karissati avassuto vã anavassuto vã yato tvain anavassutã. Inghayye yain te 
eso purisapuggalo deti khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã tain tvain sahatthã 
patiggahetvã khãda vã bhunjavã ”’ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave 
bhikkhunĩ evain vadeti: ‘Kiin te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vã 
anavassuto vã yato tvain anavassutã. Inghayye yain te eso purisapuggalo deti 
khãdanĩyaĩn vã bhojanĩyaĩn vã tain tvain sahatthã patiggahetvã khãda vã 
bhunja vã ”’ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhunĩ evain vakkhati: ‘Kiin te ayye eso 
purisapuggalo karissati avassuto vã anavassuto vã yato tvain anavassutã 
inghayye yain te eso purisapuggalo deti khãdanĩyain vã bhojanĩyaĩn vã tain 
tvain sahatthã patiggahetvã khãda vã bhunjavã ”’ti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 
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2 . 6. ĐIÊU SANGHADISESA THỨ SÁU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Sundarĩnandã là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Nhiều người, sau khi nhìn thấy tỳ khưu ni 
Sundarĩnandã ở trong nhà ăn, bị nhiễm dục vọng rồi dâng đến tỳ khưu ni 
Sundarĩnandã các thức ăn thượng hảo hạng. Tỳ khưu ni Sundarĩnandã trong 
lúc ngần ngại nên không thọ nhận. Vị tỳ khưu ni đứng kế đã nói với tỳ khưu 
ni Sundarĩnandã điều này: - “Này ni sư, vì sao ni sư lại không thọ nhận?” - 
“Này ni sư, là những người nam nhiễm dục vọng.” - “Này ni sư, ni sư mới 
nhiễm dục vọng.” - “Này ni sư, tôi không nhiễm dục vọng.” - “Này ni sư, cá 
nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ 
làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn 
ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay 
thọ nhận vật ấy rồi hãy nhai hoặc ăn đi.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vỊ tỳ khưu ni lại nói như vầy: ‘Này ni sư, cá 
nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ 
làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn 
ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay 
thọ nhận vật ấy rồi hãy nhai hoặc ăn đi’?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói vỊ tỳ khưu ni nói như vây: ‘Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy 
nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư 
không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực 
loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi hãy 
nhai hoặc ăn đi,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách ràng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao vỊ tỳ 
khưu ni lại nói như vây: ‘Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy nhiễm dục 
vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm 
dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc 
loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi hãy nhai hoặc ăn 
đi’? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Chatthasaủghadiseso 


“Yã pana bhikkhunĩ evam vadeyya: ‘Kim te ayye eso purisapuggalo 
karissati avassuto vã anavassuto vã yato tvarn anavassutã. lủghayye yam 
te eso purisapuggalo deti khãdanĩyam vã bhojanĩyani vã tam tvam 
sahatthã patiggahetvã khãda vã bhuíya vã ’ti. Ayampi bhikkhunĩ 
pathamãpattikam dhammarn ãpannã nissãranĩyam saủghãdisesan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Evam vadeyyã ’ti Kiin te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vã 
anavassuto vã yato tvain anavassutã. Inghayye yain te eso purisapuggalo deti 
khãdanĩyaĩn vã bhojanĩyaĩn vă tain tvain sahatthã patiggahetvã khăda vã 
bhunja vã ’ti uyyojeti, ãpatti dukkatassa. Tassã vacanena ‘khãdissãmi 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti 
thullaccayassa. Bhojanapariyosãne, ãpatti sanghãdisesassa. 


Ayampĩ ’ti purimayo upadaya vuccati. 


Pathamãpattikan ’ti sahavatthajjhacara apajjati asamanubhasanaya. 


Nissãraụĩyan ’ti sanghamha nissarĩyati. 


Saiighãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghadiseso ’ti. 


Udakadantaponain patiganhati uyyojeti, apatti dukkatassa. Tassa 
vacanena ‘khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 


Ekato avassute, yakkhassa vã petassa vã pandakassa vã tiracchãnagata- 
manussaviggahassa vã hatthato khãdanĩyaĩn vã bhojanĩyaĩn vã khãda vã 
bhunja vã ’ti uyyojeti, ãpatti dukkatassa. Tassã vacanena ‘khãdissãmi 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti 
dukkatassa. Bhojanapariyosãne, ãpatti thullaccayassa. Udakadantaponain 
patiganhãti uyyojeti, ãpatti dukkatassa. Tassã vacanena ‘khãdissãmi 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu saủghadỉsesa o6 


“Vị tỳ khưu ni nào nói như vầy: ‘Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy 
nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư 
không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật 
thực loại cứng hoặc loại nrìêm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật 
ấy rồi hãy nhai hoặc ăn đi;’ vị tỳ khưu ni này củng phạm tội ngay lúc vừa 
mới vi phạm, là tội saúghãdisesa cần được tách riêng.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Nói như vay: Vị ni xúi giục ràng: “Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy 
nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư 
không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực 
loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi hãy 
nhai hoặc ăn đi” thì phạm tội dukkata. Do lời nói của vỊ ni ấy, vị ni kia (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ nhận thì (vỊ ni xúi giục) phạm tội 
dukkata. Mỗi lần (vị ni kia) nuốt xuống thì (vỊ ni xúi giục) phạm tội 
thullaccaya. Khi chấm dứt bữa ăn thì (vỊ ni xúi giục) phạm tội saủghãdisesa. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 

Ngay lúc vừa mới vi phạm: vỊ ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 

Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sanghãdỉsesa: -(nhưtrên)- vì thế được gọi là ‘tội saủghadisesa.’ 

Vị ni xúi giục rằng: “Hãy thọ nhận nước và tăm xỉa răng” thì phạm tội 
dukkata. Do lời nói của vị ni ấy, vỊ ni kia (nghĩ râng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” 
rồi thọ nhận thì (vỊ ni xúi giục) phạm tội dukkata. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía, đối với vật thực loại cứng hoặc 
loại mềm từ tay của Dạ-xoa nam hoặc ma nam hoặc người nam vô căn hoặc 
loài thú đực dạng người, vị ni xúi giục râng: “Hãy nhai hoặc ăn đi” thì phạm 
tội dukkata. Do lời nói của vỊ ni ấy, vỊ ni kia (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn” rồi thọ nhận thì (vị ni xúi giục) phạm tội dukkata. Mỏi lần (vị ni kia) 
nuốt xuống thì (vỊ ni xúi giục) phạm tội dukkata. Khi chấm dứt bữa ăn thì (vị 
ni xúi giục) phạm tội thullaccaya. Vị ni xúi giục râng: “Hãy thọ nhận nước và 
tăm xỉa răng” thì phạm tội dukkata. Do lời nói của vị ni ấy, vỊ ni kia (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ nhận thì (vỊ ni xúi giục) phạm tội 
dukkata. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Sattamasaủghadiseso 


Anãpatti ‘anavassuto ’ti jãnantĩ uyyojeti, kupitã na patiganhãtĩ ’ti uyyojeti, 
kulãnuddayatãya na patiganhãtĩ ’ti uyyojeti, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Chatthasanghãdiseso. 

—ooOoo-- 


2. 7. SATTAMASANGHÃDISESO 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena candakãỊĩ bhikkhunĩ 
bhikkhunĩhi saddhiin bhanditvã kupitã anattamanã evain vadeti: “Buddhain 
paccakkhãmi' dhammaĩn paccakkhãmi sanghain paccakkhãmi^ sikkhain 
paccakkhãmi kinnumãva samaniyo yã samaniyo sakyadhĩtaro santannãpi 
samaniyo lajjiniyo kukkuccikã sikkhãkãmã tãsãhain santike brahmacariyain 
carissãmĩ ”ti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi năma ayyã candakãỊĩ^ kupitã anattamanã evain vakkhati: 
‘Buddhain paccakkhãmi^ dhammain paccakkhãmi sanghain paccakkhãmi 
sikkhain paccakkhãmi kinnumãva samaniyo yã samaniyo sakyadhĩtaro 
santannãpi samaniyo lajjiniyo kukkuccikã sikkhãkãmã, tãsãhain santike 
brahmacariyain carissãmĩ ”’ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave candakãỊĩ 
bhikkhunĩ kupitã anattamanã evain vadeti: ‘Buddhain paccakkhãmi -pe- 
kinnumãva samaniyo yã samaniyo sakyadhĩtaro santannãpi samaniyo 
lajjiniyo kukkuccikã sikkhãkãmã tãsãhain santike brahmacariyain carissãmĩ 
”’ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave candakãỊĩ bhikkhunĩ kupitã anattamanã evain vakkhati: 
‘Buddhain paccakkhãmi dhammain paccakkhãmi sanghain paccakkhãmi 
sikkhain paccakkhãmi kinnumãva samaniyo yã samaniyo sakyadhĩtaro 
santannãpi samaniyo lajjiniyo kukkuccikã sikkhãkãmã, tãsãhain santike 
brahmacariyain carissãmĩ ’ti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


' paccacikkhami - bahusu. 


^ candakaỊi bhikkhuni - PTS, Simu 1, Simu 2. 
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Vị ni trong khi biết rằng: ‘Là người nam không nhiễm dục vọng’ rồi xúi 
giục, vị ni (nghĩ rằng): ‘Cô ta (sẽ) nổi giận và không thọ nhận’ rồi xúi giục, vị 
ni (nghĩ râng): ‘Cô ta (sẽ) không thọ nhận vì lòng thương hại đến gia đình’ rồi 
xúi giục, vị ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu sanghãdisesa thứ sáu. 

—ooOoo— 


2. 7. ĐIÊU SANGHADISESA THỨ BẢY: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni CandakãỊĩ sau khi gây gỗ 
với các tỳ khưu ni đã nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: - “Tôi lìa bỏ đức Phật, 
tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa- 
môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn 
khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh 
trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư CandakãỊĩ khi nổi giận, bất bình lại nói 
như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi 
lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? 
Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy’?” 
—(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni CandakãỊĩ khi nổi giận, 
bất bình rồi nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, -(như trên)- Các nữ Sa-môn 
Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong 
sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni CandakãỊĩ khi nổi giận, bất bình lại nói như vây: ‘Tôi 
lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học 
tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những 
nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành 
Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy’? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 
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“Yã pana bhikkhunĩ kupitã anattamanã evarn vadeyya: ‘Buddharn 
paccakkhãmi dhammam paccakkhãmi saủgham paccakkhãmi sikkharn 
paccakkhãmi kinnumãva samaniyo yã samaniyo sakyadhĩtaro santannãpỉ 
samaniyo lajjiniyo kukkuccikã sikkhãkãmã tãsãham santike 
brahmacariyarn carissãmĩ ’tỉ. Sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi evamassa 
vacanĩyã: “Mãyye kupitã anattamanã evarn avaca: ‘Buddham 
paccakkhãmi dhammam paccakkhãmi saủgham paccakkhãmi sikkham 
paccakkhãmi kinnumãva samaniyo yã samaniyo sakyadhĩtaro santannãpỉ 
samaniyo lajjiniyo kukkuccikã sikkhãkãmã tãsãham santike 
brahmacariyarn carissãmĩ ’ti. Abhiramayye svãkkhãto dhammo cara 
brahmacariyarn sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. Evanca sã bhikkhunĩ 
bhikkhunĩhi vuccamãnã tatheva pagganheyya sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi 
yãvatatìyam samanubhãsitabbã, tassa patinissaggãya. Yãvatatìyance 
samanubhãsiyamãnã tam patinissajjeyya ỉccetam kusaỉarn, no ce 
patinissajjeyya ayampi bhikkhunĩ yãvatatiyakam dhammam ãpannã 
nỉssãranĩyam saủghãdisesan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Kupitã anattamanã ’ti anabhiraddha ahatacitta khilajata. 


Evain vadeyyã ’ti ‘Buddhain paccakkhãmi dhammain paccakkhãmi 
sanghain paccakkhãmi sikkhain pakkhãmi kinnumãva samaniyo yã 
samaniyo sakyadhĩtaro santannãpi samaniyo lajjiniyo kukkuccikă 
sikkhãkãmã tãsãhain santike brahmacaríyain carissãmĩ ’ti. 


4. Sã bhikkhunĩ ’ti ya sa evain vadinĩ bhikkhunĩ. 
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“Vị tỳ khưu ni nào nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức 
Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ 
Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa- 
môn khác khiêm tốn, có hơi hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm 
hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy.’ Vị tỳ khưu ni ấy nên được 
nói bởi các tỳ khưu ni như sau: ‘Này ni sư, khi nổi giận, bất bình chớ nói 
như vay: Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi 
lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-mồn hạng gì? 
Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tôn, có hối hận, ưa thích sự học tập, 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy. Này 
ni sư, hãy hoan hỷ, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm 
hạnh một cách đúng đắn để chăm dứt khổ đau.’ Và khi được nói như vậy 
bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ khưu ni ăy vẫn chấp giữ y như thế, vị tỳ khưu ni 
ấy nên được các tỳ khưu ni nhắc nhở đêh ĩân thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nêu 
được nhắc nhở đêh rân thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thê'việc này là tốt 
đẹp; nếu không dứt bỏ, vị tỳ khưu ni này củng phạm tội (khi được nhắc 
nhở) đến ĩân thứ ba, là tội saúghãdisesa cần được tách riêng.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 


Nói như vay: “Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội 
Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn 
hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn 
ấy. 


4. Vị tỳ khưu ni ẩy: vỊ tỳ khưu ni nào nói như thế ấy. 
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4. Bhikkhunĩhĩ ’ti annãhi bhikkhunĩhi yã passanti yã sunanti tãhi 
vattabbã: “Mãyye kupitã anattamanã evain avaca: ‘Buddhain paccakkhãmi 
dhammain paccakkhãmi sanghain paccakkhãmi sikkhain paccakkhãmi 
kinnumãva samaniyo yã samaniyo sakyadhĩtaro santannãpi samaniyo 
lajjiniyo kukkuccikã sikkhãkãmã tãsãhain santike brahmacariyaĩn carissãmĩ 
’ti. Abhiramayye svãkkhãto dhammo cara brahmacariyain sammã dukkhassa 
antakiriyãyă ”ti. Dutiyampi vattabbã -pe- Tatiyampi vattabbã -pe- Sace 
patinissajjati, iccetain kusalain. No ce patinissajjati, ãpatti dukkatassa. Sutvã 
na vadanti, ãpatti dukkatassa. Sã bhikkhunĩ sanghamajjhimpi ãkaddhitvã 
vattabbã: “Mãyye kupitã anattamanã evain avaca: ‘Buddhain paccakkhãmi 
dhammain paccakkhãmi sanghain paccakkhãmi sikkhain paccakkhãmi 
kinnumãva samaniyo yã samaniyo sakyadhĩtaro santannãpi samaniyo 
lajjiniyo kukkuccikã sikkhãkãmã tãsãhain santike brahmacariyaĩn carissãmĩ 
’ti. Abhiramayye svãkkhãto dhammo cara brahmacariyaĩn sammã dukkhassa 
antakiriyãyã ”ti. Dutiyampi vattabbã -pe- Tatiyampi vattabbã -pe- Sace 
patinissajjati, iccetain kusalain. No ce patinissajjati, ãpatti dukkatassa. Sã 
bhikkhunĩ samanubhãsitabbã. Evanca pana bhikkhave samanubhãsitabbã. 
Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: 


5. Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã bhikkhunĩ kupitã 
anattamanã evain vadeti: ‘Buddhain paccakkhãmi dhammain paccakkhãmi 
sanghain paccakkhãmi sikkhain paccakkhămi kinnumãva samaniyo yã 
samaniyo sakyadhĩtaro santannãpi samaniyo lajjiniyo kukkuccikã 
sikkhãkãmã tãsãhain santike brahmacariyain carissãmĩ ’ti. Sã tain vatthuin 
nappatinissajjati. Yadi sanghassa pattakallain, sangho itthannãmain 
bhikkhuniin samanubhãseyya tassa vatthussa patinissaggãya. Esã natti. 
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4. Bởi các tỳ khưu ni: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vị 
ni nào nghe, các vị ni ấy nên nói râng: “Này ni sư, khi nổi giận, bất bình chớ 
nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi ha bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, 
tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? 
Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy.’ Này ni 
sư, hãy hoan hỷ, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh 
một cách đúng đân để chấm dứt khổ đau.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
—(như trên)— Nên được nói đến lần thứ ba. —(như trên)— Nếu (vị ni ấy) dứt 
bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các 
vỊ ni sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ni ấy nên 
được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: “Này ni sư, khi nổi giận, 
bất bình chớ nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ 
Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa- 
môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa 
thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ 
Sa-môn ấy.’ Này ni sư, hãy hoan hỷ, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy 
thực hành Phạm hạnh một cách đúng dân để chấm dứt khổ đau.” Nên được 
nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần thứ ba. —(như 
trên)- Nếu (vỊ ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ 
thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ni ấy cần được nhâc nhở. Và này các tỳ 
khưu, nên được nhâc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


5. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vay) khi nôĩ giận, bất bình r'ôi nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, 
tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa- 
môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Củng có những nữ Sa-môn 
khác khiêm tốn, có hồĩ hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm 
hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy.’ Vị ni ấy không chịu từ bỏ 
sự việc ấy. Nêíi là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc 
nhở tỳ khưu ni tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đê nghị. 
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6. Sunãtu me ayye sangho. Ayam inthannãmã bhikkhunĩ kupitã 
anattamãnã evam vadeti: ‘Buddham paccakkhãmi dhammain paccakkhãmi 
sanghain paccakkhãmi sikkhain paccakkhãmi kinnumãva samaniyo yã 
samaniyo sakyadhĩtaro santannãpi samaniyo lajjiniyo kukkuccikã 
sikkhãkãmã tãsãhain santike brahmacariyain carissãmĩ ’ti. Sã tain vatthuin 
nappatinissajjati. Sangho itthannãmain bhikkhuniin samanubhãsati tassa 
vatthussa patinissaggãya. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya bhikkhuniyã 
samanubhãsanã tassa vatthussa patinissaggãya, sã tunhassa. Yassã 
nakkhamati, sã bhãseyya. Dutiyampi etamatthain vadãmi -pe- Tatiyampi 
etamatthain vadãmi -pe- Samanubhatthã sanghena itthannamã bhikkhunĩ 
tassa vatthussa patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain 
dhãrayãmĩ ”ti. 


7. Nattiyã dukkatain, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. Sanghãdisesain ajjhăpajjantiyã nattiyã 
dukkatain dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã patippassambhanti. 

8. Ayampĩ ’ti purimãyo upãdãya vuccati. 

Yãvatatiyakan ’ti yãva tatiyain samanubhãsanãya ãpajjati na 
sahavatthajjhãcãrã. 

Nissãraụĩyan ’ti sanghamhã nissãrĩyati. 

Saiighãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghãdiseso’ ti. 


Dhammakamme dhammakammasannã nappatinissajjati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme vematikã nappatinissajjati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme adhammakammasannã nappatinissajjati, 
ãpatti sanghãdisesassa. 


Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematikã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme adhamma- 
kammasannã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti asamanubhasantiya, patinissajjantiya, ummattakaya -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Sattamasaiighãdiseso. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu saủghadỉsesa 07 


6. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) khi nổi giận, bất bình r'ôi nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, 
tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa- 
môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Củng có những nữ Sa-môn 
khác khiêm tốn, có hồĩ hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm 
hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-mồn ấy.’ Vị ni ăy không chịu từ bỏ 
sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc 
ấy. Đại đức ni nào đông ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ 
sự việc ấy xin im lặng; vị ni nào không đông ý có thể nói lên. Tôi xin thông 
báo sự việc này ĩân thứ nhì: —(như trên)—Tôi xin thông báo sự việc này 
rân thứ ba: —(như trên)— Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng 
nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


7. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội thullaccaya. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
saúghãdisesa. Đối với vỊ ni vi phạm tội saúghãdisesa thì tội dukkata do lời 
đề nghị và các tội thullaccaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 

8. Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vỊ ni trước đây. 

(Khi được nhắc nhở) đểh rân thứ ba: vị ni vi phạm tội do sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 

Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội sanghãdisesa: -(nhưtrên)- vì thế được gọi là ‘tội saúghãdisesa.’ 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vỊ ni không dứt bỏ 
thì phạm tội saúghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni không 
dứt bỏ thì phạm tội saúghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vỊ ni không dứt bỏ thì phạm tội saủghãdisesa. 


Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 


Vị ni chưa được nhâc nhở, vỊ ni dứt bỏ, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu sanghãdisesa thứ bảy. 

—ooOoo— 
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2. 8. ATTHAMASANGHADISESO 

• • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena CandakãỊĩ bhikkhunĩ 
kismincideva adhikarane paccãkatã kupitã anattamanã evain vadeti: 
“Chandagãminiyo ca bhikkhuniyo dosagãminiyo ca bhikkhuniyo 
mohagãminiyo ca bhikkhuniyo bhayagãminiyo ca bhikkhuniyo ”ti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi năma ayyã candakãỊĩ kismincideva adhikarane paccăkatã kupitã 
anattamanã evain vakkhati: ‘Chandagãminiyo ca bhikkhuniyo — pe— 
bhayagãminiyo ca bhikkhuniyo ”’ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave 
candakãỊĩ bhikkhunĩ kismincideva adhikarane paccãkatã kupitã anattamanã 
evain vadeti: ‘Chandagãminiyo ca bhikkhuniyo — pe— bhayagãminiyo ca 
bhikkhuniyo ”’ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave candakãỊĩ bhikkhunĩ kismincideva adhikarane 
paccãkatã kupitã anattamanã evain vakkhati: ‘Chandagãminiyo ca 
bhikkhuniyo —pe— bhayagãminiyo ca bhikkhuniyo ’ti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ kismincideva adhikarane paccãkatã kupitã 
anattamanã evarn vadeyya: Vhandagãminiyo ca bhikkhuniyo 
dosagãminiyo ca bhikkhuniyo mohagãminiyo ca bhikkhuniyo 
bhayagãminiyo ca bhikkhuniyo ’ti. Sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi evamassa 
vacanĩyã: ‘Mãyye kỉsmỉncỉdeva adhikarane paccãkatã kupitã anattamanã 
evam avaca: Vhandagãminiyo ca bhikkhuniyo dosagãminiyo ca 
bhikkhuniyo mohagãminiyo ca bhikkhuniyo bhayagãminiyo ca 
bhikkhuniyo ti. Ayyã kho chandãpi gaccheyya dosãpi gaccheyya mohãpi 
gaccheyya bhayãpi gaccheyyã ’ti. Evanca sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi 
vuccamãnã tatheva pagganheyya, sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi yãvatatiyam 
samanubhãsitabbã tassa^ patinissaggãya. Yãvatatiyaíỉce 
samanubhãsiyamãnã tam patinissajjeyya, iccetam kusalarn. No ce 
patinissajjeyya, ayampi bhikkhunĩ yãvatatiyakam dhammam ãpannã 
nissãranĩyam saủghãdisesan ”ti. 


' tassa vatthussa - Simu 2. 
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2. 8. ĐIÊU SANGHADISESA THỨ TÁM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni CandakãỊĩ bị xử thua 
trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: - “Các tỳ 
khưu ni có sự thiên vỊ vì thương, các tỳ khưu ni có sự thiên vỊ vì ghét, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vỊ vì si mê, các tỳ khưu ni có sự thiên vỊ vì sợ hãi.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư CaụdakãỊĩ bị xử thua trong cuộc tranh 
tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự 
thiên vỊ vì thương, —(như trên)— các tỳ khưu ni có sự thiên vỊ vì sợ hãi’?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni CaụdakãỊĩ bị xử thua 
trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: ‘Các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì thương, — (như trên) — các tỳ khưu ni có sự thiên vị 
vì sợ hãi,’có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
CaụdakãỊĩ bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi 
nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vỊ vì thương, —(như trên)— các tỳ 
khưu ni có sự thiên vỊ vì sợ hãi’? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi 
giận, bất bình rồi nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, các 
tỳ khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì si mê, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ Vị tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ 
khưu ni như sau: ‘Này ni sư, khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó 
rồi nôĩ giận, bất bình chớ nên nói như vầy: Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì 
thương, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì 
si mê, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính ni sư mới thiên vị vì 
thương, mới thiên vị vì ghét, mới thiên vị vì si mê, mới thiên vị vì sợ hãi.’Và 
khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ khưu ni ấy vẫn chấp giữ y 
như thế, vị tỳ khưu ni ấy nên được các tỳ khưu ni nhắc nhở đêh ĩân thứ ba 
để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến rân thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như 
thê'việc này là tốt đẹp; nêíi không dứt bỏ, vị tỳ khưu ni này củng phạm tội 
(khi được nhắc nhở) đêh ĩân thứ ba, là tội saúghãdisesa cần được tách 
riêng.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Atthamasaúghadiseso 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Kismincideva adhikaraụe ’ti adhikaranain năma cattãri 
adhikaranãni: vivãdãdhikaranain anuvãdãdhikaranain ãpattãdhikaranain 
kiccãdhikaranain. 


Paccãkatã nama parajita vuccati. 


Kupitã anattamanã ’ti anabhiraddha ahatacitta khilajata. 


Evain vadeyyã ’ti ‘Chandagaminiyo ca bhikkhuniyo dosagaminiyo ca 
bhikkhuniyo mohagãminiyo ca bhikkhuniyo bhayagãminiyo ca bhikkhuniyo 


Sã bhikkhunĩ ’ti ya sa evain vadinĩ bhikkhunĩ. 


Bhikkhunĩhĩ ’ti annahi bhikkhunĩhi. Ya passanti ya sunanti tahi 
vattabbã: “Măyye kismincideva adhikarane paccãkatã kupitã anattamanã 
evain avaca: ‘Chandagãminiyo ca bhikkhuniyo -pe- bhayagãminiyo ca 
bhikkhuniyo ’ti. Ayyã kho chandãpi gaccheyya dosãpi gaccheyya mohãpi 
gaccheyya bhayãpi gaccheyyã ”ti. Dutiyampi vattabbã -pe- Tatiyampi 
vattabbã -pe- Sace patinissajjati, iccetain kusalain. No ce patinissajjati, 
ãpatti dukkatassa. Sutvã na vadanti, ãpatti dukkatassa. Sã bhikkhunĩ 
sanghamajjhampi ãkaddhitvã vattabbã: “Mãyye kismincideva adhikarane 
paccãkatã kupitã anattamanã evain avaca: ‘Chandagãminiyo ca bhikkhuniyo 
-pe- bhayagãminiyo ca bhikkhuniyo ’ti. Ayyã kho chandãpi gaccheyya 
-pe- bhayãpi gaccheyyã ”ti. Dutiyampi vattabbã -pe- Tatiyampi vattabbã 
-pe- Sace patinissajjati, iccetain kusalain. No ce patinissajjati, ăpatti 
dukkatassa. Sã bhikkhunĩ samanubhãsitabbã. Evanca pana bhikkhave 
samanubhãsitabbã. Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã bhikkhunĩ kismincideva 
adhikarane paccãkatã kupitã anattamanã evain vadeti: ‘Chandagãminiyo ca 
bhikkhuniyo — pe— bhayagãminiyo ca bhikkhuniyo ’ti. Sã tain vatthuin 
nappatinissajjati. Yadi sanghassa pattakallain, sangho itthannãmain 
bhikkhuniin samanubhãseyya tassa vatthussa patinissaggãya. Esã natti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêu saủghadisesa o8 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (nhưtrên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Trong cuộc tranh tụng nào đó: Tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh 
tụng: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. 


Bị xử thua nghĩa là bị thất bại được đề cập đến. 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 

Nói như vay: “Các tỳ khưu ni có sự thiên vỊ vì thương, các tỳ khưu ni có 
sự thiên vỊ vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vỊ vì si mê, các tỳ khưu ni có sự 
thiên vỊ vì sợ hãi.” 


Vị tỳ khưu ni ấy: là vị tỳ khưu ni nói như thế ấy. 


Bởi các tỳ khưu ni: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vỊ ni 
nào nghe, các vỊ ni ấy nên nói râng: “Này ni sư, khi bị xử thua trong cuộc 
tranh tụng nào đó rồi nổi giận, bất bình chớ nên nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni 
có sự thiên vỊ vì thương, -(như trên)- các tỳ khưu ni có sự thiên vỊ vì sợ hãi.’ 
Chính ni sư mới thiên vỊ vì thương, mới thiên vị vì ghét, mới thiên vị vì si mê, 
mới thiên vỊ vì sợ hãi.” Nên được nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên 
được nói đến lần thứ ba. -(như trên)- Nếu (vỊ ni ấy) dứt bỏ, như thế việc 
này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các vị ni sau khi nghe 
mà không nói thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ni ấy nên được kéo đến giữa 
hội chúng rồi nên được nói râng: “Này ni sư, khi bị xử thua trong cuộc tranh 
tụng nào đó rồi nổi giận, bất bình chớ nên nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự 
thiên vị vì thương, —(như trên)— các tỳ khưu ni có sự thiên vỊ vì sợ hãi.’ 
Chính ni sư mới thiên vỊ vì thương, —(như trên)— mới thiên vỊ vì sợ hãi.” 
Nên được nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần thứ ba. 
-(như trên)- Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không 
dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ni ấy cần được nhâc nhở. Và này các 
tỳ khưu, nên được nhâc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất 
bình rồi nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, —(như 
trên)— các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự 
việc ấy. Nếu là thời điêtn thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở 
tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đê nghị. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Atthamasaúghadiseso 


Sunãtu me ayye sangho. Ayam itthannãmã bhikkhunĩ kismincideva 
adhikarane paccãkatã kupitã anattamanã evain vadeti: ‘Chandagãminiyo ca 
bhikkhuniyo — pe— bhayagãminiyo ca bhikkhuniyo ’ti. Sã tain vatthuin 
nappatinissajjati sangho itthannãmain bhikkhuniin samanubhãsati tassa 
vatthussa patinissaggãya. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya bhikkhuniyã 
samanubhãsanã tassa vatthussa patinissaggãya, sã tunhassa. Yassã 
nakkhamati, sã bhãseyya. Dutiyampi etamatthain vadãmi. -pe- Tatiyampi 
etamatthain vadãmi. -pe- Samanubhatthã sanghena itthannãmã 
bhikkhunĩ tassa vatthussa patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Nattiyã dukkatain, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. Sanghãdisesain ajjhãpajjantiyã nattiyã 
dukkatain dvĩhi kammavãcăhi thullaccayã patipassambhanti. 


Ayampĩ ’ti purimayo upadaya vuccati. 


Yãvatatiyakan ’ti yava tatiyain samanubhasanaya apajjati na 
sahavatthajjhãcãrã. 


Nissãraụĩyan ’ti sanghamha nissarĩyati. 


Sanghãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghadiseso’ ti. 


Dhammakamme dhammakammasannã nappatinissajjati, ãpatti sanghãdi 
sesassa. Dhammakamme vematikã nappatinissajjati, ãpatti sanghãdisesassa. 
Dhammakamme adhammakammasannã nappatinissajjati, ãpatti 
sanghãdisesassa. 


Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematikã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti asamanubhasantiya, patinissajjantiya, ummattikaya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Atthamasanghãdiseso. 

—ooOoo-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêu saủghadisesa o8 


Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất 
bình rồi nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, —(như 
trên)— các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự 
việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. 
Đại đức ni nào đông ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự 
việc ấy xin im lặng; vị ni nào không dông ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo 
sự việc này ĩân thứ nhì: —(như trên)— Tồi xin thông báo sự việc này ĩân 
thứ ba: —(như trên)— Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng nhắc 
nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng dông ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội thullaccaya. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
saủghãdisesa. Đối với vị ni vi phạm tội saúghãdisesa, thì tội dukkata do lời 
đề nghị và các tội thullaccaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 


Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 


(Khi được nhắc nhở) đểh rân thứ ba: vị ni vi phạm tội do sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 


Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


Tội sanghãdisesa: -(nhưtrên)- vì thế được gọi là ‘tội saủghadisesa.’ 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vỊ ni không dứt bỏ 
thì phạm tội saủghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vỊ ni không 
dứt bỏ thì phạm tội saúghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vỊ ni không dứt bỏ thì phạm tội saúghãdisesa. 


Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 


Vị ni chưa được nhâc nhở, vỊ ni dứt bỏ, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu sanghãdisesa thứ tám. 

—ooOoo— 
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2. 9. NAVAMASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena thullanandãya 
bhikkhuniyã antevãsikã bhikkhuniyo^ sainsatthã viharanti pãpãcãrã 
pãpasaddã pãpasilokã bhikkhunĩsanghassa vihesikã annamannissã 
vajj apaticchãdikã. ^ 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo sainsatthã viharissanti pãpãcãrã pãpasaddã 
pãpasilokã bhikkhunĩsanghassa vihesikã annamannissã vajjapaticchãdikã 
”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo sainsatthã viharanti 
pãpãcãrã pãpasaddã pãpasilokã bhikkhunĩsanghassa vihesikă annamannissã 
vajjapativacchãdikã ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhuniyo sainsatthã viharissanti 
pãpãcãrã pãpasaddã pãpasilokã bhikkhunĩsanghassa vihesikã annamannissã 
vajjapaticchãdikã? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Bhikkhuniyo paneva samsatthã viharanti pãpãcãrã pãpasaddã 
pãpasilokã bhikkhunĩsaủghassa vihesikã annamannissã vajjapaticchãdikã, 
tã bhikkhuniyo bhikkhunĩhi evamassu vacanĩyã: ‘Bhaginiyo kho samsatthã 
viharanti pãpãcãrã pãpasaddã pãpasilokã bhikkhunĩ saủghassa vihesikã 
annamannissã vajjapaticchãdikã viviccathayye vỉvekanneva bhaginĩnarn 
saủgho vannetĩ ’tỉ. Evaíĩca tã bhikkhuniyo bhikkhunĩhi vuccamãnã tatheva 
paggaụheyyurn, tã bhikkhuniyo bhikkhunĩhi yãvatatiyam 
samanubhãsitabbã tassa patinissaggãya. Yãva tatiyaũce 
samanubhãsiyamãnã tam patinissajjeyywn, iccetam kusalam. No ce 
patinissajjeyywn imãpi bhikkhuniyo yãvatatiyakam dhammarn ãpannã 
nissãranĩyam saủghãdisesan ”ti. 


' antevasibhikkhuniyo - PTS. 


^ vajjappaticchadika - Ma. 
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2. 9. ĐIÊU SANGHADISESA THỨ CHÍN: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni 
Thullanandã sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn 
xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng 
tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khuu ni lại sống thân cận (với thế 
tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là 
những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khuu ni, và là những người che 
giấu tội lẫn nhau?” -(như trên)- “Này các tỳ khuu, nghe nói các tỳ khuu ni 
sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự 
nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khuu ni, và 
là những người che giấu tội lẫn nhau, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khuu, vì sao các tỳ khuu ni lại sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu 
xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khuu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau vậy? 
Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Hơn nữa, các tỳ khưu ni sống thân cận (với thếtục), có hạnh kiêm xău 
xa, có tiêng đôn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giău tội lẫn nhau. 
Các tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: ‘Các sư tỷ sông 
thân cận (với thếtục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiêhg đôn xău xa, có sự nuôi 
mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là 
những người che giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội 
chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’ Và khi được nói như vậy bởi 
các tỳ khưu ni mà các tỳ khưu ni ấy vẫn chấp giữ y như thế, các tỳ khưu ni 
ấy nen được cấc tỳ khưu ni nhắc nhở đêh ĩan thứ ba để từ bỏ vỉẹc ấy. Nếu 
được nhắc nhở đến rân thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thê'việc này là tốt 
đẹp; nếu không dứt bỏ các vị tỳ khưu ni này củng phạm tội (khi được nhắc 
nhở) đến ĩân thứ ba, là tội sahghãdỉsesa cần được tách riêng.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Navamasaúghadiseso 


3. Bhikkhuniyo panevã ’ti upasampannayo vuccanti. 

SaiỊisatthã viharantĩ ’ti sainsatthã nãma ananulomikena kãyika- 
vãcasikena sainsatthã viharanti. 


Pãpãcãrã ’ti pãpakena ãcãrena samannãgată. 

Pãpasaddã ’ti pãpakena kittisaddena abbhuggatã. 

Pãpasilokã ’ti pãpakena micchãjĩvena jĩvikaĩn^ kappenti. 

Bhikkhunĩsaiighassa vihesikã ’ti annamannissã kamme kayiramãne^ 
patikkosanti. 

Annamannissã vajjapaticchãdikã ’ti annamannissã^ vajjaĩn 
paticchãdenti. 

4. Tã bhikkhuniyo ’ti yã tã sainsatthã bhikkhuniyo. 


Bhikkhunĩhĩ ’ti annãhi bhikkhunĩhi. Yă passanti yã sunanti tãhi 
vattabbã, bhaginiyo kho sainsatthã viharanti pãpãcãrã pãpasaddã pãpasilokã 
bhikkhunĩsanghassa vihesikã annamannissã vajjapaticchãdikã viviccathayye 
vivekanneva bhaganĩnain sangho vannetĩ ”ti. Dutiyampi vattabbã bhaginiyo 
-pe- Tatiyampi vattabbã -pe- Sace patinissajjanti iccetain kusalain, no ce 
patinissajjanti, ãpatti dukkatassa. Sutvã na vadanti, ãpatti dukkatassa. Tã 
bhikkhuniyo sanghamajjhampi ãkaddhatvã vattabbã, bhaginiyo kho 
Sainsatthã viharanti pãpãcãrã pãpasaddã pãpasilokã bhikkhunĩsanghassa 
vihesikã annamannissã vajjapaticchãdikã viviccathayye vivekanneva 
bhaginĩnain sangho vannetĩ ”ti. Dutiyampi vattabbã -pe- Tatiyampi 
vattabbã -pe- Sace patinissajjanti iccetain kusalain, no ce patinissajjanti, 
ãpatti dukkatassa. Tã bhikkhuniyo samanubhãsitabbã. Evanca pana 
bhikkhave samanubhãsitabbã. Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho 
nãpetabbo: 


5. Sunãtu me ayye sangho. Itthannãmã ca itthannãmã ca bhikkhuniyo 
sainsatthã viharanti pãpãcãrã pãpasaddã pãpasilokã bhikkhunĩsanghassa 
vihesikã annamannissã vajjapaticchãdikã tă tain vatthuin nappatinissajjanti. 
Yadi sanghassa pattakallain, sangho itthannãmanca itthannãmanca 
bhikkhuniyo samanubhãseyya tassa vatthussa patinissaggãya. Esã natti. 


' jivitam - Ma. ^ kariyamane - Ma; kariyamane - PTS. ^ aníiamannam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu saủghadỉsesa 09 


3. Hơn nữa, các tỳ khưu ni: là các người nữ đã tu lên bậc trên được đề 
cập đến. 


Sông thân cận (với thế tục): sống thân cận bàng (hành động thuộc về) 
thân và khẩu không đúng đân. 


Có hạnh kiêm xâu xa: được hội đủ sở hành xấu xa. 


Có tiẽhg đôn xâu xa: được lan rộng bởi lời đồn đãi về tiếng tăm xấu xa. 

Có sự nuôi mạng xâu xa: các vị duy trì sự sống bâng việc nuôi mạng 
sai trái xấu xa. 

Là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni: các vị 

phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện cho từng vỊ. 

Là những người che giấu tội lẫn nhau: các vỊ là những người che 
giấu tội qua lại cho nhau. 


4. Các tỳ khưu ni ày: là các vỊ tỳ khuu ni sống thân cận (với thế tục). 

Bởi các tỳ khưu ni: bởi các tỳ khuu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vỊ ni 
nào nghe, các vị ni ấy nên nói râng: “Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có 
hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những 
người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khuu ni, và là những người che giấu tội 
lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời 
của các sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói 
đến lần thứ ba. -(như trên)- Nếu (các vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các vỊ ni sau khi nghe mà 
không nói thì phạm tội dukkata. Các tỳ khuu ni ấy nên được kéo đến giữa hội 
chúng rồi nên được nói râng: “Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có hạnh 
kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây 
khó khăn cho hội chúng tỳ khuu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. 
Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư 
tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần thứ 
ba. -(như trên)- Nếu (các vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu 
không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các tỳ khưu ni ấy cần được nhâc nhở. Và 
này các tỳ khưu, nên được nhâc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo 
bởi vỊ tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


5. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu ni 
tên (như vầy) và tên (như vay) sông thân cận (với thê'tục), có hạnh kiểm 
xấu xa, có tiếng đôn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây 
khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn 
nhau. Các vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Nêu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở các tỳ khưu ni tên (như vầy) và tên 
(như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đê nghị. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Navamasaúghadiseso 


6. Sunãtu me ayye sangho. Itthannãmã ca itthannãmã ca bhikkhuniyo 
samsatthã viharanti păpãcãrã pãpasaddã pãpasilokain bhikkhunĩsanghassa 
vihesikã annamannissã vajjapaticchãdikã, tã tain vatthuin nappatinissajjanti. 
Sangho itthannãmanca itthannãmanca bhikkhuniyo samanubhãsati tassa 
vatthussa patinissaggãya. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya ca 
itthannãmãya ca bhikkhunĩnaĩn samanubhãsanã tassa vatthussa 
patinissaggãya, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã bhãseyya. Dutiyampi 
etamatthain vadãmi -pe- Tatiyampi etamatthain vadãmi -pe- 
Samanubhatthã sanghena itthannãmã ca itthannãmã ca bhikkhuniyo tassa 
vatthussa patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain 
dhãrayãmĩ ”ti. 


7. Nattiyã dukkatain, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. Sanghãdisesain ajjhãpajjantinaĩn nattiyã 
dukkatain dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã patippassambhanti. Dve tisso 
ekato samanubhãsitabbã, tatuttariin' na samanubhãsitabbã. 


8. Imãpi bhikkhuniyo ’ti purimayo upadaya vuccanti. 

Yãvatatiyakan ’ti yãvatatiyain samanubhãsanãya ãpajjanti, na 
sahavatthajjhãcãrã. 

Nissãraụĩyan ’ti sanghamhã nissãrĩyati. 

Saiighãdiseso ’ti -pe- tenapi vuccati sanghãdiseso’ ti. 


Dhammakamme dhammakammasannã nappatinissajjanti, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme vematikă nappatinissajjanti, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme adhammakammasannã 

nappatinissajjanti, ãpatti sanghãdisesassa. 

Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematikã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti asamanubhasantĩnain patinissajjantĩnaĩn ummattikanain 
khittacittãnaĩn, vedanattãnain,^ ãdikammikãnan ”ti. 

Navamasanghãdiseso. 

—00O00-- 


' tatuttari - Ma, PTS; taduttari - Sya. 

^ ‘khittacittãnaiỊi vedanattãnaiỊi’ ti Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu saủghadỉsesa 09 


6. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu ni 
tên (nhit vay) và tên (như vay) sôhg thân cận (với thê'tục), có hạnh kiểm 
xấu xa, có tiếng đôn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây 
khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn 
nhau. Các vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở các tỳ 
khưu ni tên (như vầy) và tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni 
nào đông ý việc nhắc nhở các tỳ khưu ni tên (như vầy) và tên (như vầy) để 
dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng; vị ni nào không dông ý có thể nói lên. Tôi xin 
thông báo sự việc này ĩân thứ nhì: —(như trên)— Tôi xin thông báo sự việc 
này rân thứ ba: —(như trên)— Các tỳ khưu ni tên (như vay) và tên (như 
vầy) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội 
chúng dông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

7. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội thullaccaya . Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
saủghãdisesa. Đối với vị ni vi phạm tội saúghãdisesa, thì tội dukkata do lời 
đề nghị và các tội thullaccaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 
Hai ba vỊ ni nên được nhâc nhở chung (một lượt), không nên nhâc nhở nhiều 
hơn số lượng ấy. 

8. Các tỳ khưu ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vỊ ni 
trước đây. 

(Khi được nhắc nhở) đến rân thứ ba: các vị ni vi phạm tội do sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 

Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội sanghãdisesa: -(như trên)- vì thế được gọi là ‘tội saủghãdisesa.’ 

Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, các vị ni không dứt 
bỏ thì phạm tội saúghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, các vị ni 
không dứt bỏ thì phạm tội saủghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là 
hành sự sai Pháp, các vị ni không dứt bỏ thì phạm tội saúghãdisesa. 

Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 

Các vị ni chưa được nhâc nhở, các vỊ ni dứt bỏ, các vị ni bị điên, các vỊ ni 
có tâm bị rối loạn, các vỊ ni bị thọ khổ hành hạ, các vị ni vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 


Đĩêu sanghãdisesa tìiứ chín. 

—ooOoo— 
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2. lO. DASAMASANGHADISESO 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
sanghena' samanubhatthã bhikkhuniyo evain vadeti: “Sainsatthãva ayye 
tumhe viharatha mã tumhe nãnã viharittha santi sanghe annãpi bhikkhuniyo 
evãcãrã evainsaddã evainsilokã bhikkhunĩsanghassa vihesikã annamannissã 
vajjapaticchãdikã tã sangho na kinci ãha. Tumhanneva^ sangho unnãya 
paribhavena akkhantiyã vebhassã^ dubbalyã evamãha. Bhaginiyo kho 
sainsatthã viharanti pãpãcãrã pãpasaddã pãpasilokã bhikkhunĩsanghassa 
vihesikã annamannissã vajjapaticchãdikã viviccathayye vivekanneva 
bhaginĩnain sangho vannetĩ ”ti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã"' sanghena samanubhatthã bhikkhuniyo 
evain vakkhati: ‘Sainsatthãva ayye tumhe viharatha mã tumhe nãnã 
viharittha santi sanghe annãpi bhikkhuniyo evãcãrã evainsaddã -pe- 
viviccathayye vivekanneva bhaginĩnain sangho vannetĩ ”’ti? Atha kho tã 
bhikkhuniyo bhikkhũnain ãrocesmn. Bhikkhũ ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma thullanandã bhikkhunĩ sanghena samanubhatthã 
bhikkhuniyo evain vakkhati: ‘Sainsatthãva ayye tumhe viharatha mã tumhe 
nãnã viharittha santi sanghe annãpi bhikkhuniyo evãcãrã evainsaddã — pe— 
viviccathayye vivekanneva bhaginĩnain sangho vannetĩ ”’ti? Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesmn. 


3. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane bhikkhu- 
sanghain sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccain kira bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ sanghena samanubhatthã bhikkhuniyo evain vadeti: 
‘Sainsatthãva ayye tumhe viharatha mã tumhe nãnã viharittha santi sanghe 
annãpi bhikkhuniyo evãcãrã evainsaddã -pe- viviccathayye vivekanneva 
bhaginĩnain sangho vannetĩ ”’ti? 


' bhikkhunisanghena - Simu 2. ^ vebhassiya - Ma, PTS. 

^ tuyhaííneva - Sĩ i; tumheyeva - Syă. thullanandã bhikkhunĩ - Ma. 
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2. lO. ĐIÊU SANGHADISESA THỨ MƯỜI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã bị hội chúng 
nhắc nhở nên nói với các tỳ khưu ni như vây: - “Này các ni sư, các vỊ hãy sống 
thân cận, các vỊ chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ 
khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng 
như vậy, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những 
người che giấu tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điều gì. 
Nhưng với chính các cô, hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự xem 
thường, không lòng nhẫn nại, theo lối nói tầm phào, có tính chất yếu nhược 
như vầy: ‘Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng 
đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội 
chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy 
tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã khi được hội chúng nhâc 
nhở lại nói với các tỳ khưu ni như vầy: ‘Này các ni sư, các vỊ hãy sống thân 
cận, các vỊ chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni 
khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, —(như trên)— Này các ni 
sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ?”’ Sau 
đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vỊ tỳ khưu phàn 
nàn phê phán chê bai râng: - “Vì sao tỳ khưu ni Thullanandã khi được hội 
chúng nhắc nhở lại nói với các tỳ khưu ni như vầy: ‘Này các ni sư, các vỊ hãy 
sống thân cận, các vỊ chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những 
tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, — (như trên) — 
Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư 
tỷ?’” Sau đó, các ^ ty khưu ấy đã trình sự viẹc ấy lên đức Thế Tôn. 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Thullanandã bị hội chúng nhâc nhở nên nói với các tỳ khưu ni như 
vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có 
tiếng đồn như vậy, -(như trên)- Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng 
khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ,’ có đúng không vậy?” 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Dasamasaúghadiseso 


“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma 
bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ sanghena samanubhatthã bhikkhuniyo 
evam vakkhati: ‘Samsatthãva ayye tumhe viharatha mã tumhe nãnã 
viharittha santi sanghe annãpi bhikkhuniyo evãcãrã evainsaddã -pe- 
viviccathayye vivekanneva bhaginĩnain sangho vannetĩ ”’ti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ evarn vadeyya: ‘Samsatthãva ayye tumhe 
viharatha mã tumhe nãnã viharittha santi saủghe annãpỉ bhikkhuniyo 
evãcãrã evamsaddã evamsilokã bhikkhunĩsaủghassa vihesikã 
annamannỉssã vajjapaticchãdikã tã saúgho na kỉncỉ ãha. Tumhaíỉneva 
saủgho uníỉãya paribhavena akkhantiyã vebhassã^ dubbalyã evamãha: 
‘Bhaginiyo kho samsatthã viharanti pãpãcãrã pãpasaddã pãpasilokã 
bhikkhunĩsaúghassa vihesikã annamannỉssã vajjapaticchãdikã 
viviccathayye vỉvekanneva bhaginĩnam saủgho vannetĩ ’ti. 


Sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi evamassa vacanĩyã: ‘Mãyye evam avaca. 
Sarnsatthãva ayye tumhe viharatha, mã tumhe nãnã viharittha, santi 
saủghe annãpỉ bhikkhuniyo evãcãrã evamsaddã evarnsilokã 
bhikkhunĩsaủghassa vihesikã annamannỉssã vajjapaticchãdikã tã saúgho 
na kỉncỉ ãha. Tumhaíỉneva sangho uníỉãya paribhavena akkhantiyã 
vebhassã^ dubbalyã evamãha: Bhaginiyo kho samsatthã viharanti 
pãpãcãrã pãpasaddã pãpasilokã bhikkhunĩsaủghassa vihesikã 
annamannỉssã vajjapaticchãdikã, viviccathayye vỉvekanneva bhaginĩnam 
saủgho vannetĩ ’ti. Evanca sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi vuccamãnã tatheva 
pagganheyya, sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi yãvatatiyam samanubhãsitabbã 
tassa patinissaggãya. Yãvatatiyance samanubhãsiyamãnã tam 
patinissajjeyya ỉccetam kusalam, no ce patinissajjeyya ayampi bhikkhunĩ 
yãvatatiyakam dhammam ãpannã nissãraụĩyam saủghãdisesan ”ti. 


' vebhassiya - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêu saúghadisesa lO 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: 
— (như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã khi được hội 
chúng nhắc nhở lại nói với các tỳ khưu ni như vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy 
sống thân cận, các vỊ chớ có sống cách khác, -(nhưtrên)- Này các ni sư, hãy 
tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ’? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vây: 


“Vị tỳ khưu ni nào nói như vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân 
cận, các vị chớ có sông cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu 
ni khác có hạnh kiểm như vậy, có tiêng đôn như vậy, có sự nuôi mạng như 
vậy, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những 
người che giấu tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điêu 
gì. Nhưng với chính các cô, hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự 
xem thường, không lòng nhẫn nại, theo lồĩ nói tầm phào, có tính chăt yếu 
nhược như vầy: Các sư tỷ sông thân cận (với thê'tục), có hạnh kiểm xấu xa, 
có tiêng đôn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn 
cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các 
ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’ 


VỊ tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: ‘Này ni sư, 
chớ nói như vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có 
sống cách khác. Trong hội chúng củng có những tỳ khưu ni khác có hạnh 
kiểm như vậy, có tiêng đôn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những 
người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu 
tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điêu gì. Nhưng với 
chính các cô, hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự xem thường, 
không lòng nhẫn nại, theo lơi nói tầm phào, có tính chất yếu nhược như 
vầy: Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiêng 
đôn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội 
chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, 
hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’ Và khi 
được nói như vậy bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ khưu ni ấy vẫn chấp giữ y 
như thế, vị tỳ khưu ni ấy nên được các tỳ khưu ni nhắc nhở đến ĩân thứ ba 
để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến ĩân thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như 
thê'việc này là tốt đẹp; nêu không dứt bỏ vị tỳ khưu ni này củng phạm tội 
(khi được nhắc nhở) đêh ĩân thứ ba, là tội sahghãdỉsesa cần được tách 
riêng.” 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Dasamasaúghadiseso 


4. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Evam vadeyya: ‘Sainsatthãva ayye tumhe viharatha mã tumhe nãnã 
viharittha santi sanghe annãpi bhikkhuniyo evãcãrã evain saddã evainsilokã 
bhikkhunĩsanghassa vihesikã annamannissã vajjapaticchãdikã, tã sangho na 
kinci ãha. Tumhanneva sangho unnãyã ’ti avannãya. Paribhavenã ’ti 
paribhavyatãya. ‘ Akkhantiyã ’ti kopena. Vebhassã ’ti vibhassikatãya.^ 
Dubbalyã ’ti apakkhatãya.^ Evamãha: ‘Bhaginiyo kho sainsatthã viharanti 
pãpãcãrã pãpasaddã pãpasilokã bhikkhunĩsanghassa vihesikã annamannissã 
vajjapaticchãdikã viviccathayye vivekanneva bhaginĩnain sangho vannetĩ ’ti. 


Sã bhikkhunĩ ’ti ya sa evain vadinĩ bhikkhunĩ. 


Bhikkbunĩhĩ ’ti annahi bhikkhunĩhi, ya passanti ya sunanti tahi 
vattabbã: “Mãyye evain avaca: ‘Sainsatthãva ayye tumhe viharatha mã tumhe 
nãnã viharittha santi sanghe annãpi bhikkhuniyo — pe— viviccathayye 
vivekanneva bhaginĩnain sangho vannetĩ ”ti. Dutiyampi vattabbã -pe- 
Tatiyampi vattabbã -pe- Sace patinissajjati, iccetain kusalain. No ce 
patinissajjati, ãpatti dukkatassa. Sutvã na vadanti, ãpatti dukkatassa. Sã 
bhikkhunĩ sanghamajjhampi ăkaddhitvã vattabbã mãyye evain avaca 
sainsatthãva ayye tumhe viharatha mã tumhe nãnã viharittha santi sanghe 
annãpi bhikkhuniyo -pe- viviccathayye vivekanneva bhaginĩnain sangho 
vannetĩ ”ti. Dutiyampi vattabbã -pe- Tatiyampi vattabbã -pe- Sace 
patinissajjati, iccetain kusalain. No ce patinissajjati, ãpatti dukkatassa. Sã 
bhikkhunĩ samanubhãsitabbã. Evanca pana bhikkhave samanubhãsitabbã. 
Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: 


' paribhabyata - Ma, Sya, PTS. 

^ vibhassĩkată - Ma, Syã; vibhassikatã - PTS. 
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^ apakkhata - Ma, Sya, PTS. 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêu saúghadisesa lO 


4. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào — (như trên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Nói như vay: “Này các ni sư, các vỊ hãy sống thân cận, các vị chớ có sống 
cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như 
vậy, có tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau; hội 
chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điều gì. Nhưng với chính các cô, hội 
chúng với sự không tôn trọng: với sự khinh khi. Với sự xem thường: 
với sự chê bai. Không lòng nhẫn nại: với sự nóng giận. Theo lôi nói tam 
phào: việc nói tầm phào đã được thực hiện. Có tính chất yếu nhược: có 
tính chất không phe nhóm. Đã nói như vay: “Các sư tỷ sống thân cận (với 
thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là 
những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che 
giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự 
tách rời của các sư tỷ.” 


Vị tỳ khưu ni ấy: là vỊ tỳ khưu ni nói như thế ấy. 


Bởi các tỳ khưu ni: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vỊ ni 
nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: “Này ni sư, chớ nói như vầy: ‘Này các ni 
sư, các vị hãy sống thân cận, các vỊ chớ có sống cách khác. Trong hội chúng 
cũng có những tỳ khưu ni khác -(như trên)- Này các ni sư, hãy tự tách rời 
ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.”’ Nên được nói đến lần thứ 
nhì. —(như trên) — Nên được nói đến lần thứ ba. —(như trên) — Nếu (vỊ ni ấy) 
dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. 
Các vỊ ni sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkata. Tỳ khưu ni ấy nên 
được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói râng: “Này ni sư, chớ nói như 
vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác —(nhưtrên)— Này các ni sư, 
hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.”’ Nên được 
nói đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được nói đến lần thứ ba. —(như 
trên)- Nếu (vỊ ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ 
thì phạm tội dukkata. Tỳ khưu ni ấy cần được nhâc nhở. Và này các tỳ khưu, 
nên được nhắc nhở như vây: Hội chúng cần được thông báo bởi vỊ tỳ khưu ni 
có kinh nghiệm, đủ năng lực: 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Dasamasaúghadiseso 


5. Sunãtu me ayye sangho. Ayam itthannãmã bhikkhunĩ sanghena 
samanubhatthã bhikkhuniyo evam vadeti: ‘Samsatthãva ayye tumhe 
viharatha mã tumhe nãnã viharittha santi sanghe annãpi bhikkhuniyo 
evãcãrã evamsaddã evamsilokã bhikkhunĩsanghassa vihesikã annamannissã 
vajjapaticchãdikã tã sangho na kinci ãha. Tumbhanneva sangho unnãya 
paribhavena akkhantiyã vebhassã dubbalyã evamãha: ‘Bhaginiyo kho 
sainsatthã viharanti pãpãcărã pãpasaddã pãpasilokã bhikkhunĩsanghassa 
vihesikã annamannissã vajjapaticchãdikã viviccathayye vivekanneva 
bhaginĩnain sangho vannetĩ ’ti. Sã tain vatthmn nappatinissajjati. Yadi 
sanghassa pattakallain, sangho itthannãmain bhikkhuniin samanubhãseyya 
tassã vatthussa patinissaggãya. Esã natti. 


6. Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã bhikkhunĩ sanghena 
samanubhatthã bhikkhuniyo evain vadeti: ‘Sainsatthãva ayye tumhe 
viharatha mã tumhe nãnã viharittha santi sanghe annãpi bhikkhuniyo 
evãcãrã evainsaddã evainsilokã bhikkhunĩsanghassa vihesikã annamannissã 
vajjapaticchãdãkã tã sangho na kinci ãha. Tumhanneva sangho unnãya 
paribhavena akkhantiyã vebhassã dubbalyã evamãha: ‘Bhaginiyo kho 
sainsatthã viharanti pãpãcărã pãpasaddã pãpisilokă bhikkhunĩsanghassa 
vihesikã annamannissã vajjapaticchãdikã viviccathayye vivekanneva 
bhaginĩnain sangho vannetĩ ’ti. Sã tain vatthmn nappatinissajjati. Sangho 
itthannãmain bhikkhuniin samanubhãsati tassa vatthussa patinissaggãya. 
Yassã ayyãya khamati itthannãmãya bhikkhuniyã samanubhãsanã tassa 
vatthussa patinissaggăya, sã tunhassa. Yassa nakkhamati, sã bhãseyya. 
Dutiyampi etamatthain vadãmi -pe- Tatiyampi etamatthain vadãmi -pe- 
Samanubhatthã sanghena itthannãmã bhikkhunĩ tassa vatthussa 
patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


7. Nattiyă dukkatain, dvĩhi kammavãcăhi thullaccayã, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti sanghădisesassa. Sanghãdisesain ajjhăpajjantiyã, nattiyã 
dukkatain dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã patippassambhanti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêu saúghadisesa lO 


5. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) khi được hội chúng nhắc nhở lại nói với các tỳ khưu ni như 
vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng củng có những tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có 
tiêng đôn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau; 
hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ đĩêu gì. Nhưng với chính các cô, 
hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự xem thường, không lòng 
nhẫn nại, theo lơi nói tầm phào, có tính chất yêu nhược như vầy: ‘Các sư tỷ 
sống thân cận (với thếtục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiêng đôn xấu xa, có sự 
nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, 
và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. 
Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’ Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự 
việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở 
tỳ khưu ni tên (như vay) để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đê nghị. 


6. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) khi được hội chúng nhắc nhở lại nói với các tỳ khưu ni như 
vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng củng có những tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có 
tiêng đôn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người ỹày khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lân nhau; 
hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điêu gì. Nhưng với chính các cô, 
hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự xem thường, không lòng 
nhẫn nại, theo lơi nói tầm phào, có tính chất yêỉi nhược như vầy: Các sư tỷ 
sống thân cận (với thê'tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đôn xấu xa, có sự 
nuôi mạng xău xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, 
và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. 
Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’ Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự 
việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. 
Đại đức ni nào dông ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự 
việc ấy xin im lặng; vị ni nào không dông ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo 
sự việc này ĩân thứ nhì: —(như trên)— Tôi xin thông báo sự việc này ĩân 
thứ ba: —(như trên)— Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng nhắc 
nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng dông ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


7. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội thullaccaya. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
saúghãdisesa. Đối với vị ni vi phạm tội saúghãdisesa, thì tội dukkata do lời 
đề nghị và các tội thullaccaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Dasamasaúghadiseso 


8. Ayampĩ ’ti purimayo upadaya vuccati. 

Yãvatatiyakan ’ti yãvatatiyain samanubhãsanãya ãpajjati na 
sahavatthajjhãcãrã. 

Nissãraụĩyan ’ti sanghamhã nissãrĩyati. 

Saiighãdiseso ’ti sanghova tassã ãpattiyã mãnattain deti mũlãya 
patikassati abbheti na sambahulã na ekã bhikkhunĩ tena vuccati sanghãdiso 
’ti. Tassa ceva ãpattinikãyassa nãmakammaĩn adhivacanain, tenapi vuccati 
‘sanghãdiseso’ ti. 

Dhammakamme dhammakammasannã nappatinissajjati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme vematikã nappatinissajjati, ãpatti 
sanghãdisesassa. Dhammakamme adhammakammasannã nappatinissajjati, 
ãpatti sanghãdisesassa. 

Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematikã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme adhammakamma- 
sannã, ăpatti dukkatassa. 

Anãpatti asamanubhãsantiyã, patinissajjantiyã, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 

Dasamasanghãdisesam. 

—ooOoo-- 

9. Udditthã kho ayyãyo sattarasasanghãdisesã dhammã nava 
pathamãpattikă attha yăvatatiyakã, yesain bhikkhunĩ annatarain vã 
annatarain vã ãpajjati tãya* bhikkhuniyã ubhato sanghe pakkhamãnattaĩn 
caritabbain. Cinnamãnattã bhikkhunĩ^ yattha siyã vĩsatigano bhikkhunĩ- 
sangho tattha sã bhikkhunĩ abbhetabbã. Ekãyapi ce ũno vĩsatigano^ 
bhikkhunĩsangho tain bhikkhuniin abbheyya sã ca bhikkhunĩ anabbhitã tã ca 
bhikkhuniyo gãrayhã ayain tattha sãmĩci. Tattha ayyãyo pucchămi kaccittha 
parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? Tatiyampi 
pucchãmi kaccittha parisuddhã? Parisuddhetthayyãyo, tasmã tunhĩ. 
Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 

—00O00-- 

TESAM UDDÃNAM 

Ussayain cori gãmantain ukkhittain khãdanena ca, 
kinte kupitã kisminci sainsatthunnãya te dasã ”ti.'' 

SattarasakaiỊi nitthitaiỊi. 

—00O00-- 


' ta - Si 1, Simu 1. ^ cinnamanattaya bhikkhuniya - Sya, Si 1, Simu 1, Simu 2. 

^ ũnavĩsatigano - PTS. saiỊisatthă nãyate dasã ti - Sĩmu 1. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đĩêu saúghadisesa lO 


8. Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vỊ ni trước đây. 

(Khi được nhắc nhở) đến rân thứ ba: vị ni vi phạm tội do sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 

Cân được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội sanghãdisesa: Chỉ có hội chúng-không phải một số vỊ, không phải 
một cá nhân-ban cho hành phạt mãnatta của tội ấy, cho thực hành lại từ 
đầu, cho giải tội; vì thế được gọi là ‘tội saúghãdisesa.’ Là việc định danh, tức 
là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế được gọi là ‘tội 
saúghãdisesa.’ 

Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vỊ ni không dứt bỏ 
thì phạm tội saủghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vỊ ni không 
dứt bỏ thì phạm tội saúghãdisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vỊ ni không dứt bỏ thì phạm tội sanghãdisesa. 

Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 

Vị ni chưa được nhâc nhở, vỊ ni dứt bỏ, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu sanghãdisesa tìiứ mười. 

—ooOoo— 


9. Bạch chư đại đức ni, mười bảy điều saủghãdisesa^*^ đã được đọc tụng 
xong, chín điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, tám điều (khi được 
nhắc nhở) đến lần thứ ba. Vị tỳ khưu ni vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc 
về các điều này thì vỊ tỳ khưu ni ấy nên thực hành nửa tháng mãnatta nơi có 
cả hai hội chúng. Vị tỳ khưu ni có hành phạt mãnatta đã được hoàn tất thì vị 
tỳ khưu ni ấy nên được giải tội tại nơi nào có hội chúng tỳ khưu ni nhóm hai 
mươi vỊ. Nếu hội chúng tỳ khưu ni nhóm hai mươi vị chỉ thiếu đi một mà giải 
tội cho vỊ tỳ khưu ni ấy thì vỊ tỳ khưu ni ấy chưa được giải tội và các tỳ khưu 
ni ấy bị khiển trách. Đây là điều đúng dân trong trường hợp ấy. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni ràng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi ràng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Châc hân các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. 

—ooOoo— 

TÓM LƯỢC CÁC ĐIÊU NÀY; 

Việc kiện tụng, nữ đạo tặc, trong làng, bị án treo, và bởi việc nhai, việc gì 
với ni sư, bị nổi giận, ở sự việc nào đó, (sống) thân cận, và với sự khinh khi; 
các điều ấy là mười. 

Dứt Mười Bảy Pháp. 

—ooOoo— 
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3. NISSAGGIYA 


Ime kho panayyayo tiĩỊisa nissaggiya pacittiya dhamma uddesain 
ãgacchanti. 


3.1. PATHAMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
bahũ patte sannicayain karonti. Manussã vihãracãrikaĩn ãhindantã passitvã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo bahũ patte* 
sannicayain karissanti pattavãnijjaĩn^ vã bhikkhuniyo karissanti 
ãmantikãpanain vã pasãressantĩ ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyă bhikkhuniyo patta- 
sannicayain karissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave chabbaggiyã 
bhikkhuniyo pattasannicayain karontĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave chabbaggiyã 
bhikkhuniyo pattasannicayain karissanti? Netain bhikkhave appasannãnain 
vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadaĩn uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ pattasannicayam kareyya nissaggiyam pãcittiyan 
”ti. 


3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Patto nãma dve pattã ayopatto mattikãpatto. Tayo pattassa vannã 
ukkattho patto majjhimo patto omako patto. Ukkattho nãma patto 
addhãỊhakodanain ganhãti catubhãgain khãdanain^ tadupiyancb* vyanjanaĩn. 
Majjhimo nãma patto nãlikodanain ganhãti catubhãgain khãdanain^ 
tadupiyanca'* vyanjanaĩn. Omako nãma patto patthodanain ganhãti 
catubhãgain khãdanain^ tadupiyanca'' vyanjanaĩn. Tato ukkattho apatto 
omako apatto. 


' bahupatte - Ma, PTS. tadupiyaiỊi - Ma; 

^ pattavanijjam - Syă, PTS, Sĩmu 2. tadũpiyarp - Syă; 

^ khãdanĩyam - Syã; khãdanam vã - PTS. tadũpiyarp vã - PTS. 
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3. CÁC ĐÌÊVNISSAGGIYAĩ 


Bạch chư đại đức ni, ba mươi điều nissaggiya pacittiya này được đưa ra 
đọc tụng. 


3.1. ĐIÊU HỌC THỨ NHAT; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư thực 
hiện việc tích trữ nhiều bình bát. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú 
xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni 
lại thực hiện việc tích trữ nhiều bình bát? Không lẽ các tỳ khưu ni sẽ làm việc 
buôn bán bình bát hay sẽ lập nên gian hàng gốm sú?” 


2. Các tỳ khuu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại thực hiện 
việc tích trữ bình bát?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư thực hiện việc tích trữ bình bát, có đúng l^ông vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên) — 
Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại thực hiện việc tích trữ 
bình bát vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào thực hiện việc tích trữ bình bất thì (bình bất ăy) nên 
được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tộipãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: bình bát sât và bình bát đất. Bình 
bát có ba dạng: bình bát cỡ lớn, bình bát cỡ vừa, bình bát cỡ nhỏ. Bình bát 
cỡ lớn nghĩa là chứa được một nửa ãỊhaka cơm, một phần tư vật thực là 
thức ăn tương xứng với phần (cơm) ấy. Bình bát cỡ vừa nghĩa là chứa được 
một nãỊika cơm, một phần tư vật thực là thức ăn tương xứng với phần (cơm) 
ấy. Bình bát cỡ nhỏ nghĩa là chứa được một pattha cơm, một phần tư vật 
thực là thức ăn tương xứng với phần (cơm) ấy. Lớn hơn các cỡ ấy không phải 
là bình bát, nhỏ hơn không phải là bình bát. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Nissaggỉyasikkhapadarn 3.1. 


SannicayaiỊi kareyyã ’ti anadhitthito avikappito. 


Nissaggiyo hotĩ ’ti saha-arunuggamanã nissaggiyo hoti. Nissajjitabbo 
sanghassa vã ganassa vã ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave 
nissajjitabbo. Tãya bhikkhuniyã sanghain upasainkamitvã ekarnsain 
uttarãsanghain karitvã buddhãnain bhikkhunĩnain pãde vanditvã ukkutikain 
nisĩditvã anjalimpaggahetvã evamassa vacanĩyo: “Ayain me ayye patto 
rattãtikkanto nissaggiyo, imãhain sanghassa nissajãmĩ ”ti. Nissajjitvã ãpatti 
desetabbã. Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya ãpatti patiggahetabbã 
nissatthapatto dãtabbo: 


“Sunãtu me ayye sangho. Ayain patto itthannãmãya bhikkhuniyã 
nissaggiyo sanghassa nissattho. Yadi sanghassa pattakallain, sangho imain 
pattain ittannãmãya bhikkhuniyã dadeyyã ”ti. 


Tãya bhikkhuniyã sambahulã bhikkhuniyo upasankamitvã ekarnsain 
uttarãsanghain karitvã buddhãnain bhikkhunĩnaĩn pãde vanditvã ukkutikain 
nisĩditvã anjalimpaggahetvã evamassa vacanĩyã: “Ayain me ayyãyo patto 
rattãtikkanto nissaggiyo imãhain ayyãnain nissajãmĩ ”ti. Nissajjitvã ãpatti 
desetabbã. Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya ãpatti patiggahetabbã 
nissatthapatto dãtabbo: 


“Sunãtu me ayyãyo. Ayain patto itthannămãya bhikkhuniyã nissaggiyo 
ayyãnain nissattho. Yadi ayyãnain pattakallain, ayyãyo imain pattain 
itthannãmãya bhikkhuniyã dadeyyun ”ti. 


Tãya bhikkhuniyã ekain bhikkhuniin upasankamitvã ekarnsain 
uttarãsangain karitvã ukkutikain nisĩditvã anjalimpaggahetvã evamassa 
vacanĩyã: “Ayain me ayye patto rattãtikkanto nissaggiyo, imãhain ayyãya 
nissajãmĩ ”ti. Nissajitvã ãpatti desetabbã. Tãya bhikkhuniyã ãpatti 
patiggahetabbã nissatthapatto dãtabbo: “Imain pattain ayyãya dammĩ ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đỉêu nissaggiya OI 


Thực hiện việc tích trữ: (bình bát) chưa được chú nguyện để dùng 
riêng, chưa được chú nguyện để dùng chung. 


Nên được xả bỏ: Đến lúc rạng đông thì phạm vào nissaggiya, (bình bát 
ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vỊ tỳ khưu 
ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: Vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến 
nơi hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni 
trưởng thượng, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch 
chư đại đức ni, bình bát này của tôi đã qua đêm giờ cần được xả bỏ. Tôi xả 
bỏ vật này đêh hội chúng.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi 
nhận bởi vỊ tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bình bát đã xả bỏ nên 
được cho lại: 


“Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát này 
thuộc v'ê tỳ khưu ni tên (như vầy) là vật phạm vào nissaggiya đã được xả 
bỏ đêh hội chúng. Nêỉi là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
cho lại bình bát này đến tỳ khưu ni tên (như vầy).” 


Vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến nhiều tỳ khưu ni, đâp thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni trưởng thượng, ngồi chồm hổm, châp tay lên, 
và nên nói như vầy: - “Thưa các đại đức ni, bình bát này của tồi đã qua đêm 
giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh các đại đức ni.” Sau khi xả bỏ, 
nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ 
năng lực. Bình bát đã xả bỏ nên được cho lại: 


“Xin các đại đức ni hãy lắng nghe tôi. Bình bát này thuộc v'ê tỳ khưu ni 
tên (như vầy) là vật phạm vào nissaggiya đã được xả bỏ đẽh các đại đức 
ni. Nêu là thời điểm thích hợp cho các đại đức ni, các đại đức ni nên cho lại 
bình bát này đến tỳ khưu ni tên (như vay).” 


Vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến gặp một vỊ tỳ khưu ni, đâp thượng y một bên 
vai, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: - “Thưa ni sư, bình 
bát này của tôi đã qua đêm giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh ni 
sư.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vỊ tỳ khưu ni 
ấy, bình bát đã xả bỏ nên được cho lại: “Tôi cho lại ni sư bình bát này.” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Nissaggỉyasikkhapadarn 3. 2. 


Rattãtikkante atikkantasannã, nissaggiyam pãcittiyam. Rattãtikkante 
vematikã, nissaggiyam pãcittiyam. Rattãtikkante anatikkantasannã, 
nissaggiyain pãcittiyain. 


Anadhitthite adhitthitasannã, nissaggiyain pãcittiyain. Avikappite 
vikappitasannã, nissaggiyain pãcittiyain. Avissajjite vissajjitasannã, 
nissaggiyain pãcittiyain. Anatthe natthasannã, nissaggiyain pãcittiyain. 
Avinatthe vinatthasannã, nissaggiyain pãcittiyain. Abhinne bhinnasannã, 
nissaggiyain pãcittiyain. Avilutte viluttasannã, nissaggiyain pãcittiyain. 


Nissaggiyain pattain anissajitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 
Rattãnatikkante atikkantasannã, ãpatti dukkatassa. Rattãnatikkante 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Rattãnatikkante anatikkantasannã, anãpatti. 


Anãpatti anto amnain* adhittheti vikappeti vissajjeti nassati vinassati 
bhijjati acchinditvã ganhanti vissasain ganhanti, ummattikãya, -pe- 
ădikammikãyã ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo nissatthapattain na 
denti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. “Na bhikkhave nissatthapatto^ na 
dãtabbo, yã na dadeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 

PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


3. 2. DUTIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhuniyo 
gãmakãvãse vassain vutthã^ sãvatthiin agamainsu vattasampannã 
iriyãpathasampannã duccoỊã'* lũkhacĩvarã. Upãsakã tã bhikkhuniyo passitvã 
‘imã bhikkhuniyo vattasampannã iriyãpathasampannã duccoỊã lũkhacĩvarã, 
imã bhikkhuniyo acchinnã bhavissantĩ ’ti bhikkhunĩsanghassa akãlacĩvarain 
adainsu. Thullanandã bhikkhunĩ ‘amhãkain kathinain atthatain kãlacĩvaran 
’ti adhitthahitvã bhãjãpesi. Upăsakã tã bhikkhuniyo passitvã etadavocuin: 
“Apayyãhi cĩvarain laddhan ”ti. “Na mayain ãvuso cĩvarain labhãma ayyã 
thullanandã^ ‘amhãkain kathinain atthatain kãlacĩvaran ’ti adhitthahitvã 
bhãjãpesĩ ”ti. Upãsakã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã 
thullanandã akãlacĩvarain ‘kãlacĩvaran ’ti adhitthahitvã bhãjãpessatĩ ”ti? 


' anto arune - Ma. ^ vassaiỊivuttha - Ma. duccoỊa - Ma. 

^ bhikkhuniyã nissatthapatto - Syã. ^ ayyã thullanandã bhikkhunĩ - Sĩmu 1. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu nissaggiya 02 


Khi đã qua đêm, nhận biết là đã qua đêm, phạm tội nỉssaggỉya pãcittiya. 
Khi đã qua đêm, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi đã qua 
đêm, (lầm) tưởng là chưa qua đêm, phạm tội nissaggiya pãcittiya. 

Khi chưa chú nguyện để dùng riêng, (lầm) tưởng là đã chú nguyện để 
dùng riêng, phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi chưa chú nguyện để dùng 
chung, (lầm) tưởng là đã chú nguyện để dùng chung, phạm tội nissaggiya 
pãcittìya. Khi chưa được phân phát, (lầm) tưởng là đã được phân phát, phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Khi không bị mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất 
trộm, phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi không bị hư hỏng, (lầm) tưởng là 
đã bị hư hỏng, phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi không bị vỡ, (lầm) tưởng 
là đã bị vỡ, phạm tội nissaggiya pãcittiya. Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là 
đã bị cướp, phạm tội nissaggiya pãcittiya. 

Bình bát là vật vi phạm nissaggiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội 
dukkata. Khi chưa qua đêm, (lầm) tưởng là đã qua đêm, phạm tội dukkata. 
Khi chưa qua đêm, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi chưa qua đêm, 
nhận biết là chưa qua đêm thì vô tội. 

Trong lúc rạng đông vị ni chú nguyện để dùng riêng, vị ni chú nguyện để 
dùng chung, vị ni phân phát, (bình bát) bị mất trộm, bị hư hỏng, bị vỡ, (các 
người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết, vỊ ni bị điên, 
— (nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư không cho lại bình bát đã 
được xả bỏ. Cac vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Nàỹ các tỳ khưu, 
không nên không cho lại bình bát đã được xả bỏ; vị ni nào không cho lại thì 
phạm tội dukkata.” 

Điêu học thứ nhất. 

—ooOoo— 

3. 2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu ni, khi 
trải qua mùa (an cư) mưa ở trú xứ thôn làng, đã đi đến thành Săvatthĩ. (Các 
vỊ ni ấy) có đầy đủ các pháp thực hành, đầy đủ oai nghi, (nhưng) mặc vải tàn 
tạ và y phục thô xấu. Các cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu ni ấy (nghĩ 
rằng): “Các tỳ khưu ni này có đầy đủ các pháp thực hành, đầy đủ oai nghi, 
(nhưng) mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu. Các tỳ khưu ni này sẽ bị rách rưới,” 
rồi đã dâng y ngoài hạn kỳ đến hội chúng tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni Thullanandã 
đã xác định râng: - “Kathina của chúng tôi đã được thành tựu, (vậy là) y 
trong thời hạn,” rồi đã bảo phân chia. Các cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu 
ni ấy đã nói điều này: - “Có phải các ni sư cũng đã lãnh được y?” - “Này các 
đạo hữu, chúng tôi không được lãnh y. Ni sư Thullanandã đã xác định râng: 
‘Kathina của chúng tôi đã được thành tựu, (vậy là) y trong thời hạn,’ rồi đã 
bảo phân chia.” Các cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao ni sư 
Thullanandã lại xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn’ rồi bảo phân 
chia?” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Nissaggỉyasikkhapadarn 3. 2. 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam upãsakãnam ujjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipăcentãnam. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã akãlacĩvarain 
‘kãlacĩvaran ’ti adhitthahitvã bhãjãpessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ akãlacĩvarain ‘kãlacĩvaran ’ti adhitthahitvã bhãjãpesĩ 
”ti?‘ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ akãlacĩvarain ‘kãlacĩvaran ’ti adhitthahitvã 
bhãjãpessati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Fa pana bhikkhunĩ akalacĩvaram ‘kalacĩvaran ’tỉ adhitthahitva 
bhặịăpeyya nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Akãlacĩvaram nãma anatthate kathine ekãdasamãse uppannain atthate 
kathine sattamãse uppannain kãlepi ãdissa dinnain etain akãlacĩvarain 
nãma. 


Akãlacĩvarain ‘kãlacĩvaran ’ti adhitthahitvã bhãjãpeti payoge dukkatain 
patilãbhena nissasaggiyain hoti nissajjitabbaĩn sanghassa vã ganassa vã 
ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave nissajjitabbaĩn. — pe— “Idain me 
ayye akãlacĩrain ‘kãlacĩvaran ’ti adhitthahitvã bhãjãpitaĩn nissaggiyain 
imãhain sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti. -pe- dadeyyun ”ti. 
-pe- ayyãya dammĩ ”ti. 


Akãlacĩvare akãlacĩvarasannã ‘kãlacĩvaran ’ti adhitthahitvã bhãjãpeti, 
nissaggiyain pãcittiyain. Akãlacĩvare vematikã ‘kãlacĩvaran ’ti adhitthahitvã 
bhãjãpeti, ãpatti dukkatassa. Akãlacĩvare kãlacĩvarasannã ‘kãlacĩvaran ’ti 
adhitthahitvã bhãjãpeti, anãpatti.^ Kãlacĩvare akãlacĩvarasannã, ãpatti 
dukkatassa. Kãlacĩvare vematikã, ãpatti dukkatassa. Kãlacĩvare 
kãlacĩvarasannã, anãpatti. 

Anãpatti akãlacĩvarain kãlacĩvarasannã bhãjãpeti, kãlacĩvarain 

kãlacĩvarasannã bhãjãpeti, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' bhajapeti ti - Ma, Sya. 

^ kãlacĩvare kălacĩvarasaníiã kãlacĩvaran ’ti adhitthahitvă bhãjãpeti anăpatti - Sĩmu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu nissaggiya 02 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai râng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại xác định y ngoài hạn kỳ là: 
“Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia?” -(nhưtrền)- “Này các tỳ khữu, nghe 
nói tỳ khưu ni Thullanandã xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn’ rồi 
bảo phân chia, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu 
ni Thullanandã lại xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn’ rồi bảo phân 
chia? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn’ rồi bảo 
phân chia thì (y ăy) nên được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tộipãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Y ngoài hạn kỳ nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì được 
phát sanh trong mười một tháng, khi Kathina được thành tựu thì được phát 
sanh trong bảy tháng; (y) được dâng xác định trong thời gian trên thì (y) ấy 
gọi là y ngoài hạn kỳ. 

Vị ni xác định: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia, trong lúc tiến hành 
thì phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, nên được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, nên được xả bỏ như vầy: -(như trên)- “Bạch chư đại đức ni, y này 
của tồi đã được bảo chia phần sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là ‘Y trong 
thời hạn,’ giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ (y) này đến hội chúng, -(như 
trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đại đức ni nên cho lại 
— (nhưtrên)— “Tôi cho lại ni sư.” 

Y ngoài hạn kỳ, nhận biết là y ngoài hạn kỳ, vỊ ni xác định: “Y trong thời 
hạn” rồi bảo phân chia thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Y ngoài hạn kỳ, có 
sự hoài nghi, vỊ ni xác định: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia thì phạm tội 
nissaggiya pãcittiya. Y ngoài hạn kỳ, (lầm) tưởng là y trong thời hạn, vỊ ni 
xác định: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia thì phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. Y trong thời hạn, (lầm) tưởng là y ngoài hạn kỳ, phạm tội dukkata. 
Y trong thời hạn, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Y trong thời hạn, nhận 
biết là y trong thời hạn thì vô tội. 

Đối với y ngoài hạn kỳ vỊ ni nhận biết là y ngoài hạn kỳ rồi bảo phân chia, 
đối với y trong thời hạn vị ni nhận biết là y trong thời hạn rồi bảo phân chia, 
vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—ooOoo— 
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3 . 3 . TATIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
annatarãya* bhikkhuniyã saddhiĩỊi cĩvaram parivattetvã^ paribhunjati.^ Atha 
kho sã bhikkhunĩ tain cĩvarain sainharitvấ^ nikkhipi. Thullanandã bhikkhunĩ 
tain bhikkhuniin etadavoca: “Yante ayye mayã saddhiin cĩvarain parivattitain 
kahain tain cĩvaran ”ti. Atha kho sã bhikkhunĩ tain cĩvarain nĩharitvã 
thullanandãya bhikkhuniyã dassesi. Thullanandã bhikkhunĩ tain 
bhikkhuniin etadavoca: “Handayye tuyhain cĩvarain, ãhara me tain cĩvarain. 
Yain tuyhain tuyhamevetain yain mayhain mayhamevetain. Ãhara metain 
sakain paccãharã ”ti acchindi. Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnain 
etamatthain ãrocesi. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã bhikkhuniyã saddhiin cĩvarain 
parivattetvã acchindissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave thullanandã 
bhikkhunĩ bhikkhuniyã saddhiin cĩvarain parivattetvã acchindĩ ”ti?^ “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ bhikkhuniyã saddhiin cĩvarain parivattetvã 
acchindissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdăya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ bhikkhuniyã saddhiĩỊĩ cĩvaram parivattetvã sã 
pacchã evam vadeyya: ‘Handayye tuyharn cĩvararn, ãhara me tam 
cĩvaram, yam tuyharn tuyhamevetarn yam mayham mayhamevetam, 
ãhara metarn cĩvaram sakam paccãharã ’ti acchỉndeyya vã acchindãpeyya 
vã nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 


3- Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


' aíínatarissã - PTS. 

^ parivattetvã - Syã. ^ sangharitvã - Ma, Syã. 

^ paribhunji - Ma. ^ acchindatĩ ti - Ma, Syã, PTS. 
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3. 3 . ĐIÊU HỌC THỨ BA; 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
sau khi trao đổi y với vỊ tỳ khưu ni nọ rồi đã sử dụng. Khi ấy, vỊ tỳ khưu ni ấy 
đã xếp y ấy lại rồi để riêng. Tỳ khưu ni Thullanandã đã nói với vỊ tỳ khưu ni 
ấy điều này: - “Này ni sư, cái y đã được tôi trao đổi với cô, cái y ấy đâu rồi?” 
Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã đem y ấy lại và đưa cho tỳ khưu ni Thullanandã 
thấy. Tỳ khưu ni Thullanandã đã nói với vỊ tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni 
sư, hãy nhận lại y của cô đi. Y này là của tôi. Y nào của cô là của chính cô, y 
nào của tôi là của chính tôi. Hãy đưa đây, y này là của tôi. Hãy mang đi y của 
mình,” rồi đã giật lại. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu ni. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandă sau khi trao đổi y với tỳ 
khưu ni rồi giật lại?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandã sau khi trao đổi y với vỊ tỳ khưu ni rồi giật lại, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: 
-(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandă sau khi trao 
đổi y với tỳ khưu ni rồi giật lại vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ' íỳ khưu ni nào khi đã trao đổi y với tỳ khưu ni sau đó lại nói như 
vầy: ‘Này ni sư, hãy nhận lấy y của cô. Ynày là của tôi. Ynào của cô là của 
chính cò, y nào của tôi là của chính tồi. Hãy đưa đây, y này là của tồi. Hãy 
mang đi y của mình’ rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì (y ấy) nên được xả bỏ 
và (vị ni ăy) phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Nỉssaggiyasỉkkhapadarn 3. 3. 


4. Bhikkhuniyã saddhin ’ti annaya bhikkhuniya saddhiĩỊi. 


CĩvaraiỊi nama channam cĩvaranam annataram cĩvaram vikappanupaga- 
pacchimain.' 


Parivattetvã ’ti parittena va vipulain vipulena va parittain. 


Acchindeyyã ’ti sayain acchindati, nissaggiyain pacittiyain. 


Acchindãpeyyã ’ti annain ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. Sakiin ãnattã 
bahukampi acchindati nissaggiyain hoti. Nissajjitabbaĩn sanghassa vã 
ganassa vã ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave nissajjitabbaĩn. 
—pe— “Idain me ayye cĩvarain bhikkhuniyã saddhiin parivattetvã 
acchinditain^ nissaggiyain imãhain sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã 
”ti. -pe- dadeyyun ”ti. -pe- ayyãya dammĩ ”ti. 


Upasampannãya upasampannasannã cĩvarain parivattetvã acchindati vã 
acchindãpeti vã, nissaggiyain pãcittiyain. Upasampannãya vematikã cĩvarain 
parivattetvã acchindati vã acchindãpeti vã, nissaggiyain pãcittiyain. 
Upasampannãya anupasampannasannã cĩvarain parivattetvã acchindati vã 
acchindãpeti vã, nissaggiyain pãcittiyain. 


Annain parikkhãraĩn parivattetvã acchindati vã acchindãpeti vã, ãpatti 
dukkatassa. Anupasampannãya saddhiin cĩvarain vã annain vã parikkhãraĩn 
parivattetvã acchindati vã acchindãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Anupasam- 
pannãya upasampannasannã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya anupasampannasannã, 
ãpatti dukkatassa. 


Anapatti sa va deti, tassa va vissasentĩ^ ganhati ummattikaya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' vikappanupagam pacchimam - Ma. 
^ acchinnam - Ma, Syã, PTS. 
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^ vissasanti - Ma. 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Điêu nissaggiya 03 


4. Với vị tỳ khưu ni: với vị tỳ khưu ni khác. 


Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 


Khi đã trao đổi: sau khi trao đổi (y) lớn bâng (y) nhỏ hoặc là (y) nhỏ 
bâng (y) lớn. 


Giật lại: vị ni tự mình giật lại thì phạm vào nissaggiya pacittiya. 


Bảo giật lại: vỊ ni ra lệnh người khác thì phạm tội dukkata. Được ra lệnh 
một lần, (vị nghe lệnh) giật lại nhiều lần thì phạm (chỉ một) nissaggiya. Nên 
được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vỊ tỳ khuu ni. Và 
này các tỳ khuu, nên được xả bỏ như vầy: -(như trên)- “Bạch chư đại đức 
ni, y này của tôi sau khi trao đổi với tỳ khưu ni rồi đã giật lại, giờ cần được 
xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đêh hội chúng, —(như trên)— hội chúng nên cho lại 
-(nhưtrên)- các đại đức ni nên cho lại - (nhưtrên)- “Tôi cho lại ni sư.” 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ ni sau khi 
trao đổi y rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. 
Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vỊ ni sau khi trao đổi y rồi giật 
lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Người nữ đã tu lên 
bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni sau khi trao đổi y rồi giật 
lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. 


Vị ni sau khi trao đổi vật dụng khác rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm 
tội dukkata. Vị ni sau khi trao đổi y hoặc vật dụng khác với người nữ chưa tu 
lên bậc trên rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội dukkata. Người nữ chưa 
tu lêri bậc trên, (ĩam) tưởng là đã tu iên bậc trên, phạm tọi dukkata. Người 
nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu 
lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 


Vị ni kia cho, hoặc vị ni lấy đi trong khi có sự thân thiết với vị ni kia, vị ni 
bị điên, -(nhưtrên)- vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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3 . 4 . CATUTTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
gilãnã hoti. Atha kho annataro upãsako yena thullanandã bhikkhunĩ 
tenupasankami, upasankamitvã thullanandain bhikkhuniin etadavoca: “Kiin 
te ayye aphãsu, kiin ãharĩyatũ ”ti? “Sappinã me ãvuso attho ”ti. Atha kho so 
upãsako annatarassa ãpanikassa gharã kahãpanassa sappiin ãharitvã 
thallanandãya bhikkhuniyã adãsi. Thullanandã bhikkhunĩ* “Na me ãvuso 
sappinã attho, telena me attho ”ti. Atha kho so upãsako yena so ãpaniko 
tenupasankami, upasankamitvã tain ãpanikain etadavoca: “Na kirayyo 
ayyãya sappinã attho telena attho. Handa te sappiin, telain me dehĩ ”ti. “Sace 
mayain ayyo vikkĩtain bhandain puna ãdiyissãma/ kadã amhãkain bhandain 
vikkãyissati. Sappissa kayena sappi hatain. Telassa kayain ãhara, telain 
harissatĩ ”ti. Atha kho so upãsako ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Kathain hi 
nãma ayyã thullanandã annain vinnãpetvã annain vinnãpessatĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ annain vinnãpetvã annain 
vinnãpesĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ annain vinnãpetvã 
annain vinnãpessati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya —pe— 
Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ annam vinnapetva annam vinnapeyya 
nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Annam vinnãpetvã ’ti yain kinci vinnapetva. 


Annain vinnãpeyyã ’ti tain thapetvã annain vinnãpeti payoge 
dukkatain. Patilãbhena nissaggiyain hoti. Nissajjitabbaĩn sanghassa vã 
ganassa vã ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave nissajjitabbaĩn. 
-pe- “Idain me ayye annain vinnãpetvã annain vinnãpitain, nissaggiyain. 
Imãhain sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti. -pe- dadeyyun ”ti. 
-pe- ayyãya dammĩ ”ti. 


' thullananda bhikkhuni evamaha ti dissate marammachatthasaủgitipitake. 

^ ãharissăma - PTS, Sĩmu 1, Sĩ 2. ^ viíinăpetĩ ti - Ma, Syã. 
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3 . 4 . ĐIÊU HỌC THỨ TƯ: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
bị bệnh. Khi ấy, có nam cư sĩ nọ đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandã, sau 
khi đến đã nói với tỳ khưu ni Thullanandã điều này: - “Thưa ni sư, có phải ni 
sư không được khoẻ? Vật gì cần được mang lại?” - “Này đạo hữu, tôi có nhu 
cầu về bơ lỏng.” Sau đó, nam cư sĩ ấy đã mang lại một đồng kahãpana bơ 
lỏng từ nhà của chủ tiệm buôn nọ rồi dâng cho tỳ khưu ni Thullanandã. Tỳ 
khưu ni Thullanandã đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, tôi không có nhu cầu 
về bơ lỏng. Tôi có nhu cầu về dầu ăn.” Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp 
người chủ tiệm buôn ấy, sau khi đến đã nói với người chủ tiệm buôn ấy điều 
này: - “Này ông, nghe nói ni sư không có nhu cầu về bơ lỏng mà có nhu cầu 
về dầu ăn. Hãy nhận lấy bơ lỏng của ông và hãy cho tôi dầu ăn.” - “Này ông, 
nếu chúng tôi nhận lại hàng hóa đã được bán ra thì khi nào hàng hoá của 
chúng tôi mới bán ra được? Với việc mua bơ lỏng thì bơ lỏng đã được mang 
đi. Ông hãy mang đến phần mua của dầu ăn rồi dầu ăn sẽ được mang đi.”‘ 
Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao ni sư 
Thullanandã sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa?” -(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã sau khi yêu cầu 
vật khác lại yêu cầu vật khác nữa, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật 
khác nữa vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa thì 
(vật khác nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tộipãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Sau khi yêu câu vật khác: sau khi yêu cầu bất cứ vật gì. 


Lại yêu câu vật khác nữa: vỊ ni yêu cầu vật khác trừ ra vật ấy. Trong 
lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, 
nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vỊ tỳ khuu ni. 
Và này các tỳ khuu, nên được xả bỏ như vầy: -(như trên)- “Bạch chư đại 
đức ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã được yêu cầu sau khi đã yêu cầu 
vật khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng, -(như 
trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đại đức ni nên cho lại 
-(nhưtrên)- “Tôi cho lại ni sư.” 


' Người chủ hiệu buôn có ý chi trích tỳ khưu ni Thullananda nên đã nói: “mang đến ... mang 
đi.” Nếu chỉ trích người cận sự nam thì phải nói: “mang đi... mang đến” (ND). 
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Anne annasannã annam vinnãpeti, nissaggiyam pãcittiyam. Aíine 
vematikã annain vinnãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. Anne anannasannã 
annain vinnãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 


Ananne annasannã anannain vinnãpeti, ãpatti dukkatassa. Ananne 
vematikã anannain vinnãpeti, ãpatti dukkatassa. Ananne anannasannã, 
anãpatti. 


Anapatti tanneva* vinnapeti, annanca vinnapeti, anisarnsain dassetva 
vinnãpeti, ummattikãya, — pe— ãdikammikãyã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


3. 5. PANCAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
gilãnã hoti. Atha kho annataro upãsako yena thullanandã bhikkhunĩ 
tenupasankami, upasankamitvã thullanandain bhikkhuniin etadavoca: 
“Kacci ayye khamanĩyain kacci yãpanĩyan ”ti. “Na me ãvuso khamanĩyain na 
yãpanĩyan ”ti. “Amukassa ayye ãpanikassa ghare kahãpanain nikkhipissãmi. 
Tato yain iccheyyãsi tain ãharãpeyyãsĩ ”ti. Thullanandã bhikkhunĩ 
annatarain sikkhamãnain ãnãpesi: “Gaccha sikkhamãne amukassa panikassa 
gharã kahãpanassa telain ãharã ”ti. 


Atha kho sã sikkhamãnã tassa ãpanikassa gharã kahãpanassa telain 
ãharitvã thullanandãya bhikkhuniyã adãsi. Thullanandã bhikkhunĩ “Na me 
sikkhamãne telena attho sappinã me attho ”ti. Atha kho sã sikkhamãnã yena 
so ãpaniko tenupasankami, upasankamitvã tain ãpanikain etadavoca: “Na 
kira ãvuso ayyãya telena attho sappinã attho handa te telain, sappiin me dehĩ 
”ti. “Sace mayain ayye vikkĩtain bhandain puna ãdiyissãma, kadã amhãkain 
bhandain vikkãyissati. Telassa kayena telain hatain. Sappissa kayain ãhara 
sappiin harissatĩ ”ti. 


' tanceva - Sya, PTS. 
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Vật khác, nhận biết là vật khác, vỊ ni yêu cầu vật khác nữa thì phạm tội 
nissaggiya pãcittiya. Vật khác, có sự hoài nghi, vỊ ni yêu cầu vật khác nữa thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. Vật khác, (lầm) tưởng không phải là vật khác, 
vỊ ni yêu cầu vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. 

Không phải là vật khác, (lầm) tưởng là vật khác, phạm tội dukkata. 
Không phải là vật khác, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là vật 
khác, nhận biết không phải là vật khác thì vô tội. 

Vị ni yêu cầu thêm chính vật khác, vỊ ni (nhận vật khác rồi) yêu cầu thêm 
vật khác nữa, sau khi cho thấy sự lợi ích rồi yêu cầu,' vị ni bị điên, — (như 
trên) — vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—00O00-- 


3. 5. ĐIÊU HỌC THỨ NĂM; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khuu ni Thullanandã 
bị bệnh. Khi ấy, có nam cư sĩ nọ đã đi đến gặp tỳ khuu ni Thullanandã, sau 
khi đến đã nói với tỳ khuu ni Thullanandã điều này: - “Thưa ni sư, sức khoẻ 
có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này đạo hữu, sức khoẻ 
không khá. Mọi việc không được thuận tiện.” - “Thưa ni sư, tôi sẽ để lại ở nhà 
của chủ tiệm buôn kia một đồng kahãpana. Ni sư muốn vật gì ở tiệm buôn 
kia thì hãy bảo mang lại vật ấy.” Tỳ khuu ni Thullanandã đã bảo cô ni tu tập 
sự nọ râng: - “Này cô ni tu tập sự, hãy đi rồi mang lại một đồng kahãpana 
dầu ăn từ nhà của chủ tiệm buôn kia.” 


Sau đó, cô ni tu tập sự ấy đã mang lại một đồng kahãpana dầu ăn từ nhà 
của chủ tiệm buôn ấy và dâng cho tỳ khuu ni Thullanandã. Tỳ khuu ni 
Thullanandã đã nói như vây: - “Này cô ni tu tập sự, tôi không có nhu cầu về 
dầu ăn. Tôi có nhu cầu về bơ lỏng.” Khi ấy, cô ni tu tập sự ấy đã đi đến gặp 
người chủ tiệm buôn ấy, sau khi đến đã nói với người chủ tiệm buôn ấy điều 
này: - “Này đạo hữu, nghe nói ni sư không có nhu cầu về dầu ăn mà có nhu 
cầu về bơ lỏng. Hãy nhận lấy dầu ăn của ông và hãy cho tôi bơ lỏng.” - “Thưa 
sư cô, nếu chúng tôi nhận lại hàng hóa đã được bán ra thì khi nào hàng hoá 
của chúng tôi mới bán ra được? Với việc mua dầu ăn thì dầu ăn đã được 
mang đi. Sư cô hãy mang đến phần mua của bơ lỏng rồi bơ lỏng sẽ được 
mang đi.” 


' Ý nghĩa của phần không phạm tội được ngài Buddhaghosa giải thích như sau: Vật được 
dâng chưa đủ nên phải yêu cầu thêm nữa, ngoài vật đã được dâng vị ni còn cần thêm vật thứ 
hai nên yêu cầu, giải thích sự cần thiết phải có thêm vật thứ hai rồi yêu cầu (VinA. iv, 917). 
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2. Atha kho sã sikkhamãnã rodantĩ atthãsi. Bhikkhuniyo tam 
sikkhamãnam etadavocuĩỊi: “Kissa tvam sikkhamãne rodasĩ ”ti? Atha kho sã 
sikkhamãnã bhikkhunĩnam etamattham ãrocesi. Yã tã bhikkhuniyo appicchã 
-pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã 
annain cetãpetvã annain cetãpessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ annain cetãpetvã annain cetãpesĩ ”ti?' “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ annain cetãpetvã annain cetãpessati? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ annarn cetapetva annarn cetapeyya nissaggiyam 
pãcittìyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Annam cetãpetvã ’ti yain kinci cetapetva. 


Annain cetãpeyyã ’ti tain thapetvã annain cetãpeti payoge dukkatain. 
Patilãbhena nissaggiyain hoti. Nissajjitabbaĩn sanghassa vã ganassa vã 
ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave nissajjitabbaĩn. -pe- “Idain me 
ayye annain cetãpetvã annain cetãpitain, nissaggiyain. Imãhain sanghassa 
nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti. -pe- dadeyyun ”ti. -pe- ayyãya dammĩ 
”ti. 


Anne annasannã annain cetãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. Anne vematikã 
annain cetãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. Anne anannasannã annain cetãpeti, 
nissaggiyain pãcittiyain. 


Ananne annasannã anannain cetãpeti, ãpatti dukkatassa. Ananne 
vematikã anannain cetãpeti, ãpatti dukkatassa. Ananne anannasannã, 
anãpatti. 


Anapatti tanneva^ cetapeti, annanca cetapeti, anisarnsain dassetva 
cetãpeti, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Pancamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' cetapeti ti - Ma, Sya. 


^ tanceva - Sya, PTS. 
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2. Khi ấy, cô ni tu tập sự ấy đã đứng khóc lóc. Các tỳ khưu ni đã nói với cô 
ni tu tập sự ấy điều này: - “Này cô ni tu tập sự, vì sao cô lại khóc lóc?” Khi ấy, 
cô ni tu tập sự ấy đã kể lại sự việc cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào ít 
ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao ni sư Thullanandã sau khi bảo sâm vật khác lại bảo sâm vật khác 
nữa?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã sau 
khi bảo sâm vật khác lại bảo sâm vật khác nữa, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên) — 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã sau khi bảo sâm vật khác lại 
bảo sâm vật khác nữa vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào sau khi bảo sắm vật khác lại bảo sắm vật khác nữa 
thì (vật khác nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ăy) phạm tộipãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Sau khi bảo sắm vật khác: sau khi bảo sâm bất cứ vật gì. 

Lại bảo sắm vật khác nữa: vỊ ni bảo sâm vật khác trừ ra vật ấy. Trong 
lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, 
nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vỊ tỳ khưu ni. 
Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: —(như trên)— “Bạch chư đại 
đức ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm sau khi đã bảo 
sắm vật khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh hội chúng, -(như 
trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đại đức ni nên cho lại 
-(nhưtrên)- “Tôi cho lại ni sư.” 

Vật khác, nhận biết là vật khác, vỊ ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm tội 
nissaggiya pãcittiya. Vật khác, có sự hoài nghi, vỊ ni bảo sâm vật khác nữa 
thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Vật khác, (lầm) tưởng không phải là vật 
khác, vị ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. 

Không phải là vật khác, (lầm) tưởng là vật khác, phạm tội dukkata. 
Không phải là vật khác, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là vật 
khác, nhận biết không phải là vật khác thì vô tội. 

Vị ni bảo sâm thêm chính vật khác, vỊ ni (nhận vật khác rồi) bảo sâm 
thêm vật khác nữa, sau khi cho thấy sự lợi ích rồi bảo sâm, vỊ ni bị điên, 
- (như trên) - vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 
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3. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 

^ • • • 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena upãsakã bhikkhunĩ 
sanghassa cĩvaratthãya chandakain sainharitvã^ annatarassa pãvãrikassa 
ghare parikkhãrain nikkhipitvã bhikkhuniyo upasankamitvã etadavocuin: 
“Amukassa ayye pãvãrikassa ghare cĩvaratthãya parikkhãro nikkhitto tato 
cĩvarain ãharãpetvã bhãjethã ”ti. Bhikkhuniyo tena parikkhãrena bhesajjaĩn 
cetãpetvã^ paribhunjiĩnsu. Upãsakã jãnitvã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo annadatthikena parikkhãrena annuddisikena 
sanghikena annain cetãpessantĩ ”ti? 

2. Assosuin kho bhikkhuniyo tesain upãsakãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã — pe— tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi năma bhikkhuniyo annadatthikena 
parikkhãrena annuddisikena sanghikena annain cetãpessantĩ ”ti? — pe— 
“Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo annadatthikena parikkhãrena 
annuddisikena sanghikena annain cetãpentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhuniyo 
annadatthikena parikkhărena annuddisikena sanghikena annain 
cetãpessanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ annadatthikena parikkharena annuddisikena 
saúghikena annarn cetãpeyya nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 


3- Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Annadatthikena parikkhãrena annuddisikenã ’ti annassatthaya 
dinnena. 


Saiighikenã ’ti sanghassa na ganassa na ekabhikkhuniya. 


Annain cetãpeyyã ’ti yain atthãya dinnain tain thapetvã annain 
cetãpeti payoge dukkatain. Patilãbhena nissaggiyain hoti. Nissajjitabbaĩn 
sanghassa vã ganassa vã ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave 
nissajjitabbaĩn. — pe— “Idain me ayye annadatthikena parikkhãrena 
annuddisikena sanghikena annain cetãpitain nissaggiyain. Imãhain 
sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti. -pe- dadeyyun ”ti. -pe- 
ayyãya dammĩ ”ti. 


' sangharitva - Ma, Sya. 


^ sayaiỊi bhesajjam cetapetva - Sya. 
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3. 6. ĐIÊU HỌC THỨ SÁU: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ sau khi gom lại 
sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về y của hội chúng tỳ khưu ni đã để lại 
phần tài vật ở nhà của người buôn vải nọ rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và 
đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu về y đã được để 
lại ở nhà của người buôn vải kia. Từ nơi ấy, các ni sư hãy bảo mang y lại rồi 
chia phần.” Với phần tài vật ấy, các tỳ khưu ni đã bảo sâm dược phẩm cho 
bản thân rồi thọ dụng. Các cư sĩ biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo sâm vật khác nữa bàng phần tài vật 
thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác?” 

2. Các tỳ khưu ni đã nghe được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại bảo sâm vật khác nữa bâng 
phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo 
sâm vật khác nữa bâng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu cầu cua việc khằc, có đúng không vậy?” - “Bạch The Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo sâm vật khác nữa bâng phần tài vật thuộc 
về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc v'ê hội 
chúng đã được chỉ định v'ê việc khác cho nhu cầu của việc khác thì (vật khác 
nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ăy)phạm tộipãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bằng phan tài vật đã được chỉ định ve việc khác cho nhu câu 
của việc khác: đã được dâng nhâm đến nhu cầu của việc khác. 

Thuộc ve hội chúng: của hội chúng, không phải của nhóm, không phải 
của một tỳ khưu ni. 

Bảo sắm vật khác nữa: vỊ ni bảo sâm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự 
đạt được thì phạm vào nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vỊ tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: -(như trên)- “Bạch chư đại đức ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã 
được bảo sắm bằng phần tài vật thuộc vê hội chúng đã được chỉ định v'ê 
việc khác cho nhu cầu của việc khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này 
đêh hội chúng, —(như trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đại 
đức ni nên cho lại -(nhưtrên)- “Tôi cho lại ni sư.” 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Nissaggiyasikkhapadarn 3. 7 . 


Annadatthike annadatthikasannã annam cetãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Annadatthike vematikã annain cetăpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 
Annadatthike anannadatthikasannã annain cetãpeti, nissaggiyain 
pãcittiyain. Nissatthain patilabhitvã yathãdãne upanetabbain. 


Anannadatthike annadatthikasannã, ãpatti dukkatassa. Anannadatthike 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Anannadatthike anannadatthikasannã, 
anãpatti. 


Anapatti sesakain upaneti, samike apaloketva upaneti, apadasu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 


ChatthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


3. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena upăsakã bhikkhunĩ 
sanghassa cĩvaratthãya chandakain sainharitvã annatarassa pãvãrikassa 
ghare parikkhãrain nikkhipitvã bhikkhuniyo upasankamitvã etadavocuin: 
“Amukassa ayye pãvãrikassa ghare cĩvaratthãya parikkhãro nikkhitto, tato 
cĩvarain ãharãpetvã bhãjethã ”ti. Bhikkhuniyo tena ca parikkhãrena sayampi 
yãcitvã bhesajjaĩn cetãpetvã paribhunjiĩnsu. Upãsakã jãnitvã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo annadatthikena 
parikkhãrena annuddisikena sanghikena sannãcikena* annain cetãpessantĩ 
”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo annadatthikena 
parikkhãrena annuddisikena sanghikena sannãcikena* annain cetãpentĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave bhikkhuniyo annadatthikena parikkhãrena annuddisikena 
sanghikena sannãcikena annain cetãpessanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ annadatthikena parikkharena annuddisikena 
sanghikena saíỉnãcikena annarn cetãpeyya nỉssaggỉyam pãcittiyan ”ti. 


' saiỊiyacikena - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đỉêu nissaggiya 07 


Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vỊ ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bo thí. 

Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 


Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sâm đủ vật kia), vỊ ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, -(như 
trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 


3 . 7 . ĐIÊU HỌC THỨ BẢY; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ sau khi gom lại 
sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về y của hội chúng tỳ khưu ni đã để lại 
phần tài vật ở nhà của người buôn vải nọ rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và 
đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu về y đã được để 
lại ở nhà của người buôn vải kia. Từ nơi ấy, các ni sư hãy bảo mang y lại rồi 
chia phần.” Các tỳ khưu ni sau khi tự mình yêu cầu rồi đã bảo sâm dược 
phẩm bâng phần tài vật ấy và thọ dụng. Các cư sĩ biết được rồi phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo sâm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bâng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu cầu của việc khác ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu ni bảo sâm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bâng phần tài vật 
thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách râng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo sâm 
vật khác nữa do tự mình yêu cầu bâng phần tài vật thuộc về hội chúng đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần 
tài vật thuộc v'ê hội chúng đã được chỉ định v'ê việc khác cho nhu cầu của 
việc khác thì (vật khác nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tội 
pãcittiya.” 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Nissaggiyasikkhapadarn 3. 7. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Annadatthikena parikkhãrena annuddisikenã ’ti annassatthaya 
dinnena. 


Saiighikenã ’ti sanghassa na ganassa na ekabhikkhuniya. 


Sannãcikenã ’ti sayain yacitva. 


Annain cetãpeyyã ’ti yain atthãya dinnain, tain thapetvã annain 
cetãpeti payoge dukkatain. Patilãbhena nissaggiyain hoti. Nissajjitabbaĩn 
sanghassa vã ganassa vã ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave 
nissajjitabbaĩn — pe— “Idain me ayye annadatthikena parĩkkhãrena 
annuddisikena sanghikena sannãcikena annain cetãpitain nissaggiyain. 
Imãhain sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti. -pe- dadeyyun ”ti. 
-pe- ayyãya dammĩ ”ti. 


Annadatthike annadatthikasannã annain cetãpeti, nissaggiyain 
păcittiyain. Annadatthike vematikã annain cetăpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 
Annadatthike anannadatthikasannã annain cetãpeti, nissaggiyain 
pãcittiyain. Nissatthain patilabhitvã yathãdãne upanetabbain. 


Anannadatthike annadatthikasannã, ãpatti dukkatassa. Anannadatthike 
vematikă, ãpatti dukkatassa. Anannadatthike anannadatthikasannã, 
anãpatti. 


Anapatti sesakain upaneti, samike apaloketva upaneti, apadasu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đỉêu nissaggiya 07 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Bằng phan tài vật đã được chỉ định ve việc khác cho nhu câu 
của việc khác: đã được dâng nhâm đến nhu cầu của việc khác. 


Thuộc ve hội chúng: của hội chúng, không phải của nhóm, không phải 
của một tỳ khưu ni. 


Do tự mình yêu câu: sau khi tự mình yêu cầu. 


Bảo sắm vật khác nữa: vỊ ni bảo sâm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự 
đạt được thì phạm vào nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vỊ tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: -(như trên)- “Bạch chư đại đức ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã 
được bảo sắm do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc vê hội chúng đã 
được chỉ định v'ê việc khác cho nhu cầu của việc khác, giờ cần được xả bỏ. 
Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng, —(như trên)— hội chúng nên cho lại — (như 
trên)— các đại đức ni nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lại ni sư.” 


Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vỊ ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vỊ ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bo thí. 


Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 


Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sâm đủ vật kia), vỊ ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, -(như 
trên) — vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 
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3 .8. ATTHAMASIKKHAPADAM 

^ • • • 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena annatarassa pũgassa 
parivenavãsikã bhikkhuniyo yãguyã kilamanti. Atha kho so pũgo 
bhikkhunĩnain yãgu atthãya chandakain sainharitvã annatarassa ãpanikassa 
ghare parikkhãrain nikkhipitvã bhikkhuniyo upasankamitvã etadavoca: 
“Amukassa ayye ãpanikassa ghare yãgu atthãya parikkhãro nikkhitto tato 
tandulain^ ãharãpetvã yãguin pacãpetvã paribhunjathã ”ti. Bhikkhuniyo tena 
parikkhãrena bhesajjaĩn cetãpetvã paribhunjiĩnsu. Atha kho so pũgo jãnitvã 
ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo annadatthikena 
parikkhãrena annuddisikena mahãjanikena annain cetãpessantĩ ”ti? — pe— 
“Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo annadatthikena parikkhãrena 
annuddisikena mahãjanikena annain cetãpessantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhuniyo 
annadatthikena parikkhãrena annuddisikena mahãjanikena annain 
cetãpessanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ annadatthikena parikkharena annuddisikena 
mahãjanikena amíam cetãpeyya nissaggiyarn pãcittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Annadatthikena parikkhãrena annuddisikenã ’ti annassatthaya 
dinnena. 


Mahãjanikenã ’ti ganassa na sanghassa na ekabhikkhuniya. 


Annain cetãpeyyã ’ti yain atthãya dinnain, tain thapetvã annain 
cetãpeti payoge dukkatain. Patilãbhena nissaggiyain hoti. Nissajjitabbaĩn 
sanghassa vã ganassa vã ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave 
nissajjitabbaĩn. -pe- “Idain me ayye annadatthikena parikkhãrena 
annuddisikena mahãjanikena annain cetãpitain nissaggiyain. Imãhain 
sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti. -pe- dadeyyun ”ti. -pe- 
ayyãya dammĩ ”ti. 


' tandule - Sya. 
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3 . 8. ĐIÊU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni thường 
trú ở căn phòng của phường hội nọ bị thiếu thốn về cháo. Khi ấy, phường hội 
ấy sau khi gom lại sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về cháo của các tỳ 
khuu ni đã để lại phần tài vật ở nhà của chủ tiệm buôn nọ rồi đã đi đến gặp 
các tỳ khuu ni và đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu 
về cháo đã được để lại ở nhà của người chủ hiệu buôn kia. Từ nơi ấy, các ni 
sư hãy bảo mang gạo đến rồi bảo nấu cháo và thọ dụng.” Các tỳ khuu ni đã 
bảo sâm dược phẩm bằng phần tài vật ấy rồi thọ dụng. Khi ấy phường hội ấy 
biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khuu ni lại 
bảo sâm vật khác nữa bâng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu cầu của việc khác?” -(như trên)- “Này các tỳ khuu, nghe 
nói các tỳ khuu ni bảo sâm vật khác nữa bâng phần tài vật thuộc về nhóm đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này các tỳ khuu, vì sao các tỳ khuu ni lại bảo sâm vật khác nữa bằng 
phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của 
việc khác vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc v'ê 
nhóm đã được chỉ định v'ê việc khác cho nhu cầu của việc khác thì (vật khác 
nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tộipãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khuu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bằng phan tài vật đã được chỉ định ve việc khác cho nhu câu 
của việc khác: đã được dâng nhâm đến nhu cầu của việc khác. 

Thuộc ve nhóm: của nhóm, không phải của hội chúng, không phải của 
một tỳ khưu ni. 

Bảo sắm vật khác nữa: vỊ ni bảo sâm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự 
đạt được thì phạm vào nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vỊ tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: -(như trên)- “Bạch chư đại đức ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã 
được bảo sắm bằng phần tài vật thuộc v'ê nhóm đã được chỉ định v'ê việc 
khác cho nhu cầu của việc khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến 
hội chúng, —(nhưtrên)— hội chúng nên cho lại — (nhưtrên)— các đại đức ni 
nên cho lại — (nhưtrên)— “Tôi cho lại ni sư.” 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Nissaggỉyasikkhapadarn 3. 9. 


Annadatthike annadatthikasannã annam cetãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Annadatthike vematikã annain cetăpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 
Annadatthike anannadatthikasannã annain cetãpeti, nissaggiyain 
pãcittiyain. Nissatthain patilabhitvã yathãdãne upanetabbain. 


Anannadatthike annadatthikasannã, ãpatti dukkatassa. Anannadatthike 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Anannadatthike anannadatthikasannã, 
anãpatti. 


Anapatti sesakain upaneti, samike apaloketva upaneti, apadasu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Atthamasikhãpadam. 

—00O00-- 


3. 9. NAVAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnaĩn - Tena kho pana samayena annatarassa pũgassa 
parivenavãsikã bhikkhuniyo yãguyã kilamanti. Atha kho so pũgo 
bhikkhunĩnain yãgu atthãya chandakain sainharitvã annatarassa ãpanikassa 
ghare parikkhãraĩn nikkhipitvã bhikkhuniyo upasankamitvã etadavoca: 
“Amukassa ayye ãpanikassa ghare yãgu atthãya parikkhãro nikkhitto. Tato 
tandulain^ ãharãpetvã yãguin pacãpetvã paribhunjathã ”ti. Bhikkhuniyo tena 
ca parikkhãrena sayampi yãcitvã bhesajjaĩn cetãpetvã paribhunjiĩnsu. So 
pũgo jãnitvã ujjhãyati khĩyati vipãceti “Kathain hi nãma bhikkhuniyo 
annadatthikena parikkhãrena annuddisikena mahãjanikena sannãcikena 
annain cetãpessantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo 
annadatthikena parikkhãrena annuddisikena mahãjanikena sannãcikena 
annain cetãpentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhuniyo annadatthikena parikkhãrena 
annuddisikena mahãjanikena sannãcikena annain cetãpessanti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ annadatthikena parikkharena annuddisikena 
mahãjanikena saíĩnãcikena annarn cetãpeyya nissaggiyam pãcittiyan ”ti. 


' tandule - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đỉêu nissaggiya 09 


Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vỊ ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bo thí (cho bản thân). 

Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 


Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sâm đủ vật kia), vỊ ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, -(như 
trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ tám. 

—ooOoo— 

3. 9. ĐIÊU HỌC THỨ CHÍN: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni thường 
trú ở căn phòng của phường hội nọ bị thiếu thốn về cháo. Khi ấy, phường hội 
ấy sau khi gom lại sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về cháo của các tỳ 
khưu ni đã để lại phần tài vật ở nhà của chủ tiệm buôn nọ rồi đã đi đến gặp 
các tỳ khưu ni và đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu 
về cháo đã được để lại ở nhà của người chủ hiệu buôn kia. Từ nơi ấy, các ni 
sư hãy bảo mang gạo đến rồi bảo nấu cháo và thọ dụng.” Các tỳ khưu ni sau 
khi tự mình yêu cầu rồi đã bảo sâm dược phẩm bằng phần tài vật ấy và thọ 
dụng. Phường hội ấy biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại 
sao các tỳ khưu ni lại bảo sâm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bâng phần tài 
vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác?” 
-(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo sâm vật khác 
nữa do tự mình yêu cầu bàng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về 
việc khác cho niiu cầu của ^nẹc khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thè Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo sâm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bâng 
phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của 
việc khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần 
tài vật thuộc v'ê nhóm đã được chỉ định v'ê việc khác cho nhu cầu của việc 
khác thì (vật khác nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ăy)phạm tộipãcittiya.” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Nissaggỉyasỉkkhapadarn 3. 9. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Annadatthikena parikkhãrena annuddisikenã ’ti annassatthaya 
dinnena. 


Mahãjanikenã ’ti ganassa na sanghassa na ekabhikkhuniya. 


Sannãcikenã ’ti sayain yacitva. 


Annain cetãpeyyã ’ti yain atthãya dinnain tain thapetvã annain 
cetãpeti payoge dukkatain. Patilãbhena nissaggiyain hoti. Nissajjitabbaĩn 
sanghassa vã ganassa vã ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave 
nissajjitabbaĩn. -pe- “Idain me ayye annadatthikena parikkhãrena 
annuddisikena mahãjanikena sannãcikena annain annain cetãpitain 
nissaggiyain. Imãhain sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti. -pe- 
dadeyyun ”ti. -pe- ayyãya dammĩ ”ti. 


Annadatthike annadatthikasannã annain cetãpeti, nissaggiyain 
pãcittiyain. Annadatthike vematikã annain cetãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 
Annadatthike anannadatthikasannã annain cetãpeti, nissaggiyain 
pãcittiyain. Nissatthain patilabhitvã yathãdãne upanetabbain. 


Anannadatthike annadatthikasannã, ãpatti dukkatassa. Anannadatthike 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Anannadatthike anannadatthikasannã, 
anãpatti. 


Anapatti sesakain upaneti, samike apaloketva upaneti, apadasu, 
ummattikãya, — pe— ãdikammikãyã ”ti. 

Navamasikkhãpadain. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đỉêu nissaggiya 09 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào — (như trên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bằng phan tài vật đã được chỉ định ve việc khác cho nhu câu 
của việc khác: đã được dâng nhâm đến nhu cầu của việc khác. 


Thuộc ve nhóm: của nhóm, không phải của hội chúng, không phải của 
một tỳ khưu ni. 


Do tự mình yêu câu: sau khi tự mình yêu cầu. 


Bảo sắm vật khác nữa: vỊ ni bảo sâm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự 
đạt được thì phạm vào nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vỊ tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như 
vầy: -(như trên)- “Bạch chư đại đức ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã 
được bảo sắm do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc v'ê nhóm đã 
được chỉ định v'ê việc khác cho nhu cầu của việc khác, giờ cần được xả bỏ. 
Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng, —(như trên)— hội chúng nên cho lại — (như 
trên)- các đại đức ni nên cho lại - (như trên)- “Tôi cho lại ni sư.” 


Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vỊ ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bo thí. 


Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 


Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sâm đủ vật kia), vỊ ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, -(như 
trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 
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3 . lO. DASAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
bahussutã hoti bhãnikã visãradã pattã dhammiin kathain' kãtuin. Bahũ 
manussã thullanandain bhikkhuniĩn payimpãsanti. Tena kho pana 
samayena thullanandãya bhikkhuniyã parivenain uddrĩyati.^ Manussã 
thullanandain bhikkhuniin etadavocuin: “Kissidain te^ ayye parivenain 
uddrĩyatĩ ”ti. “Natthãvuso dãyakã natthi kãrakã ”ti. Atha kho te manussã 
thullanandãya bhikkhuniyã parivenatthãya chandakain sainharitvã 
thullanandãya bhikkhuniyã parikkhãrain adainsu. Thullanandã bhikkhunĩ 
tena ca parikkhãrena sayampi yãcitvã bhesajjaĩn cetãpetvã paribhunji. 
Manussã jãnitvã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã 
thullanandã annadatthikena parikkhãrena annadatthikena puggalikena 
sannãcikena annain cetãpessatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ annadatthikena parikkhãrena annuddisikena 
puggalikena sannãcikena annain cetãpetĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ 
annadatthikena parikkhãrena annuddisikena puggalikena sannãcikena 
annain cetãpessati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ aníĩadatthikena parikkhãrena annuddỉsỉkena 
puggalikena saníỉãcikena annarn cetãpeyya nissaggiyam pacittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Annadatthikena parikkhãrena annuddisikenã ’ti annassatthãya 
dinnena. 

Puggalikenã ’ti ekãya bhikkhuniyã'' na sanghassa na ganassa. 

Sannãcikenã ’ti sayain yãcitvã. 

Annain cetãpeyyã ’ti yain atthãya dinnain tain thapetvã annain 
cetãpeti payoge dukkatain. Patilãbhena nissaggiyain hoti. Nissajjitabbaĩn 
sanghassa vã ganassa vã ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave 
nissajjitabbaĩn. -pe- “Idain me ayye annadatthikena parikkhãrena 
annuddisikena puggalikena sannãcikena annain cetãpitain, nissaggiyain. 
Imãhain sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti. -pe- dadeyyun ”ti. 
-pe- ayyãya dammĩ ”ti. 


' dhammakathaiỊi - Simu 1. ^ vo - PTS. 

^ undriyati - Ma; udrĩyati - Syã; udriyati - PTS. ^ ekãya bhikkhuniyã atthãya - Syã. 
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3 . lO. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp 
thoại. Nhiều người thăm viếng tỳ khưu ni Thullanandã. Vào lúc bấy giờ, căn 
phòng của tỳ khưu ni Thullanandã bị hư hoại. Dân chúng đã nói với tỳ khưu 
ni Thullanandã điều này: - “Thưa ni sư, tại sao phòng ở này của ni sư bị hư 
hoại?” - “Này các đạo hữu, không có các thí chủ, không có các nhân công.” 
Khi ấy, những người ấy sau khi gom lại sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu 
cầu về phòng ở của tỳ khưu ni Thullanandã rồi đã dâng lên phần tài vật thuộc 
về tỳ khưu ni Thullanandã. Tỳ khưu ni Thullanandã đã tự mình yêu cầu và đã 
bảo sâm dược phẩm bâng phần tài vật ấy rồi thọ dụng. Dân chúng biết được 
rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư Thullanandã lại bảo 
sâm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khuu, nghe nói tỳ khuu ni Thullanandã bảo sâm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bâng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu cầu của việc khác, có đung không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúrig 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ khuu, 
vì sao tỳ khuu ni Thullanandã lại bảo sâm vật khác nữa do tự mình yêu cầu 
bâng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần 
tài vật thuộc vê cá nhân đã được chỉ định v'ê việc khác cho nhu cầu của việc 
khác thì (vật khác nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tộipãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khuu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bằng phan tài vật đã được chỉ định ve việc khác cho nhu câu 
của việc khác: đã được dâng nhâm đến nhu cầu của việc khác. 

Thuộc ve cá nhân: của một tỳ khuu ni, không phải của hội chúng, 
không phải của nhóm. 

Do tự mình yêu câu: sau khi tự mình yêu cầu. 

Bảo sắm vật khác nữa: vỊ ni bảo sâm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự 
đạt được thì phạm vào nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vỊ tỳ khuu ni. Và này các tỳ khuu, nên được xả bỏ như 
vầy: -(như trên)- “Bạch chư đại đức ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã 
được bảo sắm do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc v'ê cá nhân đã 
được chỉ định vê việc khác cho nhu cầu của việc khác giờ cần được xả bỏ. 
Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng, —(như trên)— hội chúng nên cho lại — (như 
trên)— các đại đức ni nên cho lại — (như trên)— “Tôi cho lại ni sư.” 
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Annadatthike annadatthikasannã annam cetãpeti, nissaggiyam 
pãcittiyam. Annadatthike vematikã annain cetăpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 
Annadatthike anannadatthikasannã annain cetãpeti, nissaggiyain 
pãcittiyain. Nissatthain patilabhitvã yathãdãne upanetabbain. 


Anannadatthike annadatthikasannã, ãpatti dukkatassa. Anannadatthike 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Anannadatthike anannadatthikasannã, 
anãpatti. 


Anapatti sesakain upaneti, samike apaloketva upaneti, apadasu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 


Dasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


3.11. EKADASAMASIKKHAPADAM 

1. Săvatthĩnidãnaĩn - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
bahussutã hoti bhãnikã visãradã pattã dhammiin kathain kãtuin. Atha kho 
rãjã pasenadi kosalo sĩtakãle mahagghain kambalain pãrupitvã yena 
thullanandã bhikkhunĩ tenupasankami, upasankamitvã thullanandain 
bhikkhuniin abhivãdetvã ekamantain nisĩdi. Ekamantain nisinnain kho 
răjãnaĩn pasenadiin kosalain thullanandã bhikkhunĩ dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahainsesi. 


Atha kho rãjã pasenadi kosalo thullanandãya bhikkhuniyã dhammiyã 
kathãya sandassito samãdapito samuttejito sampahainsito thullanandain 
bhikkhuniin etadavoca: “Vadeyyãsi ayye yena attho ”ti. “Sace me tvain 
mahãrãja dãtukãmosi imain kambalain dehĩ ”ti. Atha kho rãjã pasenadi 
kosalo thullanandãya bhikkhuniyã kambalain datvã utthãyãsanã 
thullanandain bhikkhuniin abhivãdetvã padakkhinain katvã pakkãmi. 
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Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vỊ ni bảo sâm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pãcittiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bo thí. 


Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 


Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sâm đủ vật kia), vỊ ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, -(như 
trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ mười. 

—ooOoo— 


3.11. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI MỘT; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp 
thoại. Khi ấy vào mùa lạnh, đức vua Pasenadi xứ Kosala sau khi khoác lên 
tấm choàng len đât giá đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandã, sau khi đến đã 
đảnh lễ tỳ khưu ni Thullanandã rồi ngồi xuống ở một bên. Tỳ khưu ni 
Thullanandã đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho 
đức vua Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên bâng bài Pháp thoại. 


Sau đó, khi đã được tỳ khưu ni Thullanandã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã nói với tỳ khưu ni Thullanandã điều này: - “Thưa ni sư, có nhu cầu 
về vật gì xin ni sư cứ nói.” - “Tâu đại vương, nếu ngài có ý định bố thí đến tôi 
thì hãy dâng tấm choàng len này.” Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã 
dâng tỳ khưu ni Thullanandã tấm choàng len rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ tỳ khưu ni Thullanandã, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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2. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Mahicchã imã bhikkhuniyo 
asantutthã, katham hi nãma rãjãnam kambalam vinnãpessantĩ ”ti? Assosuin 
kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyattãnaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã rãjãnaĩn kambalain 
vinnãpessatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ 
rãjănaĩn kambalain vinnãpesĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ rãjãnaĩn 
kambalain vinnãpessati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Garupãpuranarn^ pana bhikkhuniyã cetãpentiyã catukkamsa- 
paramam cetãpetabbarn, tato ce uttarim^ cetãpeyya nissaggiyam 
pãcittiyan ”ti. 


3. Garupãpuraụam nama yain kinci sĩtakale papuranain. 


Cetãpentiyã ’ti vinnapentiya. 


Catukkaipsaparamam cetãpetabban ’ti soỊasakahapanagghanakain 
cetãpetabbain. 


Tato ce uttariin cetãpeyyã ’ti tatuttariin vinnãpeti payoge dukkatain. 
Patilãbhena nissaggiyain hoti. Nissajjitabbaĩn sanghassa vã ganassa vã 
ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave nissajjitabbaĩn. -pe- “Idain me 
ayye garupãpuranain atirekacatukkainsaparamaĩn cetãpitain nissaggiyain 
imãhain sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti. -pe- dadeyyun ”ti. 
-pe- ayyãya dammĩ ”ti. 


Atirekacatukkainse atirekasannã cetãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 
Atirekacatukkainse vematikã cetãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 
Atirekacatukainse ũnakasannã cetãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 


Unakacatukkainse atirekasanna, apatti dukkatassa. Unakacatukkainse 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Unakacatukkainse ũnakasannã/ anãpatti. 


' viíinapeti ti - Ma, Sya. ^ uttari -Ma, PTS. 

^ garupãvuranam - Ma, PTS. ^ ũnakacatukkamsasannã - Sĩmu 2. 
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2, Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu ni này 
ham muốn quá độ, không tự biết đủ! Tại sao lại yêu cầu đức vua tấm choàng 
len?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại yêu cầu đức vua tấm 
choàng len?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandã yêu cầu đức vua tấm choàng len, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên) — 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại yêu cầu đức vua tấm 
choàng len vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vĩ tỳ khưu ni, trong khi bảo sắm tăm choàng loại dày, nên bảo sắm tơi 
đa là bôn kamsa. Nêíi bảo sắm vượt quá trị giá ấy thì (vật ấy) nên được xả 
bỏ và (vị ni ấy) phạm tộipãcittiya.” 


3. Tâm choàng loại dày nghĩa là bất cứ loại tấm choàng nào vào mùa 
đông. 

Trong khi bảo sắm: trong khi yêu cầu. 

Nên bảo sắm tôi đa là bổh karnsa: nên bảo sâm vật trị giá là mười 
sáu kahãpana? 

Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy: vỊ ni yêu cầu vượt quá trị giá ấy, 
trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào 
nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vỊ 
tỳ khuu ni. Và này các tỳ khuu, nên được xả bỏ như vầy: —(như trên)— “Bạch 
chư đại đức ni, tấm choàng loại dày này của tôi đã được bảo sắm vượt quá 
bốn kamsa, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đẽh hội chúng, —(như 
trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đại đức ni nên cho lại 
-(nhưtrên)- “Tôi cho lại ni sư.” 


Hơn bốn karnsa, nhận biết là hơn, vị ni bảo sâm thì phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. Hơn bốn karnsa, có sự hoài nghi, vỊ ni bảo sâm thì phạm tội 
nissaggiya pãcittiya. Hơn bốn karnsa, (lầm) tưởng là kém, vị ni bảo sâm thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. 


Kém bốn karnsa, (lầm) tưởng là hơn, phạm tội dukkata. Kém bốn karnsa, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Kém bốn karnsa, nhận biết là kém thì vô 
tội. 


' kahapaụa là đơn vị tiền tệ thời bấy giờ. Cũng nên nhắc lại rằng vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni 
trộm câp vật trị giá 5 mãsaka = ipãda = V4 kahãpana là phạm tội cực nặngpãrặịika. (ND). 
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Anãpatti catukkamsaparamam cetãpeti, ũnakacatukkainsa paramain 
cetãpeti, nãtakãnain, pavãritãnain, annassatthãya, attano dhanena, 
mahagghain cetãpetukãmassa appagghain cetãpeti, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Ekãdasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


3.12. DVADASAMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
bahussutã hoti bhãnikă visãradã pattã dhammiin kathain kãtuin. Atha kho 
răjã pasenadi kosalo unhakãle mahagghain khomain pãrupitvã yena 
thullanandã bhikkhunĩ tenupasankami, upasankamitvã thullanandain 
bhikkhuniin abhivãdetvã ekamantain nisĩdi. Ekamantain nisinnain kho 
rãjãnaĩn pasenadiin kosalain thullanandã bhikkhunĩ dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahainsesi. Atha kho rãjã pasenadi 
kosalo thullanandãya bhikkhuniyã dhammiyã kathãya sandassito 
samãdapito samuttejito sampahainsito thullanandain bhikkhuniin 
etadavoca: “Vadeyyãsi ayye yena attho ”ti. “Sace me tvain mahãrãja 
dãtukãmosi, imain khomain dehĩ ”ti. Atha kho rãjã pasenadi kosalo 
thullanandãya bhikkhuniyã khomain datvã utthãyãsanã thullanandain 
bhikkhuniin abhivãdetvã padakkhinain katvã pakkãmi. 


2. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Mahicchã imã bhikkhuniyo 
asantutthã kathain hi nãma rãjãnaĩn khomain vinnãpessantĩ ”ti? Assosuin 
kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantănaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã rãjãnaĩn khomain 
vinnãpessatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ 
rãjãnaĩn khomain vinnăpesĩ ”ti?‘ “Saccain bhagavã ”ti. 


' viíinapeti ti - Ma, Sya. 
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Vị ni bảo sâm (vật trị giá) tối đa là bốn kamsa, vị ni bảo sâm (vật trị giá) 
tối đa kém bốn kamsa, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh 
cầu, vì nhu cầu của vỊ khác, bâng vật sở hữu của bản thân, vỊ ni bảo sâm vật 
có giá trị thấp đối với người có ý định bảo sâm vật giá trị cao, vỊ ni bị điên, 
— (nhưtrên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười một. 

—ooOoo— 


3.12. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI HAI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khuu ni Thullanandã là vị ni nghe 
nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Khi ấy 
vào mùa nóng, đức vua Pasenadi xứ Kosala sau khi khoác lên tấm choàng sợi 
lanh đât giá đã đi đến gặp tỳ khuu ni Thullanandã, sau khi đến đã đảnh lễ tỳ 
khuu ni Thullanandã rồi ngồi xuống ở một bên. Tỳ khuu ni Thullanandã đã 
chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua 
Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được tỳ khuu ni Thullanandã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi bâng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với tỳ 
khuu ni Thullanandã điều này: - “Thưa ni sư, có nhu cầu về vật gì xin ni sư cứ 
nói.” - “Tâu đại vương, nếu ngài có ý định bố thí đến tôi thì hãy dâng tấm 
choàng sợi lanh này.” Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã dâng tỳ khuu ni 
Thullanandã tấm choàng sợi lanh rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ tỳ 
khuu ni Thullanandã, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Các tỳ khuu ni này 
ham muốn quá độ, không tự biết đủ! Tại sao lại yêu cầu đức vua tấm choàng 
sợi lanh?” Các tỳ khuu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại yêu cầu đức vua 
tấm choàng sợi lanh?” —(như trên)— “Này các tỳ khuu, nghe nói tỳ khuu ni 
Thullanandã yêu cầu đức vua tấm choàng sợi lanh, có đúng không vậy?” - 
“Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Nissaggiyasikkhapadam 3.12. 


Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ rãjănam khomam vinnăpessati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Lahupãpuranam^ pana bhikkhuniyã cetãpentiyã aậậhateyyakarnsa- 
paramam cetãpetabbarn. Tato ce uttarỉm cetãpeyya nỉssaggỉyam 
pãcittìyan ”ti. 


3. Lahupãpuraụam nãma yain kinci unhakãle pãpuranain. 
Cetãpentiyã ’ti vinnãpentiyã. 

Addhateyyakaipsaparamam cetãpetabban ’ti dasakahãpanaggha- 
nakam cetãpetabbain. 


Tato ce uttariin cetãpeyyã ’ti tatuttariin vinnãpeti payoge dukkatain. 
Patilãbhena nissaggiyain hoti. Nissajjitabbaĩn sanghassa vã ganassa vã 
ekabhikkhuniyã vã. Evanca pana bhikkhave nissajjitabbaĩn. — pe— “Idain me 
ayye lahupãpuranain atireka addhateyyakainsaparamaĩn cetãpitain, 
nissaggiyain. Imãhain sanghassa nissajãmĩ ”ti. -pe- dadeyyã ”ti. -pe- 
dadeyyun ”ti. -pe- ayyãya dammĩ ”ti. 


Atirekaaddhateyyakainse atirekasannã cetãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 
Atirekaaddhateyyakainse vematikã cetãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 
Atirekaaddhateyyakainse ũnakasannã cetãpeti, nissaggiyain pãcittiyain. 


Unakaaddhateyyakainse atirekasannã, ãpatti _ dukkatassa. Unaka- 
addhateyyakainse vematikă, ãpatti dukkatassa. Unakaaddhateyyakainse 
ũnakasannã, anãpatti. 


Anãpatti addhateyyakainsaparamaĩn cetãpeti, ũnakaaddhateyyakaĩnsa- 
paramain cetãpeti, nãtakãnain, pavãritãnain, annasasatthãya, attano 
dhanena, mahagghain cetãpetukãmassa appagghain cetãpeti, ummattikãya, 
-pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dvãdasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' lahupavuranam - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Đỉêu nissaggiya 12 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao tỳ khưu ni Thullanandã lại yêu cầu đức vua tấm choàng sợi lanh vậy? Này 
các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni, trong khi bảo sắm tăm choàng loại nhẹ, nên bảo sắm tối 
đa là hai kamsa rưỡi. Nêỉi bảo sắm vượt quá trị giá ấy thì (vật ấy) nên 
được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tộipãcittiya.” 

3. Tấm choàng loại nhẹ nghĩa là bất cứ loại tấm choàng nào vào mùa 
nóng. 

Trong khi bảo sắm: trong khi yêu cầu. 

Nên bảo sắm tôi đa là hai karnsa rưỡi: nên bảo sâm vật trị giá là 

mười kahãpaụa. 

Nêu bảo sắm vượt quá trị giá ẩy: vỊ ni yêu cầu vượt quá trị giá ấy, 
trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào 
nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vỊ 
tỳ khuu ni. Và này các tỳ khuu, nên được xả bỏ như vầy: —(như trên)— “Bạch 
chư đại đức ni, tăm choàng loại dày này của tôi đã được bảo sắm vượt quá 
hai karnsa rưỡi, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đêh hội chúng. 
— (như trên)— hội chúng nên cho lại —(như trên)— các đại đức ni nên cho 
lại - (như trên)- “Tôi cho lại ni sư.” 


Hơn hai karnsa rưỡi, nhận biết là hơn, vị ni bảo sâm thì phạm tội 
nissaggiya pãcittiya. Hơn hai kamsa rưỡi, có sự hoài nghi, vỊ ni bảo sâm thì 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. Hơn hai kamsa rưỡi, (lầm) tưởng là kém, vị 
ni bảo sâm thì phạm tội nissaggiya pãcittiya. 

Kém hai karnsa rưỡi, (lầm) tưởng là hơn, phạm tội dukkata. Kém hai 
karnsa rưỡi, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Kém hai karnsa rưỡi, nhận 
biết là kém thì vô tội. 


Vị ni bảo sâm (vật trị giá) tối đa là hai karnsa rưỡi, vị ni bảo sâm (vật trị 
giá) tối đa kém hai karnsa rưỡi, của các thân quyến, của những người nói lời 
thỉnh cầu, vì nhu cầu của vỊ khác, bâng vật sở hữu của bản thân, vị ni bảo 
sâm vật có giá trị thấp đối với người có ý định bảo sâm vật giá trị cao, vỊ ni bị 
điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười hai. 

—ooOoo— 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Tesam Uddanam 


TESAM UDDÃNAM 

Pattam akãlakãlanca - parivatte ca vinnape, 
cetãpetvã annadatthi - sanghikanca mahãjanĩ, 
sannãcikã puggalikã - catukkainsaddhateyyakã ”ti. 


—ooOoo-- 


Udditthã kho ayyãyo tiinsa nissaggiyã pãcittiyã dhammã. Tatthayyãyo 
pucchãmi kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? 
Tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? Parisuddhetthayyãyo, tasmã 
tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Nissaggiyã nitthitã.' 

—ooOoo— 


' bhikkhunivibhaủge nissaggiyakandaiỊi nitthitam - Ma; 
nissaggiyă pãcittiyã nitthitã - Syã; tiĩỊisanissaggiyam nitthitaiỊi - PTS. 


132 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Tóm Tắt Các Điêu Nissaggiya 


TÓM LƯỢC CÁC ĐIÊU NÀY: 


Bình bát, ngoài hạn kỳ và trong thời hạn, trao đổi, và yêu cầu, sau khi bảo 
sâm, có nhu cầu vật khác nữa, thuộc về hội chúng, (của) nhóm, tự mình yêu 
cầu, thuộc về cá nhân, (trị giá) bốn kamsa, và hai kamsa rưỡi. 


—ooOoo-- 


Bạch chư đại đức ni, ba mươi điều nissaggiya pãcỉttiya}*^ đã được đọc 
tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni râng: Châc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi râng: Châc hẳn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi râng: Châc 
hẳn các vỊ được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là nhưvậy.” 

Dứt các điêu Nissaggiya. 

—ooOoo-- 
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4. PACITTIYAKANDO 

Ime kho panayyãyo chasatthisatã pãcittiyã dhammã uddesain ãgacchanti. 


4. 1. LASUNAVAGGO 

4.1.1. PATHAMASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annatarena upãsakena 
bhikkhunĩsangho lasunena pavãrito hoti: “Yãsain ayyãnain lasunena attho 
ahain lasunenã ”ti. Khettapãlo ca ãnatto hoti: “Sace hi bhikkhuniyo 
ãgacchanti, ekekãya* bhikkhuniyã dve tayo bhandike dehĩ ”ti. Tena kho pana 
samayena sãvatthiyain ussavo hoti. Yathãbhatain lasunain parikkhayain 
agamãsi. Bhikkhuniyo tain upãsakain upasankamitvã etadavocuin: 
“Lasunena ãvuso attho ”ti. “Natthayye^ yathãbhatain lasunain parikkhĩnain 
khettain gacchathã ”ti. Thullanandã bhikkhunĩ khettam gantvã na mattain 
jãnitvã bahuin lasunain harăpesi.^ Khettapãlo ujjhãyati khĩyati vipãceti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo na mattain jănitvã bahuin lasunain 
harãpessantĩ ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhuniyo tassa khettapãlassa ujjhãyantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhăyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã na mattain jãnitvã 
bahuin lasunain harãpessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave thullanandã 
bhikkhunĩ na mattain jãnitvã bahuin lasunain harãpesĩ ”ti?‘' “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave 
thullanandã bhikkhunĩ na mattain jãnitvã bahuin lasunain harãpessati? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya —pe— dhammiin kathain 
katvã bhikkhũ ãmantesi: 


3. “Bhũtapubbaĩn bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ annatarassa 
brãhmanassa pajãpatĩ ahosi. Tisso ca dhĩtaro nandã nandavatĩ 
sundarĩnandã. Atha kho bhikkhave so brãhmano kãlain katvã annatarain 
harnsayoniin uppajji.^ Tassa sabbasovannamayã pattã ahesuin. So tãsain 
ekekain pattain deti. 


' ekamekãya - Ma, Syã, PTS. 

^ natthãyye - Ma; na etthayye - Sĩmu 2. ^ harãpesĩ ti - Ma, Syã. 

^ ãharãpesi - Sĩ 1, Sĩmu 2. ^ upapajji - Ma, Syã, PTS. 
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4. CHƯƠNG PAC/TT/YA: 

Bạch chư đại đức ni, một trăm sáu mươi sáu điều pãcittìya này được đưa 
ra đọc tụng. 


4.1. PHẤM TỎI: 

4.1.1. ĐIẾU HỌC THỨ NHẤT: 

1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu ni được nam cư sĩ 
nọ thỉnh cầu về tỏi (nói râng): “Các ni sư nào có nhu cầu về tỏi, tôi dâng tỏi.” 
Và người canh ruộng được ra lệnh rằng: “Nếu các tỳ khưu ni đi đến, hãy dâng 
cho mỗi một vỊ tỳ khưu ni hai ba bó.” Vào lúc bấy giờ, trong thành Sãvatthĩ 
có lễ hội. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều không còn. Các tỳ khuu ni đã đi 
đến nam cư sĩ ấy và đã nói điều này: - “Này đạo hữu, có nhu cầu về tỏi.” - 
“Thưa các ni sư, không có. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều hết cả. Xin hãy 
đi đến ruộng.” Tỳ khuu ni Thullanandã sau khi đi đến ruộng đã không biết 
chừng mực và đã bảo mang đi nhiều tỏi. Người canh ruộng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khuu ni sau khi đi đến ruộng lại không 
biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi?” 


2. Các tỳ khuu ni đã nghe được người canh ruộng ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại không biết chừng 
mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khuu, nghe nói tỳ 
khuu ni Thullanandã không biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách râng: —(nhưtrên)— Này các tỳ khuu, vì sao tỳ khuu ni Thullanandã lại 
không biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi vậy? Này các tỳ khuu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Ngài đã nói Pháp thoại rồi đã bảo các tỳ khuu rằng: 


3. - “Này các tỳ khuu, vào thời quá khứ tỳ khuu ni Thullanandã đã là vỢ 
của người Bà-la-môn nọ và có ba người con gái là Nandã, Nandavatĩ, và 
Sundarĩnandã. Này các tỳ khuu, khi ấy người Bà-la-môn ấy sau khi qua đời 
đã sanh vào bào thai của con chim thiên nga nọ. Các lông của con chim ấy đã 
là hoàn toàn bâng vàng. Nó đã cho các cô ấy mỏi người một lông chim. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Lasunavaggo - Pac. 4.1.2. 


Atha kho bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ ‘ayam hamso amhãkam 
ekekam pattam detĩ ’ti tam hamsarãjam^ gahetvã nippattam akãsi. Tassa 
puna jãyamãnã pattã setã sampajjiĩnsu. Tadãpi bhikkhave thullanandã 
bhikkhunĩ atilobhena suvannã parihĩnã, idãni lasunã parihãyissatĩ ”ti. 

“Yain laddhain tena tutthabbain - atilobho hi pãpako, 
hainsarặịaĩn gahetvãna - suvannã parihãyathã ”ti. 

Atha kho bhagavã thullanandain bhikkhuniĩn anekapariyãyena 
vigarahitvã dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadaĩn uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ lasunam khãdeyya pãcittiyan ”ti. 

4. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Lasunam nãma mãgadhakain^ vuccati. Khãdissãmĩ ’ti patiganhãti, 
ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti pãcittiyassa. 

Lasune lasunasannã khãdati, ãpatti pãcittiyassa. Lasune vematikă 
khãdati, ãpatti pãcittiyassa. Lasune alasunasannã khãdati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Alasune lasunasannã ãpatti^ dukkatassa. Alasune vematikã, ãpatti 
dukkatassa. Alasune alasuna sannã, anãpatti. 

Anãpatti palanduke, bhanjanake, harĩtake, cãvalasune/ sũpasampãke, 
mainsasampãke, telasampãke, sãỊave, uttaribhange, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


PathamasikkhãpadaiỊi/ 

—00O00-- 


4.1. 2. DUTIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
sambãdhe lomain sainharãpetvã aciravatiyã nadiyã vesiyãhi saddhiin naggã 
ekatitthe nahãyanti. Vesiyã ujjhãyanti khĩyanti vipãventi: “Kathain hi nãma 
bhikkhuniyo sambãdhe lomain sainharãpessanti, seyyathãpi gihĩ 
kãmabhoginiyo ”ti? 


' hamsarãjãnam - Sĩmu 1, Sĩmu 2, Sĩ 3. 

^ mãgadhikaiỊi - Syă; mãgadhaiỊi - Sĩ 1, Sĩmu 2. 

^ alasune lasunasanííã khãdati ãpatti dukkatassa - Ma, Syã, PTS. 

^ cãpalasuụe - Ma, Syã, PTS. ^ lasuna sikkhãpadam pathamarp nitthitam - Ma, Sĩmu 1. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Tỏi - Điêu Pacỉttỉya 02 


Này các tỳ khưu, khi ấy tỳ khưu ni Thullanandã (nghĩ râng): “Con chim 
thiên nga này cho chúng ta mỗi người một lông chim” nên đã nâm lấy con 
chim thiên nga chúa ấy và đã vặt trụi lông. Bộ lông của con chim ấy trong khi 
được mọc lại có màu trâng. Này các tỳ khưu, lúc bấy giờ tỳ khưu ni 
Thullanandã cũng vì quá tham lam khiến vàng đã bị tiêu tan; giờ đây tỏi sẽ bị 
mất đi. 

“Vật gì đã được nhận lãnh thì nên hoan hỷ với vật ấy, bởi vì quá tham 
lam nên kẻ ác đã nắm lấy thiên nga chúa, khiên cho vàng đã bị tiêu tan.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách tỳ khuu ni Thullanandã bâng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, -(như trên)- Và này các 
tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vĩ tỳ khưu ni nào nhai tỏi thì phạm tội pãcittiya.” 


4. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào -(như trên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Tỏi nghĩa là (loại thảo mộc) thuộc về xứMagadha được đề cập đến. (Nghĩ 
rằng): “Ta sẽ ăn” rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì 
phạm ịội pãcittiya. 

Tỏi, nhận biết là tỏi, vị ni nhai phạm tội pãcittiya. Tỏi, có sự hoài nghi, vị 
ni nhai phạm tội pãcittiya. Tỏi, (lầm) tưởng không phải tỏi, vỊ ni nhai phạm 
tội pãcittiya. 


Không phải tỏi, (lầm) tưởng là tỏi, vỊ ni nhai phạm tội dukkata. Không 
phải tỏi, có sự hoài nghi, vỊ ni nhai phạm tội dukkata. Không phải tỏi, nhận 
biết không phải tỏi, vị ni nhai thì vô tội. 


Trong trường hợp củ hành, củ hành đỏ, củ hành tây, lá hẹ, nấu chung với 
xúp, nấu chung với thịt, nấu chung với dầu ăn, rau cải trộn, hương vị làm 
ngon miệng, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ nhất. 

—ooOoo— 

4.1. 2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu ni nhóm Lục 
Sư sau khi cạo lông ở chỗ kín rồi lõa thể tâm chung với các cô gái điếm ở một 
bến tâm nơi dòng sông Aciravatĩ. Các cô gái điếm phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Tại sao các tỳ khuu ni lại cạo lông ở chỗ kín, giống như các cô gái 
tại gia hưởng dục vậy?” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Lasunavaggo - Pac. 4.1.3. 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tãsam vesiyãnam ujjhãyantĩnam 
khĩyantĩnam vipãcentĩnam. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tă ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo sambãdhe 
lomain sainharãpessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave chabbaggiyã 
bhikkhuniyo sambãdhe lomain sainharãpentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave chabbaggiyã 
bhikkhuniyo sambãdhe lomain sainharăpessanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadaĩn uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ sambãdhe lomam samharãpeyya pãcittiyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Sambãdho nãma ubho upakacchakã muttakaranain. 

SaiỊiharãpeyyã ’ti ekampi lomain sainharãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Bahukepi lome sainharãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti ãbãdhappaccayã, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadain. 

—00O00-- 


4.1. 3. TATIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo 
anabhiratiyã pĩỊitã ovarakain pavisitvã talaghãtakain karonti. Bhikkhuniyo 
tena saddena upadhãvitvã tã bhikkhuniyo etadavocuin: “Kissa tumhe ayye 
purisehi' saddhiin sampadussathã ”tư “Na mayain ayye purisehi saddhiin 
sampadussãmã ”ti/ Bhikkhunĩnain etamatthain ãrocesuin. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo talaghãtakain karissantĩ ”ti? -pe- “Saccain 
kira bhikkhave bhikkhuniyo talaghãtakain karontĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— “Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhuniyo 
talaghãtakain karissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Talaghatake pacittiyan ”ti 


' purisena - Ma, Sya, PTS. ^ padussatha ti - Sya. ^ padussama ti - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được các cô gái điếm ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại cạo 
lông ở chỗ kín?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư cạo lông ở chỗ kín, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại cạo lông ở chỗ kín vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào cạo lông ở chỗ kín thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Chỗ kín nghĩa là hai nách và chỗ tiểu tiện. 

Cạo: vị ni cạo (nhổ) chỉ một sợi lông thì phạm tội pãcittiya. Vị ni dầu cạo 
(nhổ) nhiều sợi lông cũng phạm (chỉ một) tội pãcittiya. 


Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên 
thìvôtọi.” 


Điêu học tìiứ nhì. 


—ooOoo— 


4.1. 3. ĐIÊU HỌC THỨ BA; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có hai tỳ khưu ni bị bực 
bội bởi sự không được thỏa thích nên đi vào phòng trong rồi thực hiện việc 
đập vỗ bâng lòng bàn tay. Các tỳ khưu ni đã chạy lại vì tiếng động ấy rồi đã 
nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này các ni sư, vì sao các cô lại làm điều 
nhơ nhớp cùng với người nam vậy?” - “Này các ni sư, chúng tôi không làm 
điều nhơ nhớp cùng với người nam.” Rồi đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại thực hiện việc đập vỗ bâng 
lòng bàn tay?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni thực 
hiện việc đập vỗ bâng lòng bàn tay, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại thực hiện việc đập vỏ bâng lòng bàn tay vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Khi thực hiện việc đập vỗ bằng lòng bàn tay thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Lasunavaggo - Pac. 4.1.4. 


3. Talaghãtakam nama samphassam sadiyantĩ antamaso uppala- 
pattenapi muttakarane pahãrain deti, ãpatti pãcittiyassa. 


Anapatti abadhappaccaya,' ummattikaya, -pe- adikammikaya ”ti. 

Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4.1. 4. CATUTTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnaĩn - Tena kho pana samayena annatarã purãnarãjorodhã 
bhikkhunĩsu pabbajitã hoti.^ Annatară bhikkhunĩ anabhiratiyã pĩỊitã yena sã 
bhikkhunĩ tenupasankami, upasankamitvã tain bhikkhuniin etadavoca: 
“Rãjã kho ayye tumhe cirãcirain gacchati kathain tumhe dhãrethã ”ti? 
“datumattakena^ ayye ”ti. “Kiin etain ayye jatumattakan ”ti? Atha kho sã 
bhikkhunĩ tassã bhikkhuniyã jatumattakaĩn ãcikkhi. Atha kho sã bhikkhunĩ 
jatumattakaĩn ãdiyitvã dhovituin vissaritvã ekamantain chaddesi. 
Bhikkhuniyo makkhikãhi samparikinnain passitvã evamãhainsu: “Kassidain 
kamman” ti? Sã evamãha: “Mayhidain kamman ”ti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ jatumattakaĩn ãdiyissatĩ ”ti? —pe— “Saccain 
kira bhikkhave bhikkhunĩ jatumattakaĩn ãdiyĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhunĩ 
jatumattakaĩn ãdiyissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Jatumattake pãcittiyan ”ti. 

3. Jatumattakain nãma jatumayaĩn katthamayain pitthamayain 
mattikãmayain. 


Ãdiyeyyã ’ti samphassain sadiyantĩ antamaso uppalapattampi 
muttakaranain paveseti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti ãbãdhappaccayã,' ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


' ãbădhapaccayã - Ma, Syã, PTS. 

^ aíinataro purãnarojorodho bhikkhunĩsu pabbajito hoti - Syã. 

^ jatumatthakena - Ma, PTS, Sĩ 2. ãdiyatĩ ti - Ma, Syã. 
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3. Việc đập vỗ bằng lòng bàn tay nghĩa là trong lúc ưng thuận sự xúc 
chạm, vị ni đánh (đập, vỗ) vào chỗ tiểu tiện mặc dầu chỉ bâng cánh hoa sen 
thì phạm tội pãcittiya. 


Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tọi.” 


Điêu học thứ ba. 


—ooOoo— 


4.1. 4. ĐIÊU HỌC THỨ Tư: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có người nọ trước đây là 
cung nữ của đức vua đã xuất gia nơi các tỳ khuu ni. Có tỳ khuu ni nọ bị bực 
bội bởi sự không được thỏa thích đã đi đến gặp vị tỳ khuu ni ấy, sau khi đến 
đã nói với vỊ tỳ khuu ni ấy điều này; - “Này ni sư, đức vua lâu lâu mới đến với 
cô, cô chịu đựng bâng cách nào?” - “Này ni sư, với gậy ngân bâng nhựa cây.” - 
“Này ni sư, gậy ngân bâng nhựa cây ấy là gì?” Khi ấy, vị tỳ khuu ni ấy đã giải 
thích gậy ngân bâng nhựa cây cho vỊ tỳ khuu ni nọ. Sau đó, vị tỳ khuu ni nọ 
sau khi áp dụng gậy ngân bâng nhựa cây rồi không nhớ để rửa và đã quăng 
bỏ ở một góc. Các tỳ khuu ni khi nhìn thấy vật bị các con ruồi bu quanh đã 
nói như vầy: - “Việc làm này là của ai?” Cô ni nọ đã nói như vầy: - “Việc làm 
này là của tôi.” 


2. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao tỳ khuu ni lại áp dụng gậy ngân bâng nhựa 
cây?” -(như trên)- “Này các tỳ khuu, nghe nói vỊ tỳ khuu ni áp dụng gậy 
ngân bâng nhựa cây, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các ty khrm, ^ sao tỳ 
khuu ni lại áp dụng gậy ngân bàng nhựa cây vậy? Này các tỳ khuu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“(Trường hợp) gậy ngắn bằng nhựa cây thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Gậy ngắn bằng nhựa cây nghĩa là làm bâng nhựa cây, làm bâng gỗ, 
làm bâng bột gạo, làm bàng đất sét. 


Áp dụng: Trong khi ưng thuận sự xúc chạm, vị ni đưa vào chỗ đường 
tiểu cho dù chỉ là cánh hoa sen thì phạm tội pãcittiya. 


Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thìvôtọi.” 


Điêu học thứ tư. 


—ooOoo— 
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4 . 1 . 5 . PANCAMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmiĩỊi 
nigrodhãrãme. Atha kho mahãpajãpatĩ' gotamĩ yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantain abhivãdetvã adhovãte atthãsi. 
“Duggandho bhagavã mãtugãmo ”ti. Atha kho bhagavã ‘Adiyantu kho 
bhikkhuniyo udakasuddhikan ’ti, mahãpajãpatiĩn gotamiin dhammiyã 
kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahainsesi. Atha kho 
mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavatã dhammiyã kathãya sandassitã samãdapitã 
samuttejitã sampahainsitã bhagavantain abhivãdetvã padakkhinain katvã 
pakkãmi. 


2. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etassamiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhunĩnain 
udakasuddhikan ”ti. Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ 
‘bhagavatã udakasuddhikã anunnãtã ’ti atigambhĩrain udakasuddhikain 
ãdiyantĩ muttakarane vanain akãsi. Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnain 
etamatthain ãrocesi. 


3- Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ atigambhĩrain udakasuddhikain ãdiyissatĩ ”ti? 
—pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhunĩ atigambhĩrain udakasuddhikain 
ãdiyĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi 
nãma bhikkhave bhikkhunĩ atigambhĩrain udakasuddhikain ãdiyissati? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Udakasuddhikam pana bhikkhuniya adiyamanaya dvaúgulapabba- 
paramam ãdãtabbarn. Tam atikkãmentìyã pãcittìyan ”ti. 


4- UdakasuddhikaiỊi nama muttakaranassa dhovana vuccati. 


Ãdiyamãnãyã ’ti^ dhovantiya. 


Dvangulapabbaparamam ãdãtabban ’ti dvĩsu angulĩsu dve 
pabbaparamã ãdãtabbã. 


' mahapajapati gotami - Ma, Sya, PTS. 

^ ãdiyatĩ ti - Ma, Syã; ădÌ5ãssatĩ ti - Sĩmu 


142 


^ adiyantiya ti - PTS, Simu 1, Si 1. 



4 .1. 5 - ĐIÊU HỌC THỨ NĂM; 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
đứng ở phía dưới gió (nói rằng): - “Bạch Thế Tôn, người nữ có mùi thối.” Khi 
ấy, đức Thế Tôn (nghĩ râng): “Các tỳ khưu ni hãy áp dụng việc làm sạch sẽ 
bâng nước” rồi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài 
Pháp thoại, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải 
nhiễu quanh, rồi ra đi. 


2. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc làm sạch sẽ 
bằng nước đêh các tỳ khưu ni.” Vào lúc bấy giờ, có vỊ tỳ khưu ni nọ (nghĩ 
rằng): “Việc làm sạch sẽ bâng nước đã được đức Thế Tôn cho phép” rồi trong 
khi áp dụng việc làm sạch sẽ bâng nước quá sâu nên đã gây ra vết thương ở 
chỗ đường tiểu. Sau đó, vỊ tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni. 


3- Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại áp dụng việc làm sạch sẽ bâng 
nước quá sâu?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni áp 
dụng việc làm sạch sẽ bâng nước quá sâu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tổn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại áp dụng việc làm sạch sẽ bâng nước quá sâu 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu ni trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước nên áp 
dụng tơi đa hai lóng tay; vượt quá giới hạn ấy thì phạm tội pãcittiya.” 


4- Việc làm sạch sẽ bằng nước nghĩa là việc rửa ráy chỗ đường tiểu 
được đề cập đến. 


Trong khi áp dụng: trong khi rửa. 


Nên áp dụng tôi đa hai lóng tay: nên áp dụng tối đa hai khớp ở hai 
ngón tay. 
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Tam atikkãmentiyã ’ti samphassam sadiyantĩ antamaso kesagga- 
mattampi atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Atirekadvangulapabbe atirekasannã ãdiyati, ăpatti pãcittiyassa. Atireka- 
dvangulapabbe vematikã ãdiyati, ãpatti pãcittiyassa. Atirekadvangulapabbe 
ũnakasannã ãdiyati, ãpatti pãcittiyassa. 


Unakadvangulapabbe atirekasannã, ặpatti dukkatassa. Unakadvangula- 
pabbe vematikã, ãpatti dukkatassa. Unakadvangulapabbe ũnakasannã, 
anãpatti. 

Anãpatti dvangulapabbaparamain ãdiyati, ũnakadvangulapabbaparamain 
ãdiyati, ãbãdhappaccayã, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

PancamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4.1. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnaĩn - Tena kho pana samayena ãrohanto' nãma 
mahãmatto bhikkhũsu pabbajito hoti. Tassa purãnadutiyikã bhikkhunĩsu 
pabbajitã hoti. Tena kho pana samayena so bhikkhu tassã bhikkhuniyã 
santike bhattavissaggain karoti. Atha kho sã bhikkhunĩ tassa bhikkhuno 
bhunjantassa pãnĩyena ca vidhũpanena ca upatitthitvã accãvadati. Atha kho 
so bhikkhu tain bhikkhuniin apasãdesi: ^ “Mã bhagini evarũpain akãsi? 
Netain kappatĩ ”ti. “Pubbe main tvain evanca evanca karosi. Idãni ettakain 
na sahasĩ ”ti pãnĩyathãlakaĩn matthake ãsumbhitvã vidhũpanena pahãrain 
adãsi. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ bhikkhussa pahãrain dassatĩ ”ti? — pe— 
“Saccain kira bhikkhave bhikkhunĩ bhikkhussa pahãrain adãsĩ ”ti?^ “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave 
bhikkhunĩ bhikkhussa pahãrain dassati? Netain bhikkhave appasannãnain 
vã pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ bhikkhussa bhunjantassa panĩyena va vidhupanena 
vã upatittheyya pãcittiyan ”ti. 


' rohanto - Simu 2. ^ apasadeti - Ma, Sya. 


^ desi ti - Sya. 
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Vượt quá giới hạn ấy: trong khi ưng thuận sự xúc chạm, vị ni vượt quá 
cho dù khoảng cách mảnh bâng sợi tóc thì phạm tội pãcittiya. 

Khi hơn hai lóng tay, nhận biết là đã hơn, vỊ ni áp dụng thì phạm tội 
pãcittìya. Khi hơn hai lóng tay, có sự hoài nghi, vỊ ni áp dụng thì phạm tội 
pãcittiya. Khi hơn hai lóng tay, (lầm) tưởng là kém, vỊ ni áp dụng thì phạm 
tội pãcittiya. 


Khi kém hai lóng tay, (lầm) tưởng là đã hơn, phạm tội dukkata. Khi kém 
hai lóng tay, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi kém hai lóng tay, nhận 
biết là kém thì vô tội. 

Vị ni áp dụng tối đa hai lóng tay, vị ni áp dụng tối đa kém hai lóng tay, vì 
nguyên nhân bệnh, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô 
tọi.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 

4.1. 6. ĐIÊU HỌC THỨ SÁU: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có vỊ quan đại thần tên là 
Arohanta đã xuất gia ở nơi các tỳ khuu. Người vỢ cũ của vị ấy cũng đã xuất 
gia ở nơi các tỳ khuu ni. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khuu ấy nhận phần phân phát 
bữa ăn khi có sự hiện diện của tỳ khuu ni ấy. Sau đó, trong lúc vỊ tỳ khuu ấy 
đang thọ thực, vỊ tỳ khuu ni ấy đã đứng gần với nước uống và quạt rồi nói 
chuyện thế tục là nói về chuyện đùa giỡn lúc còn tại gia.' Khi ấy, vị tỳ khuu ấy 
đã xua đuổi vỊ tỳ khuu ni ấy (nói rằng): - “Này sư tỷ, chớ làm như thế. Điều ấy 
không được phép.” - “Trước đây, ông đã làm tôi như vầy và như vầy. Bây giờ, 
chỉ chừng ấy ông lại không chịu.” Rồi đã đổ tô nước uống lên đầu và đã dùng 
quạt đánh. 


2. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khuu ni lại đánh tỳ khuu?” -(nhưtrên)- 
“Này các tỳ khuu, nghe nói vỊ tỳ khuu ni đánh vỊ tỳ khuu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
-(như trên)- Này các tỳ khuu, vì sao tỳ khuu ni lại đánh tỳ khuu vậy? Này 
các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Trong khi vị tỳ khưu đang thọ thực, vị tỳ khưu ni nào đứng gần với 
nước uống hoặc với quạt thì phạm tội pãcittiya.” 


' accavadati: đã được dịch là “lăng mạ” theo ngữ cảnh ở trang 34, nay được ghi nghĩa khác 
nương theo Chú Giải (VinA. iv, 922). 


145 




PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Lasunavaggo - Pac. 4.1.7. 


3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Bhikkhussã ’ti upasampannassa. 

Bhufijantassã ’ti pancannain bhojanãnaĩn annatarain bhojanaĩn 
bhunjanatassa. 

PãnĩyaiỊi nãma yain kinci pãnĩyain. 

VidhũpanaiỊi nãma yã kãci vĩjanĩ.' 

Upatittheyyã ’ti hatthapãse titthati, ãpatti pãcittiyassa. 

Upasampanne upasampannasannã pãnĩyena vã vidhũpanena vã 
upatitthati, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne vematikã pãnĩyena vã 
vidhũpanena vã upatitthati, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannã pãnĩyena vã vidhũpanena vã upatitthati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Hatthapãsain vijahitvã upatitthati, ãpatti dukkatassa. Khãdanĩyaĩn 
khãdantassa upatitthati, ãpatti dukkatassa. Anupasampannassa upatitthati, 
ãpatti dukkatassa. Anupasampanne upasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematikã, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti deti, dãpeti, anupasampannain ãnãpeti, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4.1. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo sassakãle 
ãmakadhannain vinnãpetvã nagarain atiharanti.^ Dvãratthãne “Dethayye 
bhãgan ”ti paỊibuddhitvã^ munciinsu. Atha kho tã bhikkhuniyo upassayain'* 
gantvã bhikkhunĩnain etamatthain ãrocesuin. 


' bỹani - Ma. ^ palibundhetva - Ma; 

^ abhiharanti - Syã. palibuddhitvã - Syă, PTS. ^ upassayam - Ma, Syã, PTS. 
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3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


(ĐÔI với) vị tỳ khưu: (đối với) người nam đã tu lên bậc trên. 


Đang thọ thực: đang thọ thực loại vật thực mềm nào đó thuộc về năm 
loại vật thực mềm. 


Nước nông nghĩa là bất cứ loại nước uống nào. 
Quạt nghĩa là bất cứ loại quạt nào. 


Đứng gan: vị ni đứng trong khoảng tầm tay thì phạm tội pacittìya. 


Người nam đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ ni đứng 
gần với nước và quạt thì phạm tội pãcittiya. Người nam đã tu lên bậc trên, có 
sự hoài nghi, vị ni đứng gần với nước và quạt thì phạm tội pãcittiya. Người 
nam đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vỊ ni đứng gần 
với nước và quạt thì phạm tội pãcittìya. 


Vị ni sau khi rời xa khỏi tầm tay rồi đứng thì phạm tội dukkata. Trong lúc 
(vỊ tỳ khưu) đang nhai vật thực cứng, vị ni đứng gần thì phạm tội dukkata. Vị 
ni đứng gần người nam chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. Người 
nam chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người nam chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người nam chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


Vị ni dâng, vỊ ni bảo (người khác) dâng, vị ni ra lệnh cho người (nữ) chưa 
tu lên bậc trên, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 


4.1. 7. ĐIÊU HỌC THỨ BẢY; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ trong khi mùa thu hoạch, 
các tỳ khưu ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi mang đi đến thành phố. 
Tại trạm gác cổng, (lính gác nói râng): - “Thưa các ni sư, hãy đóng góp phần,” 
đã giữ lại rồi đã thả ra. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến chỗ ngụ và đã kể 
lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. 
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2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo ãmakadhannain vinnãpessantĩ ”ti? — pe— 
“Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo ãmakadhannain vinnãpentĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave bhikkhuniyo ãmakadhannain vinnãpessanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ ãmakadhannam vỉnnãpetvã^ vã vỉnnãpãpetvữ vã 
bhajjitvã vã bhajjãpetvã vã kottetvữ vã kottãpetvã vã pacitvã vã 
pacãpetvã vã paribhuíyeyya pãcittiyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

ÃmakadhannaiỊi nãma sãli vĩhi yavo godhumo kangu varako 
kudrũsako. 

Vinnãpetvã ’ti sayain vinnãpetvã/ 

Vinnãpãpetvã ’ti annain vinnãpãpetvã.^ 

Bhajjitvã ’ti sayain bhajjitvã. 

Bhajjãpetvã ’ti annain bhajjãpetvã. 

Kottetvã ’ti sayain kottetvã.^ 

Kottãpetvã ’ti annain kottãpetvã. 

Pacitvã ’ti sayain pacitvã. 

Pacãpetvã ’ti annain pacãpetvã. Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ăpatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti ãbãdhappaccayã aparannain vinnãpeti, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' viíínatva - Ma; vinnitva - PTS. ^ viíínapetva - Ma, PTS, Simu 1. ^ kottitva - PTS. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại yêu cầu lúa còn nguyên 
hạt?” -(như trên)- “Này các tỳ khuu, nghe nói các tỳ khuu ni yêu cầu lúa 
còn nguyên hạt, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách ràng: -(như trên)- Này các tỳ khuu, vì sao các tỳ 
khuu ni lại yêu cầu lúa còn nguyên hạt vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào yêu cầu, hoặc bảo yêu cầu, hoặc xay, hoặc bảo xay, 
hoặc giã, hoặc bảo giã, hoặc nấu, hoặc bảo nấu lúa còn nguyên hạt rồi thọ 
thực thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khuu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Lúa còn nguyên hạt nghĩa là lúa gạo sãli, lúa gạo, lúa mạch, lúa mì, kê, 
đậu, hạt kudrũsaka (bâp?). 


(Sau khi) yêu câu: sau khi tự mình yêu cầu. 


(Sau khi) bảo yêu câu: sau khi bảo người khác yêu cầu. 
(Sau khi) xay: sau khi tự mình xay. 

(Sau khi) bảo xay: sau khi bảo người khác xay. 

(Sau khi) giã: sau khi tự mình giã. 

(Sau khi) bảo giã: sau khi bảo người khác giã. 

(Sau khi) nâu: sau khi tự mình nấu. 


(Sau khi) bảo nấu: sau khi bảo người khác nấu. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn” 
rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
pãcittiya. 


Vì nguyên nhân bệnh, vỊ ni yêu cầu rau cải, vị ni bị điên, —(nhưtrên)— vị 
ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 
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4 .1. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 

• • • 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena annataro brãhmano 
nibbittharãjabhato tanneva bhatapatham yãcissãmĩ ”ti sĩsain nahãyitvã 
bhikkhunũpassayaĩn upanissãya^ rặịakulaĩn gacchati. Annatarã bhikkhunĩ 
katãhe vaccain katvã tirokudde chaddentĩ tassa brãhmanassa matthake 
ãsumhi. Atha kho so brãhmano ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Assamaniyo imã 
mun dã vandhakiniyo.^ Katham hi nãma gũthakatãham matthake 
ãsumbhissanti? Imãsam upassayaụi jhãpessãmĩ ”ti ummukam^ gahetvã 
upassayam pavisati. Aũũataro upãsako upassayã nikkhamanto addasa tam 
brãhmanaụi ummukaụi gahetvã upassayam pavisantam. Disvãnam tam 
brãhmaụam etadavoca: “Kissa tvam bho ummukam gahetvã upassayaụi 
pavisasĩ ”ti? “Imã mam bho'^ muụdã vandhakiniyo gũthakatãhaụi matthake 
ãsumbhimsu. Imãsam upassayaụi jhãpessãmĩ ”ti. “Gaccha bho brãhmaụa 
mangalam etam sahassam lacchasi tanca bhatapathan ”ti. Atha kho so 
brãhmaụo sĩsam nahãyitvã rãjakulam gantvã sahassam alattha taũca 
bhatapatham. 

2. Atha kho so upãsako upassayam pavisitvã bhikkhunĩnam etamattham 
ãrocetvã paribhãsi. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhunĩ^ uccãram tirokudde chaddessatĩ ”ti? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhunĩ uccãram tirokudde chaddesĩ ”ti? 
“Saccaụi bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma 
bhikkhave bhikkhunĩ uccãram tirokudde chaddessati? Netam bhikkhave 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evaũca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imam sikkhãpadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ uccaram va passavam va saúkararn va vighasarn 
vã tirokuậậe vã tiropãkãre vã chaậậeyya vã chaậậãpeyya vã pãcittiyan 
”ti. 


3- Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 
Uccãro nãma gũtho vuccati. 

Passãvo nãma muttam vuccati. 

Saiikãrain nãma kacavaram vuccati. 


' nissãya - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 2 
^ bandhakiniyo - Ma, Syã, PTS. 

^ ummukkaiỊi - Sĩmu 1, Sĩmu 2. 


ima bhomaiỊi - Sya. 
bhikkhuniyo - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1 
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4 .1. 8. ĐIÊU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ 
là lính được đức vua trả lương (nghĩ râng): “Ta sẽ cầu xin tiền lương bâng số 
ấy” rồi đã gội đầu và đi đến hoàng cung nương theo chỗ ngụ của các tỳ khưu 
ni. Có vỊ tỳ khưu ni nọ sau khi đại tiện vào vật đựng rồi trong khi đổ bỏ phía 
bên kia bức tường đã làm rơi lên trên đầu của người Bà-la-môn ấy. Khi ấy, 
người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Những bà cạo đầu 
khả Ố này không phải là nữ Sa-môn. Tại sao lại đổ vật đựng chất thải lên đầu? 
Ta sẽ đốt cháy chỗ ngụ của mấy bà này.” Rồi đã cầm lấy cây lửa đi vào ni 
viện. Có nam cư sĩ nọ đang đi ra khỏi ni viện đã nhìn thấy người Bà-la-môn 
ấy cầm cây lửa đang đi vào ni viện, sau khi nhìn thấy đã nói với người Bà-la- 
môn ấy điều này: - “Này ông, vì sao ông lại cầm cây lửa và đi vào ni viện?” - 
“Này ông, những bà cạo đầu khả ố này đổ vật đựng chất thải lên đầu tôi. Tôi 
sẽ đốt cháy chỗ ngụ của mấy bà này.” - “Này ông, hãy đi. Điều này là điều 
may mân. Và ông sẽ đạt được số tiền lương ấy là một ngàn.” Khi ấy, người 
Bà-la-môn ấy đã gội đầu rồi đi đến hoàng cung và đã đạt được số tiền lương 
ấy là một ngàn. 

2. Sau đó, nam cư sĩ ấy đã đi vào ni viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khuu ni rồi đã chê trách. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các 
vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khuu ni lại đổ bỏ 
phân phía bên kia bức tường?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu ni đổ bỏ phân phía bên kia bức tường, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vạy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên) — 
Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại đổ bỏ phân phía bên kia bức tường 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào đõ bỏ hoặc bảo đõ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc rác 
rêh hoặc thức ăn thừa phía bên kia bức tường hoặc phía bên kia hàng rào 
thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Phân nghĩa là chất thải được đề cập đến. 


Nước tiều nghĩa là nước thải được đề cập đến. 


Rác rểh nghĩa là rác quét dọn được đề cập đến. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Lasunavaggo - Pac. 4.1.9. 


VighãsaiỊi nama calakani va atthikani va uccitthodakam va. 

Kuddo nama tayo kudda itthakakuddo silakuddo damkuddo. 

Pãkãro nãma tayo pãkãrã itthakãpãkãro silãpãkãro dãmpãkãro. 

Tirokudde ’ti kuddassa parato. 

Tiropãkãre ’ti pãkãrassa parato. 

Chaddeyyã ’ti sayain chaddeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Chaddãpeyyã ’ti annain ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. Sakiin ãnattã 
bahukampi chaddeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti oloketvã chaddeti, avalanje chaddeti, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4.1. 9. NAVAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena annatarassa brãhmanassa 
bhikkhunũpassayain nissãya yavakhettain hoti. Bhikkhuniyo uccãrampi 
passãvampi sankãrampi vighãsampi harite' chaddenti. Atha kho so 
brãhmano ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo 
amhãkam yavakhettain dũsessantĩ ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhuniyo tassa brãhmanassa ujjhãyantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo uccãrampi passãvampi 
sankãrampi vighãsampi harite chaddessantatĩ ”ti? —pe— “Saccain kira 
bhikkhave bhikkhuniyo uccãrampi passãvampi sankărampi vighãsampi 
harite chaddentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhuniyo uccãrampi passãvampi sankãrampi 
vighãsampi harite chaddessanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 


' khette - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Tỏi - Đĩêu Pacỉttỉya 09 


Thức ăn thừa nghĩa là các vật được nhai thừa, hoặc các mẩu xương, 
hoặc nước dơ được đề cập đến. 

Bức tường nghĩa là có ba loại tường: tường gạch, tường đá, tường gỗ. 

Hàng rào nghĩa là có ba loại hàng rào: hàng rào gạch, hàng rào đá, hàng 
rào gỗ. 


Phía bên kia bức tường: phía đối nghịch của bức tường. 
Phía bên kia hàng rào: phía đối nghịch của hàng rào. 


ĐỔ bỏ: vỊ ni tự mình đổ bỏ thì phạm tội pacittìya. 


Bảo đổ bỏ: vỊ ni ra lệnh người khác đổ bỏ thì phạm tội dukkata. Được ra 
lệnh một lần, mặc dầu (vỊ kia) đổ nhiều lần (vỊ ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pãcittiya. 


Vị ni đổ bỏ sau khi đã xem xét, vỊ ni đổ bỏ nơi không phải là lối đi, vị ni bị 
điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—ooOoo— 


4.1. 9. ĐIÊU HỌC THỨ CHÍN: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, ruộng lúa mạch của 
người Bà-la-môn nọ là kề bên chỏ ngụ của các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đổ 
bỏ phân, nước tiểu, rác rến, và thức ăn thừa ở trong ruộng. Khi ấy, người Bà- 
la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại làm 
dơ ruộng lúa mạch của chúng tôi?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại đổ bỏ phân, nước 
tiểu, rác rến, và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh?” —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni đổ bỏ phân, nước tiểu, rác rêh, và thức ăn thừa 
lên cỏ cây xanh, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách ràng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu ni lại đổ bỏ phân, nước tiểu, rác rến, và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Lasunavaggo - Pac. 4.1.10. 


“Ya pana bhikkhunĩ uccaram va passavam va saúkaram va vighasarn 
vã harỉte chaậậeyya vã chaậậãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Uccãro nãma gũtho vuccati. 

Passãvo nãma muttain vuccati. 

SankãraiỊi nãma kacavarain vuccati. 

VighãsaiỊi nãma calakãni vã atthikãni vã uccitthodakain vã. 

Haritam nãma pubbannain aparannain yain manussãnain upabhoga- 
paribhogaĩn ropimain. 

Chaddeyyã ’ti sayain chaddeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Chaddãpeyyã ’ti annain ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. Sakiin ãnattã 
bahukampi chaddeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Harite haritasannã chaddeti vã chaddãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Harite 
vematikã chaddeti vã chaddãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Harite aharitasannã 
chaddeti vã chaddãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. 

Aharite haritasannã, ãpatti dukkatassa. Aharite vematikã, ãpatti 
dukkatassa. Aharite aharitasannã, anãpatti. 

Anãpatti chadditakhette chaddeti, sãmike apaloketvã chaddeti,* 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4.1.10. DASAMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena rãjagahe giraggasamajjo hoti. 
Chabbaggiyã bhikkhuniyo giraggasamajjaĩn dassanãya agamainsu. Manussã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo naccampi 
gĩtampi vãditampi dassanãya ãgacchissanti,^ seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo 
”ti? 


' ãnapatti oloketvã chaddeti, khettamariyãdãye chaddeti, sãmike ãpucchitvã apaloketvã 
chaddeti - Ma; ănapatti oloketvã chaddeti, khettamariyãde chaddeti, sãmike ăpucchă 
apaloketvã chaddeti - Syă. ^ gacchissanti - Ma, Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Tỏi - Đĩêu Pacỉttỉya lO 


“Vị tỳ khưu ni nào đõ bỏ hoặc bảo đõ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc rác 
rêh hoặc thức ăn thừa lên cỏ cây xanh thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là vỊ ‘tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Phân nghĩa là chất thải được đề cập đến. 

Nước tiều nghĩa là nước thải được đề cập đến. 
Rác rẽh nghĩa là rác quét dọn được đề cập đến. 


Thức ăn thừa nghĩa là các vật được nhai thừa, hoặc các mẩu xương, 
hoặc nước dơ được đề cập đến. 

Cỏ cây xanh nghĩa là loại hạt và rau cải nào được trồng để làm thực 
phẩm sử dụng cho loài người. 

ĐỔ bỏ: vỊ ni tự mình đổ bỏ thì phạm tội pacittiya. 

Bảo đổ bỏ: vỊ ni ra lệnh người khác đổ bỏ thì phạm tội dukkata. Được ra 
lệnh một lần, mặc dầu (vỊ kia) đổ nhiều lần (vỊ ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pãcittiya. 

Cỏ cây xanh, nhận biết là cỏ cây xanh, vỊ ni đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ thì 
phạm tội pãcittiya. cỏ cây xanh, có sự hoài nghi, vỊ ni đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ 
thì phạm tội pãcittiya. cỏ cây xanh, (lầm) tưởng không phải là cỏ cây xanh, 
vỊ ni đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ thì phạm tội pãcittiya. 

Không phải là cỏ cây xanh, (lầm) tưởng là cỏ cây xanh, phạm tội dukkata. 
Không phải là cỏ cây xanh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
cỏ cây xanh, nhận biết không phải là cỏ cây xanh thì vô tội. 

Vị ni đổ bỏ ở ruộng đã được đổ bỏ (rác), vị ni đổ bỏ sau khi xin phép các 
người chủ, vỊ ni bị điên, -(nhưtrên)- vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 

4.1. 10. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tại thành Rãjagaha có lễ hội ở trên 
đỉnh núi. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đi để xem lễ hội ở trên đỉnh núi. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại đi 
để xem vũ ca tấu nhạc, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Lasunavaggo - Pac. 4.1.10. 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussãnam ujjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo naccampi 
gĩtampi vãditampi dassanãya gacchissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira 
bhikkhave chabbaggiyã bhikkhuniyo naccampi gĩtampi vãditampi dassanãya 
gacchantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi năma bhikkhave chabbaggiyã bhikkhuniyo naccampi gĩtampi 
vãditampi dassanãya gacchissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ naccarn vã gĩtam vã vãditam vã dassanãya 
gaccheyya pãcittiyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Naccam nama yain kinci naccain. 


Gĩtam nama yain kinci gĩtain. 


VãditaiỊi nama yain kinci vaditain. 

Dassanãya gacchati, ãpatti dukkatassa. Yattha thitã passati vã sunãti vã, 
ãpatti pãcittiyassa. Dassanũpacãrain vijahitvã punappunain passati vã sunãti 
vã, ãpatti pãcittiyassa. Ekamekain dassanãya gacchati, ãpatti dukkatassa. 
Yattha thitã passati vã sunãti vã, ãpatti pãcittiyassa. Dassanũpacãrain 
vijahitvã punappunain passati vã sunãti vã, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti ãrãme thitã passati vã sunãti vã, bhikkhuniyã thitokãsain vã 
nisinnokãsain vã nipannokãsain vã ãgantvã naccanti vã gãyanti vã vãdenti 
vã, patipathain gacchantĩ passati vã sunãti vã, sati karanĩye gantvã passati vã 
sunãti vã, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Lasunavaggo pathamo. 

—00O00-- 

TASSUDDÃNAM 

Lasunain sainhare lomain - talaghattanca, suddhikain, 
bhunjantãmakadhannena - dve vighãsena dassanã ”ti. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Tỏi - Đĩêu Pacỉttỉya lO 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đi để xem vũ 
ca tấu nhạc?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư đi để xem vũ ca tấu nhạc, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đi để xem vũ ca tấu nhạc vậy? Này các 
tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào đi để xem vũ hoặc ca hoặc tấu nhạc thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Vũ nghĩa là bất cứ loại vũ gì. 

Ca nghĩa là bất cứ bài ca gì. 

Tấu nhạc nghĩa là bất cứ loại tấu nhạc gì (trống, kèn, đờn, v.v...). 

Vị ni đi để xem thì phạm tội dukkata. Đứng tại chỗ ấy rồi nhìn hoặc lâng 
nghe thì phạm tội pãcittiya. Sau khi rời khỏi tầm nhìn, vỊ ni lại nhìn hoặc 
lắng nghe lần nữa thì phạm tội pãcittiya. Vị ni đi để xem mỗi một (môn biểu 
diễn) thì phạm tội dukkata. Đứng tại chỗ ấy rồi nhìn hoặc lâng nghe thì 
phạm tội pãcittiya. Sau khi rời khỏi tầm nhìn, vỊ ni lại nhìn hoặc lâng nghe 
lần nữa thì phạm tội pãcittiya. 

Vị ni đứng ở trong tu viện rồi nhìn thấy hoặc nghe, sau khi đi đến chỗ 
đứng hoặc chỗ ngồi hoặc chỗ nâm của vị tỳ khưu ni thì họ vũ hoặc họ ca hoặc 
họ tấu nhạc, vị ni nhìn thấy hoặc nghe trong khi đi ngược chiều, khi có việc 
cần phải làm vỊ ni đi rồi nhìn thấy hoặc nghe, trong những lúc có sự cố, vỊ ni 
bị điên, -(nhưtrên)- vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ mười. 

Phẩm Tổi là thứ nhất. 

—ooOoo— 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 


Tỏi, việc cạo (nhổ) lông, và việc đập vỗ bâng lòng bàn tay, gậy ngân (bâng 
nhựa cây), việc làm sạch sẽ, vỊ (tỳ khưu) đang ăn, với lúa còn nguyên hạt, hai 
điều về rác rến, và việc nhìn xem.” 

—ooOoo— 
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4. 2. ANDHAKARAVAGGO 

4. 2.1. PATHAMASIKKHÃPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhaddãya kãpilãniyã 
antevãsĩbhikkhuniyã* nãtako puriso gãmakã sãvatthiin agamãsi kenacideva 
karanĩyena. Atha kho sã bhikkhunĩ tena purisena saddhiin rattandhakãre 
appadĩpe ekenekã santitthatipi sallapatipi. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ rattandhakãre appadĩpe purisena saddhiin 
ekenekã santitthissatipi sallapissatipĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave 
bhikkhunĩ rattandhakãre appadĩpe purisena saddhiin ekenekã santitthatipi 
sallapatipĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhunĩ rattandhakãre appadĩpe purisena 
saddhiin ekenekã santitthissatipi sallapissatipi? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ rattandhakare appadĩpe purisena saddhim ekeneka 
santittheyya vã sallapeyya vã pãcittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Rattandhakãre ’ti oggate^ suriye. 


Appadĩpe ’ti analoke. 


Puriso nama manussapuriso na yakkho na peto na tiracchanagato vinnu 
patibalo santitthituin sallapituin. 


Saddhin ’ti ekato. 


' antevasiniya bhikkhuniya - Ma, Sya; 

antevãsibhikkhuniyã - PTS. ^ ogato - Sĩ 1, Sĩmu 2. 
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4 . 2. PHẤM BÓNG TÔÌ: 

4. 2.1. ĐIÊU HỌC THỨ NHAT; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có người nam là thân quyến của vị 
tỳ khưu ni học trò của Bhaddã Kãpilãnĩ từ thôn làng đã đi đến thành Sãvatthĩ 
vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, vỊ tỳ khưu ni ấy cùng người nam ấy một 
nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tối ban đêm không 
có đèn. 


2. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khuu ni lại cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tối ban đêm không có 
đèn?” —(như trên)— “Này các tỳ khuu, nghe nói vỊ tỳ khuu ni cùng người 
nam một nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tối ban 
đêm không có đèn, có đúng khong vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đung wy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khuu, vì sao tỳ 
khuu ni lại cùng người nam một nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở 
trong bóng tối ban đêm không có đèn vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào cùng người nam một nữ với một nam đứng chung 
hoặc chuyện trò ở trong bóng tơi ban đêm không có đèn thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khuu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Trong bóng tôi ban đêm: khi mặt trời đã lặn. 


Không có đèn: không có ánh sáng. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói 
chuyện. 


Cùng: cùng với. 


159 



Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Andhakaravaggo - Pac. 4.2.2. 


Ekenekã ’ti puriso ceva hoti bhikkhunĩ ca. 

Santittheyya vã ’ti purisassa hatthapãse titthati, ãpatti pãcittiyassa. 

Sallapeyya vã ’ti purisassa hatthapãse thitã sallapati, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Hatthapãsain vijahitvã santitthati vã sallapati vã, ãpatti dukkatassa. 
Yakkhena vã petena vã pandakena vã tiracchãnagatamanussaviggahena vã 
saddhiin santitthati vã sallapati vã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti yo koci vinnu dutiyo' hoti, arahopekkha, annavihita santitthati 
vã sallapati vã, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 2. 2. DUTIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhaddãya kãpilãniyã 
antevãsĩbhikkhuniyã^ nãtako puriso gãmakã sãvatthiin agamãsi kenacideva 
karanĩyena. Atha kho sã bhikkhunĩ ‘bhagavatã patikkhittain rattandhakãre 
appadĩpe purisena saddhiin ekenekã santitthituin sallapitun ’ti teneva 
purisena saddhiin paticchanne okãse ekenekã santitthatipi sallapatipi. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ paticchanne okãse purisena saddhiin ekenekã 
santitthissatipi sallapissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave bhikkhunĩ 
paticchanne okãse purisena saddhiin ekenekã santitthatipi sallapatipĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, bhikkhunĩ paticchanne okãse purisena saddhiin ekenekã 
santitthissatipi sallapissatipi? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ paticchanne okase purisena saddhim ekeneka 
santittheyya vã sallapeyya vã pãcittiyan ”ti. 


' ya kaci viíínu dutiya - Sya. 

^ antevãsiniyã bhikkhuniyã - Ma, Syã; antevãsibhikkhuniyã - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Bóng Tổĩ - Đĩêu Pacỉttỉya 12 


Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu ni. 


Hoặc đứng chung: vỊ ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm 
tội pãcittiya. 


Hoặc chuyện trò: vỊ ni đứng chuyện trò trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội pãcittiya. 


Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội dukkata. Vị ni đứng chung hoặc chuyện trò với Dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
dukkata. 


Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vỊ ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò, vị ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—ooOoo— 


4. 2. 2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có người nam là thân 
quyến của vỊ tỳ khuu ni học trò của Bhaddã Kãpilãnĩ từ thôn làng đã đi đến 
thành Sãvatthĩ vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, vỊ tỳ khuu ni ấy (nghĩ 
rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán cùng người nam một nữ với một nam 
đứng chung chuyện trò ở trong bóng tối ban đêm không có đèn” nên cùng 
chính người nam ấy một nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ 
được che khuất. 


2. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khuu ni lại cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở chỏ được che khuất?” — (như trên) — 
“Này các tỳ khuu, nghe nói vỊ tỳ khuu ni cùng người nam một nữ với một 
nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ được che khuất, có đúng không vậy?” - 
“Bạch The Tôn, đúng vậỹ.” Đức Phật Tliế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này các tỳ khuu, vì sao tỳ khuu ni lại cùng người nam một nữ với một 
nam đứng chung và chuyện trò ở chỏ được che khuất vậy? Này các tỳ khuu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào cùng người nam một nữ với một nam đứng chung 
hoặc chuyện trò ở chỗ được che khuất thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Andhakaravaggo - Pac. 4. 2. 3. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Paticchanno nãma okãso kuddena vã kavãtena vã kilanjena vã 
sãnipãkãrena vã mkkhena vã thambhena vã kotthaliyã^ vã yena kenaci 
paticchanno hoti. 


Puriso nama manussapuriso na yakkho na peto na tiracchanagato vinnu 
patibalo santitthituin sallapituin. 


Saddhin ’ti ekato. 


Ekenekã ’ti puriso ceva hoti bhikkhunĩ ca. 


Santittheyya vã ’ti purisassa hatthapase titthati, apatti pacittiyassa. 


Sallapeyya vã ’ti purisassa hatthapase thita sallapati, apatti pacittiyassa. 


Hatthapãsain vijahitvã santitthati vã sallapati vã, ãpatti dukkatassa. 
Yakkhena vã petena vã pandakena vã tiracchãnagatamanussaviggahena vã 
saddhiin santitthati vã sallapati vã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti yo koci vinnu dutiyo^ hoti, arahopekkha, annavihita santitthati 
vã sallapati vã, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 2. 3. TATIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhaddãya kãpilãniyã 
antevãsĩbhikkhuniyã^ nãtako puriso gãmakã sãvatthiin agamãsi kenacideva 
karanĩyena. 

Atha kho sã bhikkhunĩ ‘bhagavatã patikkhittain paticchanne okãse 
purisena saddhiin ekenekã santitthituin sallapitun ’ti teneva purisena 
saddhiin ajjhokãse ekenekã santitthatipi sallapatipi. 


' kotthaỊiya - Ma, PTS; kotthalikaya - Sya. ^ antevasiniya bhikkhuniya - Ma, Sya; 

^ yă kãci viíínũ dutiyă - Syã. antevãsibhikkhuniyã - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Bóng Tõi - Điêu Pacỉttỉya 13 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Chỗ được che khuất nghĩa là chỗ được che khuất bởi bức tường, bởi 
cánh cửa, bởi tấm màn, bởi khung chân, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà 
kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói 
chuyện. 

Cùng: cùng với. 

Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu ni. 

Hoặc đứng chung: vỊ ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm 
tội pãcittiya. 


Hoặc chuyện trò: vỊ ni đứng chuyện trò trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội pãcittiya. 

Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội dukkata. Vị ni đứng chung hoặc chuyện trò với Dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
dukkata. 


Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vỊ ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò, vị ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—ooOoo— 

4. 2. 3. ĐIÊU HỌC THỨ BA: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có người nam là thân 
quyến của vỊ tỳ khuu ni học trò của Bhaddã Kãpilãnĩ từ thôn làng đã đi đến 
thành Sãvatthĩ vì công việc cần làm nào đó. 


Khi ấy, vỊ tỳ khuu ni ấy (nghĩ râng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán cùng 
người nam một nữ với một nam đứng chung chuyện trò ở chỗ được che 
khuất” nên đã cùng chính người nam ấy một nữ với một nam đứng chung và 
chuyện trò ở khoảng trống. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Andhakaravaggo - Pac. 4. 2. 3. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ ajjhokãse purisena saddhiin ekenekă 
santitthissatipi sallapissatipĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave bhikkhunĩ 
ajjhokãse purisena saddhiin ekenekã santitthatipi sallapatipĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave 
bhikkhunĩ ajjhokãse purisena saddhiin ekenekã santitthissatipi 
sallapissatipi? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Fa pana bhikkhunĩ ajjhokase purisena saddhirn ekeneka santỉttheyya 
vã sallapeyya vã pãcittìyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Ajjhokãso nãma apaticchanno hoti kuddena vã kavãtena vã kilanjena vã 
sãnipãkãrena vã rukkhena vã thambhena vã kotthaliyã vã yena kenaci 
apaticchanno hoti. 


Puriso nama manussapuriso na yakkho na peto na tiracchana gato 
vinnũ patibalo santitthituin sallapituin. 

Saddhin ’ti ekato. 

Ekenekã ’ti puriso ceva hoti bhikkhunĩ ca. 


Santittheyyavã ’ti purisassa hatthapase titthati, apatti pacittiyassa. 


Sallapeyya vã ’ti purisassa hatthapase thita sallapati, apatti pacittiyassa. 


Hatthapãsain vijahitvã santitthati vã sallapati vã, ãpatti dukkatassa. 
Yakkhena vã petena vã pandakena vã tiracchãnagatamanussaviggahena vã 
saddhiin santitthati vã sallapati vã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti yo koci vinnu dutiyo' hoti, arahopekkha, annavihita santitthati 
vã sallapati vã, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadain. 

—00O00-- 


' ya kaci viíínu dutiya - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Bóng Tõi - Điêu Pacỉttỉya 13 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở khoảng trống?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói vỊ tỳ khưu ni cùng người nam một nữ với một nam 
đứng chung và chuyện trò ở khoảng trống, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung và chuyện trò ở khoảng trống vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào cùng người nam một nữ với một nam đứng chung 
hoặc chuyện trò ở khoảng trông thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Khoảng trông nghĩa là không bị che khuất bởi bức tường, bởi cánh cửa, 
bởi tấm màn, bởi khung chân, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà kho, hoặc là 
không bị che khuất bởi bất cứ vật gì. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói 
chuyện. 

Cùng: cùng chung. 

Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vỊ tỳ khuu ni. 

Hoặc đứng chung: vỊ ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm 
tội pãcittiya. 


Hoặc chuyện trò: vỊ ni đứng chuyện trò trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội pãcittiya. 

Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vỊ ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội dukkata. Vị ni đứng chung hoặc chuyện trò với Dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
dukkata. 


Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vỊ ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò , vị ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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4. 2. 4 . CATUTTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidănam - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
rathiyãyapi* byũhepi singhãtakepi purisena saddhiin ekenekã santitthatipi 
sallapatipi nikannikampi jappeti dutiyikampi bhikkhuniin uyyojeti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã rathiyãyapi byũhepi singhãtakepi 
purisena saddhiin ekenekã santitthissatipi sallapissatipi nikannikampi 
jappessati^ dutiyikampi bhikkhuniin uyyojessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira 
bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ rathiyãyapi byũhepi singhãtakepi purisena 
saddhiin ekenekã santitthatipi sallapatipi nikannikampi jappeti dutiyikampi 
bhikkhuniin uyyojetĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ rathiyãyapi 
byũhepi singhãtakepi purisena saddhiin ekenekã santitthissatipi 
sallapissatipi nikannikampi jappessati dutiyikampi bhikkhuniin uyyojessati? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ rathiyãya vã byũhe vã siúghãtake vã purisena 
saddhirn ekenekã santittheyya vã sallapeyya vã nỉkarmỉkam vã jappeyya 
dutiyikam vã bhikkhunim uyyojeyya pãcittiyan ”ti. 


3- Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 
Rathiyã^ nãma racchã vuccati. 

Byũham nãma yeneva pavisanti teneva nikkhamanti. 

Siiighãtako nãma caraccain vuccati. 

Puriso nãma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchãnagato vinnũ 
patibalo santitthituin sallapituin. 

Saddhin ’ti ekato. 


' rathikayapi - Ma; ^ jappissati - Ma, Sya, PTS. 

rathiyãpi - Sĩmu 2. ^ rathikã - Ma. 
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4 . 2. 4 . ĐIÊU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
cùng người nam một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe 
cộ, ở ngõ cụt, ở giao lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vị tỳ khuu ni thứ 
nhì nữa. 


2. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại cùng người nam một 
nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở ngõ cụt, ở giao 
lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vỊ tỳ khuu ni thứ nhì nữa?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khuu, nghe nói tỳ khuu ni Thullanandã cùng người nam 
một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở ngõ cụt, ở 
giao lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vỊ tỳ khuu ni thứ nhì nữa, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: -(nhưtrên)- Này các tỳ khuu, vì sao tỳ khuu ni Thullanandã lại cùng 
người nam một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở 
ngõ cụt, ở giao lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vị tỳ khuu ni thứ nhì 
nữa? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu ni nào ở đường có xe cộ, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ cùng 
người nam một nữ với một nam hoặc đứng chung, hoặc chuyện trò, hoặc 
thầm thì vào tai, hoặc đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Đường có xe cộ nghĩa là đường có xe kéo hàng được đề cập đến. 


Ngõ cụt nghĩa là họ đi vào bâng chính lối nào thì đi ra bâng chính lối đó. 


Giao lộ nghĩa là nơi ngã tư đường được đề cập đến. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói 
chuyện. 


Cùng: cùng với. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Andhakaravaggo - Pac. 4. 2.5. 


Ekenekã ’ti puriso ceva hoti bhikkhunĩ ca. 

Santittheyya vã ’ti purisassa hatthapãse titthati, ãpatti pãcittiyassa. 

Sallapeyya vã ’ti purisassa hatthapãse thitã sallapati, ăpatti pãcittiyassa. 

Nikaụụikam vã jappeyyã ’ti purisassa upakannake ãroceti, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Dutiyikain vã bhikkhuniin uyyojeyyã ’ti anãcãrain ãcaritukãmã 
dutiyikampi' bhikkhuniin uyyojeti, ãpatti dukkatassa. Dassanũpacãrain vã 
savanũpacãrain vã vijahantiyã, ãpatti dukkatassa. Vijahite, ãpatti 
păcittiyassa. Hatthapãsain vijahitvã santitathati vã sallapati vã, ãpatti 
dukkatassa. Yakkhena vã petena vã pandakenavã tiracchãnagatamanussa 
viggahena vã saddhiin santitthati vã sallapati vã, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti yo koci vinnũ dutiyo^ hoti, arahopekkhã, annavihitã santitthati 
vã sallapati vã, na anãcãrain ãcaritukãmã, satikaranĩye dutiyikain 
bhikkhuniin uyyojeti, ummattikãya, — pe— ãdikammikãyã ”ti. 

Catutthasikkhãpadain. 

—00O00-- 

4. 2. 5. PANCAMASIKKHÃPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ 
annatarassa kulassa kulũpikã hoti niccabhattikã. Atha kho sã bhikkhunĩ 
pubbanhasamayain nivãsetvã pattacĩvarain ãdãya yena tain kulain 
tenupasankami, upasankamitvã ãsane nisĩditvã sãmike anãpucchã pakkămi. 


Tassa kulassa dãsĩ gharain sammajjantĩ tain ãsanain bhãjanantarikãya 
pakkhipi. Manussã tain ãsanain apassantã tain bhikkhuniin etadavocuin: 
“Kahain tain ayye ăsanan ”ti? “Nãhain tain ãvuso ãsanain passãmĩ ”ti. “Deth’ 
ayye^ tain ãsanan ”ti paribhãsitvã niccabhattakain'' ucchindiinsu.^ Atha kho te 
manussã gharain sodhento tain ãsanain bhãjanantarikãya passitvã tain 
bhikkhuniin khamãpetvã niccabhattakain patthapesuin. 


' dutÌ5dkam - Syã, Sĩmu 2. ^ niccabhattaiỊi - Ma. 

^ yã kãci viíínũ dutiyă - Syã. niccabhattikaiỊi - PTS. 

^ dethãyye - Ma; dehayye - Syã; dehayya - Sĩmu. ^ pacchindimsu - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Bóng Tôĩ - Điêu Pacittiya 15 


Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu ni. 


Hoặc đứng chung: vỊ ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm 
tội pãcittiya. 


Hoặc chuyện trò: vỊ ni đứng chuyện trò trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội pãcittiya. 

Hoặc thâm thì vào tai: vỊ ni nói vào lỗ tai của người nam thì phạm tội 
pãcittiya. 

Hoặc đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì: vị ni có ý định hành xử sai 
nguyên tâc rồi đuổi đi vỊ tỳ khưu ni thứ nhì thì phạm tội dukkata. Khi vị ni 
(kia) đang rời khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe thì phạm tội dukkata. Khi đã rời 
khỏi thì phạm tội pãcittiya. Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vỊ ni đứng chung 
hoặc chuyện trò thì phạm tội dukkata. Vị ni đứng chung hoặc chuyện trò với 
Dạ-xoa nam, hoặc với ma nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực 
dạng người thì phạm tội dukkata. 


Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vỊ ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò, vị ni không có ý định hành xử sai nguyên tâc, vỊ ni đuổi đi vị tỳ khuu ni 
thứ nhì khi có việc cần làm,' vỊ ni bị điên, — (như trên) — vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 

—00O00-- 

4. 2. 5. ĐIÊU HỌC THỨ NĂM; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có tỳ khuu ni nọ là vị 
thường tới lui với các gia đình và là vị nhận bữa ăn thường kỳ của gia đình 
nọ. Khi ấy vào buổi sáng, vỊ tỳ khuu ni ấy đã mặc y cầm y bát rồi đi đến gia 
đình ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi^ rồi đã ra đi không thông báo 
các chủ nhân. 


Người nữ nô tỳ của gia đình ấy trong lúc quét nhà đã bỏ chỗ ngồi ấy bên 
trong cái thùng. Trong khi không nhìn thấy chỏ ngồi ấy, mọi người đã nói với 
tỳ khuu ni ấy điều này: - “Thưa ni sư, chỗ ngồi ấy đâu rồi?” - “Này các đạo 
hữu, tôi không nhìn thấy chỗ ngồi ấy.” - “Thưa ni sư, hãy đưa ra chỗ ngồi ấy.” 
Họ đã chê trách và đã ngưng lại bữa ăn thường kỳ. Sau đó, những người ấy 
trong khi làm sạch sẽ nhà đã nhìn thấy chỗ ngồi ấy ở bên trong cái thùng nên 
đã xin lỗi vị tỳ khuu ni ấy và thiết lập lại bữa ăn thường kỳ. 


' Khi có việc cần làm là nhằm mục đích hoàn thành công việc rút thẻ cho bữa trai phạn, v.v... 
hoặc mục đích sắp xếp lại sự bề bộn ở trong trú xá (VinA. iv, 927). 

^ Từ ãsanam có nghĩa Việt “chỗ ngồi, hành động ngồi,” nhưng ở ngữ cảnh này là một loại 
chỗ ngồi gọn gàng, có thể di chuyển được, dường như là “một loại đệm lót ngồi” (ND). 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Andhakaravaggo - Pac. 4. 2.5. 


2. Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnam etamattham ãrocesi. Yã tã 
bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma bhikkhunĩ purebhattain kulãni upasankamitvã ãsene nisĩditvã sãmike 
anăpucchã pakkamissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhunĩ 
purebhattain kulãni upasankamitvã ãsane nisĩditvã sãmike anãpucchã 
pakkãmĩ ”ti?‘ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain 
hi năma bhikkhave bhikkhunĩ purebhattain kulãni upasankamitvã ãsane 
nisĩditvã sãmike anãpucchã pakkamissati? Netain bhikkhave appasannãnain 
vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadaĩn uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩpurebhattarn kulãni upasaủkamitvã ãsane nisĩditvã 
sãmike anãpucchã pakkameyya pãcittiyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

PurebhattaiỊi nãma amnuggamanain^ upădãya yãva majjhantikã. 

Kulam nãma cattãri kulãni khattiyakulain brãhmanakulain vessakulain 
suddakulain. 

Upasaiikamitvã ’ti tattha gantvã. 

Ãsanain nãma pallankassa okãso vuccati. 

Nisĩditvã ’ti tasmiin nisĩditvã. 

Sãmike anãpucchã pakkameyyã ’ti yo tasmiin kule manusso vinnũ 
tam anãpucchã^ ãnovassakaĩn'^ atikkãmentiyã/ ãpatti pãcittiyassa. Ajjhokãse 
upacãrain atikkãmentiyã, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpucchite anãpucchitasannã pakkamati, ãpatti pãcittiyassa. 
Anãpucchite vematikã pakkamati, ãpatti pãcittiyassa. Anãpucchite 
ãpucchitasannã pakkamati, ãpatti pãcittiyassa. 


Pallankassa anokặse, ãpatti dukkatassa. Apucchite anãpucchitasannã, 
ãpatti dukkatassa. Apucchite vematikã, ãpatti dukkatassa, ãpucchite 
ãpucchitasannã, anãpatti. 

Anãpatti ãpucchã gacchati, asainhãrime, gilãnăya, ãpadãsu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Pancamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' pakkamatĩ ti - Ma, Syã. 

^ arunuggam - PTS. 

^ sãmike dãtuiỊi tam anãpucchã - Syã. 


^ anovassakarp - Ma, PTS; 

anovassikam - Syã. 

^ atikkamantiyã - Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Bóng Tôĩ - Điêu Pacittiya 15 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và 
ngồi xuống trên chỗ ngồi lại ra đi không thông báo các chủ nhân?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vỊ tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình 
trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo các chủ 
nhân, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách râng: —(nhưtrên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni sau khi đi 
đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi lại ra đi không 
thông báo các chủ nhân vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi 
xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo các chủ nhân thì phạm tội 
pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Trước bữa ăn nghĩa là từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa. 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 

Sau khi đi đêh: sau khi đã đến nơi ấy. 

Chỗ ngoi nghĩa là chỗ của tư thế kiết già được đề cập đến. 

(Sau khi) ngoi xuổhg: sau khi ngồi xuống ở nơi ấy. 

Ra đi không thông báo các chủ nhân: không thông báo người có trí 
suy xét ở gia đình ấy. Trong khi vượt qua mái che mưa thì phạm tội pãcittiya. 
ở ngoài trời, trong khi vượt qua vùng lân cận thì phạm tội pãcittiya. 

Khi chưa thông báo, nhận biết là chưa thông báo, vỊ ni ra đi thì phạm tội 
pãcittiya. Khi chưa thông báo, có sự hoài nghi, vỊ ni ra đi thì phạm tội 
pãcittiya. Khi chưa thông báo, (lầm) tưởng là đã thông báo, vỊ ni ra đi thì 
phạm tội pãcittiya. 


Không phải là chỗ của tư thế kiết già thì phạm tội dukkata. Khi đã thông 
báo, (lầm) tưởng là chưa thông báo, phạm tội dukkata. Khi đã thông báo, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã thông báo, nhận biết là đã thông báo 
tliì vô tội. 

Vị ni đi khi đã thông báo, ở chỗ ngồi không thể di động, vỊ ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vo tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 
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4 . 2. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
pacchãbhattam kulãni upasankamitvã sãmike anãpucchã ãsane abhinisĩdati 
pi abhinipajjati pi. Manussã thullanandain bhikkhuniin hirĩyamãnã ãsane 
neva abhinisĩdanti, na abhinipajjanti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã pacchãbhattain kulãni upasankamitvã 
sãmike anãpucchã ãsane abhinisĩdissati pi abhinipajjissatipĩ ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã pacchãbhattain 
kulãni upasankamitvã sãmike anãpucchã ãsane abhinisĩdissati pi 
abhinipajjissatipĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ 
pacchãbhattain kulãni upasankamitvã sãmike anãpucchã ãsane abhinisĩdati 
pi abhinipajjatipĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave thullanandã bhikkhunĩ pacchãbhattain kulãni 
upasankamitvã sãmike anãpucchã ãsane abhinisĩdissatipi abhinipajjissatipi? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ pacchabhattam kulani upasaúkamitva samike 
anãpucchã ãsane abhinisĩdeyya vã abhinipajjeyya vã pãcittiyan ”ti. 


3- Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

PacchãbhattaiỊi nãma majjhantike vĩtivatte yãva atthangate suriye. 

Kulam nãma cattãri kulãni khattiyakulain brãhmanakulain vessakulain 
suddakulain. 

Upasaiikamitvã ’ti tattha gantvã. 

Sãmike anãpucchã ’ti yo tasmiin kule manusso sãmiko dãtuin tain 
anãpucchã. 

Ãsanain nãma pallankassa okãso vuccati. 

Abhinisĩdeyyã ’ti tasmiin abhinisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. 
Abhinipajjeyyã ’ti tasmiin abhinipajjati, ãpatti pãcittiyassa. 
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4 . 2. 6. ĐIÊU HỌC THỨ SÁU: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân rồi ngồi 
xuống và nâm xuống trên chỗ ngồi.* Mọi người trong khi khiêm tốn đối với tỳ 
khưu ni Thullanandã nên không ngồi xuống cũng không nâm xuống. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao ni sư Thullanandã sau khi 
đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân lại ngồi xuống và 
nâm xuống trên chỗ ngồi?” 


2. Các tỳ khuu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã sau khi đi đến các gia 
đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân lại ngồi xuống và nàm xuống trên 
chỗ ngồi?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khuu, nghe nói tỳ khuu ni Thullanandã 
sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân rồi ngồi 
xuống và nâm xuống trên chỗ ngồi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này các ty 
khuu, vì sao tỳ khuu ni Thullanandã sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn 
không hỏi ý các chủ nhân lại ngồi xuống và nàm xuống trên chỗ ngồi vậy? 
Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào sau khi đi đêh các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý 
các chủ nhân rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống trên chỗ ngồi thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khuu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Sau bữa ăn nghĩa là khi đã quá giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn. 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 

Sau khi đi đêh: sau khi đã đến nơi ấy. 

Không hỏi ý các chủ nhân: người nào là chủ nhân ở gia đình ấy thì 
không hỏi người ấy để cho phép. 

Chỗ ngoi nghĩa là chỗ của tư thế kiết già được đề cập đến. 

Ngoi xuổhg: vị ni ngồi xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pãcittiya. 

Nằm xuổhg: vỊ ni nâm xuống trên chỏ ấy thì phạm tội pãcittiya. 

' Tuy đây cũng là ãsanam nhưng lớn hơn vì có thể nằm xuống (ND). 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Andhakaravaggo - Pac. 4. 2. 7 . 


Anãpucchite anãpucchitasannã ãsanã abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, 
ãpatti pãcittiyassa. Anãpucchite vematikã ãsane abhinisĩdati vã abhinipajjati 
vã, ãpatti pãcittiyassa. Anãpucchite ãpucchitasannã ãsane abhinisĩdati vã 
abhinipajjati vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Pallankassa anokặse, ãpatti dukkatassa. Apucchite anãpucchitasannã, 
ãpatti dukkatassa. Apucchite vematikã, ãpatti dukkatassa. Apucchite 
ãpucchitasannã, anãpatti. 


Anapatti apuccha asane abhinisĩdati va abhinipajjati va, dhuvapannatte, 
gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 2. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhuniyo 
kosalesu janapadesu sãvatthiin gacchantiyo sãyain annatarain gãmain 
upagantvã annatarain brãhmanakulain upasankamitvã okãsain yãciinsu. 
Atha kho sã brãhmanĩ tã bhikkhuniyo etadavoca: “Agametha ayye yãva 
brãhmano ãgacchatĩ ”ti. Bhikkhuniyo ‘yãva brãhmano ãgacchatĩ ’ti seyyain 
santharitvã ekaccã nisĩdiinsu, ekaccã nipajjiĩnsu. Atha kho so brãhmano 
rattiin ãgantvă tain brãhmaniin etadavoca: “Kã imã ”ti? “Bhikkhuniyo ayyã 
”ti. “Nikkaddha' imã mundã vandhakiniyo ”ti gharato nikkaddhãpesi. 


2. Atha kho tã bhikkhuniyo sãvatthiin gantvă bhikkhunĩnain etamatthain 
ãrocesuin. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo vikãle kulãni upasankamitvã 
sãmike anãpucchã seyyain santharitvã^ abhinisĩdissantipi abhinipajjissatipĩ 
”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo vikãle kulãni upasankamitvã 
sãmike anăpucchã seyyain santharitvã abhinisĩdantipi abhinipajjantipĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave bhikkhuniyo vikãle kulãni upasankamitvã sãmike anãpucchã 
seyyain santharitvã abhinisĩdissantipi abhinipajjissantipi? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


' nikkaddhatha - Ma, Simu 1. 


^ santharitva va santharapetva va - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Bóng Tôĩ - Đĩêu Pacỉttỉya 17 


Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vị ni ngồi xuống hoặc nâm xuống 
trên chỗ ngồi thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa hỏi ý, có sự hoài nghi, vị ni 
ngồi xuống hoặc nâm xuống trên chỏ ngồi thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa 
hỏi ý, (lầm) tưởng là đã hỏi ý, vỊ ni ngồi xuống hoặc nâm xuống trên chỗ ngồi 
thì phạm tội pãcittiya. 


Không phải là chỏ của tư thế kiết già thì phạm tội dukkata. Khi đã hỏi ý, 
(lầm) tưởng là chưa hỏi ý, phạm tội dukkata. Khi đã hỏi ý, có sự hoài nghi, 
phạm tội dukkata. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì vô tội. 


Vị ni có hỏi ý rồi ngồi xuống hoặc nâm xuống trên chỏ ngồi, ở chỗ được 
quy định thường xuyên, vỊ ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, 
—(nhữ trên) — VỊ ni Àư phạm đầŨ tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 


4. 2. 7. ĐIÊU HỌC THỨ BẢY; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, nhiều vỊ tỳ khuu ni trong 
khi đi đến thành Sãvatthĩ trong xứ Kosala nhâm lúc chiều tối đã ghé vào ngôi 
làng nọ và đi đến gia đình Bà-la-môn nọ xin chỗ ngụ. Khi ấy, người nữ Bà-la- 
môn đã nói với các tỳ khuu ni ấy điều này: - “Này các ni sư, hãy chờ đến khi 
ông Bà-la-môn về.” Các tỳ khuu ni (nghĩ ràng): “Đến khi ông Bà-la-môn về” 
rồi đã trải ra chỗ nâm; một số đã ngồi xuống một số đã nâm xuống. Sau đó, 
người Bà-la-môn ấy đã trở về vào ban đêm và đã nói với người nữ Bà-la-môn 
điều này: - “Các cô này là ai?” - “Thưa ông, là các tỳ khuu ni.” - “Mấy người 
hãy lôi những bà cạo đầu khả ố này ra.” Rồi đã cho người lôi ra khỏi nhà. 


2. Sau đó, các tỳ khuu ni ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ và đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khuu ni. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị 
ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khuu ni sau khi đi 
đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo 
trải ra chỗ nâm rồi ngồi xuống và nàm xuống?” —(như trên)— “Này các tỳ 
khuu, nghe nói các tỳ khuu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối 
không hỏi ý các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỏ nằm rồi ngồi xuống 
và nâm xuống, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách ràng: -(như trên)- Này các tỳ khuu, vì sao các tỳ 
khuu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý các chủ nhân 
lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống và nâm xuống vậy? Này 
các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Andhakaravaggo - Pac. 4. 2. 7. 


“Fã pana bhikkhunĩ vikãle kulãni upasaúkamitvã sãmike anãpucchã 
seyyam santharitvã vã santharãpetvã vã abhinisĩdeyya vã abhinipajjeyya 
vã pãcittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Vikãlo nãma atthangate suriye yãva amnuggamanã. 

Kulam nãma cattărikulãni khattiyakulain brãhmanakulain vessakulain 
suddakulain. 

Upasankamitvã ’ti tattha gantvã. 

Sãmike anãpucchã ’ti yo tasmiin kule manusso sãmiko dãtuin tain 
anãpucchã. 

Seyyain nãma antamaso pannasanthãropi. 

Santharitvã ’ti sayain santharitvã. 

Santharãpetvã ’ti annain santharãpetvã. 

Abhinisĩdeyyã ’ti tasmiin abhinisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. 
Abhinipajjeyyã ’ti tasmiin abhinipajjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Anãpucchite anãpucchitasannã seyyain santharitvã vã santharãpetvã vã 
abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Anãpucchite vematikã 
seyyain santharitvã vã santharãpetvã vã abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, 
ãpatti pãcittiyassa. Anãpucchite ãpucchitasannã seyyain santharitvã vã 
santharãpetvã vã abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Apucchite anapucchitasanna, apatti dukkatassa. Apucchite vematika, 
ãpatti dukkatassa. Apucchite ãpucchitasannã, anãpatti. 


Anapatti apuccha seyyain santharitva va santharapetva va abhinisĩdati va 
abhinipajjati vã, gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Bóng Tôĩ - Đĩêu Pacỉttỉya 17 


“Vị tỳ khưu ni nào sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi 
ý các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc 
nằm xuống thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Lúc trời tôi nghĩa là khi mặt trời đã lặn cho đến lúc rạng đông. 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 

Sau khi đi đêh: sau khi đã đến nơi ấy. 


Không hỏi ý các chủ nhân: người nào là chủ nhân ở gia đình ấy thì 
không hỏi ý người ấy để cho phép. 

Chỗ nằm nghĩa là ngay cả tấm trải nâm bâng lá. 

(Sau khi) trải ra: sau khi tự mình trải ra. 

(Sau khi) bảo trải ra: sau khi bảo người khác trải ra. 

Ngoi xuổhg: vị ni ngồi xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pãcittiya. 

Nằm xuổhg: vỊ ni nâm xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pãcittiya. 

Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vị ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ 
nâm rồi ngồi xuống hoặc nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa hỏi ý, 
có sự hoài nghi, vỊ ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc 
nâm xuống thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa hỏi ý, (lầm) tưởng là đã hỏi ý, vị 
ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nâm rồi ngồi xuống hoặc nàm xuống thì phạm 
tội pãcittiya. 

Khi đã hỏi ý, (lầm) tưởng là chưa hỏi ý, phạm tội dukkata. Khi đã hỏi ý, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì vô 
tội. 


Vị ni có hỏi ý sau đó trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc 
nâm xuống, vỊ ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, -(như 
trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 
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4 . 2. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 

• • • 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhaddãya kãpilãniyã 
antevãsĩbhikkhunĩ' bhaddain kãpilãniin sakkaccain upattheti. Bhaddã 
kãpilãnĩ bhikkhuniyo etadavoca: “Ayain main ayye bhikkhunĩ sakkaccain 
upattheti imissãhaĩn cĩvarain dassãmĩ ”ti. Atha kho sã bhikkhunĩ 
duggahitena dũpadhãritena parain ujjhãpesi: “Ahain kira ayye ayyain na 
sakkaccain upatthemi, na kira me ayyã cĩvarain dassatĩ ”ti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ duggahitena dũpadhãritena parain ujjhãpessatĩ 
”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave bhikkhunĩ duggahitena dũpadhãritena 
parain ujjhãpesĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave bhikkhunĩ duggahitena dũpadhãritena parain 
ujjhãpessati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ duggahitena dũpadhãritena pararn ujjhãpeyya 
pãcittìyan ”ti. 


3- Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Duggahitenã ’ti annathã gahitena. 

Dũpadhãritenã ’ti annathã upadhãritena. 

Paran ’ti upasampannain ujjhãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Upasampannãya upasampannasannã ujjhãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampannãya vematikã ujjhãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya 
anupasampannasannã ujjhãpeti, ãpatti păcittiyassa. 

Anupasampannain ujjhãpeti, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya 
upasampannasannã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya vematikã, ãpatti 
dukkatassa. Anupasampannãya anupasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


' antevãsinĩbhikkhunĩ - Ma, Syã; 

antevãsibhikkhunĩ - PTS; ^ ujjhăpetĩ ti - Ma, Syã. 

antavăsibhikkhunĩ - Sĩmu 1, Sĩmu 2. ^ uggahitena - PTS. 
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4 . 2. 8. ĐIÊU HỌC THỨ TÁM: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, vỊ tỳ khưu ni học trò của 
Bhaddã Kãpilãnĩ phục vụ Bhaddã Kãpilãnĩ rất nghiêm chỉnh. Bhaddã 
Kãpilãnĩ đã nói với các tỳ khưu ni điều này: - “Này các ni sư, tỳ khưu ni này 
phục vụ tôi rất nghiêm chỉnh. Tôi sẽ cho cô này y.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy do 
hiểu sai do xét đoán sai rồi than phiền với vị khác rằng: - “Này ni sư, nghe 
nói tôi không phục vụ sư thầy nghiêm chỉnh. Nghe nói sư thầy sẽ không cho 
tôi y.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi 
than phiền với vỊ khác?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vỊ tỳ khưu 
ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi than phiền với vị khác, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi than 
phiền với vỊ khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào do hiểu sai do xét đoán sai rồi than phiên với vị khác 
thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Do hiểu sai: do được hiểu cách khác. 

Do xét đoán sai: do được xét đoán cách khác. 

Với vị khác: vị ni than phiền với vỊ đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
pãcittiya. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ ni than 
phiền thì phạm tội pãcittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị 
ni than phiền thì phạm tội pãcittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng chưa tu lên bậc trên, vị ni than phiền thì phạm tội pãcittiya. 

Vị ni than phiền với người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, (Tâm) tưởng là đã tu lên bậc trêii, phạm tội 
dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 

Vị ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ tám. 

—ooOoo— 
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4 . 2. 9 . NAVAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo attano 
bhandakam apassantiyo candakãỊiin bhikkhuniin etadavocuin: “Apayye 
amhãkam bhandakain passeyyãsĩ ”ti. CandakãỊĩ bhikkhunĩ ujjhãyati khĩyati 
vipãceti: “Ahameva nũna corĩ, ahameva nũna alajjinĩ. Yã ayyãyo* attano 
bhandakain apassantiyo tã main evamãhainsu: ‘Apayye amhãkain 
bhandakain passeyyãsĩ ’ti. Sacãhain ayye tumhãkain bhandakain ganhãmi 
assamanĩ homi brahmacariyã cavãmi nirayain upapajjãmi, yã pana main 
abhũtena evamãha sãpi assamanĩ hotu brahmacariyã cavatu nirayain 
upapajjatũ ”ti. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipăcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã candakãỊĩ attãnampi parampi nirayenapi 
brahmacariyenapi abhisapissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave 
candakãỊĩ bhikkhunĩ attãnampi parampi nirayenapi brahmacariyenapi 
abhisapatĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave, candakãỊĩ bhikkhunĩ attãnampi parampi 
nirayenapi brahmacariyenapi abhisapissati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ attãnarn vã pararn vã nỉrayena vã brahma- 
cariyena vã abhisapeyya pãcittiyan ”ti. 

3- Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Attãnan ’ti paccattam. 

Paran ’ti upasampannain. 

Nirayena vã brahmacariyena vã abhisapati, ãpatti pãcittiyassa. 

Upasampannãya upasampannasannã nirayena vã brahmacariyena vã 
abhisapati^ ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya vematikã nirayena vã 
brahmacariyena vã abhisapati, ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya 
anupasampannasannã nirayena vã brahmacariyena vã abhisapati, ãpatti 
păcittiyassa. 

Tiracchãnayoniyã vã pettivisayena vã manussadobhaggena vã abhisapati, 
ãpatti dukkatassa. Anupasampannain abhisapati, ãpatti dukkatassa. 


' ayya - Sya, PTS, Simu 2. ^ abhisapesi ti - Simu 2. ^ abhisapeti - Simu 2. 
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4 . 2. 9 . ĐIÊU HỌC THỨ CHÍN: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi 
không nhìn thấy đồ đạc của bản thân đã nói với tỳ khưu ni CandakãỊĩ điều 
này: - “Này ni sư, ni sư có nhìn thấy đồ đạc của chúng tôi không?” Tỳ khưu ni 
CandakãỊĩ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Châng lẽ chính tôi là nữ đạo 
tặc hay sao? Chẳng lẽ chính tôi là kẻ không biết xấu hổ hay sao? Những ni sư 
nào trong khi không nhìn thấy đồ đạc của bản thân những vị ni ấy đã nói với 
tôi như vầy: ‘Này ni sư, ni sư có nhìn thấy đồ đạc của chúng tôi không?’ Này 
các ni sư, nếu tôi lấy đồ đạc của các cô, tôi không còn là nữ Sa-môn, tôi bị 
tiêu hoại Phạm hạnh, tôi bị sanh vào địa ngục. Còn cô nào đã nói sai trái về 
tôi như thế, ngay cả cô ấy cũng hãy không còn là nữ Sa-môn, hãy bị tiêu hoại 
Phạm hạnh, hãy bị sanh vào địa ngục.” 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư CandakãỊĩ lại nguyền rủa bản thân 
luôn cả người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni CandakãỊĩ nguyền rủa bản thân luôn cả 
người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.’’Đức Phật Thế Tổn đã khiển trách rằng: —(như trên) — 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni CandakãỊĩ lại nguyền rủa bản thân luôn cả 
người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào nguyên rủa bản thân hoặc người khấc vê địa ngục 
hoặc v'ê Phạm hạnh thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bản thân: đối với cá nhân mình. 

Người khác: vị đã tu lên bậc trên. 


Vị ni nguyền rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội pacittiya. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ ni nguyền 
rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội pãcittiya. Người nữ đã tu 
lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni nguyền rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh 
thì phạm tội pãcittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu 
lên bậc trên, vỊ ni nguyền rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội 
pãcittiya. 

Vị ni nguyền rủa về sự sanh làm loài thú hoặc về cảnh giới ngạ quỷ hoặc 
về phần số xui của loài người thì phạm tội dukkata. Vị ni nguyền rủa người 
nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Andhakaravaggo - Pac. 4.2.10. 


Anupasampannãya upasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya vematikã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya 
anupasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti atthapurekkhãrãya, dhammapurekkhãrãya, anusãsanĩ- 
purekkhãrãya, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 2.10. DASAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena candakãỊĩ bhikkhunĩ 
bhikkhunĩhi saddhiin bhanditvã attãnain vadhitvã vadhitvã rodati. Yã tã 
bhikkhuniyo appicchã —pe— tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma ayyã candakãỊĩ attãnain vadhitvã vadhitvã rodissatĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira bhikkhave, candakãỊĩ bhikkhunĩ attãnain vadhitvã vadhitvã 
rodatĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi 
nãma bhikkhave candakãỊĩ bhikkhunĩ attãnain vadhitvã vadhitvã rodissati? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ attãnarn vadhitvã vadhitvã rodeyya pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Attãnan ’ti paccattain. 

Vadhati* rodati, ãpatti pãcittiyassa. Vadhati na rodati, ãpatti dukkatassa, 
rodati na vadhati, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti nãtibyasanena vã bhogabyasanena vã rogabyasanena vã phutthã 
rodati na vadhati, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Andhakãravaggo^ dutiyo. 

—00O00-- 

TASSUDDÃNAM 

Andhakãre paticchanne ajjhokãse singhãtake, 
dve nãpucchã vikãle ca duggahĩ niraye vadhĩ ”ti. 

—00O00-- 


' vadhitva vadhitva - Ma, Sya, PTS. 


^ rattandhakaravagga - Si 1, Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Bóng Tôĩ - Đĩêu Pacỉttỉya 20 


Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 

Vị ni (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vỊ ni (nói để) đề cập đến Pháp, vỊ ni 
(nói) nhâm đến sự giảng dạy, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 

4. 2.10. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni CandakãỊĩ sau 
khi gây gỗ với các tỳ khưu ni lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, — nt— các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao ni sư CandakãỊĩ lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc?” 
—nt— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni CandakãỊĩ tự đánh đấm chính 
mình rồi khóc lóc, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —nt— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
CandakãỊĩ lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc thì phạm tội 
pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Chính mình: đối với cá nhân mình. 

Vị ni đánh đấm, khóc lóc thì phạm tội pãcittiya. Vị ni đánh đấm, không 
khóc lóc thì phạm tội dukkata. Vị ni khóc lóc không đánh đấm thì phạm tội 
dukkata. 

Bị tác động do sự mất mát về thân quyến hoặc do sự mất mát về vật dụng 
hoặc do sự bất hạnh vì bệnh hoạn vỊ ni khóc lóc không đánh đấm, vỊ ni bị 
điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ mười. 

Phẩm Bóng TÔI là thứ nhì. 

—ooOoo— 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Trong bóng tối, ở chỗ được che khuất, ở khoảng trống, ở giao lộ, hai điều 
về không hỏi ý, lúc trời tối, và có sự hiểu sai, về địa ngục, vỊ ni đã đánh đấm.” 

—ooOoo— 
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4. 3. NAGGAVAGGO 

4. 3.1. PATHAMASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhuniyo 
aciravatiyã nadiyã vesiyãhi saddhiin naggã ekatitthe nahãyanti. Vesiyã tã 
bhikkhuniyo uppandesuin: ^ “Kinnu kho nãma tumhãkain ayye daharãnain 
daharãnain^ brahmacariyain cinnena? Nanu nãma kãmă paríbhunjitabbã? 
Yadã jinnã bhavissatha tadã brahmacariyain carissatha. Evanca^ tumhãkain 
ubho atthã pariggahitã bhavissantĩ ”ti. Bhikkhuniyo vesiyãhi uppandiyamãnã 
mankũ'' ahesuin. Atha kho tã bhikkhuniyo upassayain gantvã bhikkhunĩnain 
etamatthain ãrocesuin. Bhikkhuniyo bhikkhũnain etamatthain ãrocesuin. 
Bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho bhagavã etasmiin 
nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena 
hi bhikkhave, bhikkhunĩnain sikkhãpadain pannãpessãmi dasa atthavase 
paticca sanghasutthutãya -pe- vinayãnuggahãya. Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ naggã nahãyeyya pãcittìyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Naggã nahãyeyyã ’ti anivatthã vã apãmtã vã nahãyati. Payoge 
dukkatain, nahãnapariyosãne ăpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti acchinnacĩvarikãya, natthacĩvarikãya/ ãpadãsu, ummattikãya, 
-pe- ãdikammikãyã ”ti. 


PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 3. 2. DUTIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhunĩnain 
udakasătikã anunnatã hoti. Chabbaggiyã bhikkhuniyo ‘bhagavatã 
udakasãtikã anunnãtã ’ti appamãnikãyo udakasãtikãyo dhãrenti® puratopi 
pacchatopi ãkaddhantã’ ãhindanti. 


' upphandesuiỊi - Syă. 

^ ayye daharănam - Ma, Syã, PTS. 

^ evam - Ma, Syã, PTS; evance - Sĩ 2. ^ dhãresurp - Ma, Syã, PTS. 

^ maủku - Sĩmu 1, Sĩmu 2, Sĩ 2. ’ kaddhantă - Sĩmu 2. 

^ acchinnacĩvarikãya vã natthacĩvarikãya vã - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. 
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4. 3. PHẤM LÕA THỂ: 

4. 3.1. ĐIÊU HỌC THỨ NHAT; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu ni lõa thể tâm chung 
với các cô gái điếm ở một bến tâm nơi dòng sông Aciravatĩ. Các cô gái điếm 
đã chế giễu các tỳ khưu ni ấy rằng: - “Các bà đại đức ơi, có được cái gì cho các 
bà với việc thực hành Phạm hạnh trong lúc đang còn quá trẻ vậy? Chớ không 
phải các dục lạc là nên được thụ hưởng hay sao? Khi nào trở nên già cả, khi 
ấy các bà sẽ thực hành Phạm hạnh, như thế các bà sẽ vơ được cả hai mối lợi.” 
Trong khi bị các cô gái điếm chế giễu, các tỳ khưu ni đã xấu hổ. Sau đó, các tỳ 
khưu ni ấy đã đi về chỗ ngụ và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ 
khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. lủii ẩy, đức Thế Tôin nhân lý do ấy nhân sự kiện ẩy đẩ nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy 
định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích: Nhâm đem lại sự tốt 
đẹp cho hội chúng, -(như trên)- và nhâm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào lõa thể tắm thì phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Lõa thề tắm: vị ni không quấn y hoặc không choàng y rồi tâm. Trong lúc 
tiến hành thì phạm tội dukkata. Khi hoàn tất việc tâm thì phạm tội pãcittiya. 

Vị ni có y (choàng tâm) bị cướp đoạt, hoặc vị ni có y (choàng tâm) bị hư 
hỏng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, -(như trên)- vỊ ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—ooOoo— 

4. 3. 2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, vải choàng tâm của các 
tỳ khưu ni đã được đức Thế Tôn cho phép. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư (nghĩ 
rằng): “Vải choàng tâm đã được đức Thế Tôn cho phép,” rồi đã mặc những 
vải choàng tâm không đúng kích thước, trong lúc để lòng thòng ở phía trước 
và phía sau rồi đi đó đây. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Naggavaggo - Pac. 4. 3. 2. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo appamãnikãyo udakasãtikãyo 
dhãressantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave chabbaggiyã bhikkhuniyo 
appamãnikãyo udakasãtikãyo dhãrentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave chabbaggiyã 
bhikkhuniyo appamãnikãkayo udakasãtikãyo dhãressanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Udakasãtikampana bhikkhuniyã kãrayamãnãya pamãnikã kãretabbã 
tatridarn pamãnam dĩghaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyam 
dve vidatthiyo. Tam atikkãmentiyã chedanakam pãcittìyan ”ti. 


3. Udakasãtikã* nama yaya nivattha^ nahayati. 


Kãrayamãnãyã ’ti karontiyã vã kãrãpentiyã vã. Pamãnikã kãretabbã, 
tatridain pamãnain dĩghaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyain dve 
vidatthiyo, tain atikkãmetvã karoti vã kãrãpeti vã payoge dukkatain. 
Patilãbhena chinditvã pãcittiyain desetabbain. 


Attanã vippakatain attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatain parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain 
attanã pariyosăpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatain parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Annassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Annena katain 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti pamãnikain karoti, ũnakain karoti, annena katain 
pamãnãtikkantaĩn patilabhitvă chinditvã paribhunjati, vitãnain vã 
bhummattharanain^ vã sãnipãkăraĩn vã bhisiin vã bimbohanain vã karoti, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' udakasatikanti - Simu 2. 


^ nivatthaya - Sya. ^ bhumattharanam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Lõa Thể- Đĩêu Pacỉttỉya 22 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại mặc những 

choàng tâm không đúng kích thước?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mặc những vải choàng tâm không đúng 
kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư lại mặc những vải choàng tâm không đúng kích thước vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Trong khi cho thực hiện vải choàng tắm, vị tỳ khưu ni nên bảo làm theo 
kích thước, ở đây, kích thước này là chiêu dài bôn gang tay, chiêu rộng hai 
gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nêíi vượt quá mức ấy thì (vải 
choàng tắm) nên được cắt bớt và phạm tội pãcittiya.” 

3. Vải choàng tắm nghĩa là vật mà vỊ ni quấn vào rồi tâm. 

Trong khi cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước, ở đây, kích thước này là chiều dài bốn gang tay 
chiều rộng hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ.‘ Nếu vị (tự) làm hoặc 
bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự 
đạt được thì nên cât bớt rồi nên sám hối tội pãcittiya. 

Vị tự mình hoàn tất phần vỊ ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vỊ ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. 


Vị tự làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. Được 
làm bởi người khác, vị ni có được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 

Vị ni làm theo kích thước, vị ni làm nhỏ hơn, do người khác làm quá kích 
thước sau khi có được thì cât bớt rồi sử dụng, vỊ ni làm mái che hoặc thảm 
trải nền hoặc tấm vách chân hoặc nệm hoặc gối kê, vỊ ni bị điên, —(như 
trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ nhì. 

—ooOoo— 


' Nếu tính gang tay của đức Thiện Thệ theo kích thước của người bình thường là 0,25 cm thì 
kích thước vải choàng tâm của tỳ khiưi ni là 1 m X 0,5 m. Vải choảng tấm mưa của các tỳ 
khưu lớn hơn: 1,50 m X 0, 625 m (ND). 
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4 . 3 . 3 . TATIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena annatarissã bhikkhuniyã 
mahagghe cĩvaradusse cĩvaram dukkatam^ hoti dussibbitam. Thullanandã 
bhikkhunĩ tam bhikkhuniĩỊi etadavoca: “Sundaram kho idam te ayye 
cĩvaradussam cĩyaranca kho dukkatam dussibbitan ”ti. “Visibbemi^ ayye 
sibbessasĩ ”ti.^ “Amayye sibbessãmĩ "ti/ Atha kho sã bhikkhunĩ tam cĩvaram 
visibbetvã thullanandãya bhikkhuniyã adãsi. Thullanandã bhikkhunĩ 
‘sibbessãmi sibbessãmĩ ’ti neva sibbeti^ na sibbãpanãya ussukkain karoti. 
Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnaĩn etamatthain ãrocesi. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã bhikkhuniyã cĩvarain visibbãpetvã neva 
sibbessati na sibbãpanãya ussukkain karissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira 
bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ bhikkhuniyã cĩvarain visibbãpetvã neva 
sibbeti na sibbăpanãya ussukkain karotĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
bhikkhuniyã cĩvarain visibbãpetvã neva sibbessati na sibbãpanãya ussukkam 
karissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ bhikkhuniyã cĩvaram visibbetvã vã visibbãpetvã vã 
sã pacchã anantarãyikinĩ neva sibbeyya na sibbãpanãya ussukkam 
kareyya annatra catũhapancãhã pãcittiyan ”ti. 


3- Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


' dukkataiỊi - Ma, PTS. ^ sibbissasi ti - Ma. 

^ sibbemi - Sĩmu. sibbissămĩ ti - Ma. ^ sibbati - Ma, Syã. 
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4 . 3 . 3 . ĐIẾU HỌC THỨ BA; 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, y bâng vải y đât giá của 
vỊ tỳ khưu ni nọ đã được làm xấu xí, đã được may vụng về. Tỳ khưu ni 
Thullanandã đã nói với tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni sư, vải y này của cô 
tuyệt đẹp nhưng y đã được làm xấu xí, đã được may vụng về.” - “Này ni sư, tôi 
tháo rời ra, có phải cô sẽ may lại?” - “Này ni sư, đúng vậy. Tôi sẽ may lại.” 
Khi ấy, vỊ tỳ khưu ni ấy đã tháo rời y ấy rồi đã trao cho tỳ khưu ni 
Thullanandã. Tỳ khưu ni Thullanandã (nghĩ râng): “Ta sẽ may lại, ta sẽ may 
lại” nhưng không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) 
may lại. Sau đó, vỊ tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã sau khi bảo tháo rời y của 
vỊ tỳ khưu ni rồi không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo (người 
khác) may lại?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandã sau khi bảo tháo rời y của vỊ tỳ khưu ni rồi không may lại, cũng 
không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã sau khi bảo tháo rời y 
của vỊ tỳ khưu ni rồi không may lại, cũng không nỏ lực trong việc bảo (người 
khác) may lại vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ' tỳ khưu ni nào khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni, 
vị ni ấy sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại, cũng không nỗ lực 
trong việc bảo (người khác) may lại, ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm 
ngày thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Naggavaggo - Pac. 4. 3. 3. 


Bhikkhuniyã ’ti annãya bhikkhuniyã. 

CĩvaraiỊi nãma channam cĩvarãnam annataram cĩvaram. 
Visibbetvã ’ti sayam visibbetvã. 

Visibbãpetvã ’ti annam visibbãpetvã. 

Sã pacchã anantarãyikinĩ ’ti asati antarãye. 

Neva sibbeyyã ’ti na sayam sibbeyya. 


Na sibbãpanãya ussukkain kareyyã ’ti na annam anapeyya. 


Annatra catũhapancãhã ’ti thapetvã catũhapancãhain. ‘Neva 
sibbessãmi na sibbãpanãya ussukkain karissãmĩ ’ti dhurain nikkhittamatte, 
ãpatti păcittiyassa. 


Upasampannãya upasampannasannã cĩvarain visibbetvã vã visibbãpetvã 
vã sã pacchã anantarãyikinĩ neva sibbeti na sibbãpanãya ussukkain karoti 
annatra catũhapancãhã, ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya vematikã 
cĩvarain visibbetvã vã visibbãpetvã vã sã pacchã anantarãyikinĩ neva sibbeti 
na sibbăpanãya ussukkain karoti annatra catũhapancăhã, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampannãya anupasampannasannã cĩvarain visibbetvã vã visibbãpetvã 
vã sã pacchã anantarãyikinĩ neva sibbeti na sibbãpanãya ussukkain karoti 
annatra catũhapancãhãhã, ãpatti pãcittiyassa. 


Annain parikkhãraĩn visibbetvã vã visibbãpetvã vã sã pacchã 
anantarãyikinĩ neva sibbeti na sibbãpanãya ussukkain karoti annatra 
catũhapancãhã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannã cĩvarain vã annain vã 
parikkhãrain visibbetvã vã visibbãpetvã vã sã pacchã anantarãyikinĩ neva 
sibbeti na sibbãpanãya ussukkain karoti annatra catũhapancãhã, ãpatti 
dukkatassa. Anupasampannãya upasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya vematikã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya 
anupasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva na labhati, karontĩ catuhapancahain 
atikkãmeti, gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Lõa Thể- Đĩêu Pacừtiya 23 


Của vị tỳ khưu ni: của vỊ tỳ khưu ni khác. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y. 

Khi đã tháo rời: sau khi tự mình tháo rời. 

(Sau khi) bảo tháo rời: sau khi bảo người khác tháo rời. 

Vị ni ẩy sau đó không gặp trở ngại: khi không có trở ngại, 
vẫn không may lại: không tự mình may lại. 

Không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại: không chỉ thị 
người khác. 


Ngoại trừ trong bổh ngày hoặc năm ngày: trừ ra trong bốn ngày 
hoặc năm ngày. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ không may lại, ta sẽ không nỗ lực trong 
việc bảo (người khác) may lại,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội 
pãcittìya. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ ni ấy khi đã 
tháo rời hoặc bảo tháo rời y sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại 
cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại thì phạm tội pãcittiya 
ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vị ni ấy khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời y sau đó không gặp trở 
ngại vẫn không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may 
lại thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. Người nữ 
đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vỊ ni ấy khi đã tháo rời 
hoặc bảo tháo rời y sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại cũng không 
nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ 
trong bốn ngày hoặc năm ngày. 


Vị ni ấy khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời vật phụ tùng khác sau đó không 
gặp trở ngại vẫn không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người 
khác) may lại thì phạm tội dukkata ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. 
Vị ni ấy khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời y hoặc vật phụ tùng khác của người 
nữ chưa tu lên bậc trên sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại cũng 
không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại thì phạm tội dukkata ngoại 
trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết 
là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 

Trong khi có trở ngại, vị ni đã tầm cầu nhưng không có được (thời gian), 
trong khi làm vỊ ni ấy vượt quá bốn ngày hoặc năm ngày, vỊ ni bị bệnh, trong 
những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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4 . 3 . 4 . CATUTTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
bhikkhunĩnam hatthe cĩvaram nikkhipitvã santamttarena janapadacãrikaĩn 
pakkamanti, tãni cĩvarãni cirain nikkhittãni kannakitãni honti. Tăni 
bhikkhuniyo otãpenti. Bhikkhuniyo tã bhikkhuniyo etadavocuin: “Kassimãni 
ayye cĩvarãni kannakitãnĩ ”ti? Atha kho tã bhikkhuniyo bhikkhunĩnain 
etamatthain ãrocesuin. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo bhikkhunĩnain hatthe cĩvarain nikkhipitvã 
santaruttarena janapadacãrikaĩn pakkamissatĩ ”ti? —pe— “Saccain kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhunĩnain hatthe cĩvarain nikkhipitvã 
santaruttarena jananapadacãrikaĩn pakkamantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo 
bhikkhunĩnain hatthe cĩvarain nikkhipitvã santamttarena janapadacãrikaĩn 
pakkamissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya —pe— Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ pancahikarn sanghatỉcaraựk atikkameyya 
pãcittiyan ”ti. 


3- Yã panã ’ti yã yădisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

PancãhikaiỊi sanghãticãraiỊi atikkãmeyyã ’ti pancamain divasain 
pancacĩvarãni neva nivãseti na pãmpati na otãpeti pancamain divasain 
atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Pancãhãtikkante atikkantasannã, ãpatti pãcittiyassa. Pancãhãtikkante 
vematikã, ãpatti pãcittiyassa. Pancãhãtikkante anatikkantasannã, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Pancãhãnatikkante atikkantasannã, ãpatti dukkatassa. 
Pancãhãnatikkante vematikã, ãpatti dukkatassa. Pancãhãnatikkante 
anatikkantasannã, anãpatti. 

Anãpatti pancamain divasain pancacĩvarãni nivãseti vã pãmpati vã 
otãpeti vã, gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—ooOoo-- 


' sanghativaram - Sya. 
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4 . 3. 4. ĐIÊU HỌC THỨ TƯ: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sau khi 
trao y tận tay của các tỳ khưu ni rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và 
thượng y. Các y ấy được để lại lâu ngày trở nên mốc meo. Các tỳ khưu ni đem 
phơi nâng các y ấy. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - 
“Này các ni sư, các y bị mốc meo này là của vỊ nào vậy?” Khi ấy, các tỳ khưu 
ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni sau khi trao y tận tay của các 
tỳ khưu ni lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y?” —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni sau khi trao y tận tay của 
các tỳ khưu ni rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng wy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni sau khi trao y tận 
tay của các tỳ khưu ni lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y vậy? 
Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào vượt quá năm ngày thiêíi vắng y hai lớp thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Vượt quá năm ngày thiếu vắng y hai lớp: đến ngày thứ năm vị ni 

không quấn hoặc không trùm hoặc không phơi nâng năm y, vỊ ni vượt quá 
ngày thứ năm thì phạm tội pãcittiya. ‘ 


Khi đã vượt quá năm ngày, nhận biết là đã vượt quá, phạm tội pãcittiya. 
Khi đã vượt quá năm ngày, có sự hoài nghi, phạm tội pãcittiya. Khi đã vượt 
quá năm ngày, (lầm) tưởng là chưa vượt quá, phạm tội pãcittiya. 

Khi chưa vượt quá năm ngày, (lầm) tưởng là đã vượt quá, phạm tội 
dukkata. Khi chưa vượt quá năm ngày, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Khi chưa vượt quá năm ngày, nhận biết là chưa vượt quá thì vô tội. 

Vào ngày thứ năm vị ni quấn hoặc trùm hoặc phơi nâng năm y, vỊ ni bị 
bệnh, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, -(nhưtrên)- vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 


' Ngài Buddhaghosa giải thích rằng cứ moi y là tính một tội pacỉttìya (VinA. iv, 929). 
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4. 3. 5. PANCAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ 
pindãya caritvã allacĩvarain pattharitvã vihãrain pãvisi. Annatarã bhikkhunĩ 
tain cĩvarain pãmpitvã gãmain pindãya pãvisi. Sã nikkhipitvã bhikkhuniyo 
pucchi: “Apayye mayhain cĩvarain passeyyãthã ”ti. Bhikkhuniyo tassã 
bhikkhuniyã etamatthain ãrocesuin. Atha kho sã bhikkhunĩ ujjhãyati khĩyati 
vipãceti: “Kathain hi nãma bhikkhunĩ mayhain cĩvarain anãpucchã 
pãrupissatĩ ”ti? Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnain etamatthain ãrocesi. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ bhikkhuniyã cĩvarain anăpucchã pãmpissatĩ 
”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhunĩ bhikkhuniyã cĩvarain 
anãpucchã pãrupĩ ”ti?‘ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhunĩ bhikkhuniyã cĩvarain 
anãpucchã pãmpissati? Netain bhikkhave appasannãnain vă pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadaĩn uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ cĩvarasaủkamanĩyam dhãreyya pãcittiyan ”ti. 

3- Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Cĩvarasaiikamanĩyain nãma upasampannãya pancannain cĩvarãnain 
annatarain cĩvarain. Tassã vã adinnain tain vã anãpucchã nivãseti vã 
pãrupati vã, ăpatti pãcittiyassa. 

Upasampannãya upasampannasannã cĩvarasankamanĩyain dhãreti, 
ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya vematikã cĩvarasankamanĩyain dhãreti, 
ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya anupasampannasannã cĩvara- 
sankamanĩyaĩn dhãreti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anupasampannãya cĩvarasankamanĩyain dhãreti, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya upasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya vematikã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya 
anupasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti sã vã deti, tain vã ãpucchã nivãseti vã pãrupati vã, acchinna- 
cĩvarikãya, natthacĩvarikãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã 
”ti. 

PancamasikkhãpadaiỊi. 

—ooOoo-- 


' parupati ti - Ma, Sya. 
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4 . 3. 5. ĐIẾU HỌC THỨ NĂM: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau 
khi đi khất thực đã trải ra tấm y bị đẩm ướt rồi đi vào trong trú xá. Có vị tỳ 
khưu ni khác đã choàng lên y ấy rồi đi vào làng để khất thực. Vị ni kia đi ra đã 
hỏi các tỳ khưu ni rằng: - “Này các ni sư, các vỊ có nhìn thấy y của tôi không?” 
Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho vỊ tỳ khưu ni ấy. Khi ấy, vị tỳ khưu ni 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao vị tỳ khưu ni trùm y của tôi mà 
không hỏi ý?” Sau đó, vỊ tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni trùm y của tỳ khưu ni mà không 
hỏi ý?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vỊ tỳ khưu ni trùm y của vị 
tỳ khưu ni mà không hỏi ý, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao 
tỳ khưu ni trùm y của tỳ khưu ni mà không hỏi ý vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào sử dụng y thỉẽi thân (của vị ni khác) thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Y thièt thân nghĩa là y nào đó trong năm y của người nữ đã tu lên bậc 
trên. Vị ni quấn hoặc trùm y chưa được vỊ ni kia cho, hoặc chưa hỏi ý vỊ ni kia 
thì phạm tội pãcittiya. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sử dụng 
y thiết thân (của vỊ ni kia) thì phạm tội pãcittiya. Người nữ đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vỊ ni sử dụng y thiết thân (của vỊ ni kia) thì phạm tội 
pãcittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị 
ni sử dụng y thiết thân (của vỊ ni kia) thì phạm tội pãcittiya. 

Vị ni sử dụng y thiết thân của người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Ngữời nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkata. 

Vị ni kia cho, hoặc sau khi hỏi ý vỊ ni kia rồi quấn hoặc trùm lên, vỊ ni có y 
bị cướp đoạt, vị ni có y bị hư hỏng, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, 
—(như trên) — ni vi phạm đầu tiên thì vo tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 
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4 . 3. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena thullanandãya 
bhikkhuniyã upatthãkakulam thullanandain bhikkhuniin etadavoca: 
“Bhikkhunĩsanghassa ayye cĩvarain dassãmã ”ti. Thullanandã bhikkhunĩ 
“Tumhe bahukiccã bahukaranĩyã ”ti antarãyain akãsi. Tena kho pana 
samayena tassa kulassa gharain dayhati, te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã amhãkain* deyyadhammain antarãyain 
karissati, ubhayenamhã^ parihĩnã^ bhogehi ca punnena cã ”ti? 

2. Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã ganassa cĩvaralãbhain 
antarãyain karissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave thullanandã 
bhikkhunĩ ganassa cĩvaralãbhain antarãyain akãsĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave thullanandã 
bhikkhunĩ ganassa cĩvaralãbhain antarãyain karissati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadaĩn uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ ganassa cĩvaralãbham antarãyam kareyya 
pãcittìyan ”ti. 

3- Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Gaụo nãma bhikkhunĩsangho vuccati. 

CĩvaraiỊi nãma channain cĩvarãnain annatarain cĩvarain 
vikappanũpagapacchimain.^ 

Antarãyam kareyyã ’ti ‘kathain ime cĩvarain dadeyyun ’ti® antarãyain 
karoti, ãpatti pãcittiyassa. Annain parikkhãraĩn antarãyain karoti, ãpatti 
dukkatassa. Sambahulãnain bhikkhunĩnain vã ekabhikkhuniyã vã 
anupasampannãya vã cĩvarain vã annain vã parikkhãrain antarãyain karoti, 
ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti ãnisainsaĩn dassetvã nivãreti, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


ChatthasikkhãpadaiỊi. 

—ooOoo-- 


' thullanandã gaọassa amhãkaiỊi - Sĩmu 2. ^ karotĩ ti - Syã. 

^ ubhayenãmha - Ma, Syã. ^ vikappanupagam pacchimam - Ma, Syã. 

^ paribãhirã - Ma, Syã, PTS. ^ na dadeyyun ti - Ma, Sĩmu 2, Sĩ 2. 
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4. 3. 6. ĐIẾU HỌC THỨ SÁU: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ cho tỳ 
khưu ni Thullanandã đã nói với tỳ khưu ni Thullanandã điều này: - “Thưa ni 
sư, chúng tôi sẽ dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” Tỳ khưu ni Thullanandã đã 
gây chướng ngại (nói râng): - “Các người có nhiều phận sự, có nhiều công 
việc cần phải làm.” Vào lúc bấy giờ, ngôi nhà của gia đình ấy bị cháy. Những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư Thullanandã lại 
gây chướng ngại việc bố thí của chúng tôi khiến chúng tôi bị xa lìa cả hai là 
tài sản và phước báu?” 

2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại gây chướng ngại lợi 
lộc về y của nhóm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandã gây chướng ngại lợi lộc về y của nhóm, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Ton, đúng vạy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trádi rân^ —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại gây chướng ngại 
lợi lộc về y của nhóm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào gây chướng ngại lợi lộc vê y của nhóm thì phạm tội 
pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Nhóm nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Gây chướng ngại: vị gây chướng ngại (hỏi râng): “Các người có thể bố 
thí y này như thế nào?” thì phạm tội pãcittiya. Vị gây chướng ngại vật phụ 
tùng khác thì phạm tội dukkata. Vị gây chướng ngại y hoặc vật phụ tùng 
khác của nhiều vỊ tỳ khưu ni hoặc của một vỊ tỳ khưu ni hoặc của người nữ 
chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 

Vị ni cản trở sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 
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4. 3. 7- SATTAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhunĩsanghassa 
akãlacĩvaram uppannam hoti. Atha kho bhikkhunĩsangho tain cĩvarain 
bhãjetukãmo sannipati. Tena kho pana samayena thullanandãya 
bhikkhuniyã antevãsĩ bhikkhuniyo' pakkantã honti. Thullanandã bhikkhunĩ 
tã bhikkhuniyo etadavoca: “Ayye bhikkhuniyo pakkantã na tãva cĩvarain 
bhãjayissatĩ ”ti^ dhammikain cĩvaravibhangain patibãhi.^ Bhikkhuniyo ‘na 
tãva cĩvarain bhãjayissatĩ ’ti pakkamiinsu/ Thullanandã bhikkhunĩ 
antevãsibhikkhunĩsu^ ãgatãsu tain cĩvarain bhãjãpesi. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã dhammikain cĩvaravibhangain 
patibãhissatĩ ”ti? —pe— “Saccain kira bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
dhammikain cĩvaravibhangain patibãhĩ ”ti?® “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
dhammikain cĩvaravibhangain patibãhissati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ dhammikam cĩvaravibhaủgam patibãheyya 
pãcittìyan ”ti. 

3- Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Dhammiko nãma cĩvaravibhango samaggo bhikkhunĩsangho 
sannipatitvã bhãjeti. 

Patibãheyyã ’ti ‘kathain idain® cĩvarain bhãjeyyã ’ti’ patibãhati, ăpatti 
pãcittiyassa. 

Dhammike dhammikasannã patibãhati, ăpatti pãcittiyassa. Dhammike 
vematikă patibãhati, ãpatti dukkatassa. Dhammike adhammikasannã 
patibãhati, anãpatti. 

Adhammike dhammikasannã, ãpatti dukkatassa. Adhammike vematikã, 
ãpatti dukkatassa. Adhammike adhammikasannã, anãpatti. 

Anãpatti ãnisainsaĩn dassetvã patibãhati ummattikãya, -pe- 
ădikammikãyã ”ti. 


Sattamasikkhãpadam. 

—ooOoo— 


' antevãsiniyo bhikkhuniyo - Ma, Syã. ^ vipakkamiĩỊisu - Syã, PTS. 

^ bhăjĩyissatĩ ti - Ma; ^ antevãsinĩsu bhikkhunĩsu - Ma, Syã. 

bhãjÌ5ãssatĩ ti - Syã, PTS, Sĩmu 1, Sĩ 2. patibãhatĩ ti - Ma, Syã. 

^ patibãhati - PTS. ’ imam - Ma, Syã, PTS. * na bhăjeyyã ti - Ma, Sĩmu 2. 
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4. 3. 7- ĐIÊU HỌC THỨ BẢY: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có y ngoài hạn kỳ phát 
sanh đến hội chúng tỳ khưu ni. Khi ấy, hội chúng tỳ khưu ni có ý định phân 
chia y ấy nên tụ hội lại. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni 
Thullanandã đang đi vâng. Tỳ khưu ni Thullanandã đã nói với các tỳ khưu ni 
ấy điều này: - “Này các ni sư, các tỳ khưu ni đang đi vâng, trong khi ấy y sẽ 
không được chia.” Rồi đã ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp. Các tỳ khưu ni 
(nghĩ rằng): “Trong khi ấy y sẽ không được chia” nên đã ra đi. Đến khi các tỳ 
khưu ni học trò trở về lại, tỳ khưu ni Thullanandă đã bảo phân chia y ấy. 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại ngăn cản sự phân chia 
y đúng pháp?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandã ngăn cản sự phân chia y đúng pháp, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậỹ.” Đức Phật Thế Ton đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại ngăn cản sự phân 
chia y đúng pháp vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào ngăn cản sự phân chia y đúng pháp thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Sự phân chia y đúng pháp nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni có sự hợp 
nhất tụ hội lại rồi phân chia. 


Ngăn cản: vị ni ngăn cản (hỏi ràng): “Có thể phân chia y này như thế 
nào?” thì phạm tội pãcittiya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị ni ngăn cản thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vỊ ni ngăn cản thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị 
ni ngăn cản thì vô tội. 

Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 

Vị ni ngăn cản sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 
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4. 3. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
natãnampi nattakãnampi' langhikãnampi^ sokasãyikãnampi^ kumbha- 
thũnikãnampb samanacĩvarain deti mayhain parisatiin^ vannain bhãsathã 
”ti. Natãpi nattakãpi lanaghikãpi sokasãyikãpi kumbhathũnikãpi 
thullanandãya bhikkhuniyã parisatiin vannain bhãsanti: “Ayyã thullanandã 
bahussutã bhãnikã visãradã pattã dhammiĩn kathain kãtuin. Detha ayyãya 
karotha ayyãyã ”ti. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã agãrikassa samanacĩvarain dassatĩ ”ti? 
-pe- “Saccain kira bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ agãrikassa 
samanacĩvarain detĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ agărikassa 
samanacĩvarain dassati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ agãrikassa vã paribbãjakassa vã paribbãjikãya vã 
samanacĩvararn dadeyya pãcittiyan ”ti. 

3- Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Agãriko® nãma yo koci agãrain ajjhãvasati. 

Paribbãjako nãma bhikkhunca sãmaneranca thapetvã yo koci 
paríbbãjakasamãpanno. 

Paribbãjikã nãma bhikkhuninca sikkhamãnanca sãmanerinca thapetvã 
yã kãci paribbãjikasamãpannã. 


SamaụacĩvaraiỊi nama kappakatain vuccati. Deti, apatti pacittiyassa. 


Anapatti matapitunnain^ deti, tavakalikain deti, ummattikaya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Atthamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


' natakãnampi - Ma, Syã, PTS. ^ kumbhathũnikãnampi - Syã, PTS. 

^ langhakănampi - Ma; sanghikãnampi - Syã. ^ parisati - Ma, Syã, PTS. 

^ sokajjhã5ãkãnampi - Ma, Syã, PTS. ^ ãgãriko - Syã. ’ mãtãpitũnarp - Ma, Syã. 
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4. 3. 8. ĐIÊU HỌC THỨ TÁM: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
cho y của Sa-môn đến các kịch sĩ, các vũ công, các người nhào lộn, các nhà ảo 
thuật, các người đánh trống (bảo râng): - “Hãy nói lời khen ngợi về ta ở đám 
đông.” Các kịch sĩ, các vũ công, các người nhào lộn, các nhà ảo thuật, các 
người đánh trống đã nói lời khen ngợi về tỳ khưu ni Thullanandã ở đám 
đông râng: - “Ni sư Thullanandã là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc 
lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Hãy bố thí đến ni sư. Hãy phục vụ cho 
ni sư.” 


2. Các tỳ khuU ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại cho y của Sa-môn đến 
người nam tại gia?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandã cho y của Sa-môn đến người nam tại gia, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại cho y của Sa-môn 
đến người nam tại gia vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ' tỳ khưu ni nào cho y của Sa-môn đến người nam tại gia hoặc nam 
du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Người nam tại gia nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 


Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu và sa di. 


Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, và sa di ni. 


Y của Sa-môn nghĩa là đề cập đến việc làm thành đúng phép đã được 
thực hiện. Vị ni cho thì phạm tội pãcittiya. 


Vị ni cho đến cha mẹ, vị ni cho mượn (trong thời hạn), vỊ ni bị điên, 
—(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—ooOoo— 
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4. 3. 9. NAVAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena thullanandãya 
bhikkhuniyã upatthãkakulam thullanandain bhikkhuniin etadavoca: “Sace 
mayain ayye sakkoma bhikkhunĩsanghassa cĩvarain dassãmã ”ti. Tena kho 
pana samayena vassain vutthã bhikkhuniyo cĩvarain bh^etukãmã 
sannipatiinsu. Thullanandã bhikkhunĩ tã bhikkhuniyo etadavoca: “Agametha 
ayye, atthi bhikkhunĩsanghassa cĩvarapaccãsã ”ti. Bhikkhuniyo 
thullanandain bhikkhuniin etadavocuin: “Gacchayye* tain cĩvarain jãnãhĩ ”ti. 
Thullanandã bhikkhunĩ yena tain kulain tenupasankami, upasankamitvã te 
manusse etadavoca: “Dethãvuso bhikkhunĩsanghassa cĩvaran ”ti. “Na mayain 
ayye sakkoma bhikkhunĩsanghassa cĩvarain dãtun ”ti. Thullanandã 
bhikkhunĩ bhikkhunĩnaĩn etamatthain ãrocesi. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã dubbalacĩvarapaccãsãya cĩvarakãla- 
samayain atikkãmessatĩ ”ti? —pe— “Saccain kira bhikkhave, thullanandã 
bhikkhunĩ dubbalacĩvarapaccãsãya cĩvarakãlasamayain atikkãmesĩ ”ti?^ 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ dubbalacĩvarapaccãsãya cĩvarakãla- 
samayain atikkãmessati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ dubbalacĩvarapaccasaya cĩvarakalasamayarn 
atikkãmeyya pãcittiyan ”ti. 


3- Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Dubbalacĩvarapaccãsã nãma ‘sace mayain sakkoma dassãma 
karissãmã ’ti vãcã bhinnã hoti. 

Cĩvarakãlasamayo nãma ananthate kathine vassãnassa pacchimo 
mãso, atthate kathine pancamãsã. 

Cĩvarakãlasamayain atikkãmeyyã ’ti anatthate kathine vassãnassa 
pacchimain divasain atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. Atthate kathine 
kathinuddhãradivasaĩn atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 


' gacchayye - Ma; gacchetaiỊi - Simu 2. 


^ atikkameti ti - Ma, Sya 
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4. 3. 9. ĐIẾU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ 
khưu ni Thullanandã đã nói với tỳ khưu ni Thullanandã điều này: - “Thưa ni 
sư, nếu chúng tôi có khả năng, chúng tôi sẽ dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trải qua mùa (an cư) mưa có ý định phân chia 
y nên đã tụ họp lại. Tỳ khưu ni Thullanandã đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều 
này: - “Này các ni sư, hãy chờ đợi. Có niềm hy vọng về y cho hội chúng tỳ 
khưu ni.” Các tỳ khưu ni đã nói với tỳ khưu ni Thullanandã điều này: - “Này 
ni sư, hãy đi và tìm hiểu về y ấy.” Tỳ khưu ni Thullanandã đã đi đến gặp gia 
đình ấy, sau khi đến đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, 
hãy dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” - “Thưa ni sư, chúng tôi không thể 
dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” Tỳ khưu ni Thullanandã đã kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu ni. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại để cho vượt quá thời 
hạn về y khi niềm hy vọng về y không châc chân?” —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã để cho vượt quá thời hạn về y khi 
niềm hy vọng về y không châc chân, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại để cho vượt quá thời hạn về y khi 
niềm hy vọng về y không châc chân vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu ni nào để cho vượt quá thời hạn vê y khi niêm hy vọng vê y 
không chắc chắn thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Niêm hy vọng ve y không chắc chắn nghĩa là lời nói đã được phát ra 
rằng: “Nếu chúng tôi có khả năng, chúng tôi sẽ dâng y.” 


Thời hạn ve y nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì tháng cuối 
cùng của mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng. 


Đề cho vượt quá thời hạn ve y: khi Kathina không được thành tựu, vị 
ni để cho vượt quá ngày cuối cùng của mùa mưa thì phạm tội pãcittiya. Khi 
Kathina được thành tựu, vỊ ni để cho vượt quá ngày Kathina hết hiệu lực thì 
phạm ịội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Naggavaggo - Pac. 4. 3.10. 


Dubbalacĩvare dubbalacĩvarasannã cĩvarakãlasamayam atikkãmeti, ãpatti 
pãcittiyassa. Dubbalacĩvare vematikã cĩvarakãlasamayain atikkãmeti, ãpatti 
dukkatassa. Dubbalacĩvare adubbalacĩvarasannã cĩvarakãlasamayain 
atikkãmeti, ãpatti dukkatassa. 


Adubbalacĩvare dubbalacĩvarasanna, apatti dukkatassa. Adubbalacĩvare 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Adubbalacĩvare adubbalacĩvarasannã, anãpatti. 


Anapatti anisarnsain dassetva nivareti,* ummattikaya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 3.10. DASAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena annatarena upãsakena 
sanghain uddissa vihãro kãrãpito hoti. So tassa vihãrassa mahe ubhato 
sanghassa akãlacĩvarain dãtukãmo hoti. Tena kho pana samayena ubhato 
sanghassa kathinain atthatain hoti. Atha kho so upãsako sanghain 
upasankamitvã kathinuddhãrain yãci. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. 
Atha kho bhagavã etasmiin nidăne etasmiin pakarane dhammiin kathain 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave kathĩnain uddharituin. 
Evanca pana bhikkhave uddharitabbain, vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 

2. Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallain, sangho 
kathinain uddhareyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Sangho kathinain uddharati. Yassãyasmato 
khamati kathinassa ubbhãro^ so tunhassa. Yassa nakkhamati so bhãseyya. 

Ubbhatain sanghena kathinain. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 

3. Atha kho so upãsako bhikkhunĩsanghain upasankamitvã 
kathinuddhãrain yãci. Thullanandã bhikkhunĩ ‘cĩvarain amhãkain bhavissatĩ 
’ti kathinuddhãrain patibãhi. Atha kho so upãsako ujjhãyati khĩyati vipãceti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo amhãkain kathinuddhãrain na dassantĩ ”ti? 
Assosmn kho bhikkhuniyo tassa upãsakassa ujjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa. 


' vareti - Simu 2. 


^ uddharo - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Lõa Thể- Đĩêu Pacỉttỉya 30 


Khi y không châc chân, nhận biết là y không châc chân, vị ni để cho vượt 
quá thời hạn về y thì phạm tội pãcittiya. Khi y không châc chân, có sự hoài 
nghi, vỊ ni để cho vượt quá thời hạn về y thì phạm tội dukkata. Khi y không 
chắc chân, (lầm) tưởng là được châc chân, vị ni để cho vượt quá thời hạn về y 
thì vô tội. 

Khi y được châc chân, (lầm) tưởng là không châc chân, phạm tội dukkata. 
Khi y được chắc chân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi y được châc 
chân, nhận biết là được châc chân thì vô tội. 

Vị ni cản trở sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 


4 . 3 . 10 . ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có ngôi trú xá dành cho 
hội chúng đã được nam cư sĩ nọ cho xây dựng. Vào dịp lễ của ngôi trú xá ấy, 
người ấy có ý định dâng y ngoài hạn kỳ đến cả hai hội chúng. Vào lúc bấy giờ, 
kathina của cả hai hội chúng đã được thành tựu. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã đi 
đến gặp hội chúng và cầu xin sự thâu hồi Kathina. Các vỊ đã trình sự việc ấy 
lên đức Tliế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân iý do ấy nhẩn sự kiện ấy đẩ nói 
Pháp thoại rồi đã bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thâu 
hồi Kathina. Và này các tỳ khưu, Kathina nên được thâu hồi như vây: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

2. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp chõ hội chúng, hội chung nên thâu hdi Kaíhina. Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng thâu hồi 
Kathina. Đại đức nào đông ý với việc thâu hồi Kathina xin im lặng; vị nào 
khống đông ý có thể nói lên. 

Kathina đã được hội chúng thâu hồi. Sự việc được hội chúng đông ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

3. Sau đó, nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp hội chúng tỳ khưu ni và cầu xin sự 
thâu hồi Kathina. Tỳ khưu ni Thullanandã (nghĩ râng): “Sẽ có y cho chúng 
ta” nên đã ngăn cản sự thâu hồi Kathina. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại không cho sự thâu hồi 
Kathina của chúng tôi?” Các tỳ khưu ni đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Naggavaggo - Pac. 4. 3.10. 


4. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã dhammikain kathinuddhãrain 
patibãhissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
dhammikain kathinuddhãrain patibãhĩ ”ti?‘ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
dhammikain kathinuddhãrain patibãhissati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ dhammikam kathinuddhãram patibãheyya 
pãcittiyan ”ti. 

5. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Dhammiko nãma kathinuddhãro samaggo bhikkhunĩsangho 
sannipatitvã uddharati. 

Patibãheyyã ’ti ‘kathain idain kathinain uddhareyyã ’ti^ patibãhati, 
ãpatti pãcittiyassa. 

Dhammike dhammikasannã patibãhati, ãpatti pãcittiyassa. Dhammike 
vematikã patibãhati, ãpatti dukkatassa. Dhammike adhammikasannã 
patibãhati, ãpatti dukkatassa. 

Adhammike dhammikasannã, ãpatti dukkatassa. Adhammike vematikã, 
ãpatti dukkatassa. Adhammike adhammikasannã, anãpatti. 

Anãpatti ãnisainsaĩn dassetvã patibãhati, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Naggavaggo tatiyo. 

—00O00-- 

TASSUDDÃNAM 

Naggodakain visibbetvã - pancãhasainkamãnĩyaĩn, 
ganavibhanga samanain - dubbalain kathinena^ cã ”ti. 

—00O00-- 


' patibahati ti- Ma, Sya. 

^ na uddhareyyã ti - Ma. ^ dubbalakathinena - Sĩmu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Lõa Thể- Đĩêu Pacỉttỉya 30 


4. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại ngăn cản sự thâu hồi 
Kathina đúng pháp?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandã ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Ton, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại ngăn cản sự thâu 
hồi Kathina đúng pháp vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp thì phạm 
tội pãcittiya.” 


5. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào -(như trên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là vỊ ‘tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Sự thâu hoi Kathina đúng pháp nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni có sự 
hợp rihất tụ hội lại rỒỈ thâu hồi. 

Ngăn cản: vỊ ngăn cản (hỏi rằng): “Có thể thâu hồi Kathina này như thế 
nào?” thì phạm tội pãcittiya. 

Đúng pháp, nhận biết là đúng pháp, vị ni ngăn cản thì phạm tội pãcittiya. 
Đúng pháp, có sự hoài nghi, vị ni ngăn cản thì phạm tội dukkata. Đúng pháp, 
(lầm) tưởng là sai pháp, vị ni ngăn cản thì vô tội. 

Sai pháp, (lầm) tưởng là đúng pháp, phạm tội dukkata. Sai pháp, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Sai pháp, nhận biết là sai pháp thì vô tội. 

Vị ni ngăn cản sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười. 

Phẩm Lõâ Thề là thứ ba. 

—ooOoo— 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 


Lõa thể, vải choảng tâm, sau khi tháo ra, năm ngày, (y) thiết thân, của 
nhóm, việc phân chia, (y của) Sa-môn, không châc chân, và với việc (thâu 
hồi) Kathina.” 

—ooOoo— 
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4. 4. TƯVATTAVAGGO 

4. 4.1. PATHAMASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve 
ekamance tuvattenti. Manussã vihãracãrikaĩn ãhindantã passitvã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo dve ekamance 
tuvattessanti, seyyathãpi gihĩ^ kãmabhoginiyo ”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo 
tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo dve ekamance tuvattessantĩ ”ti? — pe— 
“Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekamance tuvattentĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
bhikkhuniyo dve ekamance tuvattessantĩ? Netain bhikkhave appasannãnain 
vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhuniyo dve ekamance tuvatteyyum pãcittiyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhuniyo ’ti upasampannãyo vuccanti. 

Dve ekamance tuvatteyyun ’ti ekãya nipannãya aparã nipajjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Ubho vã nipajjanti, ãpatti pãcittiyassa. utthahitvã punappunam 
nipajjanti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti ekãya nipannãya aparã nisĩdati, ubho vã nisĩdanti, 
ummattikãnain —pe— ãdikammikãnan ”ti. 

PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 4. 2. DUTIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve 
ekattharanapãpuranã^ tuvattenti. Manussã vihãracãrikain ãhindantã passitvã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo dve 
ekattharanapãpuranã tuvattessanti, seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti? 
Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. 


' gihiniyo - Ma, Sya; gihi - PTS. 


^ ekattharana pavurana - Ma, PTS. 
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4. 4. PHẤM NẰM CHUNG: 

4. 4.1. ĐIÊU HỌC THỨ NHẨT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hai (người) nằm 
chung trên một chiếc giường. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao các tỳ khưu ni hai 
(người) lại nâm chung trên một chiếc giường, giống như các cô gái tại gia 
hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni hai (người) lại nâm chung 
trên một chiếc giường?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni hai (người) nằm chung trên một chiếc giường, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni hai (người) lại nâm chung trên 
một chiếc giường vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Các tỳ khưu ni nào hai (người) nằm chung trên một chiếc giường thì 
phạm tội pãcittiya.” 

3. Các vị ni nào: là bất cứ các vỊ ni nào - (như trên) - 

Các tỳ khưu ni: các người nữ đã tu lên bậc trên được đề cập đến. 

Hai (người) nằm chung trên một chiếc giường: Khi một vỊ ni đang 
nâm vỊ ni kia nằm xuống thì phạm tội pãcittiya. Hoặc cả hai cùng nâm xuống 
thì phạm tội pãcittiya. Sau khi đứng dậy rồi cùng nằm xuống lại thì phạm tội 
pãcittiya. 

Khi một vỊ ni đang nâm thì vị ni kia ngồi, hoặc cả hai đều ngồi, các vị ni bị 
điên, —(nhưtrên)— các vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhẩt. 

—ooOoo— 

4. 4. 2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hai 
(người) nàm chung một tấm trải tấm đâp. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh 
các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ 
khưu ni hai (người) lại nàm chung một tấm trải tấm đâp, giống như các cô 
gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Tuvattavaggo - Pac. 4. 4. 2. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo dve ekattharanapăpuranã tuvattessantĩ ”ti? 
—pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekattharanapãpuranã 
tuvattentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekattharanapãpuranã 
tuvattessanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhăpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhuniyo dve ekattharanapapurana tuvatteyyurn 
pãcittìyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti -pe- upasampannayo vuccati. 


Dve ekattharaụapãpuraụã tuvatteyyun ’ti tanneva attharitva 
tanneva pãrupanti, ãpatti pãcittiyassa. 


Ekattharanapãpurane ekattharanapãpuranasannã tuvattenti, ãpatti 
pãcittiyassa. Ekattharanapăpurane vematikã tuvattenti, ãpatti pãcittiyassa. 
Ekattharanapãpurane nãnattharanapãpuranasannã tuvattenti, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Ekattharane nãnãpãpuranasannã* ãpatti dukkatassa. Nãnattharane 
ekapãpuranasannã^ ãpatti dukkatassa. Nãnattharanapãpurane ekattharana- 
pãpuranasannã, ãpatti dukkatassa. Nãnattharanapãpurane vematikã, ãpatti 
dukkatassa. Nãnattharanapăpurane nănattharanapãpuranasannã, anăpatti. 


Anapatti vavatthanain^ dassetva nipajjanti, ummattikanain -pe- 
ãdikammikãnan ”ti. 


Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' nanapapurane - Ma, Sya. ^ vatthanam - Sya. 

^ ekapãvuraọe - Ma; ekapãpurane - Syă; ekattharanapãvuranasaíinã - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Nằm chung - Điêu Pacittiya 32 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu ni hai (người) lại nâm chung 
một tấm trải tấm đâp?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni hai (người) nàm chung một tấm trải tấm đâp, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đung vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng, —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni hai (người) lại nâm chung một 
tấm trải tấm đâp vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“Các tỳ khưu ni nào hai (người) nằm chung một tấm trải tăm đắp thì 
phạm tộipãcittiya.” 


3. Các vị ni nào: là bất cứ các vỊ ni nào - (như trên)- 


Các tỳ khưu ni; -(như trên)- đề cập đến các người nữ đã tu lên bậc 
trên. 


Hai (người) nằm chung một tâm trải tấm đắp: sau khi trải ra bâng 
chính tấm ấy họ lại đâp bâng chính tấm ấy thì phạm tội pãcittiya. 


Chung một tấm trải tấm đâp, nhận biết là chung một tấm trải tấm đâp, 
(hai vị ni) nàm chung thì phạm tội pãcittiya. Chung một tấm trải tấm đâp, có 
sự hoài nghi, (hai vị ni) nâm chung thì phạm tội pãcittiya. Chung một tấm 
trải tấm đâp, (lầm) tưởng là khác tấm trải tấm đâp, (hai vị ni) nâm chung thì 
phạm tội pãcittiya. 


Chung tấm trải, khác tấm đâp thì phạm tội dukkata. Khác tấm trải, chung 
tấm đâp thì phạm tội dukkata. Khác tấm trải tấm đâp, (lầm) tưởng là chung 
một tấm trải tấm đâp, phạm tội dukkata. Khác tấm trải tấm đâp, có sự hoài 
nghi, phạm tội dukkata. Khác tấm trải tấm đâp, nhận biết là khác tấm trải 
tấm đâp thì vô tội. 


Sau khi chỉ rõ sự sâp xếp^ rồi (cả hai) nâm xuống, các vị ni bị điên, các vị 
ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ nhì. 

—ooOoo— 


' Ngài Buddhaghosa giảng rằng: “Các vị ni sau khi đã đặt ở giữa tấm y ca-sa, hoặc cây gậy 
chống, hoặc chi là sợi dây lưng rồi nâm xuống thì không phạm tội” (VinA. iv, 932). 
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4. 4. 3. TATIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
bahussutã hoti bhãnikã visãradã pattã dhammiĩn kathain kãtuin. Bhaddãpi 
kãpilãnĩ' bahussutã hoti bhãnikã visãradã pattã dhammiin kathain kãtuin 
uỊãrasambhãvitã. Manussã ayyã bhaddã kãpilãni bahussutã bhãnikã visãradã 
pattã dhammiin kathain kãtuin uỊãrasambhãvitã’ ti, bhaddain kãpilãniin 
pathamain payirupãsitvã pacchã thullanandain bhikhuniin payimpãsanti. 
Thullanandã bhikkhunĩ issãpakatã ‘imã kira appicchã santutthã pavivittã 
asainsatthã yã imã sannattibahulã vinnattibahulã viharantĩ ’ti bhaddãya 
kãpilãniyã purato cankamatipi titthatipi nisĩdatipi seyyampi kappeti 
uddisatipi uddisãpetipi sajjhãyampi karoti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã ayyãya bhaddãya kãpilãniyã sancicca 
aphãsuin karissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, thullanandã 
bhikkhunĩ bhaddãya kãpilãniyã sancicca aphãsuin karotĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
thullanandã bhikkhunĩ bhaddãya kãpilãniyã sancicca aphãsuin karissati? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ bhikkhuniyo sancicca aphasuĩỊĩ kareyya pacittiyan 
”ti. 


3- Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Bhikkhuniyã ’ti annaya bhikkhuniya. 


Sanciccã ’ti jananti sanjananti cecca abhivitaritva vĩtikkamo. 


Aphãsum kareyyã ’ti iminã imissã aphãsu bhavissatĩti anãpucchã 
purato cankamati vã titthati vã nisĩdati vã seyyain vã kappeti uddisati vã 
uddisãpeti vã sajjhãyaĩn vã karoti, ãpatti pãcittiyassa. 


' bhadda kapilani - Simu 2. 
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4. 4. 3. ĐIẾU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp 
thoại. Bhaddã Kãpilãnĩ cũng là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, 
tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại và được xem là nổi bật. Dân chúng (nghĩ 
rằng): “Ni sư Bhaddã Kãpilãnĩ là vỊ ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc 
lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại và được xem là nổi bật” nên thăm 
viếng Bhaddã Kãpilãnĩ trước tiên sau đó mới thăm viếng tỳ khưu ni 
Thullanandã. Tỳ khưu ni Thullanandã có bản chất ganh tỵ (nghĩ rằng): “Nghe 
nói các cô này ít ham muốn, tự biết đủ, tách ly, không tụ hội thì cũng chính 
các cô này sống có nhiều sự giao hảo có nhiều sự khuếch trương” rồi đi tới 
lui, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nâm xuống, rồi đọc tụng, rồi bảo đọc 
tụng, rồi học bài ở phía trước Bhaddã Kãpilãnĩ. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại cố ý quấy rầy ni sư 
Bhaddã Kãpilãnĩ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandã cố ý quấy rầy Bhaddã Kãpilãnĩ, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên) — 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại cố ý quấy rầy Bhaddã 
Kãpilãnĩ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu ni nào cốý quấy rầy vị tỳ khưu ni thì phạm tội pacittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Vị tỳ khưu ni: là vị tỳ khưu ni khác. 


Cố ý: sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khẳng định. 


Quấy ray: Vị ni (nghĩ rằng): “Do việc này sự không thoải mái sẽ có cho 
người này ” không hỏi ý rồi đi tới lui, hoặc đứng lại, hoặc ngồi xuống, hoặc 
nàm xuống, hoặc đọc tụng, hoặc bảo đọc tụng, hoặc học bài ở phía trước thì 
phạm tội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Tuvattavaggo - Pac. 4. 4. 4. 


Upasampannãya upasampannasannã sancicca aphãsuin karoti, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampannãya vematikã sancicca aphãsuin karoti, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampannãya anupasampanna sannã sancicca aphãsuin 
karoti, ãpatti pãcittiyassa. 


Anupasampannãya sancicca aphãsuin karoti, ăpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya upasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya vematikã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya 
anupasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti na aphãsuin kattukãmã, ãpucchã purato cankamati vã titthati vã 
nisĩdati vã seyyam vã kappeti uddisati vã uddisãpeti vã sajjhãyaĩn vã karoti, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 4. 4. CATUTTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
dukkhitain sahajĩviniĩn neva upattheti na upatthãpanãya ussukkain karoti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã dukkhitain sahajĩviniĩn neva upatthessati 
na upatthãpanãya ussukain karissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, 
thullanandã bhikkhunĩ dukkhitain sahajĩviniĩn neva upattheti na 
upatthãpanãya ussukkain karotĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
dukkhitain sahajĩviniĩn neva upatthessati na upatthãpanãya ussukkain 
karissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ dukkhitam sahajĩvinirn neva upattheyya na 
upatthãpanãya ussukarn kareyya pãcittìyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Nằm chung - Điêu Pacittiya 34 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni cố ý quấy 
rầy thì phạm tội pãcittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vỊ ni 
CỐ ý quấy rầy thì phạm tội pãcittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni cố ý quấy rầy thì phạm ịội pãcittiya. 


Vị ni cố ý quấy rầy người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


Không có ý định quấy rầy, sau khi đã hỏi ý rồi đi tới lui hoặc đứng lại hoặc 
ngồi xuống hoặc nâm xuống hoặc đọc tụng hoặc bảo đọc tụng hoặc học bài ở 
phía trước, vị ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 


4 . 4 . 4 . ĐIÊU HỌC THỨ Tư: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khuu ni Thullanandã 
không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người 
chăm sóc. 


2. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại không chăm sóc người 
nữ đệ tử bị Ốm đau cũng không nỏ lực kiếm người chăm sóc?” — (như trên) — 
“Này các tỳ khuu, nghe nói tỳ khuu ni Thullanandã không chăm sóc người nữ 
đệ tử bị Ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã Idiiển trádi rằng: 
— (như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại không 
chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỏ lực kiếm người chăm sóc 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau củng 
không nỗ lực kiêm người chăm sóc thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào -(như trên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Tuvattavaggo - Pac. 4. 4.5. 


Dukkhitã nãma gilãnã vuccati. 

Sahajĩvinĩ nãma saddhivihãrinĩ vuccati. 

Neva upattheyyã ’ti na sayam upattheyya. 

Na upatthãpanãya ussukkain kareyyã ’ti na annam ãnãpeyya. ‘Neva 
upatthessãmi na upatthãpanãya ussukkain karissãmĩ ’ti dhurain 
nikkhittamatte, ãpatti pãcittiyassa. Antevãsiniin^ vã anupasampannain vã 
neva upattheti na upatthãpanãya ussukkain karoti, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva na labhati, gilanaya, apadasu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 


Catutthasikkhãpadain. 

—00O00-- 


4. 4. 5. PANCAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhaddã kãpilãnĩ sãkete 
vassain upagatã hoti. Sã kenacideva ubbãỊhã^ thullanandăya bhikkhuniyã 
santike dũtain pãhesi. “Sace me ayyã thullanandã upassayain dadeyya 
ãgaccheyyãmahaĩn^ sãvatthin ”ti. Thullanandã bhikkhunĩ evamãha: 
“Agacchatu dassãmĩ ”ti. Atha kho bhaddã kãpilãnĩ sãketã sãvatthiin agamãsi. 
Thullanandã bhikkhunĩ bhaddãya kãpilăniyã upassayain adãsi. 


Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ bahussutã hoti bhãnikã 
visãradã pattã dhammiin kathain kãtuin. Bhaddãpi kãpilãnĩ bahussutấ^ hoti 
bhãnikã visãradã pattã dhammiin kathain kãtuin uỊãrasambhãvitã. Manussã 
ayyã bhaddã kãpilãnĩ bahussutã bhãnikã visãradã pattã dhammiin katham 
kãtuin uỊãrasambhãvitã ’ti bhaddain kãpilãniin pathamain payimpãsitvã 
pacchã thullanandain bhikkhuniin payimpãsanti. Thullanandã bhikkhunĩ 
issãpakatã ‘imã kira appicchã santutthã pavivittã asainsatthã yã imã 
sannattibahulã vinnatti bahulã viharantĩ ’ti kupitã anattamanã bhaddain 
kãpilãniin upassayã nikkaddhi. 


' antevasim - PTS. ^ gaccheyyamahaiỊi - Sya. 

^ sã kenacideva karanĩyena ubbãỊhã - Ma, Syă, PTS. ^ bahussutãyeva - katthaci. 


216 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Nằm chung - Điêu Pacittiya 35 


Bị ôm đau nghĩa là bị bệnh. 


Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sống chung trú xá được đề cập đến. 

Không chăm sóc: không tự mình chăm sóc. 

Không nỗ lực kiêm người chăm sóc: không chỉ thị người khác. (Nghĩ 
rằng): “Ta sẽ không chăm sóc cũng không nỏ lực kiếm người chăm sóc,” khi 
vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pãcittiya. Vị không chăm sóc người 
nữ học trò hoặc người nữ chưa tu lên bậc trên cũng không nỗ lực kiếm người 
chăm sóc thì phạm tội dukkata. 

Trong khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm không có được (người chăm 
sóc), vỊ ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, -(như trên)- vị ni 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 


4. 4. 5. ĐIÊU HỌC THỨ NĂM: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, Bhaddã Kãpilãnĩ đã vào 
mùa (an cư) mưa ở thành Sãketa. Vị ni ấy vì công việc cần làm nào đó đã phái 
người đưa tin đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandã (nhân râng): - “Nếu ni sư 
Thullanandã có thể cho tôi chỗ ngụ thì tôi có thể đi đến Sãvatthĩ.” Tỳ khưu ni 
Thullanandã đã nói như vầy: - “Hãy đi đến, tôi sẽ cho.” Sau đó, Bhaddã 
Kãpilãnĩ đã từ thành Săketa đi đến thành Sãvatthĩ. Tỳ khưu ni Thullanandã 
đã cho Bhaddã Kãpilãnĩ chỏ trú ngụ. 


Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc 
tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Bhaddã Kãpilãnĩ cũng là vị 
ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại, 
và được xem là nổi bật. Dân chúng (nghĩ râng): “Ni sư Bhaddã Kãpilãnĩ là vị 
ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại, 
và được xem là nổi bật” nên thăm viếng Bhaddã Kãpilãnĩ trước tiên sau đó 
mới thăm viếng tỳ khưu ni Thullanandã. Tỳ khưu ni Thullanandã có bản chất 
ganh tỵ (nghĩ rằng): “Nghe nói các cô này ít ham muốn, tự biết đủ, tách ly, 
không tụ hội thì cũng chính các cô này sống có nhiều sự giao hảo có nhiều sự 
khuếch trương,” rồi nổi giận bất bình đã lôi kéo Bhaddã Kãpilãnĩ ra khỏi chỗ 
trú ngụ. 
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2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã ayyãya bhaddãya kãpilãniyã upassayain 
datvã kupitã anattamanã nikkaddhissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, 
thullanandã bhikkhunĩ bhaddãya kãpilãniyã upassayain datvã kupitã 
anattamanã nikkaddhĩ ”ti?' “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ bhaddãya 
kãpilãniyã upassayain datvã kupitã anattamanã nikkaddhissati? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ bhikkhuniya upassayarn datva kupita anattamana 
nikkaậậheyya vã nikkaậậhãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Bhikkhuniyã ’ti annaya bhikkhuniya. 


Upassayo nama kavatabaddho vuccati. 


Datvã ’ti sayain datva. 


Kupitã anattamanã ’ti anabhiraddha ahatacitta khilajata. 


Nikkaddheyyã ’ti gabbhe gahetvã pamukhain nikkaddhati, ãpatti 
pãcittiyassa. Pamukhe gahetvã bahi nikkaddhati, ãpatti pãcittiyassa. Ekena 
payogena bahukepi dvãre atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Nikkaddhãpeyyã ’ti annain anapeti, apatti dukkatassa.^ Sakiin anatta 
bahukepi dvãre atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampannãya upasampannasannã upassayain datvã kupitã 
anattamanã nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampannãya vematikã upassayain datvã kupitã anattamanã nikkaddhati 
vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya 
anupasampannasannã upassayain datvã kupitã anattamanã nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. 


' nikkaddhatĩ ti - Ma, Syă. 

^ ãnãpetvã nikkaddhãpeti ãpatti pãcittiyassãti galitam viya dissate. Ettha aíínam ãnăpeti 
ãpatti pãcittiyassã ti marammachattha sangĩti pitake parisodhitam. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã sau khi đã cho ni sư 
Bhaddã Kãpilãnĩ chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra?” — (như trên) — 
“Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã sau khi đã cho Bhaddã 
Kãpilãnĩ chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã sau khi đã cho 
Bhaddã Kãpilãnĩ chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vị tỳ khưu ni nào sau khi đã cho chỗ ngụ đêh vị tỳ khưu ni lại nổi giận 
bất bình rồi lồi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Đẽh vị tỳ khưu ni: đến vị tỳ khưu ni khác. 

Chỗ ngụ nghĩa là chỗ có gân liền cánh cửa được đề cập đến. 

Sau khi đã cho: sau khi tự mình cho. 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 


Lôi kéo ra: Sau khi nâm lấy ở trong phòng rồi lôi kéo ra phía trước thì 
phạm tội pãcittiya. Sau khi nâm lấy ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì 
phạm tội pãcittiya. Với một lần ra sức, mặc dầu làm cho (vỊ ni kia) vượt qua 
nhiều cánh cửa (vỊ ni ấy) phạm (chỉ một) tội pãcittiya. 

Bảo lôi kéo ra: vỊ ni ra lệnh người khác thì phạm tội dukkata. Được ra 
lệnh một lần, mặc dầu làm cho (vỊ ni kia) vượt qua nhiều cánh cửa (vị ni ra 
lệnh) phạm (chỉ một) tội pãcittiya. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vỊ ni sau khi 
đã cho chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì 
phạm tội pãcittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vỊ ni sau khi 
đã cho chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì 
phạm tội pãcittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên 
bậc trên, vị ni sau khi đã cho chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc 
bảo lôi kéo ra thì phạm tội pãcittiya. 
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Tassã parikkhãram nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti dukkatassa. 
Akavãtabaddhã nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Tassã 
parikkhãrain nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannain kavãtabaddhã vã akavãtabaddhã vã nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Tassã parikkhãrain nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya upasampanna- 
sannã, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya vematikã, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya anupasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti alajjiniĩn nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vă, tassã parikkhãraĩn 
nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ummattikain nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, tassã parikkhãraĩn nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
bhandanakãrikaĩn — pe— kalahakãrikaĩn — pe— vivãdakãrikaĩn — pe— 
bhassakãrikain — pe— sanghe adhikaranakãrikain nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, tassã parikkhăraĩn nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
antevãsiniin vã saddhivihãriniin vã nasammãvattantiin nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, tassã parikkhãraĩn nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
ummattikãya, — pe— ãdikammikãyã ”ti. 


PancamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 4. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena candakãỊĩ bhikkhunĩ 
sainsatthã viharati gahapatinãpi gahapatiputtenãpi/ Yã tã bhikkhuniyo 
appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã 
candakãỊĩ sainsatthã viharissati gahapatinãpi gahapatiputtenãpĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira bhikkhave, candakãỊĩ bhikkhunĩ sainsatthã viharati 
gahapatinãpi gahapatiputtenãpĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, candakãỊĩ 
bhikkhunĩ sainsatthã viharissati gahapatinãpi gahapatiputtenãpi? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


' gahapatiputtenapi - Ma, PTS. 
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Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vỊ ni kia thì phạm tội 
dukkata. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra khỏi chỗ không có gân liền cánh 
cửa thì phạm tội dukkata. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị 
ni kia thì phạm tội dukkata. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra người nữ chưa 
tu lên bậc trên khỏi chỗ có gân liền cánh cửa hoặc chỗ không có gân liền cánh 
cửa thì phạm tội dukkata. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của cô 
kia thì phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu 
lên bậc trên, phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghi, phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu 
lên bậc trên, phạm tội dukkata. 


Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vỊ ni không biết hổ thẹn, vị ni lôi kéo ra 
hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia; vỊ ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra 
vỊ ni bị điên, vỊ ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vỊ ni kia; vỊ ni lôi 
kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni thường gây nên các sự xung đột, ... vỊ ni 
thường gây nên sự cãi cọ, ... vị ni thường gây nên sự tranh luận, ... vỊ ni 
thường gây nên cuộc nói chuyện nhảm nhí,... vị ni thường gây nên sự tranh 
tụng trong hội chúng, vỊ ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni 
kia; vỊ ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra người nữ đệ tử hoặc người nữ học trò 
không thực hành phận sự đúng dân, vỊ ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật 
dụng của vị ni kia; vị ni bị điên; — nt— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—00O00-- 


4. 4. 6. ĐIÊU HỌC THỨ SÁU: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni CandakãỊĩ 
sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao ni sư CandakãỊĩ lại sống thân cận với nam gia chủ và 
với cả con trai của nam gia chủ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
tỳ khưu ni CandakãỊĩ sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của 
nam gia chủ, có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao tỳ khưu ni CandakãỊĩ lại sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai 
của nam gia chủ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 
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“Yã pana bhikkhunĩ samsatthã vihareyya gahapatinã vã gahapati- 
puttena vã sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi evamassa vacanĩyã: “Mãyye 
samsatthã vihari gahapatìnãpi gahapatìputtenãpi. Viviccayye^ 
vỉvekanneva bhaginiyã saủgho vannetĩ ”ti. Evanca sã^ bhikkhunĩ 
bhikkhũnĩhi vuccamãnã tatheva pagganheyya. Sã bhikkhunĩ bhikkhunĩhi 
yãvatatìyam samanubhãsitabbã tassa patinissaggãya. Yãvatatìyaíỉce 
samanubhãsiyamãnã tam patinissajjeyya, iccetarn kusalam. No ce 
patinissajjeyya, pãcittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 
SaiỊisatthã nãma ananulomikena kãyikavãcasikena sainsatthã. 
Gahapati nãma yo koci agãrain ajjhãvasati. 

Gahapatiputto nãma ye keci puttabhãtaro.^ 

Sã bhikkhunĩ ’ti yã sã sainsatthã bhikkhunĩ. 


Bhikkhunĩhĩ ’ti annahi bhikkhunĩhi. Ya passanti ya sunanti tahi 
vattabbã: “Mãyye sainsatthã vihari gahapatinãnãpi gahapatiputtenãpi 
viviccayye, vivekanneva bhaginiyã sangho vannetĩ ”ti. Dutiyampi vattabbã. 
Tatiyampi vattabbã. Sace patinissajjati, iccetain kusalain. No ce 
patinissajjati, ãpatti dukkatassa. Sutvã na vadanti, ãpatti dukkatassa. Sã 
bhikkhunĩ sanghamajjhampi ãkaddhitvã vattabbã: “Mãyye sainsatthã vihari 
gahapatinãpi gahapatiputtenãpi, viviccayye, vivekanneva bhaginiyã sangho 
vannetĩ ”ti. Dutiyampi vattabbã. Tatiyampi vattabbã. Sace patinissajjati, 
iccetain kusalain. No ce patinissajjati, ãpatti dukkatassa. Sã bhikkhunĩ 
samanubhãsitabbã. Evanca pana bhikkhave, samanubhãsitabbã. Vyattãya 
bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã bhikkhunĩ sainsatthã viharati 
gahapatinãpi gahapatiputtenãpi, sã tain vatthuin nappatinissajjati. Yadi 
sanghassa pattakallain, sangho itthannãmain bhikkhuniin samanubhãseyya 
tassa vatthussa patinissaggãya. Esã natti. 


' viviccayye - Ma; viviccaheyye - Sya. 

^ evanca pana sã - PTS. ^ yo keci puttabhãtaro - Ma, Sĩmu. 
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“Vị tỳ khưu ni nào sông thân cận với nam gia chủ hoặc với con trai của 
nam gia chủ, vị tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: 
‘Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của 
nam gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách 
rời này của sư tỷ.’ Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ 
khưu ni ấy vẫn chấp giữ y như thế, vị tỳ khưu ni ấy nên được các tỳ khưu 
ni nhắc nhở đêh rân thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nêu được nhẳc nhở đêh rân 
thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thếviệc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì 
phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Sông thân cận: sống thân cận với (hành động thuộc về) thân và khẩu 
không đúng đân. 


Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 


Con trai của nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai 
hoặc anh em trai. 


Vị tỳ khưu ni ấy: là vị tỳ khưu ni sống thân cận. 


Bởi các tỳ khưu ni: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vỊ ni 
nào nghe, các vị ni ấy nên nói râng: “Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam 
gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội 
chúng khen ngợi sự tách rời này của sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt 
đẹp; nếu (vị ni ấy) không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các vỊ ni sau khi nghe 
mà không nói thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ni ấy nên được kéo đến giữa 
hội chúng rồi nên được nói ràng: “Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam 
gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội 
chúng khen ngợi sự tách rời này của sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt 
đẹp; nếu (vỊ ni ấy) không dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Vị tỳ khưu ni ấy cần 
được nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên được nhâc nhở như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vỊ tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của nam 
gia chủ. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự 
việc ấy. Đây là lời đê nghị. 
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Sunãtu me ayye sangho. Ayam itthannãmã bhikkhunĩ samsatthã viharati 
gahapatinãpi gahapatiputtenăpi. Sã tain vatthuin nappatinissajjati. Sangho 
itthannãmain bhikkhuniin samanubhãsati tassa vatthussa patinissaggãya. 
Yassã ayyãya khamati itthannãmãya bhikkhuniyã samanubhãsanã tassa 
vatthussa patinissaggãya, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã bhãseyya. 

Dutiyampi ekamatthain vadãmi -pe- 

Tatiyampi ekamatthain vadãmi -pe- 

Samanubhatthã sanghena itthannãmã bhikkhunĩ tassa vatthussa 
patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 

Nattiyã dukkatain, dvĩhi kammavãcãhi dve dukkatã, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 

Dhammakamme dhammakammasannã nappatinissajjati, ăpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme vematikã nappatinissajjati, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme adhammakammasannã nappatinissajjati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematikã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti asamanubhãsantiyã, patinissajjantiyã, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 

ChatthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 4. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo antoratthe 
sãsankasammate sappatibhaye asatthikă cãrikain caranti. Dhuttã dũsenti. Yã 
tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma bhikkhuniyo antoratthe sãsankasammate sappatibhaye asatthikã 
cãrikain carissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo 
antoratthe sãsankasammate sappatibhaye asatthikã cãríkain carantĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Kathain hi nãma bhikkhave, 
bhikkhuniyo antoratthe săsankasammate sappatibhaye asatthikã cărikain 
carissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của nam 
gia chủ. Vị ni ăy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu 
ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào đông ý việc nhắc nhở 
tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng; vị ni nào không 
dông ý có thểnóỉ lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lan thứ ba: —(như trên)— 

Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc 
ấy. Sự việc được hội chúng dông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
pãcittiya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị ni không dứt bỏ 
thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vỊ ni không dứt 
bỏ thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai 
pháp, vỊ ni không dứt bỏ thì phạm tội pãcittiya. 

Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 

Vị ni chưa được nhâc nhở, vỊ ni dứt bỏ, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 

4. 4. 7. ĐIÊU HỌC THỨ BẢY: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đi du hành 
không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có 
sự kinh hoàng. Những kẻ vô lại làm ô uế. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, 
-(như trên)- các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ 
khưu ni lại đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định 
là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các tỳ khưu ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được 
xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu ni lại đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ 
được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 
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“Ya pana bhikkhunĩ antoratthe sasaúkasammate sappatibhaye 
asatthikã cãrikam careyya pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Antoratthe ’ti yassa vijite viharati tassa ratthe. 

SãsankaiỊi nãma tasmiin magge corãnain nivitthokãso dissati 
bhuttokãso dissati thitokãso dissati nisinnokãso dissati nipannokãso dissati. 

SappatibhayaiỊi nãma tasmiin magge corehi manussã hatã dissanti 
viluttã dissanti ãkotitã dissanti. 

Asatthikã nãma vinã satthena. 

Cãrikam careyyã ’ti kukkutasampãde gãme gãmantare gãmantare, 
ãpatti pãcittiyassa. Agãmake aranne addhayojane addhayojane, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Anãpatti satthena saha gacchati, kheme appabhaye gacchati, ãpadãsu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 4. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo tiroratthe 
sãsankasammate sappatibhaye asatthikã cãrikain caranti. Dhuttã dũsenti. Yã 
tã bhikkhuniyo appicchã —pe— tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma bhikkhuniyo tiroratthe sãsankasammate sappatibhaye asatthikã 
cãrikain carissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo tiroratthe 
sãsankasammate sappatibhaye asatthikã cãrikain carantĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
bhikkhuniyo tiroratthe sãsankasammate sappatibhaye asatthikã cãrikain 
carissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ tỉroratthe sasaúkasammate sappatibhaye asatthika 
cãrikam careyya pãcittiyan ”ti. 
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“VỊ tỳ khưu ni nào đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ 
được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào -(như trên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

ở trong quôc độ: vị ni sống trong khu vực chiếm giữ của người nào tức 
là trong quốc độ của người ấy. 

Có sự nguy hiềm nghĩa là ở trên con đường ấy, chỗ câm trại của bọn 
cướp được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, 
chỗ nâm được thấy. 

Có sự kinh hoàng nghĩa là ở trên con đường ấy, dân chúng bị giết bởi 
bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. 

Không cùng với đoàn xe nghĩa là không có đoàn xe. 

Đi du hành: ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì 
phạm tội pãcittiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội pãcittiya theo từng khoảng cách nửa 
yojana. 

Vị ni đi cùng với đoàn xe, vỊ ni đi trong vùng an toàn không có sự kinh 
hoàng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, — (như trên) — vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 

4. 4. 8. ĐIÊU HỌC THỨ TÁM; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đi du hành 
không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ (tại nơi) được xác định là có sự 
nguy hiểm, có sự kinh hoàng. Những kẻ vô lại làm ô uế. Các tỳ khưu ni nào ít 
ham muốn, -nt- các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các 
tỳ khưu ni lại đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ (tại 
nơi) được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng?” —(như trên) — 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni đi du hành không cùng với đoàn xe 
ở bên ngoài quốc độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh 
hoàng, cỏ đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Tliế Tôn 
đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại 
đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ (tại nơi) được xác 
định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc 
độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng thì phạm tội 
pãcittiya.” 
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2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Tiroratthe ’ti yassa vijite viharati tain thapetvã annassa ratthe. 

SãsankaiỊi nãma tasmiin magge corãnain nivitthokãso dissati 
bhuttokãso dissati thitokãso dissati nisinnokãso dissati nipannokãso dissati. 

SappatibhayaiỊi nãma tasmiin magge corehi manussã hatã dissanti 
viluttã dissanti ãkotitã dissanti. 


Asatthikã nama vina satthena. 

Cãrikain careyyã ’ti kukkutasampãde găme gãmantare gămantare, 
ãpatti pãcittiyassa. Agãmake aranne addhayojane addhayojane, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Anãpatti satthena saha gacchati, kheme appatibhaye gacchati, ãpadãsu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Atthasikkhãpadain. 

—00O00-- 


4. 4. 9. NAVAMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo antovassain 
cãrikain caranti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
bhikkhuniyo antovassain cãrikain carissanti? Haritãni tinãni* sammaddantã 
ekindriyain jĩvaĩn vihethentã bahũ khuddake pãne sanghãtain ãpãdentã ”ti. 

2. Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo antovassa cărikain 
carissantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo antovassain 
cãrikain carantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo antovassain cãrikain carissanti? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ antovassam carikam careyya pacittiyan ”ti. 


' haritani tinani ca - Ma, Simu 2. 
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2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bên ngoài quôc độ: vị ni sống trong khu vực chiếm giữ của người nào 
thì trừ ra khu vực ấy, ở trong quốc độ của người khác. 

Có sự nguy hiềm nghĩa là ở trên con đường ấy, chỏ câm trại của bọn 
cướp được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, 
chỗ nâm được thấy. 


Có sự kinh hoàng nghĩa là ở trên con đường ấy, dân chúng bị giết bởi 
bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. 

Không cùng với đoàn xe nghĩa là không có đoàn xe. 

Đi du hành: ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì 
phạm tội pãcittiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội pãcittiya theo từng khoảng cách nửa 
yojana. 

Vị ni đi cùng với đoàn xe, vỊ ni đi trong vùng an toàn không có sự kinh 
hoàng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, — (như trên) — vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ tám. 

—ooOoo— 

4. 4. 9. ĐIÊU HỌC THỨ CHÍN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đi du hành trong mùa 
(an cư) mưa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các tỳ 
khưu ni lại đi du hành trong mùa (an cư) mưa? Các vị đang dẫm đạp lên các 
loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan, và đang 
gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.” 

2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại đi du hành trong mùa (an 
cư) mưa?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni đi du 
hành trong mùa (an cư) mưa, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni lại đi du hành trong mùa (an cư) mưa vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào đi du hành trong mùa (an cư) mưa thì phạm tội 
pãcittiya.” 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Tuvattavaggo - Pac. 4. 4.10. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Antovassan ’ti purimain va temasain pacchimain va temasain avasitva. 


CãrikaiỊi careyyã ’ti kukkutasampãde gãme gãmantare gãmantare, 
ãpatti pãcittiyassa. Agãmake aranne addhayojane addhayojane, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Anapatti sattahakaranĩyena gacchati, kenaci ubbaỊaha gacchati, apadasu, 
ummattikãya, — pe— ãdikammikãyã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 4.10. DASAMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane kalandaka- 
nivãpe. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo tattheva rãjagahe vassain 
vasanti, tattha hemantain tattha gimhain. Manussã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Ahundarikã bhikkhunĩnaĩn disã andhakãrã na imãsain disã 
pakkhãyantĩ ”ti.' 


2. Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Atha kho tã bhikkhuniyo bhikkhũnain 
etamatthain ãrocesuin. Bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. Atha kho 
bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhunĩnain sikkhãpadain 
pannãpessãmi dasa atthavase paticca sanghasutthutãya -pe- 
saddhammatthitiyã vinayãnuggahãya. Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ vassarn vuttha carikam na pakkameyya antamaso 
chappancayojanãnipipãcittiyan ”ti. 


' pekkhayanti ti - Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Nằm chung - Điêu Pacittiya 40 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Trong mùa (an cư) mưa: sau khi đã không sống (an cư mùa mưa) ba 
tháng thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời kỳ sau. 

Đi du hành: ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì 
phạm tội pãcittiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội pãcittiya theo từng khoảng cách nửa 
yojana. 

Vị ni đi vì công việc cần làm trong bảy ngày, vị ni đi khi bị quấy rối bởi 
điều gì đó, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, -(như trên)- vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 


4. 4.10. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Răjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sống mùa mưa ở ngay 
tại nơi ấy trong thành Rãjagaha, mùa lạnh tại nơi ấy, mùa nóng tại nơi ấy. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Các hướng đi của các tỳ 
khưu ni bị tât nghẽn, tăm tối. Các hướng đi không còn được các vị ni này 
nhận ra nữa.” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu 
đã trình sự việc ay lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích: 
Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, — (như trên) — nhâm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, và nhàm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy 
phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa mà không ra đi du hành 
cho đầu chỉ năm hoặc sáu do tuần thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacittiyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Tuvattavaggo - Pac. 4. 4.10. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


VassaiỊi vutthã nãma purimain vã temãsain pacchimain vã temãsain 
vassain vutthã. ‘Cãrikain na pakkamissãmi antamaso chappancayojanãnipĩ 
dhurain nikkhittamatte, ãpatti pãcittiyassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva dutiyikain bhikkhuniin na labhati, 
gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Tuvattavaggo catuttho. 

—00O00-- 


TASSUDDÃNAM 

Seyyattharanãphãsukaĩn dukkhitã upassayena ca, 
sainsatthã duve ratthã antovassena cãrikã ”ti. 


—00O00-- 


' chappancayojanani ’ti - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Nằm chung - Điêu Pacittiya 40 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Khi trải qua mùa (an cư) mưa nghĩa là đã trải qua (mùa an cư mưa) 
ba tháng thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời kỳ sau. Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
không ra đi du hành cho dầu chỉ năm hoặc sáu do tuần,” khi vừa buông bỏ 
trách nhiệm thì phạm tội pãcittiya. 

Khi có trường hợp nguy hiểm, vị ni tìm kiếm nhưng không có được vị tỳ 
khuu ni thứ hai, vị ni bị bệnh, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười. 
Phẩm Nằm Chung là thứ tư. 

—ooOoo— 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Việc nâm (chung), tấm trải, sự quấy rầy, vị ni bị ốm đau, và chỏ ngụ, 
(sống) thân cận, hai điều về quốc độ, với trong mùa (an cư) mưa, vỊ ni du 
hành.” 

—ooOoo— 
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4. 5. CITTAGARAVAGGO 

4. 5.1. PATHAMASIKKHÃPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ranno pasenadissa 
kosalassa* uyyãne cittãgãre patibhãnacittain katain hoti. Bahũ manussã 
cittãgãrain dassanãya gacchanti. Chabbaggiyãpi bhikkhuniyo cittãgãrain 
dassanãya agamainsu. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma bhikkhuniyo cittãgãrain dassanãya gacchissanti, seyyathãpi gihĩ 
kãmabhoginiyo ”ti?^ 

2. Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantĩnaĩn 
khĩyantĩnain vipãcentĩnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo cittãgãrain 
dassanãya gacchissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã 
bhikkhuniyo cittãgãrain dassanãya gacchantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, chabbaggiyã 
bhikkhuniyo cittãgãrain dassanãya gacchissanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ rãjãgãram vã cittãgãram vã ãrãmam vã uyyãnarn 
vã pokkharaụim vã dassanãya gaccheyya pãcittìyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Rãjãgãrain nãma yattha katthaci ranno kĩỊituin ramituin katain hoti. 

CittãgãraiỊi nãma yattha katthaci manussãnain kĩỊituin ramituin katain 
hoti. 

Ãrãmo nãma yattha katthaci manussãnain kĩỊituin ramituin katain hoti. 

UyyãnaiỊi nãma yattha katthaci manussãnain kĩỊituin ramituin katain 
hoti. 

Pokkharaụĩ nãma yattha katthaci manussãnain kĩỊituin ramituin katain 
hoti. 


' pasenadikosalassa - PT s. 


^ gihiniyo kamabhoginiyo ’ti - Ma, Sya. 
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4. 5. PHẤM NHÀ TRIỂN LÃM TRANH: 

4. 5.1. ĐIÊU HỌC THỨ NHAT; 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tranh ảnh gợi cảm đã được thực 
hiện ở nhà triển lãm tranh nơi công viên của đức vua Pasenadi xứ Kosala. 
Nhiều người đi để xem nhà triển lãm tranh. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 
cũng đã đi để xem nhà triển lãm tranh. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại đi để xem nhà triển lãm tranh, giống 
như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 

2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đi để xem 
nhà triển lãm tranh?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư đi để xem nhà triển lãm tranh, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên) — 
Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đi để xem nhà triển 
lãm tranh vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào đi để xem hí viện của đức vua hoặc nhà triển lãm 
tranh hoặc khu vườn hoặc công viên hoặc hồ sen thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Hí viện của đức vua nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho đức vua 
giải trí và hưởng lạc. 


Nhà triêh lãm tranh nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi 
người giải trí và hưởng lạc. 

Khu vườn nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí 
và hưởng lạc. 


Công viên nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí 
và hưởng lạc. 


Hô sen nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí và 
hưởng lạc. 
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Pacỉttiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Cittagaravaggo - Pac. 4.5.2. 


Dassanãya gacchati, ãpatti dukkatassa. Yattha thitã passati, ãpatti 
pãcittiyassa. Dassanũpacãrain vijahitvã punappunam passati, ãpatti 
pãcittiyassa. Ekamekam dassanãya gacchati, ãpatti dukkatassa. Yattha thitã 
passati, ãpatti pãcittiyassa. Dassanũpacãrain vijahitvã punappunam passati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Anapatti arame thita passati, gacchantĩ va agacchantĩ va passati, sati 
karanĩye gantvã passati, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 5. 2. DUTIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
pallankampi paribhunjanti. Manussã vihãracãrikaĩn ãhindant ã pass itvã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhuniyo 
pallankampi paribhunjissanti seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnam ujjhãyantĩnam 
khĩyantĩnam vipãcentĩnam. Yã tã bhikkhuniyo appic chã -p e- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo p allanka mpi 

paribhunjissantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira bhikkhave, bhikkhuniyo 
pallankampi paribhunjantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigara hi bud dho 
bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo 
pallankampi paribhunjissanti? Netam bhikkhave appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadaĩn 
uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ va pallankarn va paribhunjeyya 

pãcittìyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 



nama atikkantappamana vuccati. 


Pallanko nama aharimehi vaỊehi kato hoti. 


Paribhunjeyyã ’ti tasmiin abhinisĩdati va abhinipajjati va, apatti 
pãcittiyassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Nhà Triển Lãm - Đĩêu Pacỉttỉya 42 


Vị ni đi để xem thì phạm tội dukkata. Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội 
pãcittìya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, vị ni lại nhìn nữa 
thì phạm tội pãcittiya. Vị đi để xem mỗi một nơi thì phạm tội dukkata. Đứng 
ở nơi ấy nhìn thì phạm tội pãcittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của 
việc nhìn, vỊ ni lại nhìn nữa thì phạm ịội pãcittiya. 

Vị ni đứng ở trong tu viện nhìn thấy, vỊ ni nhìn thấy trong khi đi ra hoặc 
đi về, khi có việc cần phải làm vị ni đi rồi nhìn thấy, trong những lúc có sự cố, 
vỊ ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—ooOoo— 

4. 5. 2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu ni sử dụng 
ghế cao và ghế nệm lông thú. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao các tỳ khuu ni lại 
sử dụng ghế cao và ghế nệm lông thú, giống như các cô gái tại gia hưởng dục 
vậy? 

2. Các tỳ khuu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại sử dụng ghế cao và ghế 
nệm lông thú?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, righe nổi cac tỳ khưu ni sử 
dụng ghế cao và ghế nệm lông thú, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: -(như trên)- Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại sử dụng ghế cao và ghế nệm lông thú vậy? Này 
các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào sử dụng ghế cao hoặc ghếnệm lông thú thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Ghế cao nghĩa là sự vượt quá kích thước được đề cập đến. 

Ghế nệm lông thú nghĩa là được thực hiện với các lông thú đã được 
mang lại. 


Sử dụng: vỊ ni ngồi xuống hoặc nâm xuống trên chỗ ấy thì phạm tội 
pãcittiya. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Cừtagaravaggo - Pac. 4.5.3. 


Anapatti 


a pade chinditva paribhunjati, pallankassa vaỊe 


Dutiyasikkhãpadam. 


—00O00-- 


4. 5. 3. TATIYASIKKHÃPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
suttain kantanti. Manussã vihãracãrikaĩn ãhindantã passitvã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo suttain kantissanti, 
seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti? 


2. Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnam ujjhãyantĩnaĩn 
khĩyantĩnam vipãcentĩnam. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo suttam 
kantissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo 
suttam kantantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo suttain kantissanti? 
Netam bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhãpadam uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ suttarn kanteyya pacittíyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Suttain nama cha suttani: khomam kappasikam koseyyam kambalam 
sãnam bhangain. 


Kanteyyã ’ti sayain kantati. Payoge dukkatain, ujjavujjave apatti 
pãcittiyassa. 


Anapatti kantitasuttam kantati, ummattikaya, -pe- adikammikaya ”ti. 

Tatiyasikkhãpadain. 

—00O00-- 
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Vị ni sử dụng sau khi đã cât các chân của ghế cao, vị ni sử dụng sau khi đã 
hủy bỏ các lông thú của ghế nệm lông thú, vỊ ni bị điên, -nt- vỊ ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tíiứ nhì. 

—ooOoo-- 


4. 5. 3. ĐIÊU HỌC THỨ BA; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư xe chỉ sợi. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại xe chỉ sợi, giống như 
các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại xe chỉ sợi?” — (như trên) — 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni xe chỉ sợi, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại xe chỉ sợi vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào xe chỉ sợi thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chỉ sợi nghĩa là có sáu loại chỉ sợi: loại bâng sợi lanh, loại bằng bông vải, 
loại bâng tơ lụa, loại bàng sợi len, loại bàng gai thô, loại bâng chỉ bố. 


Xe (chỉ): vỊ ni tự mình xe (chỉ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội 
dukkata, mỏi một vòng quay thì phạm tội pãcittiya. 


Vị ni xe lại chỉ sợi đã được xe (không tốt hoặc bị đứt), vỊ ni bị điên, —(như 
trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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4 . 5 - 4 . CATUTTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
gihĩveyyãvaccam karonti. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi năma bhikkhuniyo gihĩveyyãvaccain 
karissantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo gihĩveyyãvaccain 
karontĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain 
hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo gihĩveyyãvaccain karissanti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadaĩn uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ gihĩveyyavaccam kareyya pacittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Gihĩveyyãvaccam nama agarikassa yaguin va bhattain va khadanĩyain 
vã pacati, sãtakain vã vethanain vã dhovati, ãpatti pãcittiyassa. 


Anãpatti yãgupãne, sanghabhatte, cetiyapũjãya, attano veyyãvacca- 
karassa yãguin vã bhattain vã khãdanĩyain vã pacati sãtakain vã vethanain vã 
dhovati, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—ooOoo-- 


4 . 5. 5. PANCAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ 
thullanandain bhikkhuniin upasankamitvã etadavoca: “Ehayye^ imain 
adhikaranain vũpasamehĩ ”ti. Thullanandã bhikkhunĩ ‘sãdhũ ’ti patissunitvã^ 
neva vũpasameti na vũpasamãya ussukkain karoti. Atha kho sã bhikkhunĩ 
bhikkhunĩnaĩn etamatthain ãrocesi. 


' ehayye - Ma. 


^ patisunitva - PTS, Simu 1, Simu 2. 
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4 . 5 . 4 . ĐIÊU HỌC THỨ TƯ: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni phục vụ 
người tại gia. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại phục vụ người 
tại gia?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni phục vụ 
người tại già, có đúng không vậy?” - “Bạch The Tôn, đúng vậy.” Đức Phật The 
Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni lại phục vụ người tại gia vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào phục vụ người tại gia thì phạm tội pacittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Phục vụ người tại gia nghĩa là vỊ ni nấu cháo hoặc (nấu) bữa ăn hoặc 
(nấu) vật thực loại cứng hoặc giặt tấm vải choàng hoặc (giặt) khăn đội đầu 
cho người tại gia thì phạm tội pãcittiya. 


Trường hợp nước cháo, khi có bữa thọ thực của hội chúng, khi cúng 
dường bảo tháp, vỊ ni nấu cháo hoặc (nấu) bữa ăn hoặc (nấu) vật thực loại 
cứng hoặc giặt tấm vải choàng hoặc (giặt) khăn đội đầu cho người phục vụ 
của bản thân, vị ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 


4 . 5 . 5 . ĐIẾU HỌC THỨ NĂM; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đã đi 
đến gặp tỳ khưu ni Thullanandã và đã nói điều này: - “Thưa ni sư, hãy đến. 
Hãy giải quyết sự tranh tụng này.” Tỳ khưu ni Thullanandã đã trả lời ràng: - 
“Tốt thôi!” Rồi không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết. Sau 
đó, vỊ tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. 
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Pacỉttỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Cittagaravaggo - Pac. 4.5.5. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã bhikkhuniyã ‘ehayye imain adhikaranain 
vũpasamehĩ’ti vuccamãnã ‘sãdhũ ’ti patissasunitvã neva vũpasamessati na 
vũpasamãya ussukkain karissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, 
thullanandã bhikkhunĩ bhikkhuniyã ‘ehayye imain adhikaranain vũpasamehĩ 
’ti vuccamãnã ‘sãdhũ ’ti patissunitvã neva vũpasameti na vũpasamãya 
ussukkain karotĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ bhikkhuniyã ‘ehayye 
imain adhikaranain vũpasamehĩ ’ti vuccamãnã ‘sãdhũ ’ti patissunitvã neva 
vũpasamessati na vũpasamãya ussukkain karissati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yã pana bhikkhunĩ bhikkhuniyã ‘ehayye ỉmarn adhikaranam 
vũpasamehĩ ’ti vuccamãnã ‘sãdhũ ’ti patissunitvã sã pacchã anantarãyikinĩ 
neva vũpasameyya na vũpasamãya ussukkam kareyya pãcittìyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 
Bhikkhuniyã ’ti annãya bhikkhuniyã. 

Adhikaraụam nãma cattãri adhikaranãni: vivãdãdhikaranain 
anuvãdãdhikaranaĩn ãpattãdhikaranain kiccãdhikaranain. 

Ehayye imaiỊi adhikaraụain vũpasamehĩ ’ti ‘ehayye imain 
adhikaranain vinicchehi.’ 


Sã pacchã anantarãyikinĩ ’ti asati antarãye. 

Neva vũpasameyyã ’ti na sayain vũpasameyya. 

Na vũpasamãya ussukkain kareyyã ’ti na annain ãnãpeyya. ‘Neva 
vũpasamessãmi na vũpasamãya ussukkain karissãmĩ ’ti dhurain 
nikkhittamatte, ãpatti pãcittiyassa. 

Upasampannãya upasampannasannã adhikaranãin neva vũpasameti na 
vũpasamãya ussukkain karoti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya vematikã 
adhikaranain neva vũpasameti na vũpasamãya ussukkain karoti, ãpatti 
păcittiyassa. Upasampannãya anupasampannasannã adhikaranãin neva 
vũpasameti na vũpasamãya ussukkain karoti, ãpatti pãcittiyassa. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao ni sưThullanandã khi được vỊ tỳ khưu ni nói 
rằng: ‘Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này’ đã trả lời rằng: 
‘Tốt thôi!’ lại không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết?” -(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã khi được vị tỳ 
khưu ni nói rằng: “Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này” đã 
trả lời rằng: “Tốt thôi!” rồi không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải 
quyết, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đung vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
Thullanandã khi được vị tỳ khưu ni nói râng: “Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải 
quyết sự tranh tụng này” đã trả lời rằng: “Tốt thôi!” lại không giải quyết cũng 
không nỗ lực cho việc giải quyết vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào khi được nói bởi vị tỳ khưu ni rằng: ‘Thưa ni sư, hãy 
đêh. Hãy giải quyết sự tranh tụng này’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ Vị ni ấy 
sau đó không gặp trở ngại vẫn không giải quyết củng không nỗ lực cho việc 
giải quyết thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bởi vị tỳ khưu ni: bởi vỊ tỳ khưu ni khác. 

Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Thưa ni sư, hãy đẽh. Hãy giải quyết sự tranh tụng này: Thưa ni 
sư, hãy đến. Hãy xét xử sự tranh tụng này. 

Vị ni ấy sau đó không gặp trở ngại: khi không có trở ngại. 


Không giải quyết: không tự mình giải quyết. 

Không nỗ lực cho việc giải quyết: không chỉ thị cho vỊ khác. Vị ni 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết,” 
khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pãcittiya. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni không 
giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội 
pãcittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vỊ ni không giải quyết 
cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội pãcittiya. 
Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vỊ ni không 
giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội 
pãcittiya. 
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Cittagaravaggo - Pac. 4.5. 6. 


Anupasampannãya adhikaranain neva vũpasameti na vũpasamãya 
ussukkain karoti, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya upasampannasannã, 
ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya vematikã, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya anupasampannasannã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva na labhati, gilanaya, apadasu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

PancamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 5. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
natãnampi nattakãnampi langhikãnampi sokasãyikãnampi kumbha- 
thũnikãnampi sahatthã khãdanĩyain bhojanĩyaĩn deti, mayhain parisatiin 
vannain bhãsathã ”ti. Natãpi nattakãpi langhikãpi sokasãyikãpi 
kumbhathũnikãpi thullanandãya bhikkhuniyã parisatiin vannain bhãsanti: 
“Ayyã thullanandã bahussutã bhãnikã visãradã pattã dhammiĩn kathain 
kãtuin. Detha ayyãya karotha ayyãyã ”ti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã agãrikassa sahatthã khãdanĩyain 
bhojanĩyaĩn dassatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, thullanandã 
bhikkhunĩ agãrikassa sahatthã khãdanĩyain bhojanĩyaĩn detĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
thullanandã bhikkhunĩ agãrikassa sahatthã khãdanĩyain bhojanĩyaĩn 
dassati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhăpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ agarikassa va paribbajakassa va paribbajikaya va 
sahatthã khãdanĩyarn vã bhojanĩyaTn vã dadeyya pãcittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Agãriko nama yo koci agarain ajjhavasati. 


Paribbãjako nama bhikkhunca samaneranca thapetva yo koci 
paríbbãjakasamãpanno. 
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Vị ni không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng 
của người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu 
lên trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tọi dukkata. Người nữ 
chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên 
bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 

Khi có trường hợp trở ngại, vỊ ni tìm kiếm nhưng không đạt được (cơ 
hội), vỊ ni bị bệnh, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 

4. 5. 6. ĐIẾU HỌC THỨ SÁU: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
tự tay cho vật thực loại cứng loại mềm đến các kịch sĩ, các vũ công, các người 
nhào lộn, các nhà ảo thuật, các người đánh trống (nói ràng): - “Hãy nói lời 
khen ngợi về ta ở đám đông.” Các kịch sĩ, các vũ công, các người nhào lộn, 
các nhà ảo thuật, các người đánh trống nói lời khen ngợi về tỳ khưu ni 
Thullanandã ở đám đông rằng: - “Ni sư Thullanandã là vị ni nghe nhiều, 
chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Hãy bố thí đến 
ni sư. Hãy phục vụ cho ni sư.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại tự tay cho vật thực 
loại cứng loại mềm đến người nam tại gia?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã tự tay cho vật thực loại cứng loại mềm đến 
người nam tại gia, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ 
khưu ni Thullanandã lại tự tay cho vật thực loại cứng loại mềm đến người 
nam tại gia vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến 
người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì 
phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(như trên)— vỊ ni này là vị ‘tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Người nam tại gia nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam nào thành tựu pháp du 
sĩ trừ ra tỳ khưu và sa di. 
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Paribbãjikã nama bhikkhuninca sikkhamananca samanerinca thapetva 
yã kãci paribbăjikasamãpannã. 

Khãdanĩyam nãma pancabhojanãni udakadantaponain thapetvã 
avasesain khãdanĩyain nãma. 

Bhojanĩyain nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu maccho 
marnsain. 


Dadeyyã ’ti kayena va kayapatibaddhena va nissaggiyena va deti, apatti 
pãcittiyassa. Udakadantaponain deti, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti dãpeti na deti, upanikkhipitvã deti, bãhirãlopain^ deti, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Chatthanikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 5. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
ãvasathacĩvarain anissajitvã paribhunjati. Annã utuniyo bhikkhuniyo na 
labhanti. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã ãvasathacĩvarain anissajitvã 
paribhunjissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
ãvasathacĩvarain anissajitvã paribhunjatĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
ăvasathacĩvarain anissajitvã paribhunjissati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ ãvasathacĩvaram anissajitưã paribhuíyeyya 
pãcittìyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Ãvasathacĩvarain nãma utuniyo bhikkhuniyo paribhunjantũ ’ti dinnain 
hoti. 

Anissajitvã paribhunjeyyã ’ti dve tisso rattiyo paribhunjitvã catuttha- 
divase dhovitvã bhikkhuniyã vã sikkhamãnăya vã sãmanerãya^ vã anissajitvã 
paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


' bahiralepaiỊi - Ma, Sya, PTS. 


^ samaneriya - Ma, Sya, PTS. 
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Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, và sa di ni. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tăm xỉa răng, 
phần còn lại gọi là vật thực cứng. 


Vật thực niêm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. 

Cho: vị ni cho bâng thân hoặc bâng vật được gân liền với thân hoặc bằng 
cách buông ra thì phạm tội pãcittiya. Vị ni cho nước uống và tăm xỉa răng thì 
phạm tội dukkata. 


Vị ni bảo (người khác) cho không (tự mình) cho, vị ni cho sau khi đã để 
gần bên, vỊ ni cho vật thoa bên ngoài, vỊ ni bị điên, -nt- vỊ ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo-- 

4. 5. 7. ĐIÊU HỌC THỨ BẢY: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ; các vỊ ni khác đến thời kỳ không có được 
(để sử dụng). Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandă lại sử dụng y 
nội trợ không chịu xả bỏ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu 
ni Thullanandã sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại sử dụng y nội trợ 
không chịu xả bỏ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ thì phạm tội 
pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào - (như trên)- 


Tỳ khuu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Y nội trợ nghĩa là vật đã được bố thí (nói ràng): “Các tỳ khưu ni đến thời 
kỳ hãy sử dụng.” 

Sử dụng không chịu xả bỏ: vỊ ni sau khi sử dụng hai ba đêm, sau khi 
giặt vào ngày thứ tư, vẫn sử dụng không chịu xả bỏ cho vỊ tỳ khưu ni, hoặc cô 
ni tu tập sự, hoặc vỊ sa di ni thì phạm tội pãcittiya. 
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Anissajjite‘ anissajitasannã paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Anissajjite 
vematikã paribhunjati, ăpatti pãcittiyassa. Anissajjite nissajitasannã 
paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Nissajjite anissajjitasanna, apatti dukkatassa. Nissajjite vematika, apatti 
dukkatassa. Nissajjite nissajjitasannã, ãpatti anãpatti. 


Anãpatti nissajjitvã paribhunjati, punapariyãyena paribhunjati, annã 
utuniyo na honti, acchinnacĩvarikãya, natthacĩvarikãya, ãpadãsu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 


Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 5. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
ãvasathain anissajjitvã cãrikain pakkãmi. Tena kho pana samayena 
thullanandãya bhikkhuniyã ãvasatho dayhati. Bhikkhuniyo evamãhainsu: 
“Handayye bhandakain nĩharãmo ”ti. Ekaccã evamãhainsu: “Na mayain ayye 
nĩharissãma yain kinci natthain sabbain amhe abhiyunjissatĩ ”ti. 
Thullanandã bhikkhunĩ punadeva tain ãvasathain paccãgantvã bhikkhuniyo 
pucchi: “Apayye bhandakain nĩharitthã ”ti. “Na mayain ayye nĩharimhã ”ti. 
Thullanandã bhikkhunĩ ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Kathain hi nãma 
bhikkhuniyo ãvasathe dayhamãne bhandakain na nĩharissantĩ ”ti? 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã ăvasathain anissajjitvã cărikain 
pakkamissatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
ãvasathain anissajjitvã cãrikain pakkamĩ ”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
ãvasathain anissajjitvã cãrikain pakkamissati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ avasatham anissajjitva carikam pakkameyya 
pãcittìyan ”ti. 


' anissajite - Simu 1, Simu 2. 


^ pakkamiti - Ma, PTS; pakkamati ti - Sya. 
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Khi chưa xả bỏ, nhận biết là chưa xả bỏ, vị ni sử dụng thì phạm tội 
pãcittìya. Khi chưa xả bỏ, có sự hoài nghi, vỊ ni sử dụng thì phạm tội 
pãcittiya. Khi chưa xả bỏ, (lầm) tưởng là đã xả bỏ, vị ni sử dụng thì phạm tội 
pãcittiya. 


Khi đã xả bỏ, (lầm) tưởng là chưa xả bỏ, phạm tội dukkata. Khi đã xả bỏ, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã xả bỏ, nhận biết là đã xả bỏ thì vô 
tội. 


Sau khi đã xả bỏ rồi sử dụng, vỊ ni sử dụng khi đến phiên lần nữa, không 
có các tỳ khưu ni khác đến thời kỳ, vỊ ni có y bị cướp đoạt, vỊ ni có y bị hư 
hỏng, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, -(như trên)- vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 


4. 5. 8. ĐIÊU HỌC THỨ TÁM; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
sau khi không xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành. Vào lúc bấy giờ, chỗ trú 
ngụ của tỳ khưu ni Thullanandã bị cháy. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - 
“Này các ni sư, chúng ta hãy mang đồ đạc ra ngoài đi.” Một số vỊ ni đã nói 
như vầy: - “Này các ni sư, chúng ta sẽ không mang ra ngoài. Bất cứ vật gì bị 
hư hỏng, cô ta sẽ gán trách nhiệm cho chúng ta.” Tỳ khưu ni Thullanandã sau 
khi quay trở về lại chỗ trú ngụ ấy đã hỏi các tỳ khưu ni râng: - “Này các ni sư, 
các cô có mang đồ đạc ra ngoài không?” - “Này ni sư, chúng tôi đã không 
mang ra ngoài.” Tỳ khưu ni Thullanandã phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao trong khi chỗ trú ngụ đang bị cháy các tỳ khưu ni lại không mang đồ 
đạc ra ngoài?” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã khi chưa xả bỏ chỗ trú 
ngụ lại ra đi du hành?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandã khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ lại ra đi du hành, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
-(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã khi chưa xả bỏ 
chỗ trú ngụ lại ra đi du hành vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu ni nào khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ mà ra đi du hành thì 
phạm tội pãcittiya.” 
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3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Ãvasatho nama kavatabaddho vuccati. 


Anissajjitvã cãrikaiỊi pakkameyyã ’ti bhikkhuniyã vã sikkhamãnãya 
vã sãmanerãya vã anissajjitvã parikkhittassa ãvasathassa parikkhepaĩn 
atikkãmentiyã,* ãpatti pãcittiyassa. Aparikkhittassa ãvasathassa upacãrain 
atikkãmentiyã, ãpatti pãcittiyassa. 


Anissajjite anissajjitasannã pakkamati, ãpatti pãcittiyassa. Anissajjite 
vematikã pakkamati, ãpatti pãcittiyassa. Anissajjite nissajjitasannã 
pakkamati, ãpatti pãcittiyassa. 


Akavãtabaddhain anissajjitvã pakkamati, ãpatti dukkatassa. Nissajjite 
anissajjitasannã, ãpatti dukkatassa. Nissajjite vematikã, ãpatti dukkatassa. 
Nissajjite nissajjitasannã, anãpatti. 


Anapatti nissajjitva pakkamati, sati antaraye, pariyesitva na labhati, 
gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 5. 9. NAVAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
tiracchãnavijjaĩn pariyãpunanti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo tiracchãnavijjaĩn pariyãpunissanti, 
seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti? 


' atikkamantiya - Sya. 
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3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (nhưtrên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chỗ trú ngụ nghĩa là (chỗ trú ngụ) có gân cánh cửa được đề cập đến. 


Khi chưa xả bỏ mà ra đi du hành: Sau khi chưa xả bỏ cho vỊ tỳ khưu 
ni, hoặc cô ni tu tập sự, hoặc vỊ sa di ni, trong khi vượt qua hàng rào của chỗ 
trú ngụ được rào lại vị ni phạm tội pãcittiya. Trong khi vượt qua vùng phụ 
cận của chỗ trú ngụ không được rào lại, vị ni phạm tội pãcittiya. 


Khi chưa xả bỏ, nhận biết là chưa xả bỏ, vỊ ni ra đi thì phạm tội pãcittiya. 
Khi chưa xả bỏ, có sự hoài nghi, vị ni ra đi thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa xả 
bỏ, (lầm) tưởng là đã xả bỏ, vỊ ni ra đi thì phạm tội pãcittiya. 


Vị ni ra đi khi chưa xả bỏ chỗ không có gân cánh cửa thì phạm tội 
dukkata. Khi đã xả bỏ, (lầm) tưởng là chưa xả bỏ, phạm tội dukkata. Khi đã 
xả bỏ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã xả bỏ, nhận biết là đã xả bỏ 
thì vô tội. 


Sau khi đã xả bỏ rồi ra đi, khi có sự nguy hiểm, sau khi tìm kiếm (người 
để trông nom chỗ trú ngụ) nhưng không có, vị ni bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học tìiứ tám. 

—ooOoo— 

4. 5. 9. ĐIÊU HỌC THỨ CHÍN: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư học tập kiến thức nhảm nhí. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Tại sao các tỳ khưu ni lại học tập kiến thức nhảm nhí, giống như các cô gái 
tại gia hưởng dục vậy?” 
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Cittagaravaggo - Pac. 4.5.10. 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussãnam ujjhãyantĩnam 
khiyantĩnam vipăcentĩnam. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tă ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo 
tiracchãnavijjaĩn pariyãpunissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, 
chabbaggiyã bhikkhuniyo tiracchãnavijjaĩn pariyãpunantĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
chabbaggiyã bhikkhuniyo tiracchãnavijjaĩn pariyãpunissanti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadaĩn uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ tiracchanavijjarn pariyapuneyya pacittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Tiracchãnavijjain' nãmayain kinci bãhirakain anatthasarnhitain. 

Pariyãpuụeyyã ’ti padena pariyãpunãti, pade pade ãpatti pãcittiyassa. 
Akkharãya pariyãpunãti, akkharakkharãya ãpatti pãcittiyassa. 


Anapatti lekhain pariyapunati, dharanain pariyapunati, guttatthaya 
parittam pariyãpunãti, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 


Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 5.10. DASAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
tiracchãnavijjaĩn vãcenti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma bhikkhuniyo tiracchãnavijjaĩn vãcessanti, seyyathãpi gihĩ 
kãmabhoginiyo ”ti? 


' tiracchanavijja - Ma, Sya, PTS. 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại học tập kiến 
thức nhảm nhí?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư học tập kiến thức nhảm nhí, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại học tập kiến thức nhảm 
nhí vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào học tập kiên thức nhảm nhí thì phạm tội pacittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Kiến thức nhảm nhí nghĩa là bất cứ điều gì ở bên ngoài (thế tục) 
không liên hệ mục đích. 


Học tập: vỊ ni học tập theo câu thì phạm tội pacittiya theo từng câu. Vị 
ni học tập theo âm thì phạm tội pãcittiya theo từng âm. 


Vị ni học tập chữ viết, vỊ ni học tập sự ghi nhớ (thuộc lòng), vị ni học tập 
kinh paritta để hộ thân, vị ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên 
thì vo tội.” 


Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 


4. 5.10. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI: 

Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư dạy kiến thức nhảm nhí. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - 
“Tại sao các tỳ khưu ni lại dạy kiến thức nhảm nhí, giống như các cô gái tại 
gia hưởng dục vậy?” 
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Cittagaravaggo - Pac. 4.5.10. 


2. Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussãnam ujjhãyantĩnam 
khĩyantĩnam vipăcentĩnam. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tă ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo 
tiracchãnavijjaĩn vãcessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã 
bhikkhuniyo tiracchãnavijjam vãcentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, chabbaggiyã 
bhikkhuniyo tiracchănavijjaĩn vãcessanti? Netain bhikkhave appasannãnain 
vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadaĩn uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ tiracchanavijjarn vaceyya pacittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Tiracchãnavijjain nama yain kinci bahirakain anatthasarnhitain. 


Vãceyyã ’ti padena vaceti, pade pade apatti pacittiyassa. Akkharaya 
vãceti, akkharakkharãya ăpatti pãcittiyassa. 


Anapatti lekhain vaceti, dharanain vaceti, guttatthaya parittain vaceti, 
ummattikãya, -pe- ădikammikãyã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Cittãgãravaggo pancamo. 

—00O00-- 


TASSUDDÃNAM 

Rãjã sandi suttanca gihĩvũpasamena ca, 
dade cĩvarãvasathain pariyãpunavãcane ”ti. 

—00O00-- 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại dạy kiến 
thức nhảm nhí?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư dạy kiến thức nhảm nhí, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại dạy kiến thức nhảm nhí vậy? Này 
các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào dạy kiến thức nhảm nhí thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào -(như trên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Kiến thức nhảm nhí nghĩa là bất cứ điều gì ở bên ngoài (thế tục) 
không liên hệ mục đích. 

Học tập: vỊ ni dạy theo câu thì phạm tội pãcittiya theo từng câu. Vị ni 
dạy theo âm thì phạm tội pãcittiya theo từng âm. 

Vị ni dạy chữ viết, vỊ ni dạy sự ghi nhớ (thuộc lòng), vỊ ni dạy kinh panYía 
để hộ thân, vị ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười. 

Phẩm Nhà Triền Lãm Tranh là thứ năm. 

—ooOoo— 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 


Đức vua, ghế cao, và (xe) chỉ sợi, (phục vụ) người tại gia, và giải quyết (sự 
tranh tụng), cho (vật thực), y nội trợ, chỏ trú ngụ, học tập, và chỉ dạy.” 

—ooOoo— 
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4. 6. ARAMAVAGGO 

4. 6.1. PATHAMASIKKHÃPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ 
gãmakãvãse ekacĩvarã cĩvarakammain karonti. Bhikkhuniyo anãpucchã 
ãrãmain pavisitvã yena te bhikkhũ tenupasankamiinsu. Bhikkhũ ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi năma bhikkhuniyo anăpucchã ãrãmain 
pavisissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo anãpucchã 
ãrãmain pavisissantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo anãpucchã ãrãmain 
pavisissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ anapuccha aramam paviseyya pacittiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunĩnain sikkhapadain pannattain hoti. 


2. Tena kho pana samayena te bhikkhũ tamhã ãvãsã pakkamiinsu. 
Bhikkhuniyo ‘ayyã pakkantã ’ti ãrãmain nãgamiinsu/ Atha kho te bhikkhũ 
punadeva tain ãvãsain paccãgacchiĩnsu. Bhikkhuniyo ‘ayyã ãgatã ’ti ãpucchã 
ãrãmain pavisitvã yena te bhikkhũ tena upasankamiinsu. Upasankamitvã te 
bhikkhũ abhivãdetvã ekamantain atthainsu. Ekamantain thitã kho tã 
bhikkhuniyo te bhikkhũ etadavocuin: “Kissa tumhe bhaginiyo ãrãmain neva 
sammajjittha, na pãnĩyain paribhojanĩyaĩn upatthãpitthã ”ti. “Bhagavatã 
ayyã sikkhãpadain pannattain^ ‘na anãpucchã ãrãmo pavisitabbo ’ti. Tena 
mayain na ãgamimhã ”ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- 
“Anujãnãmi bhikkhave santain bhikkhuin ãpucchã ãrãmaĩn pavisituin. 
Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ santarn bhikkhurn anapuccha aramarn paviseyya 
pãcittiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunĩnain sikkhapadain pannattain hoti. 


' nagamaiỊisu - Ma, Sya, PTS. 


^ pannattaiỊi hoti - PTS. 
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4. 6. PHẤM TU VIỆN: 

4. 6.1. ĐIÊU HỌC THỨ NHẨT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vỊ tỳ khưu ở trú xứ là thôn 
làng chỉ mặc có một y đang làm công việc may y. Các tỳ khưu ni khi chưa hỏi 
ý đã đi vào tu viện rồi đi đến gặp các tỳ khưu ấy. Các tỳ khưu phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu ni khi chưa hỏi ý lại đi vào tu viện?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni khi chưa hỏi ý lại đi 
vào tu viện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách ràng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni khi chưa hỏi ý lại đi vào tu viện vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu ni nào khi chưa hỏi ý mà đi vào tu viện thì phạm tội 
pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


2. Vào lúc bấy giờ, các vỊ tỳ khưu ấy đã rời khỏi trú xứ ấy. Các tỳ khưu ni 
(nghĩ rằng): “Các ngài đại đức đã đi khỏi” nên đã không đi đến tu viện. Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã quay trở lại trú xứ ấy lần nữa. Các tỳ khưu ni (nghĩ 
rằng): “Các ngài đại đức đã đi đến” nên đã hỏi ý rồi đi vào tu viện và đã đi 
đến gặp các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ các tỳ khuu ấy rồi đứng ở một 
bên. Các vị tỳ khuu ấy đã nói với các tỳ khuu ni ấy đang đứng một bên điều 
này: - “Này các sư tỷ, tại sao các vỊ lại không quét tu viện cũng không đem lại 
nước uống nước rửa?” - “Thưa các ngài đại đức, điều học đã được đức Thế 
Tôn quy định ràng: ‘Khi chưa hỏi ý không được đi vào tu viện;’ vì thế chúng 
tôi đã không đến.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên)— 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đi vào tu viện sau khi hỏi ý vị tỳ khưu hiện 
diện. Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu ni nào khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu hiện diện mà đi vào tu viện 
thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khuu ni như 
thế. 
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Aramavaggo - Pac. 4.6.1. 


3. Tena kho pana samayena te bhikkhũ tamhã ãvãsã pakkamitvã 
punadeva tain ãvãsain paccãgacchiinsu. Bhikkhuniyo ‘ayyã pakkantã ’ti 
anãpucchã ãrãmain pavisiinsu. Tãsain kukkuccain ahosi: “Bhagavatã 
sikkhãpadain pannattain ‘na santain bhikkhuin anãpucchã ãrãmo 
pavisitabbo ’ti. Mayancamhã santain bhikkhuin anãpucchã ãrãmam 
pavisimhã. Kacci nu kho mayani pãcittiyam ãpattim ãpannã ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidăne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: — pe— Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imam sikkhãpadam uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ janarn sabhikkhukam aramam anapuccha 
paviseyya pãcittiyan ”ti. 


4. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Jãnãti nama samam va janati anne va tassa arocenti te va arocenti. 


Sabhikkhuko ãrãmo nama yattha bhikkhu mkkhamulepi vasanti. 


Anãpucchã ãrãmam paviseyyã ’ti bhikkhum vã sãmaneram vã 
ãrãmikam vã anãpucchã parikkhittassa ãrãmassa parikkhepam 
atikkãmentiyã, ãpatti pãcittiyassa, aparikkhittassa ãrãmassa upacãram 
okkamantiyã, ãpatti pãcittiyassa. 


Sabhikkhuke sabhikkhukasannã santam bhikkhum anãpucchã ãrãmam 
pavisati, ãpatti dukkatassa. Sabhikkhũke vematikã santam bhikkhum 
anãpucchã ãrãmam pavisati, ãpatti dukkatassa. Sabhikkhũke 
abhikkhũkasannã santam bhikkhum anãpucchã ãrãmam pavisati, ãnãpatti. 

Abhikkhuke sabhikkhukasannã, ãpatti dukkatassa. Abhikkhuke 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Abhikkhuke abhikkhukasannã, ãnăpatti. 


Anãpatti santam bhikkhum ãpucchã pavisati, asantam bhikkhum 
anãpucchã pavisati, sĩsãnulokikã* gacchati, yattha bhikkhuniyo sannipatitã 
honti tattha gacchati, ãrămena maggo hoti, gilãnãya, ãpadãsu, ummattikăya, 
—pe— ãdikammikãyã ”ti. 


Pathamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' sisanulomika - Si 2. 
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3. Vào lúc bấy giờ, các vỊ tỳ khưu ấy sau khi đi khỏi trú xứ ấy đã quay trở 
lại trú xứ ấy lần nữa. Các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Các ngài đại đức đã đi đến” 
nên đã đi vào tu viện khi chưa hỏi ý. Sự ngần ngại đã khởi lên cho các vị ni 
ấy: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định ràng: ‘Khi chưa hỏi ý vỊ tỳ khưu 
hiện diện không được đi vào tu viện;’ và chúng ta khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu 
hiện diện mà đã đi vào tu viện, phải chăng chúng ta đã phạm tội pãcittiya?” 
Cắc vỊ đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — Va nàỹ các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào trong khi biết tu viện có tỳ khưu, chưa hỏi ý lại đi vào 
thì phạm tội pãcittiya.” 


4. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Biẽt nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ni ấy, 
hoặc các vỊ (tỳ khưu) ấy thông báo. 


Tu viện có tỳ khưu nghĩa là nơi nào có các tỳ khưu cư ngụ cho dù ở gốc 
cây. 

Chưa hỏi ý lại đi vào tu viện: khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu hoặc vỊ sa di 
hoặc người phụ việc chùa, trong khi vượt qua hàng rào của tu viện được rào 
lại vị ni phạm tội pãcittiya. Trong khi đi vào vùng phụ cận của tu viện không 
được rào lại vỊ ni phạm tội pãcittiya. 

Nơi có tỳ khưu, nhận biết là có tỳ khưu, vị ni đi vào tu viện khi chưa hỏi ý 
vỊ tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pãcittiya. Nơi có tỳ khưu, có sự hoài nghi, 
vỊ ni đi vào tu viện khi chưa hỏi ý vỊ tỳ khưu hiện diện thì phạm tội dukkata. 
Nơi có tỳ khưu, (lầm) tưởng không có tỳ khưu, vỊ ni đi vào tu viện khi chưa 
hỏi ý vỊ tỳ khưu hiện diện thì vô tội. 

Nơi không có tỳ khưu, (lầm) tưởng là có tỳ khưu, phạm tội dukkata. Nơi 
không có tỳ khưu, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Nơi không có tỳ khưu, 
nhận biết là không có tỳ khưu thì vô tội. 

Vị ni đi vào khi đã hỏi ý vỊ tỳ khưu hiện diện, khi không có vỊ tỳ khưu hiện 
diện vỊ ni đi vào không hỏi ý, vị ni đi nhìn theo đầu (các vỊ ni đi vào trước), vị 
ni đi vào nơi các tỳ khưu ni đang tụ hội, con đường băng ngang qua tu viện, 
vỊ ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, — (như trên) — vỊ ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhất. 

—ooOoo— 
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4. 6. 2. DƯTIYASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã mahãvane viharati kũtãgãrasãlãyam. 
Tena kho pana samayena ãyasmato upãlissa upajjhãyo ãyasmã kappitako 
susãne viharati. Tena kho pana samayena chabbaggiyãnain bhikkhunĩnain 
mahantatarã* bhikkhunĩ kãlakatã^ hoti. Chabbaggiyã bhikkhuniyo tain 
bhikkhuniin nĩharitvã ãyasmato kappitakassa vihãrassa avidũre jhãpetvã^ 
thũpain katvã gantvã tasmiin thũpe rodanti. Atha kho ãyasmã kappitako 
tena saddena ubbãỊho tain thũpain bhinditvã pakiresi/ Chabbaggiyã 
bhikkhuniyo ‘iminã kappitakena amhãkain ayyăya thũpo bhinno handa tain 
ghãtemã_’ti mantesuin. Annatarã bhikkhunĩ ayasmato upãlissa etamatthain 
ãrocesi. Ayasmã upãli ãyasmato kappitakassa etamatthain ãrocesi. Atha kho 
ãyasmã kappitako vihãrã nikkhamitvã nilĩno acchi. Atha kho chabbaggiyã 
bhikkhuniyo yenãyasmato kappitakassa vihãro tenupasankamiinsu. 
Upasankamitvã ãyasmato kappitakassa vihãrain păsãnehi ca leddũhi ca 
ottharãpetvã ‘mato kappitako ’ti pakkamiinsu. 


2. Atha kho ãyasmã kappitako tassã rattiyã accayena pubbanhasamayain 
nivãsetvã pattacĩvarain ãdãya vesãliin pindãya pãvisi. Addasainsu kho 
chabbaggiyã bhikkhuniyo ãyasmantain kappitakain pindãya carantain. 
Disvãna evamãhainsu: “Ayain kappitako jĩvati. Ko nu kho amhãkain mantain 
sainharĩ ”ti? Assosuin kho chabbaggiyã bhikkhuniyo: “Ayyena kira upãlinã 
amhãkain manto sainhato ”ti? Tã ãyasmantain upãliin akkosiinsu: “Kathain 
hi nãma ayain kãsãvato malamajjano nihĩnajacco amhãkain mantain 
sainharissatĩ ”ti? 


3- Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo ayyain upãliin akkosissantĩ ”ti? 
—pe— “Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo upãliin akkosantĩ 
”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo upãliin akkosissantĩ ”ti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ bhikkhum akkoseyya va paribhaseyya va 
pãcittìyan ”ti. 


' mahattara - Ma, Sya; mahatara - PTS. ^ tam jhapetva - Sya. 

^ kãlankatã - Ma, PTS. * vippakiresi - Syã. 
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4. 6. 2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ: 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Upãli là đại đức 
Kappitaka ngụ ở mộ địa. Vào lúc bấy giờ, vỊ tỳ khưu ni trưởng thượng của các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư qua đời. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đưa (thi 
thể) vỊ tỳ khưu ni ấy đi, thiêu xác ấy, và đã làm bảo tháp ở nơi không xa trú 
xá của đại đức Kappitaka, rồi thường đi đến nơi bảo tháp ấy khóc lóc. Khi ấy, 
đại đức Kappitaka bị quấy rầy bởi tiếng khóc ấy nên đã đập vỡ bảo tháp ấy 
rồi phân tán. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã hội ý râng: - “Kappitaka này đã 
phá vỡ bảo tháp của ni sư chúng ta, chúng ta hãy giết lão đi.” Có vỊ tỳ khưu ni 
nọ đã kể lại sự việc ấy cho đại đức Upãli. Đại đức Upãli đã đã kể lại sự việc ấy 
cho đại đức Kappitaka. Khi ấy, đại đức Kappitaka đã rời khỏi trú xá rồi ẩn 
nấp chờ đợi. Sau đó, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đi đến trú xá của đại đức 
Kappitaka, sau khi đến đã làm cho trú xá của đại đức Kappitaka bị bao trùm 
bởi những hòn đá và đất cục rồi bỏ đi (nghĩ rằng): “Kappitaka đã chết!” 


2. Sau đó khi trải qua đêm ấy, vào buổi sáng đại đức Kappitaka đã mặc y 
cầm y bát đi vào thành Vesãlĩ để khất thực. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã 
nhìn thấy đại đức Kappitaka đang đi khất thực, sau khi nhìn thấy đã nói như 
vây: - “Kappitaka này còn sống. Vậy ai đã tiết lộ kế hoạch của chúng ta?” Các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã nghe được rằng: “Nghe nói kế hoạch của chúng ta 
đã bị tiết lộ bởi ngài đại đức Upãli.” Các vỊ ni ấy đã sỉ vả đại đức Upãli ràng: - 
“Tại sao gã thợ cạo lau chùi bụi bặm và dòng dõi hạ tiện này lại tiết lộ kế 
hoạch của chúng tôi?” 


3- Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại sỉ vả ngài đại 
đức Upãli?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư sỉ vả Upãli, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các ty khưu, vi sao các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại sỉ vả Upãli vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào sỉ vả hoặc chửi rủa tỳ khưu thì phạm tội pacittiya.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Aramavaggo - Pac. 4. 6. 3. 


4. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 
Bhikkhun ’ti upasampannain. 

Akkoseyya vã ’ti dasahi vã akkovatthũhi akkosati etesain vã annatarena 
ãpatti pãcittiyassa. 


Paribhãseyya vã ’ti bhayain upadainseti, apatti pacittiyassa. 


Upasampanne upasampannasannã akkosati vã paribhãsati vã, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne vematikã akkosati vã paribhãsati vã, ăpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne anupasampannasannã akkosati vã paribhãsati 
vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Anupasampannain akkosati vã paribhãsati vã, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasannã, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasannã, ãpatti 
dukkatassa. 


Anapatti atthapurekkharaya, dhammapurekkharaya, anusasanĩ 
purekkhãrãya, ummattikãya, — pe— ãdikammikãyã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 6. 3. TATIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena candakãỊĩ bhikkhunĩ 
bhandanakãrikã hoti kalahakãrikã vivãdakãrikã bhassakãrikã sanghe 
adhikaranakărikã. Thullanandã bhikkhunĩ tassa kamme kayiramãne* 
patikkoseti. Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ gãmakain 
agamãsi kenacideva karanĩyena. Atha kho bhikkhunĩsangho ‘thullanandã 
bhikkhunĩ pakkantã ’ti candakãỊiin bhikkhuniin ãpattiyã adassane ukkhipi. 
Thullanandã bhikkhunĩ gãmake tain karanĩyain tĩretvã punadeva sãvatthiin 
paccãganchi.^ CandakãỊĩ bhikkhunĩ thullanandãya bhikkhuniyã ãgacchantiyã 
neva ãsanain pannãpesi, na pãdodakain pãdapĩthain pãdakathalikain 
upanikkhipi, na paccugganvã pattacĩvarain patiggahesi, na pãnĩyena ãpucchi. 
Thullanandã bhikkhunĩ candakãỊiin bhikkhuniin etadavoca: 


' kariyamane - Ma; kariyamane - Sya, PTS. 


^ paccagacchi - Ma, Sya, PTS. 
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4. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Tỳ khưu: là người nam đã tu lên bậc trên. 


(Hoặc) sỉ vả: vị sỉ vả theo mười nền tảng của sự sỉ vả‘ hoặc với bất cứ 
điều nào của những điều này thì phạm ịội pãcittiya. 

Hoặc chửi rủa: vị gây ra sự sợ hãi thì phạm tội pãcittiya. 

Người nam đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sỉ vả 
hoặc chửi rủa thì phạm tội pãcittiya. Người nam đã tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vỊ ni sỉ vả hoặc chửi rủa thì phạm tội pãcittiya. Người nam đã tu 
lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni sỉ vả hoặc chửi rủa thì 
phạm ịội pãcittiya. 

Vị sỉ vả hoặc chửi rủa người nam chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Người nam chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkata. Người nam chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Người nam chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkata. 

Vị ni (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vỊ ni (nói để) đề cập đến Pháp, vỊ ni 
(nói) nhâm đến sự giảng dạy, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ nhì. 

—ooOoo— 

4. 6 . 3. ĐIÊU HỌC THỨ BA; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni CandakãỊĩ là 
người tạo ra các sự xung đột, là người tạo ra các sự cãi cọ, là người tạo ra các 
sự tranh luận, là người tạo ra các cuộc nói chuyện nhảm nhí, và là người tạo 
ra các sự tranh tụng trong hội chúng. Trong khi hành sự đang được thực thi 
đối với vị ni ấy, tỳ khưu ni Thullanandã phản đối. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni 
Thullanandã đã đi vào làng vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, hội chúng tỳ 
khưu ni (nghĩ rằng): “Tỳ khưu ni Thullanandã đã đi vâng” nên đã phạt án 
treo tỳ khưu ni CandakãỊĩ trong việc không nhìn nhận tội. Tỳ khưu ni 
Thullanandã sau khi hoàn tất công việc cần làm ấy ở trong làng đã trở về lại 
thành Sãvatthĩ. Trong khi tỳ khưu ni Thullanandã đi về, tỳ khưu ni CandakãỊĩ 
đã không sâp xếp chỗ ngồi, không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân, đã không đi ra tiếp rước y bát, và đã không dâng nước uống. Tỳ 
khưu ni Thullanandã đã nói với tỳ khưu ni CandakãỊĩ điều này: 


' Xem điều pacittíya 2 của tỳ khưu {Phân Tích Giới Tỳ khưu tập 2, TTPV tập 02). 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Aramavaggo - Pac. 4. 6. 3. 


“Kissa tvam ayye mayi ãgacchantiyã neva ãsanam pannãpesi na 
pãdodakain pãdapĩthain pãdakathalikain upanikkhipi na paccuggantvã 
pattacĩvarain patiggahesi na pãnĩyena ãpucchĩ ”ti. “Evain hetain ayye hoti 
yathã tain anãthãyã ”ti. “Kissa pana tvain ayye anãthã ”ti? “Imã main ayye 
bhikkhuniyo ‘ayain anãthã appannãtã natthi imissã kãci pativattã ’ti‘ ãpattiyã 
adassane ukkhipiinsũ ”ti. Thullanandã bhikkhunĩ ‘bãlã etã avyattã etã netã^ 
jãnanti kammain vã kammadosain vã kammavipattiin vã kammasampattiĩn 
vã ’ti candĩkatã ganain paribhãsi.^ 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi năma ayyã thullanandã caọdĩkatã ganain paribhãsissatĩ ”ti? 
—pe— “Saccain kira bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ candĩkatã ganain 
paribhãsĩ ”ti?'^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ candĩkatã ganain 
paribhãsissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhăpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ canậĩkata ganam paribhaseyya pacittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Caụdĩkatã nama kodhana vuccati. 


Gaụo nama bhikkhunĩsangho vuccati. 


Paribhãseyyã ’ti ‘bãlã etã avyattã etã, netã jãnanti kammain vã 
kammadosain vã kammavipattiin vã kammasampattiĩn vã ’ti paribhãsati, 
ãpatti pãcittiyassa. Sambahulã bhikkhuniyo vã ekabhikkhuniin^ vã 
anusampannain vã paribhãsati, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti atthapurekkharaya, dhammapurekkharaya, anusasanĩ 
purekkhãrãya, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' pativattani - Ma. ^ paribhasati - Sya. 

^ n’ eva - PTS. * paribhãsatĩ ti - Ma, Syã. ^ ekarp bhikkhunim - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Tu Viện - Đĩêu Pacỉttỉya 53 


- “Này cô ni, vì sao trong khi tôi đi về, cô lại không sâp xếp chỗ ngồi, đã 
không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không đi ra tiếp 
rước y bát, và đã không dâng nước uống vậy?” - “Thưa ni sư, bởi vì sự việc 
này là như vậy, giống như là việc đối với kẻ không người bảo hộ.” - “Này cô 
ni, vì sao cô lại là không người bảo hộ?” - “Thưa ni sư, các tỳ khưu ni này (nói 
rằng): ‘Cô này là không người bảo hộ lại ngu dốt. Không còn cô kia thì ai sẽ 
lên tiếng phản đối’ rồi đã phạt án treo tôi trong việc không nhìn nhận tội.'” 
Tỳ khưu ni Thullanandã bị kích động đã chửi rủa nhóm ràng: “Những cô ấy 
ngu dốt! Những cô ấy không kinh nghiệm! Những cô ấy không biết về hành 
sự hoặc sự sai trái của hành sự hoặc sự hư hỏng của hành sự hoặc sự thành 
tựu của hành sự.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao ni sư Thullanandã bị kích động rồi chửi rủa 
nhóm?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã bị 
kích động rồi chửi rủa nhóm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, 
vì sao tỳ khưu ni Thullanandã bị kích động rồi chửi rủa nhóm vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào bị kích động rồi chửi rủa nhóm thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bị kích động nghĩa là sự giận dữ được đề cập đến. 

Nhóm nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. 


Chửi rủa: vị ni chửi rủa rằng: “Những cô ấy ngu dốt! Những cô ấy không 
kinh nghiệm! Những cô ấy không biết về hành sự hoặc sự sai trái của hành sự 
hoặc sự hư hỏng của hành sự hoặc sự thành tựu của hành sự” thì phạm tội 
pãcittiya. Vị ni chửi rủa nhiều vỊ tỳ khưu ni hoặc một vỊ tỳ khưu ni hoặc 
người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 

Vị ni (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vỊ ni (nói để) đề cập đến Pháp, vỊ ni 
(nói) nhâm đến sự giảng dạy, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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4 . 6. 4 . CATUTTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena annataro brãhmano 
bhikkhuniyo nimantetvã bhojesi. Bhikkhuniyo bhuttãvĩ pavãritã nãtikulãni 
gantvã ekaccã bhunjiĩnsu ekaccã pindapãtain ãdãya agamainsu. Atha kho so 
brãhmano pativissake etadavoca: “Bhikkhuniyo mayã ayyã santappitã. Etha 
tumhepi santappessãmĩ ”ti. Te evamãhainsu: “Kiin tvain ayye' amhe 
santappessasi? Yãpi tayã nimantitã tãpi amhãkain gharãni ãgantvã ekaccã 
bhunjiĩnsu ekaccã pindapãtain ãdãya agamainsũ ”ti? 


2. Atha kho so brãhmano ujjhãyati khĩyati vipãceti: “Kathain hi nãma 
bhikkhuniyo amhãkain ghare bhunjitvã annatra bhunjissanti na cãhain 
patibalo yãvadatthain dãtun ”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo tassa 
brãhmanassa ujjhãyantassa khĩyantassa vipãcentasasa. Yã tă bhikkhuniyo 
appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
bhikkhuniyo bhuttãvĩ pavãritã annatra bhunjissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo bhuttãvĩ pavãritã annatra bhunjissantĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
bhikkhuniyo bhuttãvĩ pavãritã annatra bhunjissanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ nimantita va pavarita va khadanĩyam va 
bhojanĩyani vã khãdeyya vã bhuryeyya vã pãcittiyan ”ti. 


3- Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Nimantitã nama pancannain bhojananaĩn annatarena bhojanena 
nimantitã. 


Pavãritã nama asanain pannayati bhojanaĩn pannayati hatthapase thita 
abhiharati patikkhepo pannãyati. 


Khãdanĩyam nama pancabhojanani yaguin yamakalikain 
sattãhakãlikain yãvajĩvikaĩn thapetvã avasesain khãdanĩyain nãma. 


Bhojanĩyain nama pancabhojanani odano kummaso sattu maccho 
marnsain. 


' ayyo - Ma, PTS; ayya - Sya. 
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4 . 6. 4 . ĐIÊU HỌC THỨ TƯ: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ 
đã thỉnh mời và dâng bữa ăn đến các tỳ khưu ni. Khi thọ thực xong và đã từ 
chối (vật thực dâng thêm), các tỳ khưu ni đã đi đến các gia đình thân quyến 
rồi một SỐ vỊ ni đã thọ thực, một số vị ni đã nhận lấy đồ khất thực rồi đi. Sau 
đó, người Bà-la-môn ấy đã nói với hàng xóm điều này: - “Này quý ông, các tỳ 
khuu ni đã được tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng sẽ làm hài lòng quý ông.” 
Những người ấy đã nói như vầy: - “Này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng 
chúng tôi không? Ngay cả những vị ni đã được ông thỉnh mời lại còn đi đến 
các nhà của chúng tôi, một số vỊ ni đã thọ thực, một số vỊ ni đã nhận lấy đồ 
khất thực rồi đi.” 

2. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các tỳ khưu ni sau khi thọ thực ở nhà của chúng tôi lại còn thọ thực ở nơi 
khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay 
sao?” Các tỳ khưu ni đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni thọ thực xong và đã từ 
chối (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi khác?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng 
thêm) lại thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm) lại thọ 
thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối (vật thực dâng 
thêm) lại nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực nrìêm thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Đã được thỉnh mời nghĩa là được thỉnh mời với loại vật thực nào đó 
của năm loại vật thực. 

Đã từ chổi (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 mét 25) dâng lên và sự 
khước từ được ghi nhận. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mem nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Aramavaggo - Pac. 4. 6.5. 


‘Khadissami bhunjissamĩ ’ti patiganhati, apatti dukkatassa. Ajjhohare 
ajjhohãre, ãpatti pãcittiyassa. ‘ 


Yamakalikain sattahakalikain yavajĩvikaĩn aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti nimantitã appavăritã, yãguin pivati, sãmike apaloketvã bhunjati, 
yãmakãlikain sattãhakãlikain yãvajĩvikaĩn sati paccaye paribhunjati, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 

4. 6. 5. PANCAMASIKKHÃPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ 
sãvatthiyain annatarissã visikhãya pindãya caramãnã yena annatarain kulain 
tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho te manussã 
tam bhikkhuniin bhojetvã etadavocuin: “Annãpi ayye bhikkhuniyo 
ăgacchantũ ”ti. Atha kho sã bhikkhunĩ ‘kathain hi năma^ bhikkhuniyo 
nãgaccheyyun ’ti bhikkhuniyo upasankamitvã etadavoca: “Amukasmiin ayye 
okãse vãỊã sunakhã cando baỊivaddo cikkhallo okãso, mã kho tattha 
agamitthã ”ti. Annatarãpi bhikkhunĩ tassã visikhãya pindãya caramãnã yena 
tain kulain tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho 
te manussã tain bhikkhuniin bhojetvã etadavocuin: “Kissa ayye bhikkhuniyo 
na ãgacchantĩ ”ti? 

2. Atha kho sã bhikkhunĩ tesain manussãnain etamatthain ãrocesi. 
Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhunĩ kulain 
maccharãyissatĩ ”ti? —pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhunĩ kulain 
maccharãyatĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhunĩ kulain maccharãyissati? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ kulamaccharinĩ assa pãcittiyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 


' Nimantite nimantitasannã khădanĩyam vã bhojanĩyam vã khãdati vã bhunjati vã ãpatti 
pãcittiyassa. Nimantite vematikã khãdanĩyarp vã bhojanĩyam vã khãdati vã bhunjati vã 
ãpatti pãcittiyassa. Nimantite animantitasannã khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã khãdati vã 
bhunjati vã ãpatti pãcittiyassa - Machasam. (Maramma chatthasaủgĩtipitake yeva dissate). 

^ katham aíinã - Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Tu Viện - Đĩêu Pacỉttỉya 55 


(Nghĩ râng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi 
lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. ‘ 

Vị ni nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì 
phạm tội dukkata. 


Vị ni đã được thỉnh mời nhưng chưa từ chối (vật thực dâng thêm), vỊ ni 
uống cháo, vỊ ni hỏi trước các chủ nhân rồi thọ thực, vị ni thọ dụng vật dùng 
đến hết đêm vật dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời khi có duyên cớ, vỊ ni 
bị điên, -(nhữtrên)- vị ni vi phạm đầŨ tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 

4. 6. 5. ĐIÊU HỌC THỨ NĂM: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ trong 
lúc đi khất thực ở con đường nọ trong thành Sãvatthĩ đã đi đến gia đình nọ, 
sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Khi ấy, những 
người ấy sau khi dâng bữa ăn đến vị tỳ khưu ni ấy rồi đã nói điều này: - 
“Thưa ni sư, luôn cả các tỳ khưu ni khác hãy đi đến.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy 
(nghĩ ràng): “Làm cách nào để các tỳ khưu ni khác không đi đến?” nên khi đi 
đến gặp các tỳ khưu ni đã nói điều này: - “Này các ni sư, ở chỗ đàng kia chó 
thì dữ tợn, bò thì hung bạo, là khu vực đầm lầy, chớ có đi đến chỗ ấy.” Có vị 
tỳ khưu ni khác trong khi đi khất thực ở con đường ấy cũng đã đi đến gia 
đình ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Khi ấy, 
những người ấy sau khi dâng bữa ăn đến vỊ tỳ khưu ni ấy rồi đã nói điều này: 
- “Thưa ni sư, tại sao các tỳ l^ưu ni khác kliông đi đến?” 

2. Khi ấy, vỊ tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho những người ấy. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao vị tỳ khưu ni lại hỏn xẻn 
về gia đình?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni hỏn xẻn 
về gia đình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại 
hỏn xẻn về gia đình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào hỏn xẻn vê gia đình thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


' Lời dịch Việt của cước chú Pãịi ở trang đối diện: Khi đã được thinh mời, nhận biết là đã 
được thỉnh mời, vị ni nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittỉya. 
Khi đã được thinh mời, có sự hoài nghi, vị ni nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm 
thì phạm tội pãcỉttìya. Khi đã được thinh mời, (lầm) tưởng là chưa được thỉnh mời, vị ni 
nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittìya. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Aramavaggo - Pac. 4. 6. 6. 


Kulam nama cattari kulani: khattiyakulam brahmanakulam vessakulam 
suddakulam. 

Maccharinĩ assã ’ti ‘katham bhikkhuniyo nãgaccheyyun ’ti 
bhikkhunĩnam santike kulassa avannam bhanati,* ãpatti pãcittiyassa. 
Kulassa vã santike bhikkhunĩnain avannain bhanati, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti kulain na maccharãyantĩ santain yeva ãdĩnavain ãcikkhati, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

PancamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 6. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 

• • • 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhuniyo 
gãmakãvãse vassain vutthã sãvatthiin agamainsu. Bhikkhuniyo tã 
bhikkhuniyo etadavocuin: “Katthayyãyo vassain vutthã kacci ovãdo iddho 
ahosĩ ”ti? “Natth’ ayye tattha bhikkhu, kuto ovãdo iddho bhavissatĩ ”ti? Yã tã 
bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma bhikkhuniyo abhikkhuke ãvãse vassain vasissantĩ ”ti? —pe— “Saccain 
kira bhikkhave, bhikkhuniyo abhikkhuke ãvãse vassain vasantĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
bhikkhuniyo abhikkhuke ãvãse vassain vasissanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ abhikkhuke ãvãse vassarn vaseyya pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Abhikkhuko ãvãso nãma na sakkã hoti ovãdãya vã sainvãsãya vã 
gantuin. 

‘Vassain vasissãmĩ ’ti senãsanain pannãpeti pãnĩyain paribhojanĩyaĩn 
upatthapeti^ parivenain sammajjati, ãpatti dukkatassa. Saha amnuggamanã, 
ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti vassũpagatã bhikkhũ pakkantã vã hoti vibbhantã vã kãlakatã 
pakkhasankantã vã, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' bhasati - Ma, bhasati - PTS. 


^ upatthapeti - PTS, Simu 1 , Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Tu Viện - Đĩêu Pacỉttiya 56 


Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 

Là bỏn xẻn: vỊ ni (nghĩ râng): “Làm cách nào để các tỳ khưu ni khác 
không đi đến?” rồi nói xấu về gia đình trong sự hiện diện của các tỳ khuu ni 
thì phạm tội pãcittiya. Vị ni nói xấu về các tỳ khuu ni trong sự hiện diện của 
gia đình thì phạm tội pãcittiya. 

Trong khi không hỏn xẻn về gia đình vỊ ni giải thích về điều bất tiện đang 
hiện hữu, vị ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 

4. 6. 6. ĐIÊU HỌC THỨ SÁU: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có nhiều tỳ khuu ni khi 
trải qua mùa (an cư) mưa ở chỗ trú xứ là thôn làng rồi đã đi đến thành 
Sãvatthĩ. Các tỳ khuu ni đã nói với các tỳ khuu ni ấy điều này: - “Các ni sư đã 
trải qua mùa (an cư) mưa ở đâu? Châc hẳn sự giáo giới đã có hiệu quả?” - 
“Này các ni sư, ở nơi ấy không có tỳ khuu, do đâu mà sự giáo giới sẽ có hiệu 
quả?” Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khuu ni lại sống mùa (an cư) mưa tại 
trú xứ khong có tỳ kh^?” -(như trên)- “Này các tỳ khuu, nghe nói các ^ 
khuu ni sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ khuu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
-(như trên)- Này các tỳ khuu, vì sao các tỳ khuu ni lại sống mùa (an cư) 
mưa tại trú xứ không có tỳ khuu? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào sông mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ khưu 
thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Trú xứ không có tỳ khưu nghĩa là không thể đi vì việc giáo giới hoặc vì 
việc đồng cộng trú. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ sống mùa (an cư) mưa” rồi sâp xếp chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng thì phạm tội dukkata. Với sự mọc 
lên của mặt trời thì phạm tội pãcittiya. 

Các vỊ tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bỏ đi hoặc hoàn tục hoặc qua đời 
hoặc chuyển sang phe phái khác, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, 
- (như trên) - vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 


271 




4 . 6. 7 . SATTAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhuniyo 
gãmakãvãse vassam vutthã sãvatthiĩỊi agamamsu. Bhikkhuniyo tã 
bhikkhuniyo etadavocuĩỊi: “Katthayyãyo vassam vutthã? Kattha* 
bhikkhusangho pavãrito ”ti? “Na mayain ayye bhikkhusanghaĩn pavãremã 
”ti. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo vassain vutthã bhikkhusanghaĩn 
nappavãressantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo vassain 
vutthã bhikkhusanghain nappavãrentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo vassain 
vutthã bhikkhusanghain nappavãressanti? Netain bhikkhave appasannãnam 
vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ vassam vuttha ubhato saúghe tìhi thanehi 
nappavãreyya ditthena vã sutena vã parisamkãya vã pãcittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


VassaiỊi vutthã nãma purimain vã temãsain pacchimain vã temãsain 
vutthã ubhatosanghe tĩhi thãnehi nappavãressãmi ditthena vã sutena vã 
parisankãya vã ’ti dhurain nikkhittamatte, ãpatti pãcittiyassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva na labhati, gilanaya, apadasu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


' kacci - Sya, kattha ti padaiỊi PTS potthake na dissate. 
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4 . 6. 7 . ĐIÊU HỌC THỨ BẢY: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có nhiều tỳ khưu ni khi 
trải qua mùa (an cư) mưa ở chỗ trú xứ là thôn làng rồi đã đi đến thành 
Sãvatthĩ. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - “Các ni sư đã 
trải qua mùa (an cư) mưa ở đâu? Châc hẳn đã thỉnh cầu‘ nơi hội chúng tỳ 
khưu?” - “Này các ni sư, chúng tôi không có thỉnh cầu nơi hội chúng tỳ 
khưu.” Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa 
lại không thỉnh cầu nơi hội chúng tỳ khưu?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa không thỉnh cầu nơi 
hội chúng tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các 
tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa lại không thỉnh cầu nơi hội chúng tỳ 
khưu vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vây: 


“VỊ tỳ khưu ni nào khi trải qua mùa (an cư) mưa không thỉnh cầu ở cả 
hai hội chúng dựa trên ba tình huống là do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ thì phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Khi trải qua mùa (an cư) mưa nghĩa là đã sống (an cư mùa mưa) ba 
tháng thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời kỳ sau. Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ không 
thỉnh cầu ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống là do đã được thấy, hoặc 
do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì 
phạm tội pãcittiya. 


Khi có nguy hiểm, sau khi tầm cầu nhưng không đạt được, vỊ ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, -(như trên)- vỊ ni vi phạm đầu tiên 
thì vo tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 


' Tức là làm lẽ Pavarana (ND). 
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4 . 6. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmiĩỊi 
nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhunũpassayain upasankamitvã chabbaggiyã bhikkhuniyo ovadanti. 
Bhikkhuniyo chabbaggiyã bhikkhuniyo etadavocuin: “Etha’yye ovãdain 
gamissãmã ”ti. “Yampi' mayain ayye gaccheyyãma ovãdassa kãranã ayyã 
chabbaggiyã idheva amhe^ ovadantĩ ”ti. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã 
ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ovãdain na gacchissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã 
bhikkhuniyo ovãdain na gacchantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ovãdain na gacchissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ ovadaya va na samvasaya va na gaccheyya 
pãcittìyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Ovãdo nama attha garudhamma. 


SaiỊivãsã nama ekakammain ekuddeso samasikkhata. ‘Ovadaya va 
sainvãsãya vã na gacchissãmĩ ’ti dhurain nikkhittamatte, ãpatti pãcittiyassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva dutiyikain bhikkhuniin na labhati, 
gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


' yam hi - PTS. 


^ idheva agantva amhe - Ma, Sya, PTS. 
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4 . 6. 8. ĐIÊU HỌC THỨ TÁM: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni rồi giáo giới các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư điều 
này: - “Này các ni sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi (nghe) giáo giới.” - “Này các ni 
sư, chúng tôi cũng nên đi vì lý do giáo giới, tuy nhiên các ngài đại đức nhóm 
Lục Sư giáo giới cho chúng tôi ngay tại đây.” Các tỳ khưu ni nào ít ham 
muốn, -(nhưtrên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại không đi giáo giới?” —(như trên)— “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư không đi giáo giới, có đúng 
Idiông vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Ton đa khiển trách 
rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại 
không đi giáo giới vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vây: 


“Vị tỳ khưu ni nào không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đông cộng trú 
thì phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Việc giáo giới nghĩa là tám Trọng Pháp. 


Việc đông cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng 
(giới bổn Pãtimokkha), có sự học tập giống nhau. Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ 
không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú,” khi vừa buông bỏ trách 
nhiệm thì phạm tội pãcittiya. 


Khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm nhưng không đạt được vỊ tỳ khưu ni 
thứ nhì, vỊ ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, -(như trên)- vị 
ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—ooOoo— 
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4 . 6. 9 . NAVAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo uposathampi 
na pucchanti ovãdampi na yãcanti. Bhikkhũ ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo uposathampi na pucchissanti ovãdampi na 
yãcissantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo uposathampi na 
pucchanti ovãdampi na yãcantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo uposathampi na 
pucchissanti ovãdampi na yãcissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 


“Anvaddhamãsam bhikkhuniyã bhikkhusaúghato dve dhammã 
pacchãsimsitabbã uposathapucchakanca ovãdũpasarnkamananca tam 
atikkãmentiyã pãcittiyan ”ti. 


2. Anvaddhamãsan ’ti anuposathikain. 


Uposatho nama dve uposatha catuddasiko ca pannarasiko ca. 


Ovãdo nama atthagaradhamma. Uposathampi na pucchissami ovadampi 
na yãcissãmĩ ’ti dhurain nikkhittamatte, ãpatti pãcittiyassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva dutiyikain bhikkhuniin na labhati, 
gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


4 . 6. lO. DASAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ 
pasãkhe jãtaĩn gandain purisena saddhiin ekenekã bhedãpesi. Atha kho so 
puriso tain bhikkhuniin dũsetuin upakkami. Sã vissaramakãsi. Bhikkhuniyo 
upadhãvitvã tain bhikkhuniin etadavocuin: “Kissa tvain ayye vissaramakãsĩ 
”ti? Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnain etamatthain ãrocesi. 
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4 . 6. 9 . ĐIÊU HỌC THỨ CHÍN: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không hỏi 
về lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới. Các tỳ khưu phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni không hỏi về lễ Uposatha cũng 
không thỉnh cầu sự giáo giới?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu ni không hỏi về lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Ton đa khiển 
trách ràng: — (như trên) — Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni không hỏi về 
lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ 
khưu: việc hỏi ngày lễ Uposatha và việc đi đêh (để nghe) giáo giới; nếu 
vượt quá hạn ấy thì phạm tội pãcittiya.” 


2. Vào mỗi nửa tháng: vào mỗi kỳ Uposatha. 


Ngày lễ Uposatha nghĩa là có hai ngày lễ Uposatha: ngày mười bốn và 
ngày mười lăm. 


Việc giáo giới nghĩa là tám Trọng Pháp. Vị ni (nghĩ ràng): “Ta sẽ không 
hỏi về lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới,” khi vừa buông bỏ 
trách nhiệm thì phạm tội pãcittiya. 


Khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm nhưng không đạt được vỊ tỳ khưu ni 
thứ nhì, vỊ ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, -(như trên)- vị 
ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 


4. 6. lO. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có vỊ tỳ khưu ni nọ cùng 
người nam một nữ với một nam xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phần dưới 
thân. Khi ấy, người nam ấy đã gâng sức để làm ô uế vị tỳ khưu ni. Vị tỳ khưu 
ni ấy đã kêu thét lên. Các tỳ khưu ni đã chạy lại và đã nói với tỳ khưu ni ấy 
điều này: - “Này ni sư, vì sao cô đã kêu thét lên?” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã 
kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Aramavaggo - Pac. 4. 6.10. 


Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ pasãkhe jătaĩn gandain purisena saddhiin 
ekenekã bhedãpessatĩ ”ti? —pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhunĩ 
pasãkhe jãtaĩn gandain purisena saddhiin ekenekã bhedãpesĩ ”ti?‘ “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
bhikkhunĩ pasãkhe jãtaĩn gandain purisena saddhiin ekenekã bhedãpessati? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ pasãkhe jãtaTn ganậarn vã ruhitarn^ vã 
anapaloketvã sangham vã ganam vã purisena saddhirn ekenekã 
bhedãpeyya vã phãlãpeyya vã dhovãpeyya vã ãlimpãpeyya vã 
bandhãpeyya vã mocãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

PasãkhaiỊi nãma adhonăbhi ubbhajãnumandalaĩn. 

Jãtan ’ti tattha jãtaĩn. 

Gaụdo nãma yo koci gando. 

Ruhitam nãma yain kinci vanain.^ 

Anapaloketvã ’ti anãpucchã. 

Saiigho nãma bhikkhunĩsangho vuccati. 

Gaụo năma sambahulã bhikkhuniyo vuccanti. 

Puriso nãma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchãnagato vinnũ 
patibalo dũsetuin. 

Saddhin ’ti ekato. 

Ekenekã ’ti puriso ceva hoti bhikkhunĩ ca. 


' bhedãpetĩ ti - Ma, Syã. 

^ rudhitaiỊi - Ma; rũhitaiỊi - PTS; ^ vano - PTS; 

ruvitaiỊi - Sĩmu 1, Sĩmu 2. vane - Sĩmu 1, Sĩmu 2, Sĩ 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Tu Viện - Điêu Pacỉttỉya 6o 


Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với một 
nam xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phần dưới thân?” —(như trên)— “Này các 
tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni cùng người nam một nữ với một nam xẻ nặn 
mụt nhọt phát sanh ở phần dưới thân, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với một nam xẻ nặn mụt 
nhọt phát sanh ở phần dưới thân vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu ni nào khi chưa xin phép hội chúng hoặc nhóm lại cùng 
người nam một nữ với một nam làm cho vỡ ra hoặc xẻ ra hoặc rửa ráy 
hoặc bôi thuốc hoặc băng lại hoặc tháo băng mụt nhọt hoặc vết loét phát 
sanh ở phần dưới thân thì phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


ở phan dưới thân nghĩa là từ lỗ rún trở xuống từ đầu gối trở lên. 


Phát sanh: được sanh lên tại nơi ấy. 


Mụt nhọt nghĩa là bất cứ loại mụt nhọt nào. 


Vèt loét nghĩa là bất cứ loại vết thương nào. 


Khi chưa xin phép: khi chưa hỏi ý. 


Hội chúng nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. 


Nhóm nghĩa là nhiều vỊ tỳ khưu ni được đề cập đến. 


Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng làm ô uế. 


Cùng: cùng với. 


Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu ni. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Aramavaggo - Pac. 4. 6.10. 


Bhindã ’ti ãnãpeti ãpatti dukkatassa. Bhinne, ãpatti pãcittiyassa. Phãlehĩ 
’ti ãnãpeti ãpatti dukkatassa. Phãlite, ãpatti pãcittiyassa. Dhovã ’ti ãnãpeti 
ãpatti dukkatassa. Dhovite* ãpatti pãcittiyassa. Alimpã ’ti ãnãpeti ãpatti 
dukkatassa. Litte^ ãpatti pãcittiyassa. Bandhãhĩ ãnãpeti ãpatti dukkatassa. 
Baddhe, ãpatti pãcittiyassa. Mocehĩ ’ti ãnãpeti ãpatti dukkatassa. Mutte, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Anãpatti apaloketvã bhedãpeti vã phãlãpeti vã dhovãpeti vã ãlimpãpeti vã 
bandhãpeti vã mocãpeti vã, yã kãci vinnũ dutiyikã^ hoti, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Dasamasikkhãpadam. 
Ãrãmavaggo chattho. 

—00O00-- 


TASSUDDÃNAM 


Aramakkosa can dĩ ca - bhunjeyya kulamaccharĩ, 
vassapavãranovãdã - dve dhammã pasãkhena cã ”ti. 

—00O00-- 


' dhote - Sya. ^ bhandha ti - Sya. ya kaci vinnu dutiya - Sya; 

^ ãlitte - Syã. yo koci vinnũ dutiyo - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Tu Viện - Điêu Pacỉttỉya 6o 


Vị ni ra lệnh rằng: “Hãy làm vỡ ra” thì phạm tội dukkata; khi đã bị vỡ thì 
phạm ịội pãcittiya. Vị ni ra lệnh rằng: “Hãy xẻ ra” thì phạm tội dukkata; khi 
đã được xẻ thì phạm tội pãcittiya. Vị ni ra lệnh râng: “Hãy rửa” thì phạm tội 
dukkata; khi đã được rửa thì phạm tội pãcittiya. Vị ni ra lệnh rằng: “Hãy bôi 
thuốc” thì phạm tội dukkata; khi đã được bôi thuốc thì phạm tội pãcittiya. Vị 
ni ra lệnh rằng: “Hãy băng lại” thì phạm tội dukkata; khi đã được băng lại thì 
phạm tội pãcittiya. Vị ni ra lệnh râng: “Hãy tháo băng” thì phạm tội 
dukkata; khi đã được tháo băng thì phạm tội pãcittiya. 


Vị ni bảo làm cho vỡ ra hoặc bảo xẻ ra hoặc bảo rửa hoặc bảo bôi thuốc 
hoặc bảo băng lại hoặc bảo tháo băng sau khi đã xin phép, có người nữ nào 
đó có trí suy xét là người nữ thứ nhì, vỊ ni bị điên, — (như trên) — vỊ ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học tìiứ mười. 
Phẩm Tu Viện là thứ sáu. 

—ooOoo-- 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 


Tu viện, sự sỉ vả, và có sự giận dữ, thọ thực, hỏn xẻn về gia đình, (an cư) 
mùa mưa, lễ Pavãranã, sự giáo giới, hai việc, và với phần dưới thân.” 

—ooOoo-- 
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4. 7. GABBHINIVAGGO 

4. 7. 1. PATHAMASIKKHÃPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gabbhiniin 
vutthãpenti. Sã pindãya carati.* Manussã evamãhainsu: “Detha ayyãya 
bhikkhain garubhãrã^ ayyã ”ti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo gabhiniin vutthãpessantĩ ”ti? Assosuin kho 
bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantĩnaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo gabbhiniin vutthãpessantĩ ”ti? 
—pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo gabbhiniin vutthãpentĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, bhikkhuniyo gabbhiniin vutthãpessanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ gabbhinim vutthãpeyya pãcittìyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Gabbhinĩ nãma ãpannasattã vuccati. 

Vutthãpeyyã ’ti upasampãdeyya. 

3. ‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcãriniin vã pattain vã cĩvarain vã 
pariyesati sĩmain vã sammantati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa.^ 

4. Gabbhiniyã gabbhinĩsannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa/ Gabbhiniyã 
vematikã vutthãpeti, ãpatti dukkatassa. Gabbhiniyã agabbhinĩsannã 
vutthãpeti, anãpatti. 

5. Agabbhiniyã gabbhinĩsannã, ãpatti dukkatassa. Agabbhininiyã 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Agababhiniyã agabbhinĩ sannã, anãpatti. 


' ta pindaya caranti - Simu 1, Simu 2. ^ pacittiyassa - Simu 1, Simu 2. 

^ garugabbhã - Syã. dukkatassa - Sĩmu 1, Sĩmu 2. 
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4. 7. PHẤM SẢN PHỤ: 

4. 7.1. ĐIÊU HỌC THỨ NHAT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ 
mang thai. Cô ấy đi khất thực. Dân chúng đã nói như vầy: - “Hãy bố thí đồ 
khất thực cho ni sư. Ni sư mang bào thai nặng nề!” Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai râng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ mang thai?” 
Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ mang thai?” 
-(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ 
mang thai, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni lại tiếp độ người nữ mang thai vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ người nữ mang thai thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Người nữ mang thai nghĩa là có sanh mạng đã thành tựu được đề cập 
đến. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


3. Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc 
vỊ ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni 
sư tế độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên ngôn phạm 
tội dukicata. 


4. Người nữ mang thai, nhận biết là người nữ mang thai, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Người nữ mang thai, có sự hoài nghi, vỊ ni tiếp độ thì 
phạm tội dukkata. Người nữ mang thai, (lầm) tưởng là người nữ không mang 
thai, vỊ ni tiếp độ thì vô tội. 


5. Người nữ không mang thai, (lầm) tưởng là người nữ mang thai, phạm 
tội dukkata. Người nữ không mang thai, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người nữ không mang thai, nhận biết là người nữ không mang thai thì vô tội. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Gabbhimvaggo - Pac. 4. 7. 2. 


6. Anapatti gabbhiniĩỊi agabbhinĩsanna vutthapeti, agabbhiniin 
agabbhinĩsannã vutthãpeti, ummattikãya, -pe- ădikammikãyã ”ti. 


PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 7. 2. DUTIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo păyantĩin 
vutthãpenti. Sã pindãya carati.* Manussã evamãhainsu: “Detha ayyãya 
bhikkhain sadutiyikã^ ayyã ”ti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo pãyantiin vutthãpessantĩ ”ti? Assosuin kho 
bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantĩnain vipãcentĩnain. 
Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti; “Kathain 
hi nãma bhikkhuniyo pãyantiin vutthãpessantĩ ”ti. -pe- “Saccain kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo pãyantiin vutthãpentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo 
pãyantiin vutthãpessanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩpayantiĩỊĩ vutthapeyya pacittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Pãyantĩ nama mata va hoti^ dhatĩ va/ 


Vutthãpeyyã ’ti upasampadeyya. 


‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcãriniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati 
sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne ujjhãyãya ãpatti pãcittiyassa, 
ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 


Pãyantiyã pãyantĩsannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Pãyantiyã 
vematikã vutthãpeti, ãpatti dukkatassa. Pãyantiyã apãyantĩsannă vutthãpeti, 
anãpatti. 


' ta pindaya caranti - Simu 1, Simu 2. ^ mata va hotu - katthaci. 

^ sadutiyã - Syã. ^ dhãti vã - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Sản Phụ - Điêu Pacittỉya 62 


6. Vị ni tiếp độ người nữ mang thai (lầm) tưởng là không mang thai, vị ni 
tiếp độ người nữ không mang thai (khi) nhận biết là không mang thai, vị ni 
bị điên, -(nhưtrên)- vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhẩt. 

—ooOoo— 

4. 7. 2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ còn cho con bú. Cô ấy đi khất thực. Dân chúng đã nói như vầy: - 
“Hãy bố thí đồ khất thực cho ni sư. Ni sư còn có người thứ nhì!” Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người 
nữ còn cho con bú?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ni 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người 
nữ còn cho con bú?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
tiếp độ người nữ còn cho con bú, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ còn cho con bú vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào tỉẽp độ người nữ còn cho con bú thì phạm tội 
pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vỊ tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Người nữ còn cho con bú nghĩa là người mẹ hoặc là người vú nuôi. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 


Người nữ còn cho con bú, nhận biết là người nữ còn cho con bú, vỊ ni tiếp 
độ thì phạm tội pãcittiya. Người nữ còn cho con bú, có sự hoài nghi, vỊ ni 
tiếp độ thì phạm tội dukkata. Người nữ còn cho con bú, (lầm) tưởng là người 
nữ không cho con bú, vỊ ni tiếp độ thì vô tội. 
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Apayantiya payantĩsanna, apatti dukkatassa. Apayantiya vematika, apatti 
dukkatassa. Apãyantiyã apãyantĩsannã, anãpatti. 


Anapatti payantiin apayantĩsanna vutthapeti, apayantiin apayantĩsanna 
vutthãpeti, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 


Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 7. 3. TATIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve vassãni 
chasu dhammesu asikkhitasikkhaĩn sikkhamãnain vutthãpenti. Tã bãlã honti 
avyattã na jãnanti kappiyain vã akappiyain vã. Yã tã bhikkhuniyo appicchã 
-pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo dve 
vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkhaĩn sikkhamãnaĩn vutthãpessantĩ 
”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo dve vassãni chasu 
dhammesu asikkhitasikkhaĩn sikkhamãnaĩn vutthãpentĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave 
bhikkhuniyo dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkhain sikkhamãnain 
vutthãpessanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Vigarahitvã dhammiin kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi 
bhikkhave sikkhamãnãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhãsammutiĩn 
dãtuin. Evanca pana bhikkhave dãtabbã. Tãya sikkhamãnãya sanghain 
upasankamitvã ekarnsain uttarãsangain karitvã bhikkhunĩnaĩn pãde 
vanditvã ukkutikain nisĩditvã anjalimpaggahetvã evamassa vacanĩyo: “Ahain 
ayye itthannãmã itthannãmãya ayyãya sikkhamãnã sanghain dve vassãni 
chasu dhammesu sikkhãsammutiĩn' yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi yãcitabbã. 
Tatiyampi yãcitabbã. Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: 


2. Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
sikkhamãnã sanghain dve vassãni chasu dhammesu sikkhãsammutiĩn yãcati. 
Yadi sanghassa pattakallain, sangho itthannãmãya sikkhamãnãya dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhãsammutiĩn dadeyya. Esã natti. 


' sikkhasammutim - Sya. 
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Người nữ không cho con bú, (lầm) tưởng là người nữ còn cho con bú, 
phạm tội dukkata. Người nữ không cho con bú, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Người nữ không cho con bú, nhận biết là người nữ không cho con 
bú thì vô tội. 

Vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú (lầm) tưởng là người nữ không cho 
con bú, vị ni tiếp độ người nữ không cho con bú (khi) nhận biết là người nữ 
không cho con bú, vỊ ni bị điên, — (như trên) — vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 

Điêu học tíiứ nhì. 

—00O00-- 


4. 7. 3. ĐIÊU HỌC THỨ BA: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ cô 
ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Các vị ni 
ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không 
đúng phép. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vỊ ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ cô ni tu tập sự 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm?” -(nhưtrên)- “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tổn, đúng vậy.” Đức Phạt Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi 
khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận việc học tập vê sáu pháp trong hai 
năm đến cô nỉ tu tập sự. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Cô ni tu 
tập sự ấy nên đi đến nơi hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở chân 
các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vây: - “Bạch chư 
đại đức ni, tồi tên (như vầy) là cồ ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập vê sáu pháp trong hai 
năm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


2. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vầy) là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội 
chúng sự chấp thuận việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm. Nêu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận việc 
học tập v'ê sáu pháp trong hai năm đến cô ni tu tập sự tên (như vầy). Đây là 
lời đế nghị. 
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Sunãtu me ayye sangho. Ayam itthannãmãya ayyãya sikkhamãnã 
sangham dve vassãni chasu dhammesu sikkhãsammutiĩỊi yãcati. Sangho 
itthannãmãya sikkhamãnãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhãsammutiĩỊi 
deti. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya sikkhamãnãya dve vassãni chasu 
dhammesu sikkhãsammutiyã dãnam, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã 
bhãseyya. 


Dinnã sanghena itthannãmãya sikkhamãnãya dve vassãni chasu 
dhammesu sikkhãsammuti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”ti. 


Sã sikkhamãnã ‘evam vadehĩ ’ti vattabbã: Pãnãtipãtã veramaniĩỊi dve 
vassãni avĩtikkamasamãdãnam* samãdiyãmi. Adinnãdãnã veramaniĩỊi dve 
vassãni avĩtikkamasamãdãnam samãdiyãmi. Abrahmacariyã veramaniĩỊi dve 
vassãni avĩtikkamasamãdãnam samãdiyãmi. Musãvãdã veramaniĩỊi dve 
vassãni avĩtikkamasamãdãnam samãdiyãmi. Surãmerayamajja- 
pamãdatthănã veramaniin dve vassãni avĩtikkamasamãdãnaĩn samãdiyãmi. 
Vikãlabhojanã veramaniin dve vassãni avĩtikkamasamãdãnain samãdiyãmĩ 
”ti. Atha kho bhagavã tã bhikkhuniyo anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imam 
sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham 
sikkhamãnam vutthãpeyya pãcittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Dve vassãnĩ ’ti dve sainvaccharani. 


Asikkhitasikkhã nama sikkha va na dinna hoti, dinna va sikkha kupita. 


Vutthãpeyyã ’ti upasampadeyya. 


‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati, 
sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 


' avitikkamma samadanaiỊi - Ma, PTS. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cồ ni này tên (như 
vầy) là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự 
chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Hội chúng ban cho sự 
chấp thuận việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm đêh cô ni tu tập sự tên 
(như vầy). Đại đức ni nào đông ý việc ban cho sự chấp thuận việc học tập 
v'ê sáu pháp trong hai năm đêh cô ni tu tập sự tên (như vầy) xin im lặng; vị 
ni nào không đông ý có thể nói lên. 

Sự chấp thuận việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm đã được hội 
chúng ban cho đẽh cô ni tu tập sự tên (như vầy). Sự việc được hội chúng 
đông ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Cô ni tu tập sự ấy nên được nói râng: “Cô hãy nói như vầy: Tôi xin thọ trì 
việc tránh xa sự giết hại mạng sông không vi phạm trong hai năm. Tôi xin 
thọ trì việc tránh xa sự lấy vật không được cho không vi phạm trong hai 
năm. Tôi xin thọ trì việc tránh xa đĩêu phỉ Phạm hạnh không vi phạm trong 
hai năm. Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự nói dối không vi phạm trong hai 
năm. Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự dễ duồi uống chăt say là rượu và nước 
lên men không vi phạm trong hai năm. Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự ăn 
sái thời không vi phạm trong hai năm.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách 
các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp 
dưỡng -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 

Chưa tìiực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 
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Dhammakamme dhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematikã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematikă, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhain sikkhamanain 
vutthãpeti, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 7. 4. CATUTTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve vassãni 
chasu dhammesu sikkhitasikkhain sikkhamãnain sanghena asammatain 
vutthãpenti. Bhikkhuniyo evamãhainsu: “Etha sikkhamãnã imain jãnãtha, 
imain detha, imain ãharatha, iminã attho, imain kappiyain karothã ”ti. Tã 
evamãhainsu: “Na mayain ayye sikkhamãnã bhikkhuniyo mayan ”ti. 


Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaĩn sikkhamãnain sanghena asammatain vutthãpessantĩ ”ti? 
—pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaĩn sikkhamãnain sanghena asammatain vutthãpentĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave bhikkhuniyo dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhaĩn 
sikkhamãnaĩn sanghena asammatain vutthãpessanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhãya sikkhamãnãya vutthãnasammutiin dãtuin. Evanca pana 
bhikkhave dãtabbã. Tãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya 
sikkhamãnãya sanghain upasankamitvã ekarnsain uttarãsangain karitvã 
bhikkhunĩnain pãde vanditvã ukkutikain nisĩditvã anjalimpaggahetvã 
evamassa vacanĩyo: “Ahain ayye itthannãmã itthannãmãya ayyãya dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhã, sikkhamãnã sanghain 
vutthãnasammutiin yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi yãcitabbã. Tatiyampi yãcitabbã. 
Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: 
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Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pãcittiya. 

Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 

Vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm, vị ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 

4. 7. 4. ĐIÊU HỌC THỨ Tư: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ cô 
ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - “Này các 
cô ni tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết việc này, hãy bố thí vật này, hãy 
mang lại vật này, có sự cần dùng với vật này, hãy làm vật này thành đúng 
phép.” Các cô ni ấy đã nói như vầy: - “Này các ni sư, chúng tôi không phải là 
các cô ni tu tập sự. Chúng tôi là các tỳ khưu ni.” 

Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai râng: “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng 
chấp thuận?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ 
cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận v'ê 
việc tiếp độ đêh cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong 
hai năm. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Cô ni tu tập sự đã thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm ấy nên đi đến nơi hội chúng, 
đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch chư đại đức ni, tôi tên (như vầy), 
là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) đã thực hành việc học tập v'ê 
sáu pháp trong hai năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận vê việc 
tiếp độ.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vỊ tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Gabbhimvaggo - Pac. 4. 7. 4. 


2. Sunãtu me ayye sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhã sikkhamãnã sangham vutthãna- 
sammutiĩỊi yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmãya dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya sikkhamãnãya vutthãna- 
sammutiĩỊi dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me ayye sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhã sikkhamãnã sangham vutthãna- 
sammutiĩỊi yãcati. Sangho itthannãmãya dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhãya sikkhamãnãya vutthãnasammutiĩỊi deti. Yassã ayyãya 
khamati itthannãmãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya 
sikkhamãnãya vutthãnasammutiyã dãnam, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, 
sã bhãseyya. 

Dinnã sanghena itthannãmãya dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhãya sikakhamãnăya vutthãnasammuti. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

Atha kho bhagavã tã bhikkhuniyo anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya —pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkham 
sikkhamãnam saúghena asammatam vutthãpeyya pãcittiyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Dve vassãnĩ ’ti dve sainvaccharãni. 


Sikkhitasikkhã nama chasu dhammesu sikkhitasikkha. 

Asammatã nãma natti dutiyena kammena vutthãnasammuti na dinnã 
hoti. 

Vutthãpeyyã ’ti upasampãdeyya. 

‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati 
sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyă dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Sản Phụ - Điêu Pacittỉya 64 


2. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cồ ni này tên 
(như vầy), là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) đã thực hành việc 
học tập v'ê sáu pháp trong hai năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp 
thuận ve việc tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban chõ sự chấp thuận vê việc tiếp độ đến cồ ni tu tạp sự ten (như vầy) 
đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Đây là lời đê nghị. 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy), là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) đã thực hành việc học 
tập v'ê sáu pháp trong hai năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận v'ê 
việc tiếp độ. Hội chúng ban cho sự chăp thuận ve việc tiếp độ đêh cô ni tu 
tập sự tên (như vầy) đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. 
Đại đức ni nào đông ý việc ban cho sự chấp thuận v'ê việc tiếp độ đến cô nỉ 
tu tập sự tên (như vầy) đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai 
năm xin im lặng; vị ni nào không đông ý có thểnói lên. 

Sự chấp thuận v'ê việc tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến cô ni tu 
tập sự tên (như vầy) đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. 
Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này 
lấ nhừ vậy.” 

Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bâng nhiều phương 
thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng -(như trên)- Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vĩ tỳ khưu ni nào tỉẽp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập v'ê 
sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận thì 
phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Đã tìiực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp. 

Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ bâng 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 
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Gabbhimvaggo - Pac. 4. 7.5. 


Dhammakamme dhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematikã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammadannã, ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematikã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme adhamma- 
kammadannã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhain sikkhamanain 
sanghena sammatain vutthãpeti, ummattikãya, -pe- ãdikammikăyã ”ti. 

CatutthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 7. 5. PANCAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ũnadvãdasa- 
vassain gihĩgatain vutthãpenti. Tã akkhamã honti sĩtassa unhassa 
jighacchãya pipãsãya dainsamakasavãtãtapasiriĩnsapasamphassãnaĩn 
dumttãnain durãgatãnain vacanapathãnain uppannãnain sãrĩrikãnaĩn 
vedanãnain dukkhãnain tippãnain' kharãnain katukãnain asãtãnain 
amanãpãnain pãnaharãnain anadhivãsikajãtikã^ honti. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo ũnadvãdasavassain gihĩgatain vutthãpessantĩ 
”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo ũnadvãdasavassain 
gihĩgatain vutthãpessantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Kathain hi nãmạ bhikkhave, bhikkhuniyo ũnadvãdasa- 
vassain gihĩgatain vutthãpessanti? Unadvãdasavassã hi^ bhikkhave, gihĩgatã 
akkhamã hoti sĩtassa unhassa jighacchãya pipãsãya dainsamakasavãtãtapa- 
siriĩnsapasamphassãnaĩn dumttãnain durãgatãnain vacanapathãnain 
uppannãnain sãrĩrikãnaĩn vedanãnain dukkhãnain tippãnain* kharãnain 
katukãnain asãtãnain amanãpãnain pãnaharãnain anadhivãsikajãtikã hoti. 
Dvãdasavassã ca kho bhikkhave, gihĩgatã khamã hoti sĩtassa unhassa 
jighacchãya pipãsãya dainsamakasavãtãtapasiriĩnsapasamaphassãnaĩn 
dumttãnain durãgatãnain vacanapathãnain uppannãnain sãrĩrikãnaĩn 
vedanãnain dukkhãnain tippãnain kharãnain katukãnain asãtãnain 
amanãpãnain pãnaharãnain adhivãsikajãtikã hoti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


' tibbanaiỊi - Ma, Sya, PTS. 

^ anadhivãsakajãtikã - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Sản Phụ - Đỉêu Pacỉttỉya 65 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pãcittiya. 

Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 

Vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm (và) đã được hội chúng chấp thuận, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 

4. 7. 5. ĐIÊU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi. ‘ Các cô ấy không có khả năng 
chịu đựng đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, 
muỗi, gió, nâng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh 
hướng không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén, gay 
gât, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ đã kết 
hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người 
nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi vậy? Này các tỳ khưu, bởi vì người 
nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi không có khả năng chịu đựng đối với 
sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nâng, 
và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam 
chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén, gay gât, không chút thích 
thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, 
người nữ đã kết hôn khi đã đủ mười hai tuổi có khả năng chịu đựng đối với 
sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nâng, 
và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam chịu 
các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén, gay gât, không chút thích thú, 
khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


' unadvadasavassarn gỉhỉgatam: cụm từ này được số đông các dịch giả dịch là “người nữ đã 
kết hôn chưa đủ 12 năm;” xin đọc thêm lời giải thích ở phần giới thiệu (ND). 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Gabbhimvaggo - Pac. 4. 7. 6. 


“Ya pana bhikkhunĩ unadvadasavassam gihĩgatam vutthapeyya 
pãcittìyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 
ũnadvãdasavassã nãma appattadvãdasavassã. 

Gihĩgatã nãma purisantaragatã vuccati. 

Vutthãpeyyã ’ti upasampãdeyya. 


‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati, 
sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 


Unadvãdasavassãya ũnadvãdasavassa sannã vutthãpeti, ãpatti 
pãcittiyassa. Unadvãdasavassãya vematikã vutthãpeti, ãpatti dukkatassa. 
Unadvãdasavassãya paripunnasannã vutthãpeti, anãpatti. 


Paripunnadvãdasavassãya ũnadvãdasavassasannã, ãpatti dukkatassa. 
Paripunnadvãdasavassãya vematikã, ãpatti dukkatassa. Paripunnadvãdasa- 
vassãya paripunnasannã, anãpatti. 


Anãpatti ũnadvãdasavassain paripunnasannã vutthãpeti, paripunna- 
dvãdasavassã paripunnasannã vutthãpeti, ummattikãya, -pe- 
ădikammikãyã ”ti. 


Pancamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 7. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripunna- 
dvãdasavassain gihĩgatain dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkhain 
vutthãpenti. Tã bãlã honti avyattã, na jãnanti kappiyain vã akappiyain vã. 
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“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai 
tuổi thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Chưa đủ mười hai tuổi nghĩa là chưa đạt đến mười hai tuổi. 

Người nữ đã kẽt hôn nghĩa là đề cập đến người nữ đã đi đến ở chung 
với người đàn ông. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 


Khi chưa đủ mười hai tuổi, nhận biết là khi chưa đủ mười hai tuổi, vị ni 
tiếp độ thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa đủ mười hai tuổi, có sự hoài nghi, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội dukkata. Khi chưa đủ mười hai tuổi, (lầm) tưởng là đã 
tròn đủ, vỊ ni tiếp độ thì vô tội. 

Khi đã tròn đủ mười hai tuổi, (lầm) tưởng là chưa đủ mười hai tuổi, phạm 
tội dukkata. Khi đã tròn đủ mười hai tuổi, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Khi đã tròn đủ mười hai tuổi, nhận biết là đã tròn đủ thì vô tội. 

Vị ni tiếp độ (người nữ đã kết hôn) khi chưa đủ mười hai tuổi (lầm) tưởng 
là đã tròn đủ, vỊ ni tiếp độ (người nữ đã kết hôn) khi đã tròn đủ mười hai tuổi 
(với sự) nhận biết là đã tròn đủ, vị ni bị điên, — (như trên) — vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 


4. 7. 6. ĐIÊU HỌC THỨ SÁU: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm. Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không 
biết việc đúng phép hay không đúng phép. 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Gabbhimvaggo - Pac. 4. 7. 6. 


Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo paripunnadvãdasavassain gihĩgatain dve 
vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkhain vutthãpessantĩ ”ti? — pe— 
“Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo paripunnadvãdasavassain gihĩgatain 
dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkhain vutthãpentĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
bhikkhuniyo paripunnadvãdasavassain gihĩgatain dve vassăni chasu 
dhammesu asikkhitasikkhain vutthãpessanti? ‘ Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, paripunnadvãdasavassãya 
gihĩgatãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhãsammutiĩn dãtuin. Evanca 
pana bhikkhave dãtabbã. Tăya paripunnadvãdasavassãya gihĩgatãya 
sanghain upasankamitvã ekarnsain uttarãsangain karitvã bhikkhunĩnain 
pãde vanditvã ukkutikain nisĩditvã anjalimpaggahetvã evamassa vacanĩyo: 
“Ahain ayye itthannãmã itthannãmãya ayyãya paripunnadvãdasavassã 
gihĩgatã sanghain dve vassãni chasu dhammesu sikkhã sammutiin yãcãmĩ 
”ti. Dutiyampi yãcitabbã. Tatiyampi yãcitabbã. Vyattãya bhikkhuniyã 
patibalãya sangho nãpetabbo: 


2. Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
paripunnadvãdasavassã gihĩgatã sanghain dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhãsammutiĩn yãcati. Yadi sanghassa pattakallain, sangho itthannãmãya 
paripunnadvãdasavassãya gihĩgatãya dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhãsammutiĩn dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
paripunnadvãdasavassã gihĩgatã sanghain dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhãsammutiĩn yãcati. Sangho itthannãmãya paripunnadvãdasavassãya 
gihĩgatãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhãsammutiĩn deti. Yassã ayyãya 
khamati itthannãmãya paripunnadvãdasavassãya gihĩgatãya dve vassãni 
chasu dhammesu sikkhãsammutiyã dãnain, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, 
sã bhãseyya. 


Dinnã saủghena itthannãmãya paripunnadvãdasavassãya gihĩgatãya dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhãsammuti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


' vutthapenti - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Sản Phụ - Đĩêu Pacittỉya 66 


Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ người 
nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các 
tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận việc học tập v'ê sáu pháp 
trong hai năm đêh người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi. Và này 
các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuổi ấy nên đi đến nơi hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân 
các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch chư 
đại đức ni, tôi tên (như vầy) thuộc v'ê đại đức ni tên (như vầy) là người nữ 
đã kết hồn khi tròn đủ mười hai tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận 
việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


2. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vay) thuộc ve đại đức ni tên (như vay) là người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hai tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập v'ê 
sáu pháp trong hai năm. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên ban cho sự chấp thuận việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm 
đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên (như vầy). Đây là 
lời đê nghị. 


Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tồi. Cô ni này tên (như 
vay) thuộc vê đại đức ni tên (như vay) là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập v'ê sáu pháp 
trong hai năm. Hội chúng ban cho sự chấp thuận việc học tập v'ê sáu phấp 
trong hai năm đêh người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên (như 
vầy). Đại đức ni nào đông ý việc ban cho sự chấp thuận việc học tập v'ê sáu 
pháp trong hai năm đẽh người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên 
(như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đông ý có thể nói lên. 


Sự chấp thuận việc học tập vê sáu pháp trong hai năm đã được hội 
chúng ban cho đêh người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên (như 
vầy). Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Gabbhimvaggo - Pac. 4. 7. 6. 


Sã paripunnadvãdasavassã gihĩgatã ‘evain vadehĩ ’ti vattabbã: Pãnãtipãtã 
veramaniin dve vassãni avĩtikkamasamãdãnaĩn samãdiyãmi. -pe- 
Vikãlabhojanã veramaniin dve vassãni avĩtikkamasamãdãnaĩn samãdiyãmĩ 
”ti. Atha kho tã bhikkhuniyo anekapariyãyena vigarahitvã dubharatãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ paripunnadvãdasavassarn gihĩgatam dve vassãni 
chasu dhammesu asikkhitasikkharn vutthãpeyya pãcittiyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Paripuụụadvãdasavassã nãma pattadvãdasavassã. 

Gihĩgatã nãma purisantaragatã vuccati. 

Dve vassãnĩ ’ti dve sainvaccharãni. 


Asikkhitasikkhã nãma sikkhã vã na dinnã hoti. Dinnã vã sikkhã kupitã. 

Vutthãpeyyã ’ti upasampãdeyya. 

‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati. 
Sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 

Dhammakamme dhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematikã vutthãpeti, ăpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Adhammakamme dhammakammasannã', ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematikã', ãpatti dukkatassa. Adhammakamme adhammakamma- 
sannã', ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti paripunnadvãdasavassain gihĩgatain dve vassãni chasu 
dhammesu sikkhitasikkhain vutthãpeti, ummattikăya, — pe— ãdikammikãyã 

Chatthasikkhãpadain. 

—00O00-- 


' vutthapeti ti dissati - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Sản Phụ - Đĩêu Pacittỉya 66 


Người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi ấy nên được nói ràng: “Cô 
hãy nói như vầy: Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự giết hại mạng sống không vi 
phạm trong hai năm. —(như trên)— Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự ăn sái 
thời không vi phạm trong hai năm.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các 
tỳ khưu ni ấy bâng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng 
-nt- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào tiêp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuổi chưa thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Tròn đủ mười hai tuổi nghĩa là đã đạt đến mười hai tuổi. 

Người nữ đã kẽt hôn nghĩa là đề cập đến người nữ đã đi đến ở chung 
với người đàn ông. 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 

Chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pãcittiya. 

Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 

Vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm, vị ni bị điên, -nt- vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 
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4 . 7 - 7 - SATTAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripunna- 
dvãdasavassain gihĩgatain dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhain 
sanghena asammatain vutthãpenti. Bhikkhuniyo evamãhainsu: “Etha 
sikkhamãnã, imain jãnãtha, imain detha, imain ãharatha, iminã attho, imain 
kappiyain karothã ”ti. Tã evamãhainsu: “Na mayain ayye sikkhamãnã, 
bhikkhuniyo mayan ”ti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo paripunnadvãdasavassain gihĩgatain dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhain sanghena asammatain 
vutthãpessantĩ ”ti? —pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo paripunna- 
dvãdasavassain gihĩgatain dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhain 
sanghena asammatam vutthãpentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo 
paripunnadvãdasavassain gihĩgatain dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaĩn sanghena asammatain vutthãpessanti. Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anựịãnãmi bhikkhave, paripunnadvãdasavassãya 
gihĩgatãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya vutthãna- 
sammutiin dãtuin. Evanca pana bhikkhave dãtabbã. Tãya paripunna- 
dvãdasavassãya gihĩgatãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya 
sanghain upasankamitvã ekarnsain uttarãsangain karitvã bhikkhunĩnain 
pãde vanditvã ukkutikain nisĩditvã anjalimpaggahetvã evamassa vacanĩyo: 
“Ahain ayye itthannãmã itthannãmãya ayyãya paripunnadvãdasavassã 
gihĩgatã dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhã sanghain vutthãna- 
sammutiin yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi yãcitabbã. Tatiyampi yãcitabbã. Vyattãya 
bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: 


3- Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
paripunnadvãdasavassã gihĩgatã dve vassãni chasu dhammesu sikkhita- 
sikkhã saủghain vutthănasammutiĩn yãcati. Yadi sanghassa pattakallain, 
sangho itthannãmãya paripunnadvãdasavassãya gihĩgatãya dve vassãni 
chasu dhammesu sikkhitasikkhãya vutthãnasammutiin dadeyya. Esã natti. 
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4 . 7 - 7 - ĐIÊU HỌC THỨ BẢY: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. Các tỳ 
khưu ni đã nói như vầy: - “Này các cô ni tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết 
việc này, hãy bố thí vật này, hãy mang lại vật này, có sự cần dùng với vật này, 
hãy làm vật này thành đúng phép.” Các cô ni ấy đã nói như vầy: - “Này các ni 
sư, chúng tôi không phải là các cô ni tu tập sự. Chúng tôi là các tỳ khưu ni.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ đã kết 
hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận?” -(như trên)- “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa 
được hội chúng chấp thuận vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép ban cho sự chấp thuận v'ê việc tiẽp độ đêh người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai 
năm. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Người nữ đã kết hôn khi tròn 
đủ mười hai tuổi ấy đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nên 
đi đến nơi hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu 
ni, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch chư đại đức ni, 
tôi tên (như vay) thuộc về đại đức ni tên (như vầy) là người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai 
năm (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận ve việc tiêp độ.” Nên được 
thỉnh cầu lần thứ nhì. —(như trên)— Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. —(như 
trên)— Hội chúng cần được thông báo bởi vỊ tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ 
năng lực: 


3. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vay) thuộc ve đại đức ni tên (như vầy), là người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai 
năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuần về việc tiêp độ. Nêu la thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận vê việc 
tiếp độ đến cô ni tên (như vay) là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuổi đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm. Đây là lời đê 
nghị. 
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Gabbhimvaggo - Pac. 4. 7. 7. 


Sunãtu me ayye sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
paripunnadvãdasavassã gihĩgatã dve vassãni chasu dhammesu sikkhita- 
sikkhã sanghain vutthãnasammutiin yãcati. Sangho itthannãmãya 
paripunnadvãdasavassãya gihĩgatãya dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhãya vutthãnasammutiin deti. Yassã ayyãya khamati 
itthannãmãya paripunnadvãdasavassãya gihĩgatãya dve vassãni chasu 
dhammesu sikkhitasikkhãya vutthănasammutiyã dãnain, sã tunhassa. Yassã 
nakkhamati, sã bhãseyya. 


Dinnã sanghena itthannãmãya paripunna-dvãdasavassãya gihĩgatãya dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya vutthãna sammuti. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Atha kho bhagavã tã bhikkhuniyo anekapariyãyena Vigarahitvã 
dubharatãya —pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadain uddisantu: 


“Fã pana bhikkhunĩ paripunnadvãdasavassam gihĩgatarn dve vassãni 
chasu dhammesu sikkhitasikkham saủghena asammatam vutthãpeyya 
pãcittìyan ”ti. 


4. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 
Paripuụụadvãdasavassã nãma pattadvãdasavassã. 

Gihĩgatã nãma purisantaragatã vuccati. 


Dve vassãnĩ ’ti dve sainvaccharani. 


Sikkhitasikkhã nama chasu dhammesu sikkhitasikkha. 


Asammatã nama nattidutiyena kammena vutthanasammuti na dinna 
hoti. 


Vutthãpeyyã ’ti upasampadeyya. 

‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati, 
sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyă dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ãpatti dukkatassa. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) thuộc v'ê đại đức ni tên (như vầy), là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuổi đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm, (giờ) 
thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận v'ê việc tiếp độ. Hội chúng ban cho sự 
chấp thuận vê việc tiếp độ đêh cô ni tên (như vầy) là người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai 
năm. Đại đức ni nào đông ý việc ban cho sự chấp thuận v'ê việc tiếp độ đến 
cô ni tên (như vầy) là người nữ đã kết hồn khi tròn đủ mười hai tuổi đã 
thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm xin im lặng; vị ni nào 
không đông y có thểnoỉ lên. 

Sự chấp thuận vê việc tiếp độ đã được hội chúng ban cho đêh cô ni tên 
(như vầy) là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành 
việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm. Sự việc được hội chúng đông ý nên 
mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bâng nhiều phương 
thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng -(như trên)- Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào tiêp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuổi đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa 
được hội chúng chấp thuận thì phạm tội pãcittiya.” 

4. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Tròn đủ mười hai tuổi nghĩa là đã đạt đến mười hai tuổi. 

Người nữ đã kểt hôn nghĩa là đề cập đến người nữ đã đi đến ở chung 
với người đàn ông. 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Đã thực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp. 

Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ bâng 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Gabbhinivaggo - Pac. 4. 7. 8. 


Dhammakamme dhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematikã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematikã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme adhammakamma- 
sannã, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti paripunnadvãdasavassain gihĩgatain dve vassãni chasu 
dhammesu sikkhitasikkhaĩn sanghena sammatain vutthãpeti, ummattikãya, 
-pe- ãdikammikãyã ”ti. 


SattamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 7. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
sahajĩviniĩn vutthãpetvã dve vassãni neva anugganhãti na anugganhãpeti. Tã 
bãlã honti avyattã, na jãnanti kappiyain vã akappiyain vã. Yã tã bhikkhuniyo 
appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi năma ayyã 
thullanandã sahajĩviniĩn vutthãpetvã dve vassãni neva anugganhissati, na 
anugganhãpessatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, thullanandã 
bhikkhunĩ sahajĩviniĩn vutthãpetvã dve vassãni neva anugganhãti, na 
anugganhãpetĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ sahajĩviniĩn vutthãpetvã 
dve vassãni neva anugganhissati, na anugganhãpessati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Fa pana bhikkhunĩ sahajĩvinirn vutthapetva dve vassani neva 
anugganheyya na anugganhãpeyya pãcittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 
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Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pãcittiya. 


Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 


Vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm (và) đã được hội chúng chấp thuận, vị 
ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 


4. 7. 8. ĐIÊU HỌC THỨ TÁM: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không dạy dỗ cũng không bảo người dạy dỏ 
trong hai năm. Các vỊ ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc 
đúng phép hay không đúng phép. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như 
trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư 
Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không dạy dỗ cũng không bảo 
người dạy dỗ trong hai năm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không dạy dỗ cũng 
không bảo người dạy dỗ trong hai năm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng v^.” Đức Phật The Tôn đã khiển trách râng: — (như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại 
không dạy dỗ cũng không bảo người dạy dỏ trong hai năm vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vây: 


“Vị tỳ khưu ni nào sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không dạy dỗ củng 
không bảo người dạy dỗ trong hai năm thì phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Gabbhimvaggo - Pac. 4. 7. 9. 


Sahajĩvinĩ nama saddhiviharinĩ vuccati. 


Vutthãpetvã ’ti upasampadetva. 


Dve vassãnĩ ’ti dve sainvaccharani. 


Neva anuggaụheyyã ’ti na sayain anugganheyya uddesena 
paripucchãya ovãdena anusãsaniyã. 


Anuggaụhãpeyyã ’ti na annain ãnãpeyya. ‘Dve vassãni na 
anugganhissãmi na anugganhãpessãmĩ ’ti dhurain nikkhittamatte, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva na labhati, gilanaya, apadasu, 
ummattikãya, — pe— ãdikammikãyã ”ti. 

Atthamasikkhãpadain. 

—00O00-- 


4. 7. 9. NAVAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vutthãpitain 
pavattiniin dve vassãni nãnubandhanti. Tã bãlã honti avyattã, na jãnanti 
kappiyain vã akappiyain vã. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo vutthãpitain pavattiniin 
dve vassãni nãnubandhissantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, 
bhikkhuniyo vutthãpitain pavattiniin dve vassãni nãnubandhantĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, bhikkhuniyo vutthãpitain pavattiniin dve vassãni 
nãnubandhissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ vutthapitam pavattinim dve vassani 
nãnubandheyya pãcittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 
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Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sống chung trú xá được đề cập đến. 


Sau khi tiếp độ: sau khi cho tu lên bậc trên. 


Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Không dạy dỗ: không tự mình dạy dỗ bàng cách đọc tụng, bâng sự thẩm 
vấn, bâng sự giáo giới, bâng sự chỉ dạy. 


Không bảo người dạy dỗ: không chỉ thị cho người khác. Vị ni (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ không dạy dỗ cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm;” khi 
vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pãcittìya. 


Khi có sự nguy hiểm, vỊ ni tầm cầu nhưng không đạt được, vỊ ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vo tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—ooOoo— 

4. 7. 9. ĐIÊU HỌC THỨ CHÍN: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu ni không hầu 
cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm. Các vỊ ni ấy ngu dốt, không có 
kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không đúng phép. Các tỳ khuu 
ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khuu ni lại không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho 
trong hai năm?” —(như trên)— “Này các tỳ khuu, nghe nói các tỳ khuu ni 
không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Ton đã khien trách râng: — (iĩ^hư 
trên)- Này các tỳ khuu, vì sao các tỳ khuu ni lại không hầu cận ni sư tế độ đã 
tiếp độ cho trong hai năm vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào không hầu cận ni sư tế độ đã tiêp độ cho trong hai 
năm thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Gabbhimvaggo - Pac. 4. 7. 10. 


3. Vutthãpitan ’ti upasampãditam. 
Pavattinĩ nãma upajjhãyã‘ vuccati. 
Dve vassãnĩ ’ti dve sainvaccharãni. 


Nãnubandheyyã ’ti na upatthaheyya.^ Dve vassani nanubandhissamĩ ’ti 
dhurain nikkhittamatte, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti upajjhãyã bãlã vã hoti alajjinĩ vã, gilãnãya, ãpadãsu, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 7.10. DASAMASIKKHAPADAM 

1. Săvatthĩnidãnaĩn - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
sahajĩviniĩn vutthãpetvã neva vũpakãsesi na vũpakãsãpesi.^ Sãmiko aggahesi. 

Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã sahajĩviniĩn vutthãpetvã neva 
vũpakãsessati, na vũpakãsãpessati, sãmiko aggahesi, sacãyain bhikkhunĩ 
pakkantã assa na ca sãmiko ganheyyã ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, 
thullanandã bhikkhunĩ sahajĩviniĩn vutthãpetvã neva vũpakãsesi na 
vũpakãsãpesi,^ sãmiko aggahesĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 

Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
thullanandã bhikkhunĩ sahajĩviniĩn vutthãpetvã neva vũpakãsessati, na 
vũpakãsãpessati, sãmiko aggahesi? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ sahaỳĩvỉnỉm vutthãpetvã neva vũpakãseyya na 
vũpakãsãpeyya antamaso chappancayojanãnipi pãcittìyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 


' upajjha - PTS. 

^ na sayam upatthaheyya - Ma, Syă, PTS. ^ neva vũpakãseti navũpakãsãpeti - Ma, Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Sản Phụ - Đĩêu Pacỉttiya 70 


3. Đã tiếp độ cho: đã cho tu lên bậc trên. 

Ni sư tế độ nghĩa là vỊ ni là thầy tế độ được đề cập đến. 
Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Không hâu cận: không tự mình hầu cận. Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ không 
hầu cận trong hai năm;” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội 
pãcittiya. 


Vị ni sư tế độ là vỊ ni ngu dốt hoặc không có liêm sỉ, vị ni bị bệnh, trong 
những lúc có sự cố, vị ni bị điên, — nt— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—00O00-- 


4. 7. 10. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không cách ly (vỊ ni ấy) cũng không làm 
cho (vị ni ấy) được cách ly. Người chồng đã giữ lại. 

Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử 
lại không cách ly (vị ni ấy) cũng không làm cho (vỊ ni ấy) được cách ly khiến 
người chồng đã giữ lại? Nếu vị tỳ khưu ni này đã ra đi thì người chồng không 
thể giữ lại được.” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rồi không cách ly (vỊ ni ấy) cũng 
không làm cho (vỊ ni ấy) được cách ly khiến người chồng đã giữ lại, có đúng 
không vậy?” - “Bạch The Tôri, đúng vạy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao tỳ khưu ni Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly 
(vỊ ni ấy) cũng không làm cho (vị ni ấy) được cách ly khiến người chồng đã 
giữ lại vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào sau khi tiêp độ người nữ đệ tử rồi không cách ly (vị 
ni ăy) củng không làm cho (vị ni ấy) được cách ly cho đâu chỉ là năm sáu 
do tuần thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khuu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Gabbhimvaggo - Pac. 4. 7. 10. 


Sahajĩviniin nãma saddhivihãrinĩ vuccati. 
Vutthãpetvã ’ti upasampãdetvã. 

Neva vũpakãseyyã ’ti na sayain vũpakãseyya. 
Na vũpakãsãpeyyã ’ti na annain ănãpeyya. 


Neva vupakasessami na vupakasapessami antamaso chappanca- 
yojanănipĩ ’ti dhurain nikkhittamatte, ăpatti pãcittiyassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva dutiyikain bhikkhuniin na labhati, 
gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 


Dasamasikkhãpadam. 
Gabbhinĩvaggo sattamo. 

—00O00-- 


TASSUDDÃNAM 

Gabbhiin pãyantiin cha dhamme asammatũnadvãdasa, 
paripunnanca sanghena saha vutthã chapanca cã ”ti. 

—00O00-- 


312 
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Phẩm Sản Phụ - Đĩêu Pacỉttỉya 70 


Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sống chung trú xá được đề cập đến. 

Đã tiếp độ cho: đã cho tu lên bậc trên. 

Không cách ly: không tự mình cách ly. 

Không làm cho (vị ni ấy) được cách ly: không chỉ thị cho vỊ khác. 

Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ không cách ly (vị ni ấy) cũng không làm cho (vị 
ni ấy) được cách ly cho dầu chỉ là năm sáu do tuần,” khi vừa buông bỏ trách 
nhiệm thì phạm tội pãcittiya. 

Khi có trường hợp nguy hiểm, vị ni tìm kiếm nhưng không có được vị tỳ 
khuu ni thứ hai, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười. 
Phẩm Sản Phụ là thứ bảy. 

—ooOoo— 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 


Người nữ mang thai, người nữ còn cho con bú, (học tập) về sáu pháp, 
chưa được chấp thuận, chưa đủ mười hai tuổi, và đã được tròn đủ, với hội 
chúng, người nữ đệ tử, đã được tiếp độ, và năm sáu do-tuần. 

—ooOoo— 
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4. 8. KUMARIBHUTAVAGGO 

4. 8.1. PATHAMASIKKHÃPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ũnavĩsati- 
vassain kumãrĩbhũtaĩn vutthãpenti. Tã akkhamã honti sĩtassa unhassa 
jighacchãya pipãsãya dainsamakasavãtãtapasiriĩnsapasamphassãnaĩn 
dumttãnain durãgatãnain vacanapathãnain uppannãnain sãrĩrikãnaĩn 
vedanãnain dukkhãnain tippãnain kharãnain katukãnain asãtãnain 
amanãpãnain pãnaharãnain anadhivãsikajãtikã honti. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo ũnavĩsativassaĩn kumãrĩbhũtaĩn 
vutthãpessantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo 
ũnavĩsativassaĩn kumãrĩbhũtaĩn vutthãpentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo 
ũnavĩsativassaĩn kumãrĩbhũtaĩn vutthãpessanti? Unavĩsativassã^ bhikkhave, 
kumãribhũtã akkhamã hoti sĩtassa unhassa -pe- pãnaharãnam 
anadhivãsikajãtikã hoti. Vĩsativassã ca kho bhikkhave kumãrĩbhũtã khamã 
hoti sĩtassa unhassa -pe- pãnaharãnain anadhivãsikajãtikã hoti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdăya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ ũnavĩsativassam kumãrĩbhũtam vutthãpeyya 
pãcittiyan ”ti. 

3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

ŨnavĩsativassaiỊi nãma appattavĩsativassã. 

Kumãrĩbhũtã nãma sãmanerĩ vuccati. 


Vutthãpeyyã ’ti upasampadeyya. 

Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniĩn vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati, 
sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcãriniyã ca ãpatti dukkatassa. 


' unavisativassa hi - Sya. 
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4. 8. PHẤM THIẾU NỮ: 

4. 8.1. ĐIÊU HỌC THỨ NHẨT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ thiếu nữ chưa 
đủ hai mươi tuổi. Các cô ấy không có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự 
nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi mồi, muỗi, gió, nâng, và các loài 
bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam chịu các 
cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén, gay gât, không chút thích thú, khó 
chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. 

2. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khuu ni lại tiếp độ thiếu nữ chưa đủ 
hai mươi tuổi?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khuu, nghe nói các tỳ khuu ni tiếp 
độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đung vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các ty 
khuu, vì sao các tỳ khuu ni lại tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi vậy? 
Này các tỳ khuu, thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi không có khả năng chịu 
đựng đối với sự lạnh, sự nóng, — (như trên) — có khuynh hướng không cam 
chịu (các cảm thọ) ... chết người (thuộc về cơ thể đã sanh khởi). Này các tỳ 
khuu, thiếu nữ đã đủ hai mươi tuổi có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự 
nóng, —(như trên)— có khuynh hướng cam chịu (các cảm thọ)... chết người 
(thuộc về cơ thể đã sanh khởi). Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ 
biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào tiêp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khuu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chưa đủ hai mươi tuổi nghĩa là chưa đạt đến hai mươi tuổi. 

Thiếu nữ nghĩa là sa di ni được đề cập đến. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khuu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Kumaribhutavaggo - Pac. 4. 8.2. 


Unavĩsativassãya ũnavĩsativassasannã vutthãpeti, ãpạtti pãcittiyassa. 
Unavĩsativassãya vematikã vutthãpeti, ãpatti dukkatassa. Unavĩsativassãya 
paripunnasannã vutthãpeti, anãpatti. 


Paripunnavĩsativassãya ũnavĩsativassãtisannã, ãpatti dukkatassa. 
Paripunnavĩsativassãya vematikã, ãpatti dukkatassa. Paripunnavĩsativassãya 
paripunnasannã, anãpatti. 


Anapatti unavĩsativassaĩn paripunnasanna vutthapeti, paripunnavĩsati- 
vassain paripunnasannã vutthãpeti, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 8. 2. DUTIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripunna- 
vĩsativassaĩn kumãrĩbhũtaĩn dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkhain 
vutthãpenti. Tã bãlã honti avyattã, na jãnanti kappiyain vã akappiyain vã. 


Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo paripunnavĩsativassain kumãrĩbhũtaĩn dve 
vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkhaĩn vutthãpessantĩ ”ti? —pe— 
“Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo paripunnavĩsativassaĩn kumărĩbhũtaĩn 
dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkhain vutthãpentĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave 
bhikkhuniyo paripunnavĩsativassaĩn kumãrĩbhũtaĩn dve vassãni chasu 
dhammesu asikkhitasikkhain vutthãpessanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammiin kathain katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujănãmi bhikkhave atthãrasavassăya kumãrĩbhũtãyã 
dve vassãni chasu dhammesu sikkhãsammutiĩn dãtuin. “ Evanca pana 
bhikkhave dãtabbã. Tãya atthãrasavassãya kumãrĩbhũtãya sanghain 
upasankamitvã ekarnsain uttarãsangain karitvã bhikkhunĩnain pãde 
vanditvã ukkutikain nisĩditvã anjalimpaggahetvã evamassa vacanĩyo: ahain 
ayye itthannãmã itthannãmãya ayyãya atthãrasavassã kumãrĩbhũtã sanghain 
dve vassãni chasu dhammesu sikkhãsammutiĩn yãcãmĩti. Dutiyampi 
yãcitabbã. Tatiyampi yãcitabbã. Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho 
nãpetabbo: 
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Khi chưa đủ hai mươi tuổi, nhận biết là chưa đủ hai mươi tuổi, vỊ ni tiếp 
độ thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghi, vỊ ni 
tiếp độ thì phạm tội dukkata. Khi chưa đủ hai mươi tuổi, (lầm) tưởng là đã 
tròn đủ, vị ni tiếp độ thì vô tội. 

Khi đã tròn đủ hai mươi tuổi, (lầm) tưởng là chưa đủ hai mươi tuổi, phạm 
tội dukkata. Khi đã tròn đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Khi đã tròn đủ hai mươi tuổi, nhận biết là đã tròn đủ thì vô tội. 

Vị ni (lầm) tưởng là đã tròn đủ rồi tiếp độ (thiếu nữ) chưa đủ hai mươi 
tuổi, vị ni nhận biết là đã tròn đủ rồi tiếp độ (thiếu nữ) đã tròn đủ hai mươi 
tuổi, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhẩt. 

—ooOoo— 

4. 8. 2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm. Các vỊ ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng 
phép hay không đúng phép. 


Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai 
mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm?” —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai 
mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, có đúng 
không vậy?” - “Bạcii Thế Tôn, đúng vạy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi 
khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu râng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận việc học tập v'ê sáu pháp trong hai 
năm đêh thỉêíi nữ mười tám tuổi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: 
Thiếu nữ mười tám tuổi ấy nên đi đến nơi hội chúng, đâp thượng y một bên 
vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói 
như vầy: “Bạch chư đại đức ni, tôi tên (như vầy) thuộc v'ê đại đức ni tên 
(như vầy) là thiêu nữ mười tám tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận 
việc học tập ve sáu pháp trong hai năm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vỊ tỳ khưu 
ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 
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2. Sunãtu me ayye sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
atthãrasavassã kumãribhũtã sangham dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhãsammutiĩỊi yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmãya 
atthãrasavassãya kumãrĩbhũtãya dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhãsammutiĩỊi dadeyya. Esã natti. 


3. Sunãtu me ayye sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
atthãrasavassã kumãribhũtã sangham dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhãsammutiĩỊi yãcati. Sangho itthannãmãya atthãrasavassãya 
kumãrĩbhũtãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhãsammutiĩỊi deti. Yassã 
ayyãya khamati itthannãmãya atthãrasavassãya kumãribhũtãya dve 
vassasãni chasu dhammesu sikkhãsammutiyã dãnam, sã tunhassa. Yassã 
nakkhamati, sã bhãseyya. 


Dinnã sanghena itthannãmãya atthãrasavassãya kumãrĩbhũtãya dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhãsammuti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


4. Sã atthãravassã kumãrĩbhũtã ‘evam vadehĩ ’ti vattabbã: Pãnãtipãtã 
veramaniin dve vassãni avĩtikkamasamãdãnaĩn samãdiyãmi. — pe— 
Vikãlabhojanã veramaniin dve vassãni avĩtikkamasamãdãnaĩn samãdiyãmĩ 
”ti. Atha kho tã bhikkhuniyo anekapariyãyena vigarahitvã dubharatãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ paripunna vĩsativassarn kumarĩbhutam dve 
vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkham vutthãpeyya pãcittiyan ”ti. 


5. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Paripuụụavĩsativassã nama pattavĩsativassa. 


Kumãrĩbhũtã nama samanerĩ vuccati. 


Dve vassãnĩ ’ti dve sainvaccharani. 
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2. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vay) thuộc vê đại đức ni tên (như vay) là thiếu nữ mười tám tuổi 
thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập vê sáu pháp trong hai năm. 
Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp 
thuận việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm đêh cô ni tên (như vầy) là 
thiếu nữ mười tám tuổi. Đây là lời đê nghị. 


3. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vay) thuộc ve đại đức ni tên (như vay) là thiếu nữ mười tám tuổi 
thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập vê sáu pháp trong hai năm. 
Hội chúng ban cho sự chấp thuận việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm 
đến cô ni tên (như vầy) là thiếu nữ mười tám tuổi. Đại đức ni nào đông ý 
việc ban cho sự chấp thuận việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm đến cô 
nỉ tên (như vầy) là thiếu nữ mười tám tuổi xin im lặng; vị ni nào không 
đông ý có thểnói lên. 


Sự chấp thuận việc học tập vê sáu pháp trong hai năm đã được hội 
chúng ban cho đêh cô ni tên (như vầy) là thiếu nữ mười tám tuổi. Sự việc 
được hội chúng đông ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 


4. Thiếu nữ mười tám tuổi ấy nên được nói râng: “Cô hãy nói như vầy: 
Tồi xin thọ trì việc tránh xa sự giết hại mạng sông không vi phạm trong hai 
năm. —(như trên)— Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự ăn sái thời không vi 
phạm trong hai năm.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy 
bâng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng -(như trên)- 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào tiếp độ thiêu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm thì phạm tội pãcittiya.” 


5. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Tròn đủ hai mươi tuổi nghĩa là đã đạt đến hai mươi tuổi. 


Thiếu nữ nghĩa là vị sa di ni được đề cập đến. 


Hai năm: (thời hạn) hai năm. 
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Asikkhitasikkhã nama sikkha va na dinna hoti dinna va sikkha kupita. 


Vutthãpeyyã ’ti upasammadeyya. 


‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati, 
sĩmain vã sammanti, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 


Dhammakamme dhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematikã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematikã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme adhammakamma- 
sannã, ăpatti dukkatassa. 


Anapatti paripunnavĩsativassaĩn kumarĩbhutaĩn dve vassani chasu 
dhammesu sikkhitasikkhain vutthãpeti, ummattikãya, — pe— ãdikammikãyã 


Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 8. 3. TATIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
paripunnavĩsativassaĩn kumãrĩbhũtaĩn dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaĩn sanghena asammatain vutthãpenti. Bhikkhuniyo 
evamãhainsu: “Etha sikkhamãnã, imain jãnãtha, imain detha, imain 
ãharatha, iminã attho, imain kappiyain karothã ”ti. Tã evamãhainsu: “Na 
mayain ayye sikkhamãnã bhikkhuniyo mayan ”ti. 
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Chưa tìiực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittìya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pãcittìya. 


Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 


Vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm, vị ni bị điên, -(như trên)- vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học thứ hai. 

—ooOoo— 

4. 8 . 3. ĐIÊU HỌC THỨ BA: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu ni tiếp độ 
thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. Các tỳ khuu ni đã nói như 
vầy: - “Này các cô ni tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết việc này, hãy bố thí 
vật này, hãy mang lại vật này, có sự cần dùng với vật này, hãy làm vật này 
thành đúng phép.” Các cô ni ấy đã nói như vầy: - “Này các ni sư, chúng tôi 
không phải là các cô ni tu tập sự. Chúng tôi là các tỳ khưu ni.” 
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2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo paripunnavĩsativassaĩn kumãrĩbhũtaĩn dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhain sanghena asammatain 
vutthãpessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo 
paripunnavĩsativassaĩn kumãrĩbhũtaĩn dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaĩn sanghena asammatain vutthãpentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Kathain hi nãma bhikkhave, 
bhikkhuniyo paripunnavĩsativassaĩn kumãrĩbhũtaĩn dve vassãni chasu 
dhammesu sikkhitasikkhain sanghena asammatain vutthãpessanti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammiin kathain 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave paripunnavĩsativassãya 
kumãrĩbhũtãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya 
vutthãnasammutiin dãtuin. Evanca pana bhikkhave dãtabbã. Tãya 
paripunnavĩsativassãya kumãrĩbhũtãya dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhãya sanghain upasankamitvã ekarnsain uttarãsangain karitvã 
bhikkhunĩnain pãde vanditvã ukkutikain nisĩditvã anjalimpaggahetvã 
evamassa vacanĩyo: “Ahain ayye, itthannãmã itthannămãya ayyãya 
paripunnavĩsativassã kumãrĩbhũtã dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhã sanghain vutthãnasammutiin yãcãmĩ ”ti. Dutiyampi 
yãcitabbã. Tatiyampi yãcitabbã. Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho 
nãpetabbo: 


3. Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
paripunnavĩsativassã kumãrĩbhũtã dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhã sanghain vutthãnasammutiin yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallain, sangho itthannãmãya paripunnavĩsativassãya kumãrĩbhũtãya 
dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãyã vutthãnasammutiin dadeyya. 
Esã natti. 


4. Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmãya ayyăya paripunna- 
vĩsativassã kumărĩbhũtã dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhã 
sanghain vutthãnasammitiin yãcati. Sangho itthannãmãya paripunna- 
vĩsativassãya kumãrĩbhũtãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya 
vutthãnasammutiin deti. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya paripunna- 
vĩsativassãya kumãrĩbhũtãya dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya 
vutthãnasammutiyã dãnain, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã bhãseyya. 


Dinnã sanghena itthannãmãya paripunnavĩsativassãya kumãrĩbhũtãya 
dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya vutthãnasammuti. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 
hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp 
thuận vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự chấp 
thuận v'ê việc tiếp độ đêh thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc 
học tập v'ê sáu pháp trong hai năm. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như 
vầy: Thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi ấy đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm nên đi đến nơi hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở 
chân các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy; “Bạch 
chư đại đức ni, tôi tên (như vầy) thuộc vê đại đức ni tên (như vầy) là thiếu 
nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận ve việc tiếp độ.” Nên được 
thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được 
thông báo bởi vỊ tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

3. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vay) thuộc về đại đức ni tên (như vay) là thiếu nữ tròn đủ hai mươi 
tuổi đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm (giờ) thỉnh cầu 
hội chúng sự chấp thuận về việc tiếp độ. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận v'ê việc tỉẽp độ đẽh cô ni tên 
(như vầy) là thỉêíi nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập v'ê 
sáu pháp trong hai năm. Đây là lời đê nghị. 

4. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vay) thuộc về đại đức ni tên (như vay) là thiếu nữ tròn đủ hai mươi 
tuổi đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm (giờ) thỉnh cầu 
hội chúng sự chấp thuận v'ê việc tiêp độ. Hội chúng ban cho sự chấp thuận 
v'ê việc tiếp độ đêh cô ni tên (như vầy) là thiêu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã 
thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm. Đại đức ni nào đông ý 
việc ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đêh cô ni tên (như vay) là thỉeu 
nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập v'ê sáu pháp trong hai 
năm xin im lặng; vị ni nào không đông ý có thểnói lên. 

Sự chấp thuận vê việc tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến cô ni tên 
(như vầy) là thỉêíi nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập v'ê 
sáu pháp trong hai năm. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Kumaribhutavaggo - Pac. 4. 8. 3. 


5. Atha kho bhagavã tã bhikkhuniyo anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩparipunnavĩsativassam kumãrĩbhũtam dve vassãni 
chasu dhammesu sikkhitasikkham saủghena asammatam vutthãpeyya 
pãcittìyan ”ti. 

6. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Paripuụụavĩsativassã nãma pattavĩsativassã. 

Kumãrĩbhũtã nãma sãmanerĩ vuccati. 


Dve vassãnĩ ’ti dve sainvaccharani. 


Sikkhitasikkhã nama chasu dhammesu sikkhitasikkha. 

Asammatã nãma nattidutiyena kammena vutthãnasammuti na dinnã 
hoti. 

Vutthãpeyyã ’ti upasampãdeyya. 

‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati. 
Sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 

Dhammakamme dhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematikã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannă vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematikã, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti paripunnavĩsativassaĩn kumãrĩbhũtaĩn dve vassãni chasu 
dhammesu sikkhitasikkhaĩn sanghena sammatain vutthãpeti, ummattikãya, 
-pe- ãdikammikăyã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Thiếu Nữ - Đĩêu Pacỉttỉya 73 


5. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bâng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng -(như trên)- Và này các 
tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ thiêíi nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành 
việc học tập v'ê sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp 
thuận thì phạm tội pãcittiya.” 

6. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Tròn đủ hai mươi tuổi nghĩa là đã đạt đến hai mươi tuổi. 
Thiếu nữ nghĩa là vị sa di ni được đề cập đến. 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 


Đã thực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp. 


Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ bâng 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pãcittiya. 

Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 

Vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm (và) đã được hội chúng chấp thuận, vị ni bị điên, 
- (như trên) - vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 
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4 . 8. 4 . CATUTTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ũnadvãdasa- 
vassã vutthãpenti. Tã bãlã honti avyattã na jãnanti kappiyain vã akappiyain 
vã. Saddhivihăriniyopi bãlã honti avyattã na jãnanti kappiyain vã akappiyain 
vã. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo ũnadvãdasavassã vutthãpessantĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo ũnadvãdasavassã vutthãpentĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, bhikkhuniyo ũnadvãdasavassã vutthãpessanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ unadvadasavassa vutthapeyya pacittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


ũnadvãdasavassã nama appattadvadasavassa. 


Vutthãpeyyã ’ti upasampadeyya. 


‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati 
sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 


Anapatti paripunnadvadasavassa vutthapeti, ummattikaya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Catutthasikkhãpadain. 

—ooOoo-- 


326 



4 . 8. 4 . ĐIẾU HỌC THỨ TƯ: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ khi 
chưa đủ mười hai năm (thâm niên). Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh 
nghiệm, không biết việc đúng phép hay không đúng phép. Các vị ni đệ tử 
cũng ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không 
đúng phép. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vỊ ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khuu ni lại tiếp độ khi chưa đủ 
mười hai năm (thâm niên)?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên), có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ khi chưa đủ mười hai 
năm (thâm niên) vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu ni nào tiêp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên) thì 
phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào — (như trên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Chưa đủ mười hai năm (tìiâm niên) nghĩa là chưa đạt đến mười hai 
năm (tỳ khưu ni). 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 


Vị ni tiếp độ khi tròn đủ mười hai năm (thâm niên), vỊ ni bị điên, —(như 
trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 
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4 . 8. 5 . PANCAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripunna- 
dvãdasavassã sanghena asammatã vutthãpenti. Tã bãlã honti avyattã na 
jãnanti kappiyain vã akappiyain vã. Saddhivihãriniyopi bãlã honti avyattã na 
jãnanti kappiyain vã akappiyain vã. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo paripunnadvãdasavassã sanghena asammatã 
vutthãpessantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave bhikkhuniyo paripunna- 
dvãdasavassã sanghena asammatã vutthãpentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave 
bhikkhuniyo paripunnadvãdasavassã sanghena asammatã vutthãpessanti? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammiin 
kathain katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 

paripunnadvãdasavassãya bhikkhuniyã vutthãpanasammutiĩn dãtuin. 
Evanca pana bhikkhave dãtabbã. Tãya paripunnadvãdasavassãya 
bhikkhuniyã sanghain upasainkamitvã ekarnsain uttarãsangain karitvã 
buddhãnain bhikkhunĩnaĩn pãde vanditvã ukkutikain nisĩditvã anjaliĩn 
paggahetvã evamassa vacanĩyo: “Ahain ayye itthannãmã 

paripunnadvãdasavassã bhikkhunĩsanghaĩn vutthãpana-sammutiĩn yãcãmĩ 
”ti. Dutiyampi yãcitabbã. Tatiyampi yãcitabbã. Sã bhikkhunĩ sanghena 
paricchinditabbã: ‘ “Vyattãyain^ bhikkhunĩ lajjinĩ ”ti. Sace bãlã ca hoti 
alajjinĩ^ na dãtabbã. Sace bãlã hoti lajjinT na dãtabbã. Sace vyattã ca hoti 
alajjinĩ na dãtabbã. Sase ca vyattã ca hoti lajjinĩ ca dãtabbã. Evanca pana 
bhikkhave dãtabbã. Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: 


3- Sunãtu me ayye sangho. Ayain itthannãmã paripunnadvãdasavassã 
bhikkhunĩsanghaĩn vutthãpanasammutiĩn yãcati. Yadi sanghassa 
pattakallain, sangho itthannãmãya paripunnanadvãdasavassãya bhikkhuniyã 
vutthãpana sammutiin dadeyya. Esã natti. 


' paricchitabba - PTS; paripucchitabba - Si 2. ^ lajjini ca - Simu 1, Simu 2. 

^ byattãsi - Sĩ 1, Sĩmu 2. ^ alajjinĩ ca - Sĩmu 1, Sĩmu 2. 
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4 . 8. 5 . ĐIÊU HỌC THỨ NĂM: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tròn đủ 
mười hai năm (thâm niên) tiếp độ khi chưa được hội chúng chấp thuận. Các 
vỊ ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không 
đúng phép. Các vị ni đệ tử cũng ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết 
việc đúng phép hay không đúng phép. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khuu ni tròn đủ mười hai năm (thâm 
niên) lại tiếp độ khi chưa được hội chúng chấp thuận?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) tiếp 
độ khi chưa được hội chúng chấp thuận, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tồn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) lại tiếp độ khi chưa 
được hội chúng chấp thuận vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép ban cho sự chấp thuận v'ê việc ban phép tiếp độ đêh vị tỳ khưu ni tròn 
đủ mười hai năm (thâm niên). Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Vị 
tỳ khưu ni đã tròn đủ mười hai năm (thâm niên) ấy nên đi đến nơi hội chúng, 
đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni trưởng thượng, ngồi 
chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch chư đại đức ni, tôi tên 
(như vầy) là tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) thỉnh cầu hội 
chúng sự chấp thuận vê việc ban phép tỉẽp độ.” Nên được thỉnh cầu lần thứ 
nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng nên xác định vị tỳ khưu ni ấy 
rằng: “Vị tỳ khưu ni này có kinh nghiệm, có liêm sỉ.” Nếu là vị ni ngu dốt 
không có liêm sỉ thì không nên ban cho. Nếu là vỊ ni ngu dốt có liêm sỉ thì 
không nên ban cho. Nếu là vỊ ni có kinh nghiệm không có liêm sỉ thì không 
nên ban cho. Nếu là vỊ ni có kinh nghiệm có liêm sỉ thì nên ban cho. Và này 
các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vỊ tỳ 
khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


3. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị ni này tên 
(như vầy) là tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) thỉnh cầu hội 
chúng sự chấp thuận vê việc ban phép tiêp độ. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận v'ê việc ban phép tiếp 
độ đêh vị ni tên (như vầy) là tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên). 
Đây là lời đê nghị. 
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4. Sunãtu me ayye sangho. Ayam itthannãmã paripunnadvãdasavassã 
bhikkhunĩ sanghain vutthãpanasammutiin yãcati. Sangho itthannămãya 
paripunnadvãdasavassãya bhikkhuniyã vutthãpanasammutiin deti. Yassã 
ayyãya khamati itthannãmãya paripunnadvãdasavassãya bhikkhuniyã 
vutthãpanasammutiyã dãnain, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã bhãseyya. 


Dinnã sanghena itthannãmãya paripunnadvãdasavassãya bhikkhuniyã 
vutthãpanasammuti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametain 
dhãrayãmĩ ”ti. 


5. Atha kho bhagavã tã bhikkhuniyo anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadain uddisantu: 


“Va pana bhikkhunĩ paripunnadvadasavassa saúghena asammata 
vutthãpeyya pãcittiyan ”ti. 


6. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Paripuụụadvãdasavassã nama pattadvadasavassa. 


Asammatã nama nattidutiyena kammena vutthapanasammuti na dinna 
hoti. 


Vutthãpeyyã ’ti upasampadeyya. 


‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati, 
sĩmain vã sammanti, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ăpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 


Dhammakamme dhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematikã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannã vutthãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
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4. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị ni này tên 
(như vầy) là tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) thỉnh cầu hội 
chúng sự chấp thuận v'ê việc ban phép tiêp độ. Hội chúng ban cho sự chấp 
thuận v'ê việc ban phép tiẽp độ đêh vị ni tên (như vầy) là tỳ khưu ni tròn đủ 
mười hai năm (thâm niên). Đại đức ni nào đông ý việc ban cho sự chấp 
thuận v'ê việc ban phép tỉêp độ đêh vị ni tên (như vầy) là tỳ khưu ni tròn đủ 
mười hai năm (thâm niên) xin im lặng; vị ni nào không đông ý có thể nói 
lên. 

Sự chấp thuận vê việc ban phép tiêp độ đã được hội chúng ban cho đến 
vị ni tên (như vầy) là tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên). Sự việc 
được hội chúng đông ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.” 

5. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bâng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng -(như trên)- Và này các 
tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào tròn đủ mười hai năm (thâm niên) khi chưa được hội 
chúng chấp thuận mà tiêp độ thì phạm tội pãcittiya.” 


6. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Tròn đủ mười hai năm (thâm niên) nghĩa là đã đạt đến mười hai 
năm (tỳ khưu ni). 


Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc ban phép tiếp 
độ bâng hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vỊ ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pãcittiya. 
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Adhammakamme dhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematikă, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannã, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti paripunnadvadasavassa sanghena sammata vutthapeti, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

PancamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 8. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena candakãỊĩ bhikkhunĩ 
bhikkhunĩsanghain upasankamitvã vutthãpanasammutiin yãci.‘ Atha kho 
bhikkhunĩsangho candakãỊiin bhikkhuniin paricchinditvã ‘alain tãva te ayye 
vutthãpitenă ’ti vutthãpanasammutiĩn na adãsi. CandakãỊĩ bhikkhunĩ ‘ sãdhũ 
’ti patissuni. Tena kho pana samayena bhikkhunĩsangho annãsain 
bhikkhunĩnaĩn vutthãpanasammutiin deti. CandakãỊĩ bhikkhunĩ ujjhãyati 
khĩyati vipãceti: “Ahameva nũna bãlã ahameva nũna alajjinĩ^ yain sangho 
annãsain bhikkhunĩnaĩn vutthãpanasammutiĩn deti, mayhameva na detĩ ”ti. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã candakãỊĩ ‘alain tãva te ayye vutthãpitenã ’ti 
vuccamãnã ‘sãdhũ ’ti patissunitvã pacchã khĩyanadhammaĩn^ ãpajjissatĩ ”ti? 
-pe- “Saccain kira bhikkhave, candakãỊĩ bhikkhunĩ ‘alain tãva te ayye 
vutthãpitenã ’ti vuccamãnã ‘sãdhũ ’ti patissunitvã pacchã khĩyanadhammaĩn^ 
ăpajjĩ "ti?'^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi 
nãma bhikkhave, candakãỊĩ bhikkhunĩ ‘alain tãva te ayye vutthãpitenã ’ti 
vuccamãnã ‘sãdhũ ’ti patissunitvã pacchã khĩyanadhammaĩn^ ãpajjissati? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Fa pana bhikkhunĩ ‘alam tava te ayye vutthapitena ’ti vuccamana 
‘sãdhũ ’ti patissunitưã pacchã khĩyanadhammam^ ãpajjeyya pãcittiyan ”ti. 


' yacati - Ma, Sya, PTS. 

^ ahameva alajjinĩ - Syã. 


^ khiyadhammam - PTS. 
ãpajjatĩ ti - Ma, Syã. 
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Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 


Vị ni tiếp độ khi tròn đủ mười hai năm (thâm niên) và được hội chúng 
chấp thuận, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—ooOoo— 


4. 8. 6. ĐIÊU HỌC THỨ SÁU: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni CandakãỊĩ đi 
đến hội chúng và thỉnh cầu sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ. Khi ấy, 
hội chúng tỳ khưu ni đã xác định tỳ khưu ni CandakãỊĩ râng: “Này ni sư, vẫn 
chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ” rồi đã không ban cho sự chấp 
thuận về việc ban phép tiếp độ. Tỳ khưu ni CandakãỊĩ đã trả lời râng: “Tốt 
thôi!” Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu ni đã ban cho sự chấp thuận về việc 
ban phép tiếp độ đến các tỳ khưu ni khác. Tỳ khưu ni CandakãỊĩ phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Châng lẽ chính tôi là kẻ ngu dốt, chính tôi là kẻ 
không có liêm sỉ hay sao? Bởi vì hội chúng ban cho sự chấp thuận về việc ban 
phép tiếp độ đến các tỳ khưu ni khác mà không ban cho đến chính tôi.” 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư CandakãỊĩ khi được nói râng: ‘Này ni 
sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ’ đã trả lời: ‘Tốt thôi!’ sau 
đó lại tiến hành việc phê phán?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni CaụdakãỊĩ khi được nói râng: ‘Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô 
được ban phép tiếp độ’ đã trả lời: ‘Tốt thôi!’ sau đó lại tiến hành việc phê 
phẩn, có đung không vạy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(nhưtrên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni CandakãỊĩ 
khi được nói rằng: ‘Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp 
độ’ đã trả lời: ‘Tot thôi!’ sau đó lại tiến hành việc phê phán vậy? Này các ty 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vị tỳ khưu ni nào khi được nói rằng: ‘Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho 
cô được ban phép tiếp độ’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ sau đó lại tiến hành 
việc phê phán thì phạm tội pãcittiya.” 
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3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Alam tãva te ayye vutthãpitenã ’ti alain tava te ayye upasampaditena. 
‘Sãdhũ ’ti patissunitvã pacchã khĩyanadhammain ãpajjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Anapatti pakatiya chanda dosa moha bhaya karontain khĩyati, 
ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 8. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena annatarã sikkhamãnã 
thullanandain bhikkhuniin upasankamitvã upasampadain yãci. Thullanandã 
bhikkhunĩ tain sikkhamãnain ‘sace me tvain ayye cĩvarain dassasi evãhantain 
vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva vutthãpeti, na vutthãpanãya ussukkain karoti. 
Atha kho sã sikkhamãnã bhikkhunĩnain etamatthain ãrocesi. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã sikkhamãnain ‘sace me tvain ayye 
cĩvarain dassasi evãhantain vutthăpessasãmĩ ’ti vatvã neva vutthãpessati, na 
vutthãpanãya ussukkain karissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, 
thullanandã bhikkhunĩ sikkhamãnain ‘sace me tvain ayye cĩvarain dassasi 
evãhantain vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva vutthãpeti, na vutthãpanãya 
ussukkain karotĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave, 
thullanandã bhikkhunĩ sikkhamãnain ‘sace me tvain ayye cĩvarain dassasi 
evãhantain vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva vutthãpessati na vutthãpanãya 
ussukkain karissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 
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3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (nhưtrên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ: ‘Này 
ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô ban phép tu lên bậc trên.’ Khi đã trả lời rằng: 
‘Tốt thôi!’ sau đó lại tiến hành việc phê phán thì phạm tội pãcittiya. 


Vị ni phê phán (hội chúng) đang hành động theo thói thường vì ưa thích, 
vì sân hận, vì si mê, vì sợ hãi; vỊ ni bị điên; —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 


4. 8. 7. ĐIÊU HỌC THỨ BẢY; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có cô ni tu tập sự nọ đã 
đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandã và cầu xin sự tu lên bậc trên. Tỳ khưu ni 
Thullanandã đã nói với cô ni tu tập sự ấy ràng: - “Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y 
cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô.” Rồi không tiếp độ cũng không ra sức 
cho việc tiếp độ. Sau đó, cô ni tu tập sự ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khuu 
ni. 


2. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao ni sư Thullanandã sau khi đã nói với cô ni 
tu tập sự rằng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ 
cho cô’ lại không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ?” -(như trên)- 
“Này các tỳ khuu, nghe nói tỳ khuu ni Thullanandã sau khi đã nói với cô ni tu 
tập sự rằng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho 
cô’ rồi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng v^.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này các tỳ khuu, vì 
sao tỳ khuu ni Thullanandã sau khi đã nói với cô ni tu tập sự râng: ‘Này cô ni, 
nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô’ lại không tiếp độ 
cũng không ra sức cho việc tiếp độ vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 
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“Yã pana bhikkhunĩ sikkhamãnam sace me tvam ayye cĩvaram dassasi 
evãhantam vutthãpessãmĩti vatvã pacchã sã antarãyikinĩ neva 
vutthãpeyya na vutthãpanãya ussukkam kareyya pãcittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Sikkhamãnã nama dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkha. 


Sace me tvaiỊi ayye cĩvaraiỊi dassasi, evãhantaiỊi vutthãpessãmĩ 

’ti evãhantain upasampãdessãmi. 


Sã pacchã anantarãyikinĩ ’ti asati antaraye. 


Neva vutthãpeyyã ’ti na sayain vutthapeyya. 


Na vutthãpanãya ussukkain kareyyã ’ti na annain ãnãpeyya. ‘Neva 
vutthãpessãmi na vutthãpanãya ussukkain karissãmĩ ’ti dhurain 
nikkhittamatte, ãpatti pãcittiyassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva na labhati, gilanaya, apadasu, 
ummattikãya, — pe— ãdikammikãyã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 8. 8. ATTHAMASIKKHAPADAM 

• • • 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena annatarã sikkhamãnã 
thullanandain bhikkhuniĩn upasankamitvã upasampadain yãci. Thullanandã 
bhikkhunĩ tain sikkhamãnaĩn^ ‘sace main^ tvain ayye dve vassãni 
anubandhissasi evãhantain vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva vutthãpeti na 
vutthãpanãya ussukkain karoti. Atha kho sã sikkhamãnã bhikkhunĩnain 
etamatthain ărocesi. 


' sikkhamanaiỊi etadavoca - Ma. 


^ me - Simu 1, Simu 2. 
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“Vị tỳ khưu ni nào sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: ‘Này cô ni, 
nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thê' thì ta sẽ tỉẽp độ cho cồ,’ vị ni ấy sau đó 
không có trở ngại gì vẫn không tiêp độ và củng không ra sức cho việc tiếp 
độ thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 


Này cô ni, nêu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho 

cô: như thế thì ta sẽ ban phép tu lên bậc trên cho cô. 


Vị ni ẩy sau đó không có trở ngại gì: khi không có sự nguy hiểm. 


Không tiếp độ: không tự mình tiếp độ. 


Không ra sức cho việc tiếp độ: không chỉ thị cho người khác. Vị ni 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ,” khi vừa 
buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pãcittiya. 


Khi có sự nguy hiểm, vỊ ni tầm cầu nhưng không đạt được, vỊ ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên 
thì vo tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 

4. 8. 8. ĐIÊU HỌC THỨ TÁM: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có cô ni tu tập sự nọ đã 
đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandã và cầu xin sự tu lên bậc trên. Tỳ khuu ni 
Thullanandã đã nói với cô ni tu tập sự ấy rằng: - “Này cô ni, nếu cô sẽ hầu 
cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô.” Rồi không tiếp độ cũng 
không ra sức cho việc tiếp độ. Sau đó, cô ni tu tập sự ấy đã kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khuu ni. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Kumaribhutavaggo - Pac. 4. 8. 8. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma ayyã thullanandã sikkhamãnain ‘sace main tvain ayye dve 
vassãni anubandhissasi evãhantain vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva 
vutthãpessati na vutthãpanãya ussukkain karissatĩ ”ti? -pe- “Saccain kira 
bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ sikkhamãnain ‘sace main tvain ayye dve 
vassãni anubandhissasi evãhantain vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva vutthãpeti 
na vutthãpanãya ussukkain karotĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
sikkhamãnaĩn sace main tvain ayye dve vassãni anubandhissasi evãhantain 
vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva vutthãpessati na vutthãpanãya ussukkain 
karissati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Fã pana bhikkhunĩ sikkhamãnam sace mam tvarn ayye dve vassãni 
anubandhissasi evãhantam vutthãpessãmĩti vatvã sã pacchã 
anantarãyikinĩ neva vutthãpeyya na vutthãpanãya ussukkam kareyya 
pãcittiyan ”ti. 


3. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Sikkhamãnã nama dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkha. 


Sace maiỊi tvaiỊi ayye dve vassãni anubandhissasĩ ’ti dve 

sainvaccharãni upatthahissasi. 


Evãhantam vutthãpessãmĩ ’ti evahantain upasampadessami. 


Sã pacchã anantarãyikinĩ ’ti asati antaraye. 


Neva vutthãpeyyã ’ti na sayain vutthapeyya. 

Na vutthãpanãya ussukkain kareyyã ’ti na annain ãọãpeyya. ‘Neva 
vutthãpessãmi na vutthãpanãya ussukkain karissãmĩ ’ti dhurain 
nikkhittamatte, ãpatti pãcittiyassa. 


Anapatti sati antaraye, pariyesitva na labhati, gilanaya, ummattikaya, 
-pe- ãdikammikãyã ”ti. 


Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Thỉẽíi Nữ - Đĩêu Pacittỉya 78 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã sau khi đã nói với cô ni 
tu tập sự râng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp 
độ cho cô’ lại không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ?” -(như 
trên)— “Này các tỳ khuu, nghe nói tỳ khuu ni Thullanandã sau khi đã nói với 
cô ni tu tập sự râng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta 
sẽ tiếp độ cho cô’ rồi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ, có 
đúng khổng vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách ràng: -(nhưtrên)- Này các tỳ khuu, vì sao tỳ khuu ni Thullanandã sau 
khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, 
như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô’ lại không tiếp độ cũng không ra sức cho việc 
tiếp độ vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ 
biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: ‘Này cô ni, 
nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cổ,’ vị ni ấy sau 
đó không có trở ngại gì vẫn không tiếp độ và cũng không ra sức cho việc 
tiếp độ thì phạm tọỉ pacỉttiya.” 

3. Vị ni nào: là bất cứ vỊ ni nào — (nhưtrên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khuu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 


Này cô ni, nêu cô sẽ hau cận ta hai năm: Nếu cô sẽ phục vụ hai năm 
(tròn đủ). 


Như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô: như thế thì ta sẽ ban phép tu lên bậc 
trên cho cô. 


Vị ni ấy sau đó không có trở ngại gì: khi không có sự nguy hiểm. 

Không tiếp độ: không tự mình tiếp độ. 

Không ra sức cho việc tiếp độ: không chỉ thị cho người khác. Vị ni 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ,” khi vừa 
buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pãcittiya. 

Khi có sự nguy hiểm, vỊ ni tầm cầu nhưng không đạt được, vỊ ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, —(như trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên 
thì vo tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—ooOoo— 
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4 . 8. 9 . NAVAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
purisasamsattham kumãrakasainsatthaĩn candiin sokavassain* 
sikkhamănaĩn^ vutthãpeti. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã purisasarnsatthain 
kumãrakasainsatthaĩn candiin sokavassain sikkhamãnain vutthãpessatĩ ”ti? 
—pe— “Saccain kira bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ purisasainsatthaĩn 
kumãraka-sainsatthaĩn candiin sokavassain sikkhamãnaĩn vutthãpesĩ ”ti?^ 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ purisasainsatthaĩn kumãrakasainsatthaĩn 
candiin sokavassain sikkhamãnain vutthãpessati? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ purisasamsattham kumãrakasarnsattharn canậirn 
sokavassam sikkhamãnam vutthãpeyya pãcittìyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Puriso nãma pattavĩsativasso. 

Kumãrako nãma appattavĩsativasso. 

SaiỊisatthã nãma ananulomikena kãyikavãcasikena sainsatthã. 

Caụdĩ nãma kodhanã vuccati. 

Sokavassã nãma paresain dukkhain uppãdeti sokain ãvisati. 

Sikkhamãnã nãma dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhã. 

Vutthãpeyyã ’ti upasampãdeyya. 

Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniĩn vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati 
sĩmain vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti ajãnantĩ vutthăpeti, ummattikãya, -pe- ădikammikãyã ”ti. 

Navamasikkhãpadain. 

—ooOoo-- 


' sokavasam - Ma, PTS; sokavassaiỊi - Sya. 

^ candakãỊim sikkhamãnaiỊi - Ma, Syã, PTS. ^ vutthãpetĩ ti - Ma, Syã. 
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4 . 8. 9 - ĐIÊU HỌC THỨ CHÍN: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh 
niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho người khác). Các tỳ khưu ni 
nào ít ham muốn, -nt- các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao ni sư Thullanandã lại tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn 
ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho 
người khác)?” —nt— “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã tiếp 
độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là 
kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho người khác), có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandã lại tiếp độ cô ni tu tập 
sự là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là 
nguồn gây sầu khổ (cho người khác) vậy? Này các tỳ khuu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào tỉẽp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, 
thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho người 
khác) thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Đàn ông nghĩa là người nam đã đạt đến hai mươi tuổi. 

Thanh niên nghĩa là người nam chưa đạt đến hai mươi tuổi. 

Thân cận nghĩa là thân cận bâng thân và khẩu không được đúng dân. 

Nhẫn tâm nghĩa là đề cập đến sự giận dữ. 

Ngùôn gây sau khổ (cho người khác) nghĩa là người làm sanh khởi 
khổ đau, đem đến sự buồn rầu cho những người khác. 

Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 

Vị ni trong lúc không biết rồi tiếp độ, vỊ ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 
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4 . 8. lO. DASAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
mãtãpitũhipi sãmikenapi ananunnãtain sikkhamãnaĩn vutthãpeti. 
Mãtãpitaropi sãmikopi ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã 
thullanandã amhehi ananunnãtain sikkhamãnain vutthãpessatĩ ”ti? Assosuin 
kho bhikkhuniyo mãtãpitunnampi sãmikassapi ujjhãyantĩnaĩn khĩyantĩnain 
vipãcentĩnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã mãtãpitũhipi sãmikenapi 
ananunnãtain sikkhamãnaĩn vutthãpessatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira 
bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ mãtãpitũhipi sãmikenapi ananunnãtain 
sikkhamãnaĩn vutthãpetĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ 
mãtãpitũhipi sãmikenapi ananunnãtain sikkhamãnain vutthãpessati? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ mãtãpitũhi vã sãmikena vã ananunnãtam 
sikkhamãnam vutthãpeyya pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Mãtãpitaro nãmajanakã vuccanti. 

Sãmiko nãma yena pariggahitã hoti. 

Ananunnãtã ’ti anãpucchã. 

Sikkhamãnã nãma dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhã. 

Vutthãpeyyã ’ti upasampãdeyya. 

‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati 
sĩmain vã sammanti, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ăpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti ajãnantĩ vutthãpeti, apaloketvã vutthãpeti, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 


Dasamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 
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4 . 8. lO. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã 
tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được cha mẹ và người chồng cho phép. Cha mẹ và 
người chồng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã 
lại tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được chúng tôi cho phép?” Các tỳ khưu ni đã 
nghe được cha mẹ và người chồng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu 
ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được cha mẹ 
và người chồng cho phép?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu 
ni Thullanandã tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được cha mẹ và người chồng cho 
phép, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đéing vậy.” Đức Phật Thế Ton đã 
khiển trách ràng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
Thullanandã lại tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được cha mẹ và người chồng cho 
phép vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được cha mẹ hoặc người 
chồng cho phép thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Cha mẹ nghĩa là đề cập đến các bậc sanh thành. 
Người chong nghĩa là đã được đám cưới với người đó. 

Chưa được cho phép: không có hỏi ý. 


Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 

Vị ni trong lúc không biết rồi tiếp độ, vị ni sau khi xin phép rồi tiếp độ, vị 
ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ mười. 

—ooOoo— 
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4 . 8.11. EKADASAMASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena thullanandã bhikkhunĩ 
“sikkhamănaĩn vutthãpessãmĩ ”ti there bhikkhũ sannipãtetvã pahũtain 
khãdanĩyain bhojanĩyaĩn passitvã “na tãvãhain ayyã sikkhamãnaĩn 
vutthãpessãmĩ ”ti there bhikkhũ uyyojetvã devadattain kokãlikain 
katamorakatissakain khandadeviyã puttain samuddadattain sannipãtetvã 
sikkhamãnaĩn vutthãpesi.' Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma ayyã thullanandã pãrivãsikachanda- 
dãnena sikkhamãnaĩn vutthãpessatĩ ”ti? —pe— “Saccain kira bhikkhave, 
thullanandã bhikkhunĩ pãrivãsikachandadãnena sikkhamãnain vutthãpesĩ 
”ti?^ “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, thullanandã bhikkhunĩ pãrivãsikachandadãnena sikkhamãnaĩn 
vutthăpessati? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ parivasikachandadanena sikkhamanam 
vutthãpeyya pãcittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


3- Pãrivãsikachandadãnenã ’ti vutthitaya parisaya. 


Sikkhamãnã nama dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkha. 


Vutthãpeyyã ’ti upasampadeyya. 


‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati 
sĩmain vã sammanti, ăpatti dukkatassa. Nattiyă dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti avutthitãya parisãya vutthãpeti, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 

Ekãdasamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


' vutthapeti - Sya, PTS. 


^ vutthapeti ti - Ma, Sya. 
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4 . 8.11. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI MỘT: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã (nghĩ râng: 
“Ta sẽ tiếp độ cô ni tu tập sự” rồi đã triệu tập các vỊ tỳ khưu trưởng lão lại, 
sau khi nhìn thấy nhiều vật thực loại cứng loại mềm lại giải tán các vỊ tỳ khuu 
trưởng lão (nói rằng): - “Thưa các ngài đại đức, tôi sẽ không tiếp độ cho cô ni 
tu tập sự lúc này.” Rồi đã triệu tập Devadatta, Kokãlika, Katamorakatissaka 
con trai của Khaụdadevĩ, và Samuddadatto rồi tiếp độ cô ni tu tập sự. Các tỳ 
khuu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao ni sư Thullanandã lại tiếp độ cô ni tu tập sự với việc 
ban cho sự thỏa thuận từ các vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt parivãsa?”^ 
-(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandã tiếp độ cô 
ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vỊ (tỳ khưu) đang chịu hành 
phạt parivãsa, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu 
ni Thullanandã lại tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ 
các vỊ (tỳ khưu) đang chịu hành phạt parivãsa vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận 
từ các vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt parivãsa thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

3. Với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị (tỳ khưu) đang chịu 
hành phạt pariưãsa: với tập thể đã bị cách ly. 

Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 

Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 

Vị ni tiếp độ với tập thể không bị cách ly, vỊ ni bị điên, -nt- vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười một. 

—ooOoo— 


' Các vị tỳ khiíu có tên ở trên có liên quan đến tội sanghadỉsesa thứ 10 và 11 của tỳ khưu về 
việc chia rẽ hội chúng và xu hướng theo kẻ đã chia rẽ hội chúng (ND). 


345 



4 . 8.12. DVADASAMASIKKHAPADAM 


1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo anuvassam 
vutthãpenti, upassayo na sammati. Manussã vihãracãrikain ãhindantã 
passitvã ujjhãyanti' khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo 
anuvassain vutthãpessanti upassayo na sammatĩ ”ti? Assosuin kho 
bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantĩnaĩn khĩyantĩnain vipãcentĩnain. 


2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo anuvassain vutthãpessantĩ ”ti? — pe— 
“Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo anuvassain vutthãpentĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
bhikkhuniyo anuvassain vutthãpessanti? Netain bhikkhave appasannãnain 
vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadaĩn uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ anuvassam vutthapeyya pacittiyan ”ti. 


3- Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Anuvassan ’ti anusarnvaccharain. 


Vutthãpeyyã ’ti upasampadeyya. 


‘Vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã pariyesati, 
sĩmain vã sammanti, ăpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcăpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 


Anapatti ekantarikain vutthapeti, ummattikaya, -pe- adikammikaya ”ti. 

Dvãdasamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 


' manussa ujjhayanti - Ma, Sya. 
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4 . 8.12. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI HAI: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
hàng năm, chỏ trú ngụ không đủ đáp ứng. Dân chúng trong khi đi dạo quanh 
các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ 
khưu ni lại tiếp độ hàng năm khiến chỗ trú ngụ không đủ đáp ứng?” Các tỳ 
khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ hàng năm?” -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ hàng năm, có đúng 
không vậy?” - “Bạch The Ton, đúng vậy.” Đức Phật The Tôn đã khiển trách 
rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ hàng 
năm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vây: 


“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ hàng năm thì phạm tội pacittiya.” 


3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Hàng năm: mỗi năm. 


Tiếp độ: cho tu lên bậc trên. 


Vị ni (nghĩ râng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkata. 


Vị ni tiếp độ cách năm, vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên 
thì vố tội.” 


Điêu học thứ mười hai. 


—ooOoo— 
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4 . 8. 13 . TERASAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ekam 
vassam* dve vutthãpenti. Upassayo tatheva na sammati. Manussã 
vihãracãrikain ăhindantã passitvã tatheva ujjhãyanti^ khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo ekain vassain dve vutthãpessanti, upassayo 
tatheva na sammatĩ ”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain 
ujjhãyantĩnaĩn khĩyantĩnain vipãcentĩnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã 
—pe— tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo ekain 
vassain dve vutthãpessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo 
ekain vassain dve vutthãpentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo ekain vassain dve 
vutthãpessanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- 
Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ ekarn vassam^ dve vutthãpeyya pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Ekam vassan ’ti' ekain sarnvaccharain. 

Dve vutthãpeyyã ’ti dve upasampãdeyya. 

Dve vutthãpessãmĩ ’ti ganain vã ãcariniin vã pattain vã cĩvarain vã 
pariyesati, sĩmain vã sammanti, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatain. Dvĩhi 
kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyãya ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariniyã ca ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti ekain vassain ekain vutthãpeti/ ummattikãya -pe- 
ădikammikãyã ”ti. 

Terasamasikkhãpadam. 

Kumãrĩbhũtavaggo atthamo. 

—ooOoo-- 

TASSUDDÃNAM 

Kumãrĩ dve ca sanghena dvãdasã sammatena ca, 
alain cĩvara dve vassain sainsatthã sãmikena ca, 
părivãsikãnuvassaĩn duve vutthãpanena cã ”ti. 

—ooOoo-- 


' ekavassam - PTS. ^ ekantarikaiỊi ekam vutthapeti - Ma, Sya. 

^ manussă tatheva ujjhãyanti - Ma, Syã. ekantarikam vutthăpeti - PTS. 


348 



4 . 8.13. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI BA: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ hai 
người trong một năm; theo như thế ấy chỗ trú ngụ không đủ đáp ứng. Dân 
chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi tương tợ y như thế 
phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ hai 
người trong một năm; theo như thế ấy chỗ trú ngụ không đủ đáp ứng?” Các 
tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ hai người trong một năm?” 
-(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ hai người 
trong một năm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu ni lại tiếp độ hai người trong một năm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào tỉẽp độ hai người trong một năm thì phạm tội 
pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Trong một năm: trong (thời hạn) một năm. 

Tiếp độ hai người: cho tu lên bậc trên hai người. 

Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ hai người” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu 
ni), hoặc vỊ ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh 
giới thì phạm tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời 
thông báo của hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, ni sư tế độ phạm tội pãcittiya, nhóm (chứng minh) và vỊ ni tuyên 
ngôn phạm tội dukkata. 

Vị ni tiếp độ một người trong một năm,‘ vỊ ni bị điên, —(nhưtrên)— vị ni 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười ba. 

Phẩm Thiếu Nữ là thứ tám. 

—ooOoo— 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Hai điều về thiếu nữ, và (chưa được chấp thuận) bởi hội chúng, mười hai 
năm (thâm niên), và do vỊ được chấp thuận, thôi đi (chưa phải lúc), (dâng) y, 
hai năm (hầu cận), vị ni thân cận, và (chưa cho phép) bởi chồng, các vỊ đang 
chịu hành phạt pariưãsa, hàng năm, và với việc tiếp độ hai người.” 

—ooOoo— 


' Tổng hợp điều học này và điều học trước thì hai năm chi có thể tiếp độ một người (ND). 
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4. 9. CHATTUPAHANAVAGGO 

4. 9.1. PATHAMASIKKHÃPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
chattũpãhanaĩn dhãrenti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi 
nãma bhikkhuniyo chattũpãhanaĩn dhãressanti, seyyathãpi gihĩ 
kãmabhoginiyo ”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain 
ựjjhãyantĩnaĩn khĩyantĩnain vipãcentĩnain. 

Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyă bhikkhuniyo chattũpãhanain dhãressantĩ ”ti? 
-pe- “Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo chattũpãhanaĩn 
dhãrentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain 
hi nãma bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo chattũpãhanaĩn dhãressanti? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ chattủpãhanarn dhãreyya pãcittìyan ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhunĩnain sikkhăpadaĩn pannattam hoti. 

2. Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ gilãnã hoti. Tassã vinã 
chattũpăhanã' na phãsu hoti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- 
“Anujãnãmi bhikkhave, gilãnãya bhikkhuniyã, chattũpãhanain. Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ agilãnã chattũpãhanarn dhãreyya pãcittiyan ”ti. 


Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Agilãnã nãma yassã vinã chattũpãhanã^ phãsu hoti. 

Gilãnã nãma yassã vinã chattũpãhanã' na phãsu hoti. 

ChattaiỊi nãma tĩni chattãni setacchattain kilaryacchattain 
pannacchattain mandalabaddhain salãkãbaddhain.^ 

Dhãreyyã ’ti sakimpi dhãreti, ãpatti pãcittiyassa. 


' chattupahanaiỊi - Ma, Sya, PTS, Si. ^ mandalabandhaiỊi salakabaddhaiỊi - Sya, PTS. 
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4. 9. PHẤM DÙ DÉP: 

4. 9.1. ĐIÊU HỌC THỨ NHẨT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư sử dụng 
dù dép. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các tỳ khưu 
ni lại sử dụng dù dép, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ 
khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 

Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại sử dụng dù 
dép?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 
sử dụng dù dép, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư lại sử dụng dù dép vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào sử dụng dù dép thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


2. Vào lúc bấy giờ, có vỊ tỳ khưu ni nọ bị bệnh. Không có dù dép vỊ ni ấy 
không được thoai mai. Các \ạ đã trình sự '^ệc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dù dép đôĩ với vị tỳ khưu ni bị bệnh. 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh sử dụng dù dép thì phạm tội 
pãcittiya.” 


Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào — (như trên) — 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Không bị bệnh nghĩa là không có dù dép vị ni ấy vẫn thoải mái. 

Bị bệnh nghĩa là không có dù dép vỊ ni ấy không được thoải mái. 

Dù nghĩa là có ba loại dù: dù trâng, dù bâng sậy, dù bâng lá được buộc 
theo vòng tròn. 

Sử dụng: Vị ni sử dụng dầu chỉ một lần (cũng) phạm tội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Chattupahanavaggo - Pac. 4. 9. 2. 


Agilãnã agilãnasannã chattũpãhanam dhãreti, ãpatti pãcittiyassa. Agilãnã 
vematikã chattũpãhanain dhãreti, ãpatti pãcittiyassa. Agilãnã gilãnasannã 
chattũpãhanain dhãreti, ãpatti pãcittiyassa. 


Chattain dhãreti na upãhanain ãpatti dukkatassa. Upãhanain dhãreti na 
chattain ãpatti dukkatassa. Gilãnã agilãnasannã, ãpatti dukkatassa. Gilãnã 
vematikã, ãpatti dukkatassa. Gilãnã gilãnasannã, anãpatti. 


Anapatti gilanaya, arame aramupacare dhareti, apadasu, ummattikaya, 
—pe— ãdikammikãyã ”ti. 


PathamasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 9. 2. DƯTIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
yãnena yãyanti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
bhikkhuniyo yãnena yãyissanti, seyyathãpi gihĩ kămabhoginiyo ”ti? Assosuin 
kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantănaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo yãnena yãyissantĩ ”ti? 
-pe- “Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo yãnena yãyantĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo yãnena yãyissanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ yanena yayeyya pacittiyan ”ti. 


Evancidain bhagavata bhikkhunĩnain sikkhapadain pannattain hoti. 


2. Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ gilãnã hoti na sakkoti 
padasã gantuin. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. -pe- “Anujãnãmi 
bhikkhave gilãnãya bhikkhuniyã yãnain. Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ agilana yanena yayeyya pacittiyan ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Dù Dép - Đĩêu Pacỉttỉya 84 


Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vỊ ni sử dụng dù dép thì phạm 
tội pãcittiya. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni sử dụng dù dép thì phạm 
tội pãcittìya. Không bị bệnh, (lầm) tưởng là bị bệnh, vị ni sử dụng dù dép thì 
phạm tội pãcittiya. 

Vị ni sử dụng dù không (sử dụng) dép thì phạm tội dukkata. Vị ni sử dụng 
dép không (sử dụng) dù thì phạm tội dukkata. Bị bệnh, (lầm) tưởng là không 
bị bệnh, phạm tội dukkata. Bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Bị 
bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 

Vị ni bị bệnh, vỊ ni mang trong tu viện, (mang) trong vùng phụ cận tu 
viện, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ nhẩt. 

—ooOoo— 


4. 9. 2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư di chuyển bâng xe. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các tỳ khưu ni lại di chuyển bâng xe, giống như các cô gái tại gia hưởng 
dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại di 
chuyển bâng xe?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư di chuyển bâng xe, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại di chuyển bâng xe vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào di chuyên bằng xe thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh không thể đi bâng chân. 
Các vỊ đã trình sự^^ệc ấy lên đức Thế Tôn. - (niiưtrên)- “Này các ty khưu, 
ta cho phép xe đôĩ với tỳ khưu ni bị bệnh. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh di chuyển bằng xe thì phạm tội 
pãcittiya.” 
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Pacittỉyapaịỉ - Bhikkhunivibhaúgo 


Chattupahanavaggo - Pac. 4. 9. 3. 


3. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Agilãnã nãma sakkoti padasã gantuin. 

Gilãnã nãma na sakkoti padasã gantuin. 

Yãnam nãma vayhain ratho sakatain sandamãnikã sivikã pãtankĩ. 

Yãyeyyã ’ti sakimpi yãnena yãyati, ãpatti pãcittiyassa. 

Agilãnã agilãnasannã yãnena yãyati, ãpatti pãcittiyassa. Agilãnã vematikã 
yãnena yãyati, ãpatti pãcittiyassa. Agilãnã gilãnasannã yãnena yãyati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Gilãnã agilãnasannã, ãpatti dukkatassa. Gilãnă vematikã, ãpatti 
dukkatassa. Gilãnã gilãnasannã, anãpatti. 

Anãpatti gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 9. 3. TATIYASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ 
annatarissã itthiyã kulũpikã hoti. Atha kho sã itthĩ tain bhikkhuniin 
etadavoca: “Handayye imain saủghãniĩn amukãya năma itthiyã dehĩ ”ti. Atha 
kho sã bhikkhunĩ ‘sacãhain pattena ãdãya gamissãmi^ vissaro me bhavissatĩ 
’ti patimuncitvã agamãsi. Tassã rathiyãya^ suttake chinne vippakirĩyiinsu. 
Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo 
sanghãniin dhãressanti, seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti? ^ Sã bhikkhunĩ 
tehi manussehi uppandiyamãnã mankũ ahosi. Atha kho sã bhikkhunĩ 
upassain gantvã bhikkhunĩnain etamatthain ãrocesi. Yã tã bhikkhuniyo 
appicchã —pe— tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhunĩ 
sanghãniin dhãressatĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhunĩ 
sanghãniin dhãresĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhunĩ sanghãniin dhãressati? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩsanghãnirn dhãreyyapãcittiyan ”ti. 


' gacchămi - Ma, Syã, PTS. 

^ rathikãya - Ma. 

^ assosuiỊi kho bhikkhuniyotyãdipãthotra saựidissate marammachatthasaủgĩti pitake. 
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3. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (nhưtrên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Không bị bệnh nghĩa là vỊ ni ấy có thể đi bâng chân. 

Bị bệnh nghĩa là vỊ ni ấy không thể đi bâng chân. 

Xe nghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng. 

Di chuyên: Vị ni di chuyển (bâng xe) dầu chỉ một lần (cũng) phạm tội 
pãcittiya. 

Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni di chuyển bâng xe thì 
phạm tội pãcittiya. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vỊ ni di chuyển bâng xe 
thì phạm tội pãcittiya. Không bị bệnh, (lầm) tưởng là bị bệnh, vỊ ni di chuyển 
bâng xe thì phạm tội pãcittiya. 

Bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata. Bị bệnh, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 

Vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, — nt— vỊ ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học tìiứ nhì. 

—ooOoo— 

4. 9. 3. ĐIẾU HỌC THỨ BA; 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, có vỊ tỳ khuu ni nọ 
thường lui tới với gia đình của người đàn bà nọ. Khi ấy, người đàn bà ấy đã 
nói với vị tỳ khuu ni ấy điều này: - “Thưa ni sư, xin hãy trao vật trang sức ở 
hông này cho người đàn bà tên này.” Khi ấy, vỊ tỳ khưu ni ấy (nghĩ râng): 
“Nếu ta dùng bình bát đựng rồi đi thì ta sẽ không nhớ” nên đã buộc vào rồi 
đi. Khi cô ni ấy ở trên đường lộ, sợi chỉ bị đứt khiến (các vật kết vào) bị văng 
tung toé. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao các tỳ khuu 
ni lại mang vật trang sức ở hông, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 
Vị tỳ khưu ni ấy trong khi bị những người ấy chế giễu đã xấu hổ. Sau đó, vỊ tỳ 
khuu ni ấy đã đi về chỗ ngụ và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khuu ni. Các tỳ 
khuu ni ít ham muốn, -(như trên)-, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao tỳ khuu ni lại mang vật trang sức ở hông?” -(như trên)- 
“Này các tỳ khuu, nghe nói vỊ tỳ khuu ni mang vật trang sức ở hông, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: -(nhưtrên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại mang vật trang sức 
ở hông vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào mang vật trang sức ở hồng thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Chattupahanavaggo - Pac. 4. 9. 4. 


2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 
Saiighãụi nãma yã kãci katũpikã. 

Dhãreyyã ’ti sakimpi dhãreti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti ãbãdhappaccayã, katisuttakain dhãreti, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 

Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


4. 9. 4. CATUTTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
itthãlankãrain dhãrenti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti; “Kathain hi 
nãma bhikkhuniyo itthãlankãrain dhãressanti, seyyathãpi gihĩ 
kãmabhoginiyo ”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain 
ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã 
-pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã 
bhikkhuniyo itthãlankãrain dhãressantĩ ”ti? —pe— “Saccain kira bhikkhave, 
chabbaggiyã bhikkhuniyo itthãlankãrain dhãrentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo 
itthãlankãrain dhãressanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


“Yapana bhikkhunĩ itthalankaram dhareyya pacittiyan ”ti. 


2. Yã panã ’ti ya yadisa -pe- 


Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippeta bhikkhunĩ ’ti. 


Itthãlankãro nama sĩsupago gĩvupago hatthupago padupago katupago. 


Dhãreyyã ’ti sakimpi dhareti, apatti pacittiyassa. 


Anapatti abadhappaccaya, ummattikayaya -pe- adikammikaya ”ti. 

Catutthasikkhãpadain. 

—00O00-- 
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2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Vật trang sức ở hông nghĩa là bất cứ loại gì quàng ở hông. 

Mang: Vị ni mang vào dầu chỉ một lần (cũng) phạm tội pãcittiya. 

Do nguyên nhân bị bệnh, vỊ ni mang băng vải buộc ở hông, vỊ ni bị điên, 
—(nhưtrên)— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—ooOoo— 


4. 9. 4. ĐIÊU HỌC THỨ Tư: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các vỊ tỳ khuu ni nhóm 
Lục Sư đeo đồ trang sức của phụ nữ. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khuu ni lại đeo đồ trang sức của phụ nữ, giống như các 
cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(nhưtrên)- 
các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư lại đeo đồ trang sức của phụ nữ?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đeo đồ trang sức của phụ nữ, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đung vậy.” Đức Phạ^t Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại 
đeo đồ trang sức của phụ nữ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào đeo đô trang sức của phụ nữ thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Đo trang sức của phụ nữ nghĩa là vật đeo ở đầu, vật đeo ở cổ, vật đeo 
ở cánh tay, vật đeo ở bàn chân, vật đeo ở hông. 


Đeo: Vị ni đeo vào dầu chỉ một lần (cũng) phạm tội pacittiya. 


Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni bị điên, — nt— vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 


Điêu học thứ tư. 


—ooOoo— 
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4 . 9 - 5 . PANCAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
gandhavannakena nahãyanti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi năma bhikkhuniyo gandhavannakena nahăyissanti, seyyathãpi 
gihĩ kãmabhoginiyo ”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain 
ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã 
-pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma chabbaggiyã 
bhikkhuniyo gandhavannakena nahãyissantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira 
bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo gandhavannakena nahãyantĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo gandhavannakena nahãyissanti? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ gandhavannakena nahãyeyya pãcittìyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Gandho nãma yo koci gandho. 

Vaụụakam nãma yain kinci vannakain. 

Nahãyeyyã ’ti nahãyati, payoge dukkatain, nahãnapariyosãne ãpatti 
pãcittiyassa. 

Anãpatti ãbãdhappaccayã, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

PancamasikkhãpadaiỊi. 

—ooOoo-- 


4 . 9. 6. CHATTHASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
vãsitakena pinnãkena nahãhanti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo vãsitakena pinnãkena nahãyissanti, 
seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo tesain 
manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo 
appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma 
chabbaggiyă bhikkhuniyo vãsitakena pinnãkena nahãyissantĩ ”ti? -pe- 
“Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo vãsitakena pinnãkena 
nahãyantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. 
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4 . 9 - 5 . ĐIÊU HỌC THỨ NĂM: 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư tâm bằng vật thơm có màu sâc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tâm bâng vật thơm có màu sâc, giống như 
các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như 
trên)- các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư lại tâm bâng vật thơm có màu sâc?” -(như trên)- “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư tâm bâng vật thơm có màu sâc, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách ràng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư lại tâm bâng vật thơm có màu sâc vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào tắm bằng vật thơm có màu sắc thì phạm tội 
pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào -(nhưtrên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Vật thơm nghĩa là bất cứ vật gì có mùi thơm. 

(Vật) có màu sắc nghĩa là bất cứ vật gì có màu sâc. 

Tắm: Vị ni tâm, trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Khi hoàn tất 
việc tâm phạm tội pãcittiya. 


Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni bị điên, —(như trên)— vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ năm. 


—ooOoo— 


4 . 9. 6. ĐIÊU HỌC THỨ SÁU: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư tâm bâng bã dầu mè có tẩm hương. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tâm bâng bã dầu mè có tẩm hương, 
giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham 
muốn, -(nhưtrên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Vì sao 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại tâm bâng bã dầu mè có tẩm hương?” -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư tâm bâng bã 
dầu mè có tẩm hương, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Pacừtiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Chattupahanavaggo - Pac. 4. 9. 7. 


Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma bhikkhave, 
chabbaggiyă bhikkhuniyo vãsitakena pinnãkena nahãyissanti? Netain 
bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ vãsitakena pinnãkena nahãyeyya pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

VãsitakaiỊi nãma yain kiinci gandhavãsitakain. ‘ 

PinnãkaiỊi nãma tilapitthain vuccati. 

Nahãyeyyã ’ti nahãyati, payoge dukkatain, nahãnapariyosãne ãpatti 
păcittiyassa. 

Anãpatti ãbãdhappaccayã, pakatipinnãkena nahãyati, ummattikãya, 
—pe— ãdikammikãyã ”ti. 


ChatthasikkhãpadaiỊi. 

—00O00-- 


4. 9. 7. SATTAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhuniyã 
ummaddãpentipi parimaddãpentipi. Manussã vihăracãrikaĩn ăhindantã 
passitvã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo 
bhikkhuniyã ummaddãpessantipi parimaddãpessantĩpi, seyyathãpi gihĩ 
kãmabhoginiyo ”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain 
ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã 
—pe— tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo 
bhikkhuniyã ummaddãpessanti pi parimaddãpessantipĩ ”ti? -pe- “Saccain 
kira bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhuniyã ummaddãpenti pi 
parimaddãpentipĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhuniyã 
ummaddãpessanti pi parimaddãpessanti pi? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ bhikkhuniyã ummaddãpeyya vã parimaddãpeyya 
vã pãcittiyan ”ti. 


' yam kiíici vasitakaiỊi - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Dù Dép - Đĩêu Pacittỉya go 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại tâm bâng bã dầu mè có tẩm hương vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Vĩ tỳ khưu ni nào tắm bằng bã dâu mè có tăm hương thì phạm tội 
pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào - (như trên)- 


Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Có tẩm hương nghĩa là bất cứ vật gì có tẩm hương thơm. 

Bã đâu mè nghĩa là xác hạt mè được đề cập đến. 

Tắm: Vị ni tâm, trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Khi hoàn tất 
việc tâm thì phạm tội pãcittiya. 


Do nguyên nhân bị bệnh, vỊ ni tâm bâng bã dầu mè loại bình thường, vỊ ni 
bị điên, -(nhưtrên)- vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—ooOoo— 


4. 9. 7. ĐIÊU HỌC THỨ BẢY: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo tỳ 
khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể). Dân chúng trong khi đi dạo quanh các 
trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - “Tại sao các tỳ khưu 
ni lại bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể), giống như các cô gái tại gia 
hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại bảo tỳ khưu ni 
xoa bóp và chà xát (cơ thể)?” -(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể), có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo tỳ khưu ni xoa bóp và 
chà xát (cơ thể), vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) thì phạm 
tội pãcittiya.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Chattupahanavaggo - Pac. 4. 9. 8-10. 


2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Bhikkhuniyã ’ti annãya bhikkhuniyã. 

Ummaddãpeyya vã ’ti ubbattãpeti,' ãpatti pãcittiyassa. 

Parimaddãpeyya vã ’ti sambãhãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti gilãnaya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

4. 9. 8-10. 

ATTHAMA-NAVAMA-DASAMASIKKHAPADAM 

• • • 

1. Sãvatthĩnidãnain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
sikkhamãnãya ummaddãpentipi parimaddãpentipi. -pe- sãmanerãya 
ummaddãpentipi parimaddãpentipi. -pe- gihĩniyã ummaddãpentipi 
parimaddãpentipi. Manussã vihãracãrikaĩn ãhindantã passitvã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo gihĩniyã 
ummaddãpessantipi parimaddãpessantipi, seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo 
”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnam 
khĩyantãnain vipãcentãnain. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo gihĩniyã 
ummaddãpessantipi parimaddãpessantipĩ ”ti?-pe- “Saccain kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo gihĩniyã ummaddãpentipi, parimaddãpentipĩ ”ti? 
“Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma 
bhikkhave, bhikkhuniyo gihĩniyã ummaddãpessantipi parimaddãpessantipi? 
Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ sikkhamãnãya —pe— sãmaneriyã —pe— gihĩniyã 
ummaddãpeyya vã parimaddãpeyya vã pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Sikkhamãnã nãma dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhã. 

Sãmaụerĩ nãma dasasikkhãpadikã. 

Gihĩni nama agarinĩ^ vuccati. 


' ummaddapeti - Ma, Sya, PTS. 


^ agarini - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Dù Dép - Điêu Pacỉttỉya 91 -93 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

(Bởi) vị tỳ khưu ni: (bởi) vị tỳ khưu ni khác. 

Bảo xoa bóp: Vị ni bảo xoa bóp thì phạm tội pãcittìya. 

Bảo chà xát: Vị ni bảo thoa dầu (toàn thân) thì phạm tội pãcittiya. 

Vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, —nt— vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—ooOoo— 

4. 9. 8-10. 

ĐIÊU HỌC THỨ TÁM-CHÍN-MƯỜI: 

• 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo cô ni 
tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể), -(như trên)- bảo sa di ni xoa bóp và 
chà xát (cơ thể), -(như trên)- bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ 
thể). Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo người nữ tại gia xoa 
bóp và chà xát (cơ thể), giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ 
khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà 
xát (cơ thể)?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nổi các tỳ khưu ni bảo 
người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ thể), có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát 
(cơ thể) vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ thể) thì 
phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 


Sa di ni nghĩa là người nữ có liên quan đến mười điều học. 
Người nữ tại gia nghĩa là đề cập đến người nữ ở gia đình. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Chattupahanavaggo - Pac. 4. 9. 11. 


Ummaddãpeyya vã ’ti ubbattãpeti/ ãpatti pãcittiyassa. 
Parimaddãpeyya vã ’ti sambãhãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti gilãnãya,^ ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Atthama-navama-dasama sikkhãpadãni. 

—00O00-- 


4. 9.11. EKADASAMASIKKHAPADAM 

1. Sãvatthĩnidănain - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhussa 
purato anãpucchã ãsane nisĩdanti. Bhikkhũ ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo bhikkhussa purato anãpucchã ãsane 
nisĩdissantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhussa 
purato anãpucchã ãsane nisĩdantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhussa purato 
anãpucchã ãsane nisĩdissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ bhikkhussa purato anãpucchã ãsane nisĩdeyya 
pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Bhikkhussa purato ’ti upasampannassa purato. 

Anãpucchã ’ti anapaloketvã. 

Ãsane nisĩdeyyã ’ti antamaso chamãyapi^ nisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpucchite anãpucchitasannã ãsane nisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. 
Anãpucchite vematikã ãsane nisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. Anãpucchite 
ãpucchitasannã ãsane nisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. 

Ãpucchite anãpucchitasannã, ãpatti dukkatassa. Ăpucchite vematikã, 
ãpatti dukkatassa. Apucchite ãpucchitasannã, anãpatti. 

Anãpatti ãpucchã ãsane nisĩdati, gilãnãya, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- 
ãdikammikãyã ”ti. 

Ekãdasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' ummaddapeti - Ma, Sya, PTS. 

^ anãpatti ăbãdhappaccayã - Syã, PTS. 
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^ chamayampi - Sya. 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Phẩm Dù Dép - Điêu Pacỉttỉya 94 


Bảo xoa bóp: Vị ni bảo xoa bóp thì phạm tội pãcittiya. 

Bảo chà xát: Vị ni bảo thoa dầu (toàn thân) thì phạm tội pãcittiya. 

Vì nguyên nhân bệnh, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, —(như 
trên)— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Các điêu học thứ tám-chín-mười. 

—ooOoo— 

4. 9.11. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI MỘT: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu ni ngồi 
xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vỊ tỳ khuu khi chưa hỏi ý. Các tỳ khuu phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khuu ni lại ngồi xuống trên chỗ 
ngồi ở phia trước vị tỳ khuu khi chưa hỏi ý?” — (như trển) — “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi 
chưa hỏi ý, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni lại ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi chưa hỏi ý vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi 
chưa hỏi ý thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Phía trước vị tỳ khưu: Phía trước người nam đã tu lên bậc trên. 

Khi chưa hỏi ý: sau khi không xin phép. 

Ngoi xuổhg trên chỗ ngoi: vị ni ngồi xuống cho dầu ở trên mặt đất 
cũng phạm tội pãcittiya. 

Khi chưa được hỏi ý, nhận biết là chưa được hỏi ý, vị ni ngồi xuống trên 
chỗ ngồi thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa được hỏi ý, có sự hoài nghi, vỊ ni 
ngồi xuống trên chỏ ngồi thì phạm tội pãcittiya. Khi chưa được hỏi ý, (lầm) 
tưởng là đã được hỏi ý, vỊ ni ngồi xuống trên chỗ ngồi thì phạm tội pãcittiya. 

Khi đã được hỏi ý, (lầm) tưởng là chưa được hỏi ý, phạm tội dukkata. Khi 
đã được hỏi ý, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã được hỏi ý, nhận 
biết là đã được hỏi ý thì vô tội. 

Vị ni hỏi ý rồi ngồi xuống trên chỗ ngồi, vị ni bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị ni bị điên, -(nhưtrên)- vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười một. 

—ooOoo— 
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4 . 9 -12. DVADASAMASIKKHAPADAM 


1. Sãvatthĩnidãnam - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
anokãsakatam bhikkhuĩỊi panham pucchanti. Bhikkhu ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo anokãsakatain bhikkhuin panhain 
pucchissantĩ ”ti? — pe— “Saccain kira bhikkhave, bhikkhuniyo anokãsakatain 
bhikkhuin panhain pucchantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, bhikkhuniyo anokãsakatain 
bhikkhuin panhain pucchissantĩ ”ti? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 


“Ya pana bhikkhunĩ anokasakatam bhikkhum panham puccheyya 
pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 
Anokãsakatan ’ti anãpucchã. 


Bhikkhun ’ti upasampannain. 


PanhaiỊi puccheyyã ’ti suttante okãsain kãrãpetvã vinayain vã 
abhidhammain vã pucchati, ãpatti pãcittiyassa. Vinaye okãsain kãrãpetvã 
suttantain vã abhidhammain vã pucchati, ãpatti pãcittiyassa. Abhidhamme 
okãsain kãrãpetvã suttantain vã vinayain vã pucchati, ãpatti pãcittiyassa. 


Anãpucchite anãpucchitasannã panhain pucchati, ãpatti pãcittiyassa. 
Anãpucchite vematikã panhain pucchati, ãpatti pãcittiyassa. Anãpucchite 
ãpucchitasannã panhain pucchati, ãpatti pãcittiyassa. 


Apucchite anapucchitasanna, apatti dukkatassa. Apucchite vematika, 
ãpatti dukkatassa. Apucchite ãpucchitasannã, anãpatti. 


Anapatti okasain karapetva pucchati, anodissa okasain karapetva yattha 
katthaci pucchati, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Dvãdasamasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 
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4 . 9 -12. ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI HAI: 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hỏi câu 
hỏi đến vỊ tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại hỏi câu hỏi ở vỊ tỳ khưu chưa được 
thỉnh ý trước?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni hỏi 
câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đung vậy.” Đức Phật Thế Tôin đã khiển trách râng: —(như trên) — 
Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại hỏi câu hỏi ở vỊ tỳ khưu chưa được 
thỉnh ý trước vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước thì 
phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Chưa được thỉnh ý: không có hỏi ý. 

Vị tỳ khưu: người nam đã tu lên bậc trên. 

Hỏi câu hỏi: Sau khi đã thỉnh ý trước về Kinh, vị ni hỏi Luật hoặc Vi 
Diệu Pháp thì phạm tội pãcittiya. Sau khi đã thỉnh ý trước về Luật, vị ni hỏi 
Kinh hoặc Vi Diệu Pháp thì phạm tội pãcittiya. Sau khi đã thỉnh ý trước về Vi 
Diệu Pháp, vị ni hỏi Luật hoặc Kinh thì phạm tội pãcittiya. 

Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vỊ ni hỏi câu hỏi thì phạm tội 
pãcittiya. Khi chưa hỏi ý, có sự hoài nghi, vị ni hỏi câu hỏi thì phạm tội 
pãcittiya. Khi chưa hỏi ý, (lầm) tưởng là đã hỏi ý, vị ni hỏi câu hỏi thì phạm 
tội pãcittiya. 

Khi đã hỏi ý, (lầm) tưởng là chưa hỏi ý, phạm tội dukkata. Khi đã hỏi ý, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì vô 
tội. 


Vị ni hỏi sau khi đã thỉnh ý, vị ni hỏi bất cứ phạm vi nào sau khi đã thỉnh 
ý không giới hạn (phạm vi câu hỏi), vị ni bị điên, —(nhưtrên)— vỊ ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười hai. 

—ooOoo— 
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4 . 9 - 13 . TERASAMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ 
asankaccikă* gãmain pindãya păvisi. Tassã rathikãya vãtamandalikã 
sanghãtiyo ukkhipiinsu. Manussã ukkutthiin akainsu: “Sundarã ayyãya 
thanũdarã Sã bhikkhunĩ tehi manussehi uppandiyamãnã manku ahosi. 
Atha kho sã bhikkhunĩ upassayain gantvã bhikkhunĩnain etamatthain 
ãrocesi. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhunĩ asankaccikã gãmain pavisissatĩ ”ti? — pe— 
“Saccain kira bhikkhave, bhikkhunĩ asankaccikã gãmain pãvisĩ ”ti? “Saccain 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, 
bhikkhunĩ asankaccikã gãmain pavisissati? Netain bhikkhave appasannãnam 
vã pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain 
sikkhãpadain uddisantu: 

“Yãpana bhikkhunĩ asaủkaccikã^ gãmam paviseyya pãcittiyan ”ti. 

2. Yã panã ’ti yã yădisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Asankaccikã ’ti vinã sankaccikain. 


Sankaccikã nama^ adhakkhakain ubbhanahi tassa paticchadanatthaya. 

Gãmam paviseyyã ’ti parikkhittassa gãmassa parikkhepain 
atikkãmentiyã/ ãpatti pãcittiyassa. Aparikkhittassa gãmassa upacãrain 
okkamantiyã, ãpatti pãcittiyassa. 

Anãpatti acchinnacĩvarikãya, natthacĩvarikãya, gilãnãya, asatiyã, 
ajãnantiyã, ãpadãsu, ummattikãya, -pe- ãdikammikãyã ”ti. 

Terasamasikkhãpadam. 

Chattũpãhanavaggo navamo. 

—ooOoo-- 

Udditthã kho ayyãyo chasatthisatã pãcittiyã dhammã. Tatthayyãyo 
pucchãmi kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? 
Tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? Parisuddhetthayyãyo, tasmã 
tunhĩ. Evametain dhărayãmĩ ”ti. 

—ooOoo-- 


' asankacchikã - Syã, PTS. ^ sankaccikaiỊi nãma - Ma; 

^ sundară ayyãya thanudară ti - Ma; sankacchikaiỊi năma - Syã, PTS. 

sundaro ayyãya thanudaro ti - Syã, Sĩmu. ^ atikkãmantiyã - Syã. 
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4 . 9 - 13 - ĐIÊU HỌC THỨ MƯỜI BA; 

1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ không mặc áo 
lót^*’ đã đi vào làng khất thực. Khi vỊ ni ấy đang ở trên đường lộ, các cơn gió 
xoáy đã hất tung y hai lớp lên. Dân chúng đã la lớn lên rằng: - “Ngực và bụng 
của ni sư đẹp!” Vị tỳ khưu ni ấy trong khi bị dân chúng chế giễu đã xấu hổ. 
Sau đó, vỊ tỳ khuu ni ấy đã đi về chỗ ngụ và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khuu 
ni. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khuu ni không mặc áo lót lại đi vào làng?” 
—(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni không mặc áo lót đi 
vào làng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
không mặc áo lót lại đi vào làng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu ni nào không mặc áo lót đi vào làng thì phạm tộipãcittiya.” 

2. Vị ni nào: là bất cứvỊ ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 


Không mặc áo lót: thiếu đi áo lót. 

Áo lót nghĩa là nhâm mục đích che kín phần dưới xương đòn (ở cổ) và 
phần trên lỗ rún. 

Đi vào làng: Vị ni trong lúc vượt qua hàng rào của làng được rào lại thì 
phạm tội pãcittiya. Vị ni trong lúc đi vào vùng phụ cận của làng không được 
rào lại thì phạm tội pãcittiya. 


Vị ni có y bị cướp đoạt, vỊ ni có y bị hư hỏng, vị ni bị bệnh, khi bị thất 
niệm, trong lúc không biết, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, -(như 
trên)- vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười ba. 

Phẩm Du Dép là thứ chín. 

—ooOoo— 

Bạch chư đại đức ni, một trăm sáu mươi sáu điều pãcittiya đã được đọc 
tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Châc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi ràng: Châc hẳn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi râng: Châc 
hân các vỊ được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

—ooOoo— 
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uddanam 


TASSUDDÃNAM 

Chattam yãnanca sanghãnĩ lankãrã gandha pinnakã, 
bhikkhunĩ sikkhamãnã ca sãmanerã gihĩniyã, 
anãpucchã anokãsã asankaccikãya terasã ”ti. 

—ooOoo-- 

VAGGUDDÃNAM 

Lasunain andhakãranca naggã tuvattakena ca, 
citt’ ãrãma gabbhinĩ ca kumãrĩ chattupãhanã ”ti. 

Khuddakam nitthitaiỊi.* 

—ooOoo-- 


' Khuddakam samattam. Bhikkhunivibhange pacittiyakandam nitthitaiỊi - Ma; 
Pãcittiyã nitthită - Syã. 
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Phần Tóm Lược 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY; 

Dù, và xe, vật trang sức ở hông, đồ nữ trang, vật thơm, bã dầu mè, vỊ tỳ 
khưu ni, cô ni tu tập sự, và vỊ sa di ni, với người nữ tại gia, khi chưa hỏi ý, việc 
thỉnh ý trước, với vị không mặc áo lót là mười ba.” 

—ooOoo-- 

TÓM LƯỢC CÁC PHẦM; 

Tỏi, và bóng tối, lõa thể, và liên quan việc nàm chung, (nhà) triển lãm, tu 
viện, và sản phụ, thiếu nữ, dù và dép. 

Dứt phan nhỏ nhặt. 

—ooOoo-- 
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5. PATIDESANIYA 

Ime kho panayyãyo attha pãtidesanĩyã dhammã uddesain ãgacchanti. 

5.1. PATHAMAPÃTIDESANĨYASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
sappiin vinnãpetvã bhunjanti. Manussã ujjhăyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo sappiin vinnãpetvã bhunjissanti? Kassa 
sampannain na manãpain, kassa sãduin na ruccatĩ ”ti? Assosuin kho 
bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo sappiin vinnãpetvã bhunjissantĩ 
”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo sappiin 
vinnãpetvã bhunjantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
-pe- Kathain hi nãma bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo sappiin 
vinnãpetvã bhunjissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ sappim vinnãpetvã bhuíyeyya patidesetabbam 
tãya bhikkhuniyã gãrayham ayye dhammam ãpapim asappãyarn 
pãtidesanĩyam tam patidesemĩ ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhunĩnaĩn sikkhãpadain pannattain hoti. 

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilãnã honti. Gilãnapucchikã 
bhikkhuniyo gilãnã bhikkhuniyo etadavocuin: “Kacci ayye khamanĩyain kacci 
yãpanĩyan ”ti? “Pubbe mayain ayye sappiin vinnãpetvã bhunjãma. Tena no 
phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavatã patikkhittan ’ti kukkuccãyantã na 
vinnãpema. Tena no na phãsu hotĩ ”ti. Bhagavato etamatthain ãrocesuin. 
-pe- “Anujãnãmi bhikkhave gilãnãya bhikkhuniyã sappiin vinnãpetvã 
bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ agilãnã sappim vỉnnãpetvã bhuíyeyya 
patidesetabbarn tãya bhikkhuniyã gãrayharn ayye dhammarn ãpapirn 
asappãyam pãtidesanĩyam tam patidesemĩ ”ti. 

4. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti —pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 
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5. CÁC ĐÍÊU PATIDESANIYAĩ 

Bạch chư đại đức ni, tám đĩêu pãtidesanĩya này được đưa ra đọc tụng. 

5.1. ĐIÊU HỌC PÃTIDESANĨYA THỨ NHAT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư yêu cầu 
bơ lỏng rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
các tỳ khưu ni lại yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ ai mà không 
vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?” Các tỳ khuu ni đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu bơ 
lỏng rồi thọ dụng?” -nt- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni yêu cầu 
bơ lỏng rồi thọ dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này các tỳ khuu, vì sao các 
tỳ khuu ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng vậy? Này các tỳ 
khuu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-nt- Và này các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu ni nào yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng, vị tỳ khưu ni ấy nên thú 
nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không 
có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội ấy/” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khuu ni như 
thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khuu ni bị bệnh. Các tỳ khuu ni thăm hỏi 
bệnh tình đã nói với các tỳ khuu ni bị bệnh điều này: - “Này các ni sư, sức 
khoẻ có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các ni sư, 
trước đây chúng tôi yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được 
thoải mái. Giờ đây, (nghĩ râng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần 
ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vỊ đã 
trinh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — Oihư trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng. Và này các tỳ 
khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tỳ khưu ni nào không bị bệnh yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng, vị tỳ 
khưu ni ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội 
đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 
ấy.’” 

4. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào — (như trên) — 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vỊ tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Atthamapatidesamyarn 5.2-8. 


Agilãnã nãma yassã vinã sappinã phãsu hoti. 

Gilãnã nãma yassã vinã sappinã na phãsu hoti. 

Sappi nãma gosappi vã ajikãsappi vã mãhisain vã sappi.* Yesain 
marnsain kappati tesain sappi. 

Agilãnã attano atthãya vinnãpeti, payoge dukkatain. Patilãbhena 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. 

Agilãnã agilãnasannã sappiin vinnãpetvã bhunjati, ãpatti 
pătidesanĩyassa. Agilãnã vematikã sappiin vinnãpetvã bhunjati, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Agilãnã gilãnasannã sappiin vinnãpetvã bhunjati, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. 

Gilãnã agilãnasannã, ãpatti dukkatassa. Gilãnã vematikã, ãpatti 
dukkatassa. Gilãnã gilãnasannã, anãpatti. 

Anãpatti gilãnãya, gilãnã hutvã vinnãpetvã agilãnã bhunjati, gilãnãya 
sesakain bhunjati, nãtakãnain, pavãritãnain, annassatthãya, attano dhanena, 
ummattikãya, ãdikammikãyã ”ti. 

Pathamapãtidesanĩyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

5. 2-8. 

DUTIYA-ATTHAMAPATIDESANIYASIKKHAPADAM 

• • • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
telain vinnãpetvã bhunjanti. -pe- madhuin vinnãpetvã bhunjanti. -pe- 
phãnitain vinnãpetvã bhunjanti. -pe- macchain vinnãpetvã bhunjanti. 
-pe- marnsain vinnãpetvã bhunjanti. -pe- khĩrain vinnãpetvã bhunjanti. 
-pe- dadhiin vinnãpetvã bhunjanti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma bhikkhuniyo dadhiin vinnãpetvã bhunjissanti? Kassa 
sampannain na manãpain, kassa sãduin na ruccatĩ ”ti? Assosuin kho 
bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo dadhiin vinnãpetvã bhunjissantĩ 
”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo dadhiin 
vinnãpetvã bhunjantĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Kathain hi nãma bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo dadhiin 
vinnãpetvã bhunjissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 


' mahiĩỊisasappi va - Ma; mahisasappi va - Sya. 
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Không bị bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có bơ lỏng. 

Bị bệnh nghĩa là vỊ không có sự thoải mái khi không có bơ lỏng. 

Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ 
lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các loài thú nào có thịt được phép (thọ 
dụng).” 

Vị ni không bị bệnh yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến 
hành thì phạm tội dukkata. (Nghĩ rằng): “Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng” rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
pãtidesanĩya. 

Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vỊ ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ 
dụng thì phạm tội pãtidesanĩya. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni yêu 
cầu bơ lỏng rồi thọ dụng thì phạm tội pãtidesanĩya. Không bị bệnh, (lầm) 
tưởng là bị bệnh, vỊ ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng thì phạm tội 
pãtidesanĩya. 

Bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata. Bị bệnh, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 

Vị ni bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng, vị ni 
thọ dụng phần còn lại của vỊ ni bị bệnh, của các thân quyến, của những người 
nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vỊ khác, bâng vật sở hữu của bản thân, vỊ ni 
bị điên, -(nhưtrên)- vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học Pãtidesanĩya thứ nhẩt. 

—ooOoo— 

5.2-8. 

ĐIÊU HỌC PATIDESANIYA THỨ HAI - THỨ TÁM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu ni nhóm Lục Sư yêu cầu 
dầu ăn rồi thọ dụng, -nt- yêu cầu mật ong rồi thọ dụng, -nt- yêu cầu 
đường mía rồi thọ dụng, -nt- yêu cầu cá rồi thọ dụng, -nt- yêu cầu thịt 
rồi thọ dụng, -nt- yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng, -nt- yêu cầu sữa đông 
rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khuu ni lại yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ ai mà không vừa 
ý? ĐỒ ngon ngọt ai lại không thích thú?” Các tỳ khuu ni đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 

2. Các tỳ khuu ni nào ít ham muốn, — nt— các vỊ ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khuu ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu sữa đông 
rồi thọ dụng?” -nt- “Này các tỳ khuu, nghe nói các tỳ khuu ni yêu cầu sữa 
đông rồi thọ dụng, có đúng khống vậy?” - “Bạch Thê" Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã kííiiển trách rằng: —rit— Này các tỳ khuu, vì sao các tỳ khuu 
ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng vậy? Này các tỳ khuu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —nt— Và này 
các tỳ khuu, các tỳ khuu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 
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Atthamapatidesamyarn 5.2-8. 


“Yã pana bhikkhunĩ dadhirn vinnãpetvã bhunjeyya patidesetabbarn 
tãya bhikkhuniyã gãrayham ayye dhammarn ãpapim asappãyam 
pãtidesanĩyarn tam patidesemĩ ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhunĩnam sikkhãpadam pannattam hoti. 

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilãnã honti. Gilãnapucchikã 
bhikkhuniyo gilãnã bhikkhuniyo etadavocuin: “Kacci ayye khamanĩyain kacci 
yãpanĩyan ”ti? “Pubbe mayain ayye dadhiin vinnãpetvã bhunjãma.‘ Tena no 
phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavatã patikkhittan ’ti kukkuccãyantã na 
vinnãpema. Tena no na phãsu hotĩ ”ti. Bhagavato etamatthain ãrocesum. 
-pe- “Anujãnămi bhikkhave gilãnãya bhikkhuniyã dadhiin vinnãpetvã 
bhunjituĩn. Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 

“Yã pana bhikkhunĩ agilãnã dadhirn vỉnnãpetvã bhuryeyya 
patidesetabbarn tãya bhikkhuniyã gãrayharn ayye dhammam ãpapirn 
asappãyam pãtidesanĩyam tam patidesemĩ ”ti. 

4. Yã panã ’ti yã yãdisã -pe- 

Bhikkhunĩ ’ti — pe— ayain imasmiin atthe adhippetã bhikkhunĩ ’ti. 

Agilãnã nãma yassã vinã dadhinã phãsu hoti. Gilãnã nãma yassã vinã 
dadhinã na phãsu hoti. Telam nãma tilatelain sãsapatelain madhukatelain 
erandatelain^ vasãtelain. Madhu nãma makkhikãmadhu. Phãụitain nãma 
ucchumhã nibbattain. Maccho nãma odako vuccati. Mamsam nãma yesain 
marnsain kappati tesain marnsain. Khĩram nãma gokhĩrain vã ajikãkhĩraĩn 
vã mãhisakhĩrain^ vã, yesain marnsain kappati tesain khĩrain. Dadhim 
nãma tesanneva dadhiin. 


Agilãnã attano atthãya vinnãpeti, payoge dukkatain. Patilãbhena 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Agilãnã gilãnasannã dadhiin vinnãpetvã bhunjati, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. 

Agilãnã agilãnasannã dadhiin vinnãpetvã bhunjati, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Agilãnã vematikã dadhiin vinnãpetvã bhunjati, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Agilãnã gilãnasannã dadhiin vinnãpetvã bhunjati, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. 

Gilănã agilãnasannã, ãpatti dukkatassa. Gilãnã vematikă, ăpatti 
dukkatassa. Gilãnã gilãnasannã, anãpatti. 


' bhunjimha - Ma. ^ erandakatelaiỊi - PTS. ^ mahiĩỊisakhiram - Ma. 
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“VỊ tỳ khưu ni nào yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, vị tỳ khưu ni ấy nên 
thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, 
không có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội ấy.”’ 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu ni bị bệnh. Các tỳ khưu ni thăm hỏi 
bệnh tình đã nói với các tỳ khưu ni bị bệnh điều này: - “Này các ni sư, sức 
khoẻ có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các ni sư, 
trước đây chúng tôi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được 
thoải mái. Giờ đây, (nghĩ ràng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần 
ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vỊ đã 
trinh sự việc ây lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng. Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vây: 

“Vỉ tỳ khưu ni nào không bị bệnh yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, vị tỳ 
khưu ni ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội 
đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 
ấy.’” 


4. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào -(như trên)- 

Tỳ khưu ni: —(nhưtrên)— vỊ ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Không bị bệnh nghĩa là vỊ có được sự thoải mái khi không có sữa đông. 
Bị bệnh nghĩa là vỊ không có sự thoải mái khi không có sữa đông. Dau ăn 
nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dầu cây eraụậa, dầu 
từ mỡ thú. Mật ong nghĩa là mật của loài ong. Đường mía nghĩa là được 
sản xuất từ cây mía. Cá nghĩa là loài di chuyển trong nước được đề cập đến. 
Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt được phép (thọ dụng). Sữa 
tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi từ loài dê, hoặc là sữa tươi 
từ loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có thịt được phép (thọ dụng). 
Sữa đông nghĩa là sữa đông của chính các loài thú ấy. 


Vị ni không bị bệnh yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến 
hành thì phạm tội dukkata. (Nghĩ râng): “Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng” rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
pãtidesanĩya. 


Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vỊ ni yêu cầu sữa đông rồi thọ 
dụng thì phạm tội pãtidesanĩya. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni yêu 
cầu sữa đông rồi thọ dụng thì phạm tội pãtidesanĩya. Không bị bệnh, (lầm) 
tưởng là bị bệnh, vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng thì phạm tội 
pãtidesanĩya. 

Bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata. Bị bệnh, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Sekhỉya 


Anãpatti gilãnãya, gilãnã hutvã vinnãpetvã agilãnã bhunjati, gilãnãya 
sesakain bhunjati, nãtakãnain, pavãritãnain, annassatthãya, attano dhanena, 
ummattikãya, ãdikammikãyã ”ti. 

Atthamapãtidesanĩyasikkhãpadam. 

—ooOoo-- 

5. Udditthã kho ayyãyo atthapãtidesanĩyã dhammã. Tatthayyãyo 
pucchãmi kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? 
Tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? Parisuddhetthayyãyo, tasmã 
tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 

Pãtidesanĩyã nitthitã. 

—00O00-- 


6. SEKHIYA 

Ime kho panayyãyo sekhiyã dhammã uddesain ãgacchanti. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
puratopi pacchatopi olambentĩ' nivãsenti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentĩ* 
nivãsessanti, seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti? Assosuin kho bhikkhuniyo 
tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain vipãcentãnain. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentĩ* 
nivãsessantĩ ”ti? -pe- “Saccain kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhuniyo 
puratopi pacchatopi olambentĩ* nivãsentĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Kathain hi nãma bhikkhave, chabbaggiyã 
bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentĩ nivãsessanti? Netain bhikkhave 
appasannãnain vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Parimandalarn nivãsessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

3. Parimandalain nivãsetabbain nãbhimandalain jãnumandalaĩn 
paticchãdentiyã. Yã anãdariyain paticca purato vã pacchato vã olambentĩ* 
nivãseti, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantiyã, gilãnãya, ãpadãsu, ummattikăya, 
—pe— ãdikammikãyã ”ti. 


' olambenta - Sya, PTS, Simu 1, Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Các Đĩêu Sekhỉya 


Vị ni bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng, vị ni 
thọ dụng phần còn lại của vỊ ni bị bệnh, của các thân quyến, của những người 
nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vỊ khác, bâng vật sở hữu của bản thân, vỊ ni 
bị điên, -(nhưtrên)- vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học Pãtidesanĩya thứ tám. 

—ooOoo— 


5. Bạch chư đại đức ni, tám điều pãtidesanĩya đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Châc hân các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi râng: Châc hẳn các vỊ được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Châc hân các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên mới 
im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Dứt các điêu Pãtidesanĩya. 

—ooOoo— 

6. CÁC ĐIÊU SEKHIYAĩ 

Bạch chư đại đức ni, các pháp sekhiyã này được đưa ra đọc tụng. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, detavana, tu viện 
của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư quấn y 
(nội) lòng thòng phía trước và phía sau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại quấn y (nội) lòng thòng phía trước và 
phía sau giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe 
được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, —(như trên)— các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại quấn y (nội) 
lòng thòng phía trước và phía sau?” -nt- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: -nt- Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại 
quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — nt— Và này các 
tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: 

‘“Ta sẽ mặc y (nội) tròn đêu’ là việc học tập nên được thực hành.” 

3. Nên mặc y nội cho tròn đều với việc che kín ở vòng bụng nơi lỗ rún và 
vòng đầu gối. Vị ni nào mặc y nội lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

Vị ni không cố ý, khi thất niệm, vỊ ni không biết, vị ni bị bệnh, trong 
những lúc có sự cố, vị ni bị điên, — nt— vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhunivibhaúgo 


Sekhỉya 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo 
udake uccãrampi passãvampi kheỊampi karonti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Kathain hi nãma bhikkhuniyo udake uccãrampi passãvampi 
kheỊampi karissanti, seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti?‘ Assosuin kho 
bhikkhuniyo tesain manussãnain ujjhãyantãnaĩn khĩyantãnain 
vipãcentãnain. 

2. Yã tã bhikkhuniyo appicchã -pe- tã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Kathain hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo udake uccãrampi passãvampi 
kheỊampi karissantĩ ”ti? Atha kho bhikkhuniyo bhikkhũnain etamatthain 
ãrocesuin. Bhikkhũ bhagavato etamatthain ãrocesuin. 

3. Atha kho bhagavã etasmiin nidãne etasmiin pakarane dhammiin 
kathain katvã bhikkhusanghain sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccain 
kira bhikkhave chabbaggiyã bhikkhuniyo udake uccãrampi passãvampi 
kheỊampi karontĩ ”ti? “Saccain bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- 
Kathain hi nãma bhikkhave chabbaggiyã bhikkhuniyo udake uccãrampi 
passãvampi kheỊampi karissanti? Netain bhikkhave appasannãnain vã 
pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imain sikkhãpadain 
uddisantu: 

“Na udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã karissãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

Evancidain bhagavatã bhikkhunĩnain sikkhãpadain pannattain hoti. 

4. Tena kho pana samayena gilãnã bhikkhuniyo udake uccãrampi 
passãvampi kheỊampi kãtuin kukkuccãyanti. Bhagavato etamatthain 
ãrocesuin. — pe— “Anujãnãmi bhikkhave gilãnãya bhikkhuniyã udake 
uccãrampi passãvampi kheỊampi kãtuin. Evanca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imain sikkhãpadain uddisantu: 

“Na udake agilãnã uccãrarn vã passãvam vã kheỊam vã karissãmĩ ’ti 
sikkhã karanĩyã ”ti. 

5. Na udake agilãnãya uccăro vã passãvo vã kheỊo vã kãtabbã. Yã 
anãdariyain paticca udake agilãnã uccãrain vã passãvain vã kheỊain vã karoti, 
ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti asancicca, asatiyã, ajănantiyã, gilãnãya, thalekato udakain 
ottharati, ãpadãsu, ummattikãya, khittacittãya, vedanattãya, ãdikammikãyã 
”ti. 

Paụụarasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


' gihiniyo kamabhoginiyo ti - Ma, Sya; gihikamabhoginiyo ti - PTS, Simu. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Các Đĩêu Sekhỉya 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đại tiện, 
tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước 
giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, -(như trên)- các vỊ ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai râng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đại tiện, tiểu 
tiện, và khạc nhổ ở trong nước?” Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã hỏi các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đại tiện, tiểu 
tiện, và khạc nhổ ở trong nước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni lại đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước vậy? Này 
các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 

‘“Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước’ là việc 
học tập nên được thực hành.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế. 

4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bị bệnh ngần ngại khi đại tiện, tiểu tiện, 
và khạc nhổ ở trong nước. Các vỊ đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép vỊ tỳ khưu ni bị bệnh được đại tiện, tiểu tiện, và khạc 
nhổ ở trong nước. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy: 

“‘Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước khi 
không bị bệnh’ là việc học tập nên được thực hành.” 

5. Vị ni không bệnh không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở 
trong nước. Vị ni nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở 
trong nước do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

Vị ni không cố ý, khi thất niệm, vỊ ni không biết, vị ni bị bệnh, sau khi 
thực hiện trên đất rồi xối nước, trong những lúc có sự cố, vỊ ni bị điên, vị ni 
có tâm bị rối loạn, vỊ ni bị thọ khổ hành hạ, vỊ ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười lăm. 

—ooOoo— 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhunivibhaúgo 


Adhikaranasamatha 


Udditthã kho ayyãyo sekhiyã dhammã. Tatthayyãyo pucchãmi kaccittha 
parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? Tatiyampi 
pucchãmi kaccittha parisuddhã? Parisuddhetthayyãyo, tasmã tunhĩ. 
Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 


Sekhiyã nitthitã. 

—ooOoo-- 


7. ADHIKARANASAMATHA 

Ime kho panayyãyo satta adhikaranasasamathã dhammã uddesain 
ãgacchanti. 


1. Uppannuppannãnain adhikaranãnain samathãya vũpasamãya 
sammukhãvinayo dãtabbo, sativinayo dãtabbo, amũỊhavinayo dãtabbo, 
patinnãya kãretabbain,* yebhuyyasikã, tassapãpiyyasikã,^ tinavatthãrako ”ti. 


2. Udditthã kho ayyãyo satta adhikaranasamathã dhammã. Tattha ayyãyo 
pucchãmi kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? 
Tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã? Parisuddhetthayyãyo, tasmã 
tunhĩ. Evametain dhãrayãmĩ ”ti. 

Adhikaraụasamathã nitthitã. 

—00O00-- 


3. Udditthain kho ayyãyo nidãnain, udditthã atthapãrãjikã dhammã, 
udditthã sattarasa sanghãdisesã dhammã, udditthã tiinsanissaggiyã pãcittiyã 
dhammã, udditthã chasatthisatã păcittiyã dhammã, udditthã attha 
pãtidesanĩyã dhammã, udditthã sekhiyã dhammã, udditthã satta 
adhikaranasamathã dhammã, ettakain tassa bhagavato suttãgatain 
suttapariyãpannain anvaddhamãsain uddesain ãgacchati. Tattha sabbãheva 
samaggãhi sammodanãhi avivadamãnãhi sikkhitabban ”ti. 


Bhikkhunĩvibhango nitthito. 

PÃCITTIYAPÃLI NIỊTHITÃ. 

—00O00-- 


' patinnatakaranaiỊi - Sya. 


^ tassapapiyasika - Ma, Sya. 
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Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng 


Bạch chư đại đức ni, các pháp sekhiya đã được đọc tụng xong. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni râng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi râng: Châc hân các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Châc hân các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Dứt Các Điêu Sekhiya. 

—ooOoo-- 

7. CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG: 

Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng này được đưa ra đọc 
tụng. 


1. Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhàm đưa đến sự giải quyết các sự tranh 
tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật với 
sự hiện diện, nên áp dụng cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, nên áp dụng 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, nên phán xử theo sự thừa nhận, 
thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. 

2. Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng 
xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni râng: Châc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi râng: Châc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi râng: Châc hân các 
vỊ được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên 
mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Dứt các Pháp Dàn Xểp Tranh Tụng. 

—00O00-- 

3. Bạch chư đại đức ni, phần mở đầu đã được đọc tụng, tám điều pãrặ/í/ca 
đã được đọc tụng, mười bảy điều saúghãdisesa đã được đọc tụng, ba mươi 
điều nissaggiya pãcittiya đã được đọc tụng, một trăm sáu mươi sáu điều 
pãcittìya đã được đọc tụng, tám điều pãtidesanĩya đã được đọc tụng, các 
pháp sekhiyã đã được đọc tụng, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc 
tụng. Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền lại trong giới bổn, đã 
được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Chính 
tất cả (chư đại đức ni) nên học tập các điều học ấy với sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ. 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni được châm dứt. 

BỘ PÃCITTIYAPÃLI ĐƯỢC CHẤM DỨT. 

—00O00-- 
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PHAN PHỤ CHÚ: 

—ooOoo-- 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một SỐ từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãrãjika-. tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Saúghãdisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già- 
phạt-thi-sa. 

-Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcittiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát- 
kỳ-ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcittiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để- 
đề-xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, 
giới học. 

- Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều 
giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbhiãsita: tội ác khẩu. 

- Parivãsa: phạt biệt trú. 

- Mãnatta: hành tự hối. 

-Abbhãna: phụcvỊ. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã: lễ Tự Tứ. 

TRANG 03: 

- Migãranattã: Dịch theo từ sẽ là “cháu trai của Migãra,” và bà 
Visãkhã là mẹ của Migăra iMigãramãtã), nên SãỊha sẽ là cháu cố của bà 
Visãkhã. Tuy nhiên, ngài Buddhaghosa giải thích râng chữ ở giữa imãtã) 
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đã bị bỏ bớt nên cần phải hiểu râng: “Migãramãtuyã pana nattã hoti” 
nghĩa là cháu trai (nội hoặc ngoại) của Migãramãtã tức là bã Visăkhã 
(VinA. iv, 900). 

TRANG 11: 

- Tính luôn các tỳ khưu ni đã vi phạm bốn điều pãrãjika đã được quy 
định chung với tỳ khưu nên gọi là các vỊ ni trước đây (VinA. iv, 901). 

- Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai: Vấn đề vỊ tỳ khưu ni hay đối 
tượng nam là người thực hiện hành động thật sự làm chúng tôi bối rối. 
Bản dịch của Cô I.B. Horner ghi rõ chính vị tỳ khưu ni là người thực hiện 
các hành động sờ vào, vuốt ve, v.v... ở trên cơ thể của phái nam. Trái lại, 
chúng tôi đã xem xét kỹ các đoạn văn PãỊi về nhiều phương diện: văn 
phạm, ngữ cảnh, thành ngữ, và xác định rằng các hành động trên là của 
phái nam. Như ở trong câu chuyện mở đầu, tỳ khưu ni Sundarĩnandã chỉ 
tiếp nhận và ưng thuận (sãdiyati) hành động từ phía đối tượng người nam 
thay vì thực hiện {samãpajjati): chú ý so sánh sự khác biệt của hai nhóm 
từ “purisapuggalassa kãyasarnsaggarn” và “mãtugãmena saddhim 
kãyasarnsaggarn.” Hơn nữa ở phần quy định điều học, từ sãdiyeyya 
(đồng ý, chấp thuận, thích thú,...) cũng đã được sử dụng; nếu vị tỳ khưu ni 
là người tạo tác, các động từ được dùng phải là ãmaseyya, parãmaseyya, 
...Vấn đề ở đây là căn cứ vào văn phạm thì không thể xác định được giới 
tính nam hay nữ trong câu văn; điều này hiếm khi xảy ra đối với loại ngôn 
ngữ này. Ngài Buddhaghosa giải thích rằng vị tỳ khưu ni sờ vào thân người 
nam hay ưng thuận việc người nam sờ vào thân (của mình) cũng bị phạm 
tội tương đương tùy theo vị trí sờ vào ở trên thân thể (VinA. iv, 901). Như 
vậy, câu văn ở trên có thể hiểu theo hai cách, và điều quy định này cần 
hiểu luôn cả hai khía cạnh: vị tỳ khưu ni ưng thuận hành động của phái 
nam hoặc chính vị ni thực hiện các hành động trên. Chúng tôi ghi nghĩa 
theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa nên dùng chữ “vỊ” và “(đối 
tượng) không xác định giới tính,” quý độc giả nên hiểu cả hai cách. 

- Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía: Cô I.B. Horner dịch râng 
người thực hiện hành động là vỊ tỳ khưu ni. Vê điểm này, văn phạm cũng 
không xác định rõ giới tính. Ngài Buddhaghosa giải thích là cả hai trường 
hợp như đã được ghi ở trên. Chúng tôi xin phân tích thêm như sau: 
Trường hợp vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng và chủ động thì phạm tội theo 
quy định; trường hợp người nam nhiễm dục vọng sờ vào cơ thể của vị tỳ 
khưu ni, nếu vị tỳ khưu ni không ưng thuận thì không phạm tội như đã 
được xác định ở phần ‘không phạm tội’ ở đoạn kết. Từ avassute được hiểu 
là danh tĩnh từ, trung tánh, định sở cách, số ít. Qua hai đoạn văn đầu có 
thể nghĩ rằng vỊ tỳ khưu ni đóng vai trò thụ động, nhưng từ đoạn văn thứ 
ba trở đi tuy không thể xác định rõ ràng được giới tính qua văn phạm 
nhưng việc vỊ tỳ khưu ni đóng vai trò chủ động được thể hiện qua ngữ 
cảnh; có lẽ đây là điểm để cô I.B. Horner xác định lối dịch của cô. Trái lại, 
chúng tôi ghi nghĩa theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa vì nó bao 
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quát được mọi tình huống có thể xảy ra trong trường hợp này, nghĩa là 
dầu cho vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng, có sự ưng thuận, dầu là chủ động 
hay thụ động trong khi tiếp xúc thân thể với người nam ở phần thân từ 
xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên đều phạm tội pãrãjika. 

TRANG 29: 

- Gồm bốn điều pãrãjika đã được quy định cho tỳ khưu được gọi là 
điều quy định chung và bốn điều quy định riêng được trình bày ở đây; như 
thế tổng cộng là 8 điều pãrặ/i/ca cho tỳ khưu ni (VinA. iv, 906). 

TRANG 91: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích về 17 điều saủghãdisesa của tỳ khưu ni 
như sau: Phần phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm gồm có điều 5 (mai 
mối), 8 và 9 (hai điều về vu cáo) ở giới bổn của tỳ khưu và 6 điều ở đây. 
Phần phạm tội (khi được nhâc nhở) đến lần thứ ba gồm 4 điều từ 10-13 ở 
giới bổn của tỳ khuu và 4 điều ở đây. Tổng cộng là 17 điều (VinA. iv, 916). 

TRANG 133: 

- Theo lời giải thích của Ngài Buddhaghosa: Tỳ khuu và tỳ khuu ni đều 
có 30 điều nissaggiya pãcittiya. Phần của tỳ khuu ni gồm có 12 điều quy 
định riêng đã được trình bày ở trên, còn 18 được quy định chung đã được 
trình bày ở giới bổn của tỳ khuu: Phần Y bỏ ra hai điều là điều 4 (bảo giặt 
y) và điều 5 (thọ lãnh y từ tay tỳ khuu ni) rồi thêm vào hai điều là điều 2 
(phân chia y) và điều 3 (trao đổi y rồi giật lại) ở trên là đủ mười; Phần Tơ 
Tâm bỏ ra bảy điều học đầu rồi thay thế bâng bảy điều ở trên đây từ điều 
4-10 rồi cộng thêm vào 3 điều còn lại của tỳ khuu là đủ mười; Phần Bình 
Bát bỏ ra 3 điều là điều 1 (cất giữ bình bát), điều 4 (y choàng tâm mưa), và 
điều 9 (ngụ ở rừng) rồi thêm vào điều đầu tiên ở trên (tích trữ bình bát) và 
hai điều sau cùng (tấm choàng loại dày và loại nhẹ) là đủ mười; như vậy 
tổng cộng là 30 điều học (VinA. iv, 919). 

TRANG 369: 

- Áo lót là một trong năm thứ y của tỳ khuu ni: Y hai lớp isaúghãti), 
thượng y (uttarãsango), y nội (antaravãsako), áo lót {sankaccikarn), vải 
choàng tâm (udakasãtikã). Năm thứy này cần phải có khi tu lên bậc trên 
{Cuỉỉavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV tập 07, chương X, trang 515). 

- Lời giải thích của ngài Buddhaghosa về 166 điều học pãcittiya của tỳ 
khuu ni được tóm lược như sau: Tổng số giới pãcittiya của tỳ khuu ni là 
166 điều, và đã được trình bày ở đây là 96 điều và 70 điều còn lại là những 
điều đã quy định chung cho tỳ khuu và tỳ khuu ni được trình bày ở 
Bhikkhuvibhaủga - Phân Tích Giới Tỳ khưu. Trong số 92 điều ưng đối trị 
của tỳ khuu, thay vì tìm 70 điều là phần quy định chung, chúng ta sẽ bớt đi 
22 điều quy định riêng cho tỳ khuu gồm có: 10 điều thuộc phần giáo giới 
(21-30), 4 điều thuộc phần vật thực: Trường hợp vật thực thỉnh sau (33), 
thọ thực thức ăn không phải là đồ thừa (35), mời thức ăn không phải là đồ 
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thừa rồi buộc tội (36), yêu cầu các loại vật thực thượng hạng (39); thêm 
vào 8 điều nữa là: Bố thí đến tu sĩ ngoại đạo (41), che giấu tội xấu xa (64), 
cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi (65), hẹn hò rồi đi chung 
đường xa với người nữ (67), đi vào hậu cung của đức vua (83), vào làng lúc 
sái thời chưa thông báo vỊ tỳ khưu hiện diện (85), tọa cụ (89), y choàng 
tâm mưa (92). Tổng cộng là 22 điều (VinA, iv, 947-948). 

TRANG375: 

- Thịt của mười loài thú vỊ tỳ khưu không được dùng gồm có: thịt 
người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt rân, thịt sư tử, thịt hổ, thịt beo, thịt 
gấu, thịt chó sói (Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VI, 
trang 37-42). 


—ooOoo— 
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Trang 

A 

Aciravatĩ 136,184 

Anãthapiọdika 02,14, 

18, 24, 30, 34, 
40, 48, 54, 58, 62, 70, 
76, 82, 92,128,134, - 378, 380 
Aritthagaddgabãdhipubba 18 


Trang 

CH 

Chabbaggiyã bhikkhuniyo 24, 

26, 92, 96, 
136,138,154,156, 
184,186, 234, 238, 250, 252, 
254, 260, 274, 350, 352, 356, 
358, 360, 372, 374, 378, 380 


Upab 


u 


260 


K 


Katamorakatissaka 344 

Kapilavatthu 142,274 

Kappitaka 260 

Kalandakanivãpa 154, 


228, 344 


Kokãlika 344 

Kosala 36,124,128, 234 

Kosalesu 44, 46,174 


KH 

Khaọdadeviyãputta 344 

c 

CaọdakãỊĩ 48, 

50, 62, 70, 
180,182, 220, 262,332 


J 

detavana 02, 

14, 24,30, 
34,40, 42, 44 ,46, 
158,184, 234, 256,350 

TH 

Thullanandã 02,14,18, 

30, 32, 36, 48, 
50, 76, 82, 84, 96, 
98,100,104,106,108, 
122,124,126,128,130,134, 
136,166,172,188,196,198, 
200, 202, 204, 206, 212, 214, 
216, 218, 240, 242, 244, 246, 
248, 262, 264, 306, 310, 334, 
336, 338, 340, 342, 344 

D 

Devadatta 344 
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N V 


Nandavatĩ 

02,134 

Vesali 

34, 260 

Nan dã 

02,134 

VeỊuvana 

154, 

Nigrodhãrãma 

142, 274 


228, 230, 344 


p 

s 


Pasenadi kosalo 

36, 

Samuddadatta 

344 


124,128, 234 

Sãketa 

42, 216 



Sãvatthĩ 

02, 


BH 


14, 24, 

Bhaddã kãpipãnĩ 

40, 


30, 34 , 350 


158,160,162, 

SãỊha (migãranattã) 

02, 


178,212,216, 218 


04,14 



Sundarĩnandã 

02, 


R 


04, 06, 

Rãjagaha 

154, 228, 230, 344 


14, 54 , 58,134 


—ooOoo-- 
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI 

VISESAPADÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


A 

Trang 

Akatasahãyarn 

18, 20, 22 

Akãlacĩvararn 

96, 98,198, 204 

Akkhantiyã 

82, 84, 86, 88 

Akkhamã 

294,314 

Accãvadati 

144 

Accãvadatha 

32 

Acchinnã 

96 

Aíinadatthikena 

110,112, 

114,116,118,120,122 

Annuddisikena 

110,112, 

114,116,118,120,122 

Attakarika 

34 

Atthavatthukã 

26 

Addhateyyakarnsaparamarn 130 

AddhãỊhakodanarn 

92 

Aticãrinĩ 

34 

Adhakkhaka 

08,10,12, 368 

Adhikaranakãrikã 

48, 262 

Adhovãte 

142 

Anadhivãsikajãtikã 

294,314 

Ananunnãtarn 

342 

Anantarãyikinĩ 

188,190, 
242, 336, 338 

Anantarikã 

58 

Anapaloketvã 

36, 38, 
50, 52, 278, 364 

Anabhiraddhã 

64, 72, 218 


Trang 

A 

Anãpucchã 38, 44 , 52 , 

168 , 170 , 172 , 174,176,194, 
212, 256, 258 , 278 , 342, 364, 366 
Anuposathikarn 276 

Anuvassarn 364 

Anuvãdãdhikaraọarn 72 ,242 

Anusarnvacchararn 346 

Anosãrito 20 

Antaravãsaka 48 

Antojãta 34 

Anvaddhamãsarn 276,382 

Apakkhatãya 86 

Apaloketvã 40,52, 

112,114,118,120, 
124,154, 268, 280, 342 
Appannãtã 50,264 

Appatikãrarn 18,22 

Appadharnsita 40, 42, 46 

Abhidhammarn 366 

Ayopatto 92 

Arunuggamana 48,170 

Avannãya 86 

Avalanje 152 

Avasatã 14,16 

Avassuta 04,06, 


08,10,12, 24, 
26, 54, 56, 58, 60, 62 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


A 


u 


Avitikkamasamadanam 288, 

Ubbhaj ãnumandalam 

08, 


300,318 


10,12, 278 

Asaiikaccikã 

368 

Ummukam 

150 

Asaddhammassa 

24, 26, 28 

Ussayavãdikã 

32, 34 

Asãtãnam 

294,314 

Ussavo 

134 



Ussukkam 

188,190, 

Ã 



214, 216, 240, 

Ãjĩvakaseyyã 

32 

242, 244, 334, 336, 338 

Ãdissa dinnam 

98 



Apaọikassa 104,106,116,118 

u 


Ãpattãdhikaranam 

72, 242 

ũnadvãdasavassam 

294, 296 

Ãpannasattã 

282 

ũnadvãdasavassã 

326 

Ãbhatako 

34 

ũnavĩsativassam 

314, 316 

Ãmakadhannam 

146,148 



Ãrãmũpacãre 

352 

E 


Ãvasatho 

248, 250 

Ekindriyam 

228 

Ãsandim 

236 



Ãhatacitta 

64, 72,218 

0 


Ãhundarikã 

230 

Ovãdo 

270, 274, 276 

T 


Ohĩna 

46 

1 

Iiigha 

58, 60 

K 


Itthãlaủkãram 

356 

Kaủgu 

148 



Katãhe 

150 

u 


Katukãnam 

294,314 

ukkutikam 

94, 286, 

Katũpikã 

356 

290, 298, 302, 316, 322, 328 

Kapparam 

26 

Ukkhittãnuvattikã 

18, 20 

Kappã 

36, 38, 40 

Unnãya 

82, 84, 88, 90 

Kambalam 

124,126, 238 

u dakadantapona 

56, 60, 246 

Kayam 

104,106 

udakasãtikã 

184,186 

Karamarãnĩto 

34 

u dakasuddhikam 

142 

Kalahakãrikã 

48,262 

Uddositam 

30, 32 

Kavãtena 

162,164 

Upassayo 

218, 346, 348 

Kahapana 104,106,126,130 

Uposatho 

276 

Kamabhoginiyo 

136,154, 

Uppandiyamãnã 

184, 354 , 368 

208, 234,378, 380 

Ubbhakkhaka 

10,12, 26 

Kalacivaram 

98 
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K 


c 


Kiccãdhikaranam 

72, 242 

Cãvalasune 

136 

Kilanjacchattam 

350 

Cikkhallo 

268 

Kilanjena 

162,164 

Ciọnamãnattã 

90 

Kukkuccikã 

06, 62, 64, 68 

Cittarũparn 

54 

Kuthãrĩ 

02 

Cittãgãrarn 

234 

Kuddena 

162,164 

Cĩvarakãlasamayo 

202 

Kuddãlam 

02 

Cĩvarasaiikamanĩyarn 

194 

Kudrũsako 

148 

Cetãpitarn 

108, 

Kumãrakasamsattham 

340 


110,114,116, 

Kummãso 

56, 246, 266 

120, 

122,126,130 

Kulãnuddayatã 

62 

Cetãpentiyã 

126,130 

Kulũpikã 

168 

Cetãpeyya 

108,110, 

Kũtãgãrasãlãyarn 

260 

112,116,118, 

122,126,130 

Kotthaliyã 

162,164 



Kodhanã 

264, 340 

CH 



Chattupahanam 350,352 

KH chandakam (samharitvã) 110, 


Kharãnarn 

294,314 


112,116,118,122 

Khilajãta 

64, 72, 218 

chandagamini 


70, 72, 74 

Khĩyanadhammarn 

332, 334 

chasu dhammesu 

286, 288,..., 362 

Khettapãlo 

134 




Khomarn 

128,130, 238 

datumattakena 

J 

140 

G 


danakã 


342 

Gandhavannakena 

358 

dighacchãya 


294,314 

Garupãpuranarn 

126 




Garubhãrã 

282 


D 


Gãmakãvãse 

272 

Darnsamakasavatatapasirirnsapa- 

Gilãnã 350, 354 , 374 , 376 

samphassanarn 


294,314 

Gihini 

362 




Gihigatarn 294, 296,..., 306 


T 


Godhumo 

148 

Tandularn 


116,118 



Talaghãtakarn 


138,140 

c 


Tippãnarn 


294, 314 

Candim 

340 




Catukkarnsaparamarn 

126 

TH 


Caranagilãnã 

04 

Thanudara 


368 
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D 


p 


Dubbalya 


82, 

Paripunọadvadasavassam 296, 



84» 86, 88 


298,300, 

Durãgatãnam 


294,314 


302, 304,306, 

Duruttãnam 


294,314 

326,328, 330,332 

Dosagãminim 


70, 72 

Paribbajako 

34 , 





200, 244 

DH 


Paribhavyatãya 

86 

Dhanakkĩta 


34 

Pariyutthito 

44 

Dhãtĩ 


284 

Palanduke 

136 

Dhuttã 


224, 226 

Pallaủkam 

236 




Pavattinĩ 

310 


N 


Pasãkham 

278 

Nikũta 


02 

Pasãkhe (jãtam) 

276, 278 

Nikhãdanam 


02 

Pasãressati 

92 

Nissãranĩya 


32, 34,90 

Pahũtam 

344 




Pãtaủkĩ 

354 


p 


Pãọaharãnam 

294,314 

Pakkhamãnattam 


90 

Pãdakathalikam 

50, 262, 264 

Pakkhasaủkantã 


270 

Pãdapĩtham 

50, 262, 264 

Paccakkhãmi 


62, 

Pãdodakam 

50, 262, 264 



64, 66, 68 

Pãnĩyathãlakam 

144 

Paccãkatã 


70, 

Pãpasaddã 

76,..., 86, 88 



72, 74 

Pãpasilokã 

76,..., 86, 88 

Patikkosa 


48, 78 

Pãpãcãrã 

76,..., 86, 88 

Patikkosanti 


78 

Pãyantim 

284, 

Pativattã 


50, 264 


286 

Pattã 


122,124,128, 

Parivasikachandadanena 344 


200 

, 212, 216, 244 

Pãvãrikassa 

110,112 

Paọdaka 


12, 60 

Pinnãkam 

360 

Paọdupalãso 


16 

Pipãsãya 

294,314 

Pannacchattam 


350 

Puggalikena 

122 

Pattavãnijjam 


92 

Purisantaragatã 

296, 

Pattavĩsativasso 


340 


300, 304 

Patthodanam 


92 

Purisasamsattham 

340 

Parikkhitta 


46, 

Pũga 

36, 



250, 258, 368 


38,116,118 

Pariggahitã 


184, 342 

Pettikam 

30 
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PH 


R 


Pharasu 

02 

Rãjãgãram 

234 



Ruhitam 

278 

B 




Bahãrãmakotthake 

04 

L 


Bahidvãrakotthake 

04 

Lajjiniyo 06, 62, 64, 66, 68 

Byũha 

166 

Lasunam 

134,136,156 



Lasunena 

134 

BH 


Lahupãpuranam 

130 

Bhanjanake 

136 

Lũkhacĩvarã 

96 

Bhandanakãrikã 

48, 262 



Bhandike 

134 

V 


Bhatako 

34 

V acanap athãnam 

294,314 

Bhattagga 

02, 54, 58 

Vaccena 

46 

Bhayagãminĩ 

70, 72, 74 

V ajj ap aticchãdikã 

14, 76, 

Bhassakãrikã 

48, 262 

78, 80, 82, 84, 86, 88 

Bhãnikã 

122,124, 

Vajjhappatta 

38 

128, 200 

, 212, 216, 244 

Vajjhã 

36,38 



Vandhakiniyo 

32,150,174 

M 


Vayham 

354 

M andalabaddham 

350 

Varako 

148 

Mattikãpatto 

92 

Varabhaọdam 

36 

Mahãjanikena 

116,118,120 

Vãtamandalikã 

368 

Mahicchã 

126,128 

Vãsitakam 

360 

Mundã 

32,150,174 

Vãsitakena pinnãkena 

358, 360 

Mohagãminĩ 

70, 72, 74 

Vãsĩ 

02 



VãỊã 

268 

Y 


Vikappanupagapacchimam 102,196 

Yavo 

148 

Vighãsam 

150,152,154 

Yãgu 

116,118, 

Vivãdakãrikã 

48, 262 


240, 266, 268 

Vivãdãdhikaraọam 

72, 242 

Yãmakãlikam 

266, 268 

Vidhũpanena 

144,146 

Yãvajĩvikam 

266, 268 

Vibbhantã 

14,16, 48, 270 



Vibhassikatãya 

86 

R 


Visãradã 

122,124, 

Rattandhakãre 

158,160 

128, 200 

, 212, 216, 244 

Rathiyãya 

166,354 

Vissaram 

276 

Ratho 

354 

Vissaro 

04, 44 , 354 
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V 



s 

Vihesikã 

76, 78, 

Samvaccharani 

288, 292, 300, 

8o, 82, 

84» 86, 88 

304, 308, 310, 318, 324, 338 

Vutthãnasammuti 

290, 

Samvasa 

274, 274 


292, 302, 

Sãmaọerã 

200, 244, 

304, 322, 324, 328 


246, 250, 258, 362 

Vutthapitam 

308 

Sikkhamãnã 

106,108, 

Vebhassã 

82, 


246, 250, 286, 


84, 86, 88 


288, 290, 292, 302, 

Vohãrikamahãmatta 

30 


320, 334, 336, 338, 
340, 342, 344, 362 

s 


Sikkhãsammuti 

286, 

Sakatam 

354 


288, 298, 316, 318 

Saủkaccikã 

368 

Sivikã 

354 

Saủkãram 

150,154 

Sokavassam 

340 

Saiighãọĩ 

354 ,356 



Sandamãnikã 

354 


H 

Salãkãbaddham 

350 

Hamsayonim 

134 

Sahajĩvinim 

214, 

Hamsarãjam 

136 

306, 310, 312 

Harĩtake 

136 


—ooOoo— 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Cliâu Thiền Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 

16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 03 

- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI - 


Công Đức Bảo TrỢ 

Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Phật tử chùa Kỳ Viên (Hoa Thịnh Đốn) 
và Thích Ca Thiền Viện (Calitornia - USA) 
Phật tử Thiền Viện Bát Nhã (Canada) 
Nhóm Phật tử chùa Phật Bảo - Prance 
(do Phật tử Lê Quí Hung đại diện) 

Gia đình Phật tử Missouri 


Công Đức Hỗ TrỢ 

Sư Cô Huệ Phúc 
Tu Nữ dinaputta - Diệu Linh 
Bác Diệu Hiền 
Một Phật tử ẩn danh 
Phật tử Lý Ngọc Hoa 
Phật tử Trần Hương-Nga 
Phật tử Phạm Thị Thảo (Australia) 

Phật tử Phượng Dinh và thân mẫu 
Phật tử Lê Thị Hồng Trâm Pd. Duyên Hạnh 
G.Đ. Ngô Đ . Châu (Minh Quang & Diệu Minh) 
Phật tử Diệu Minh, Diệu Từ, Diệu Huệ (Pinland) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 03 

- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI - 


Công Đức Bảo TrỢ 

Hòa Thượng Chơn Trí (Chùa Pháp Vân, Calitornia) 
Đại Đức Chánh Kiến 
Thầy Thích Minh Hạnh (Chicago) 

Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Phật tử Minh Phương 
Gia đình Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Nguyễn Công Bình và Thân Mẫu Trà thị Hối 


Công Đức Hỗ TrỢ 

Ven. Minh Hạnh 
Đại Đức Giác Hạnh 
Đại Đức Minh sảng 
Sư Cô Liên Đạt 
Một Phật tử ẩn danh 
Samadhi Nhựt Quang 
Phật tử Lê Thị Liêu 
Phạt tử Vinh Quang 

Phật tử Trần Thị Ngọc Yến (Pd Tâm Nguyện) 
Phật tử Văn Thị Phương Dung (Pd Tâm Hương) 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd Diệu Thư) 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ 
CHỬA KỲ VIÊN CVVashington D. c.) 

& THÍCH CA THIÊN VIỆN (Riverside, CA); 

Chúc Giới & Chúc Nguyên, Phật tử Diệu Minh, G.Đ. Ngô Đ. Châu 
(Minh Quang & Diệu Minh), Phật tử Minh Phương, Phật tử Nga và 
Tấn, Phật tử Ngâm và Phục, Samadhi Nhựt Quang, Phật tử Tài và 
Linh, Phật tử Trang Cang, Phật tử Trinh, Đồng, Thảo, Thuận. 

GĐ. PHẬT Tử MISSOURI; 

Phật tử Lý Hà Vinh, Phật tử Phạm Đức Long, Phật tử Lê Thị Trang 

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Ba lần vào tháng 5, tháng 9, và tháng 12 năm 2008 

Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch (3 lần), Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm 
Thiện, Gđ. Nguyễn Trọng Nhân, Gđ. Nguyễn Trọng Luật, Gđ. 
Nguyễn thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh, Phan Thông 
Hảo Pd. Hoàng Trí (3 lần), Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí (3 lần), Gđ. 
Quang Thoại Liên Pd Thuần Ngọc, Lê thị Sinh Pd. Diệu Trí (3 lần), 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa, Nguyễn thị Rât Pd. Tâm Thạnh 
(3 lần), Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trì, Gđ. Đặng văn Minh Pd. 
Quảng Phước, Gđ. Đặng văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thơ, 
Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp, 
Hồ Kinh và Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gđ. La Phối và 
Trần thị Dung Pd. Đâc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận 
Phương, Gđ. La Nguyễn thị Hường, Gđ. Ngụy Hĩnh Pd. Nguyên 
Huy, Gđ. La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh (3 lần), Gđ. Trương Trung 
Thành, Gđ. Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, Gđ. Trương 
Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại, Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình, Phạm 
Xuân Điệp, Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như, La Nhuận Niên Pd. 
Thiện Duyên, Luu Hội Tân Pd. Ngọc Châu, Gđ. La Quốc Cường, La 
Mỹ Hương Pd. Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd. 
Huệ Minh, Gđ. La Quốc Dũng, Gđ. La Mỹ Phương Pd. Ngọc Hợp, 
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Tịnh, Gđ. 
La Quốc Minh Pd. Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Ba lần vào tháng 5, tháng 9, và tháng 12 năm 2008 

Gđ. Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên 
Quang, Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường, Gđ. Ngụy Mỹ Anh 
Pd. Nguyên Văn, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gđ. Lưu Mỹ Lan Pd. Ngọc 
Thiện, Gđ. Lưu Ngọc TâmDương Tô Pd. Ngọc Phát, Huỳnh Ngọc 
Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, Cung Việt Cường, 
Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, Phạm Thị Thới 
(Switzerland), Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn thị Ký Pd Diệu 
Nhã (3 lần), Nguyễn Thanh Trung (2 lần), Nguyễn Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Bích Sơn, Gđ. Lý Trung Tâm, 
Gđ. Trần Thị Bé Pd. Diệu Chơn, Bùi thị Sáng Pd Diệu Minh, Nguyễn 
Thanh Hải Pd. Minh Hội, Nguyễn Thanh Vũ Pd. Quảng Trí, Nguyễn 
Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa, Vũ Thế Phương Trường, Đỏ Thị Dung 
Pd. Diệu Hạnh, Gđ. Đỗ Đào Thu & các con, Nguyễn Huỳnh Hoa Pd. 
Nhựt Huỳnh Hoa, Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức (3 lần), Trần 
Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd. Thiện Đạt, Đoàn 
Việt Nga Pd. Quảng Anh (2 lần), Phạm Thị Thu Hồng Pd. Huệ Tịnh 
(2 lần), Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành (2 lần), Dương Thị Chiểu Pd. 
Diệu Hương, Phan thị Nhứt Pd Diệu Tâm, Gđ Dương văn Tài, 
Nguyễn thị Vẹn Pd Tâm Toàn, Nguyễn thị Thanh Hương Pd Diệu 
Thanh, Nguyễn Thị Thanh Mỹ Hà Pd. Diệu Hằng, Nguyễn Hữu Bảo 
Toàn Pd. Thiện Tánh, Nguyễn Thị Hà Mỹ Linh Pd. Diệu Thảo, 
Nguyễn Thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên (3 lần), Đoàn Văn Hiểu Pd. 
Thiện Phúc, Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí, Nguyễn Duy Phú Pd. 
Huệ Đức, Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân, Đoàn Hiểu Junior Pd. 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành, Evans Lan Pd. Diệu Anh, 
Đạo Tràng Bát Quan Trai, Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Phật 
Tử & Ban Trai Soạn Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Ô. Bà Trà 
Kiều, Ô. Bà Dương Thảo, Cô Phạm Nga, Cô Phùng, Cô Thanh Lớn, 
Bà Tư, Nguyễn Linda, Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt, Nguyễn Ngọc 
Hương Pd. Chơn Thanh, Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương, Phật tử 
Ngọc Như, Phật tử Huệ Hiếu , Nguyễn James Pd. Huệ Hiền, 
Nguyễn Ngọc Hạnh Pd. Diệu Mỹ, Nguyễn Thị Ngọc Phượng Pd. 
Hiếu Nghĩa, Trương Thị Tuyết Thu Pd. Diệu Phước, Phan Hoàng 
Lan Pd. Gwa Phan. 



